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Ảnh hưởng của đãi ngộ phi tài chính đến sự thỏa mãn công việc của 
nhân viên ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội

Ngô Thị Hồng Nhung*

Trường Đại học Lao động - Xã hội, 43 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội, Việt Nam
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đãi ngộ phi tài chính đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại các ngân 
hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn thành phố Hà Nội, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Dữ liệu 
được thu thập từ khảo sát 220 nhân viên đang làm việc tại các NHTM và được phân tích bằng phương pháp nhân 
tố khám phá (EFA) nhằm xác định các yếu tố tiềm ẩn, sau đó sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính để xem xét mức 
độ mà các yếu tố này ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên. Kết quả cho thấy, có sáu nhân tố thuộc 
đãi ngộ phi tài chính tác động đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên, với mức độ ảnh hưởng giảm dần lần lượt là: 
(1) đánh giá và ghi nhận thành tích; (2) sự trao quyền trong giải quyết công việc; (3) đào tạo và phát triển nghề 
nghiệp; (4) điều kiện làm việc; (5) cơ hội thăng tiến trong công việc; (6) bản chất công việc. Các kết quả nghiên 
cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm quan trọng, góp phần làm rõ vai trò của đãi ngộ phi tài chính trong nâng 
cao sự thỏa mãn công việc, đồng thời là cơ sở khoa học cho việc hoạch định và điều chỉnh chính sách quản trị nguồn 
nhân lực tại các NHTM.

Từ khóa: đãi ngộ phi tài chính, ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng, thỏa mãn công việc.
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Abstract:

This study investigates the impact of non-financial rewards on employee job satisfaction at commercial banks in 
Hanoi, employing a quantitative research method. Data were collected from a  survey administered to 220 employees 
currently working at various commercial banks and analysed using Exploratory Factor Analysis (EFA) to identify 
underlying constructs, followed by linear regression analysis to examine the extent to which these factors influence 
employees’ job satisfaction. The findings reveal that six dimensions of non-financial rewards have a statistically 
significant impact on job satisfaction, in descending order of influence: (1) performance evaluation and recognition; 
(2) empowerment in task resolution; (3) training and career development; (4) working conditions; (5) opportunities 
for career advancement; and (6) the nature of the job. The results provide robust empirical evidence highlighting the 
critical role of non-financial rewards in enhancing employee job satisfaction while acting as  a scientific foundation 
for formulating and adjusting human resource management policies in commercial banks.

Keywords: commercial banks, influencing factors, job satisfaction, non-financial rewards.

Classification numbers: 5.1, 5.4
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    1. Đặt vấn đề
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với sự phát 

triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam đã làm gia tăng 
nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó đặt ra 
yêu cầu cấp thiết đối với ngành tài chính - ngân hàng trong 
việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực để thích ứng 
với các chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh việc tuyển dụng và 
bố trí lao động phù hợp, các NHTM ngày càng chú trọng 
đến chiến lược duy trì và phát triển đội ngũ nhân lực ổn 
định, nhất là lực lượng nhân sự nòng cốt. Sự gắn bó lâu dài 
của người lao động được xem là một nhân tố quan trọng 
góp phần hình thành và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững 
cho các ngân hàng [1, 2]. Trong bối cảnh đó, mức độ thỏa 
mãn đối với công việc được xem như một động lực quan 
trọng thúc đẩy người lao động nâng cao hiệu quả làm việc 
và gia tăng cam kết đối với tổ chức [3]. Nhiều nghiên cứu 
trong và ngoài nước đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa sự 
thỏa mãn công việc và xu hướng nghỉ việc của nhân viên 
[4, 5]. Bên cạnh các yếu tố đãi ngộ tài chính, các chính 
sách đãi ngộ phi tài chính ngày càng được xem là công 
cụ quản trị nguồn nhân lực hiệu quả nhằm duy trì sự gắn 
bó của người lao động với tổ chức [6]. Điều này càng trở 
nên quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng, nơi người lao 
động thường xuyên phải đối mặt với áp lực công việc lớn, 
cường độ làm việc cao và yêu cầu chuyên môn khắt khe. 

Việc triển khai hiệu quả các chính sách đãi ngộ phi tài 
chính không chỉ góp phần nâng cao mức độ hài lòng của 
nhân viên, mà còn giúp hạn chế tình trạng biến động nhân 
sự. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù mức thu nhập bình 
quân trong ngành ngân hàng cao hơn so với nhiều lĩnh vực 
khác, nhiều NHTM tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với tình 
trạng biến động nhân sự tương đối lớn [7]. Thực tiễn này 
đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các nhà quản lý trong việc 
tìm kiếm và áp dụng các giải pháp quản trị nguồn nhân 
lực hiệu quả nhằm duy trì và phát triển đội ngũ nhân lực 
chất lượng, qua đó góp phần nâng cao mức độ thỏa mãn 
công việc của người lao động [2]. Do đó, việc xác định 
và đánh giá các yếu tố thuộc đãi ngộ phi tài chính có ảnh 
hưởng đến sự thỏa mãn công việc không chỉ góp phần bổ 
sung khoảng trống lý luận mà còn cung cấp cơ sở thực tiễn 
cho việc hoạch định chính sách nhân sự phù hợp trong lĩnh 
vực ngân hàng.
2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
Đãi ngộ phi tài chính: Đãi ngộ là một công cụ chiến 

lược nhằm thu hút, giữ chân và tạo động lực lao động. Đãi 
ngộ được chia thành hai nhóm chính: đãi ngộ tài chính (tiền 
lương, thưởng, phúc lợi...) và đãi ngộ phi tài chính, tức các 
yếu tố không mang giá trị vật chất nhưng có tác động đáng 
kể đến tinh thần và thái độ làm việc của người lao động 
[8]. Theo F. Herzberg (1959), những yếu tố tạo động lực đa 
phần là phi tài chính, có vai trò quan trọng trong việc gia 
tăng mức độ hài lòng và hiệu suất làm việc của người lao 

động [9]. 

E.L. Deci và cs (2000) [6] khẳng định rằng, các chương 
trình khuyến khích phi tài chính như sự công nhận, tự chủ 
trong công việc và sự hỗ trợ từ cấp trên có ảnh hưởng 
tích cực đến động lực làm việc của nhân viên. Tương tự, 
S. Abubakar và cs (2020) [10]; A.A. Abdullah và cs (2013) 
[11] cho rằng, thiếu các yếu tố đãi ngộ phi tài chính là nguyên 
nhân khiến người lao động mất động lực và hiệu suất làm 
việc suy giảm. R. Ali và cs (2009) [12] cũng nhấn mạnh, 
nhân viên chỉ thực sự gắn bó nếu cảm thấy được ghi nhận 
và tôn trọng đúng mức, kể cả khi phần thưởng không mang 
giá trị tài chính. Đãi ngộ phi tài chính được hiểu là những 
lợi ích phi tiền tệ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm giữ chân 
nhân viên và thúc đẩy hiệu suất làm việc, bao gồm các nhân 
tố như sự công nhận, cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi 
trường làm việc tích cực, sự tự chủ trong công việc và các 
mối quan hệ công sở. Trong bối cảnh cạnh tranh về nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, 
các yếu tố đãi ngộ phi tài chính ngày càng được coi trọng. 
Nhân viên ngân hàng thường làm việc dưới áp lực cao và sự 
hài lòng không thể chỉ đến từ thu nhập. Một môi trường làm 
việc công bằng, minh bạch, nhiều cơ hội phát triển là yếu tố 
then chốt để giữ chân người lao động.

Sự thỏa mãn công việc: Sự thỏa mãn công việc được 
hiểu là mức độ hài lòng về mặt tâm lý của người lao động, 
phát sinh từ việc họ đánh giá các khía cạnh của công việc 
phù hợp với mong đợi và giá trị cá nhân của họ [3]. Đây là 
một trong những nhân tố quan trọng trong nghiên cứu hành 
vi tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc, sự 
gắn bó, tinh thần cống hiến và ý định nghỉ việc [13]. Đó 
cũng là kết quả của việc người lao động so sánh kỳ vọng 
với những gì họ thực sự nhận được trong quá trình làm việc 
[14]. Sự thỏa mãn không chỉ đến từ các nhân tố hữu hình mà 
còn chịu ảnh hưởng lớn từ các nhân tố như nội dung công 
việc, mối quan hệ trong công việc, sự công bằng và khả 
năng phát triển nghề nghiệp [15].

Kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu trước đây cho thấy, 
sự thỏa mãn công việc là một cấu trúc đa chiều, chịu ảnh 
hưởng đồng thời bởi các yếu tố tổ chức và cá nhân. Trong 
đó, các nhân tố phi tài chính đóng vai trò then chốt, không 
chỉ giúp cải thiện hiệu suất mà còn củng cố sự gắn bó của 
người lao động với tổ chức.

Mối quan hệ giữa đãi ngộ phi tài chính và sự thỏa mãn 
công việc: Bên cạnh các yếu tố tài chính, đãi ngộ phi tài 
chính ngày càng được công nhận là yếu tố then chốt tác 
động đến sự thỏa mãn trong công việc. Các yếu tố như môi 
trường làm việc tích cực, cơ hội đào tạo và phát triển, sự 
ghi nhận thành tích, sự linh hoạt trong công việc, mối quan 
hệ đồng nghiệp và ý nghĩa công việc có tác động đến sự hài 
lòng của người lao động. Khác với các yếu tố tài chính như 
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lương, thưởng, đãi ngộ phi tài chính bao gồm sự công nhận, 
cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường và điều kiện làm 
việc tích cực, công việc có tính thử thách và phúc lợi phi 
tiền tệ [16, 17]. Những yếu tố này tuy khó định lượng hơn 
nhưng lại có ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc và hành vi của 
người lao động.

Nghiên cứu của F. Herzberg (1959) [9] với lý thuyết hai 
nhân tố cho rằng sự công nhận, cơ hội phát triển và bản chất 
công việc là các yếu tố tạo động lực đóng vai trò chính trong 
việc gia tăng sự hài lòng của nhân viên. Trong khi đó, các 
yếu tố như điều kiện, môi trường làm việc hay chính sách 
công ty chỉ có vai trò ngăn ngừa sự bất mãn. Herzberg chỉ 
ra rằng, khi các yếu tố tạo động lực được thỏa mãn, người 
lao động sẽ làm việc tích cực và gắn bó lâu dài với tổ chức. 

A.H. Maslow (1943) [18] cũng đề cập đến vai trò của 
các nhu cầu phi vật chất trong tháp nhu cầu của con người. 
Trong đó, nhu cầu nhận được sự tôn trọng và nhu cầu được 
thể hiện bản thân thường được thỏa mãn thông qua công 
nhận, thăng tiến và thử thách nghề nghiệp. Đây là động lực 
mạnh mẽ thúc đẩy con người phát triển và hài lòng trong 
công việc. 

B. Kuvaas (2008) [19] cũng chỉ ra rằng, việc nhân viên 
nhận được sự công nhận từ cấp trên và có cơ hội phát triển 
nghề nghiệp góp phần nâng cao sự gắn bó và thỏa mãn trong 
công việc. R. Ali và cs (2009) [12] khẳng định rằng, sự công 
nhận giúp nhân viên nhận thức rõ hơn về giá trị của mình 
trong tổ chức, từ đó tăng cường sự gắn bó và hiệu suất công 
việc. Ngoài ra, nghiên cứu của R.Q. Danish và cs (2010) 
[20] cũng cho thấy, môi trường làm việc có tính hỗ trợ, thân 
thiện và khuyến khích sự sáng tạo có tác động trực tiếp đến 
sự hài lòng và động lực làm việc. Điều này cho thấy, sự thỏa 
mãn công việc không chỉ đến từ thu nhập mà còn từ cảm giác 
được tôn trọng, phát triển và đóng góp ý nghĩa cho tổ chức. 

Ngoài ra, theo E.L. Deci và cs (2000) [6], nhu cầu tâm lý 
cơ bản của con người gồm: năng lực, sự tự chủ và tính kết 
nối - đều là các yếu tố phi tài chính, nếu được đáp ứng sẽ 
làm tăng sự hài lòng và động lực nội tại.

T.T.K. Dung (2005) [21] đã điều chỉnh thang đo sự hài 
lòng công việc (JDI) phù hợp với bối cảnh trong nước và 
khẳng định rằng, bản chất công việc và cơ hội đào tạo, thăng 
tiến là hai nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự thỏa mãn tổng 
thể. Các nghiên cứu khác đều nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của môi trường làm việc, quan hệ với lãnh đạo và đào tạo phát 
triển trong việc gia tăng sự thỏa mãn công việc [22, 23].

Tổng hợp các nghiên cứu trên cho thấy, mối quan hệ tích 
cực và chặt chẽ giữa đãi ngộ phi tài chính và sự thỏa mãn 
trong công việc.

2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu 
trước, có thể khẳng định sự thỏa mãn công việc của người 

lao động chịu tác động bởi nhiều nhân tố khác nhau. Trong 
đó, các nhân tố thuộc đãi ngộ phi tài chính được sử dụng 
và phân tích trong nhiều nghiên cứu. Trên cơ sở tổng hợp 
các công trình liên quan, tác giả xác định sáu nhân tố gồm: 
bản chất công việc; điều kiện làm việc; đào tạo và phát 
triển nghề nghiệp; cơ hội thăng tiến; đánh giá và ghi nhận 
thành tích và sự trao quyền trong giải quyết công việc, từ 
đó đề xuất mô hình nghiên cứu như sau.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất. Nguồn: Tác giả đề xuất.

Dựa trên mô hình nghiên cứu đề xuất, các giả thuyết 
nghiên cứu được xây dựng dựa trên mối quan hệ lý thuyết 
giữa các nhân tố thuộc đãi ngộ phi tài chính và sự thỏa 
mãn công việc của người lao động. Theo các nghiên cứu 
trước, bản chất công việc có ý nghĩa, phù hợp với năng lực 
và giá trị cá nhân sẽ làm gia tăng mức độ hài lòng trong 
công việc. Điều kiện làm việc thuận lợi góp phần tạo môi 
trường làm việc tích cực, từ đó nâng cao sự thỏa mãn nghề 
nghiệp. Nhân tố đào tạo, phát triển nghề nghiệp và cơ hội 
thăng tiến phản ánh sự đầu tư lâu dài của tổ chức đối với 
nguồn nhân lực, qua đó góp phần tác động tích cực đến 
thái độ làm việc và mức độ hài lòng của người lao động. 
Bên cạnh đó, việc đánh giá và ghi nhận thành tích kịp thời, 
cùng với cơ chế trao quyền trong quá trình thực hiện công 
việc, giúp người lao động cảm nhận được sự tôn trọng, tin 
tưởng và giá trị của bản thân trong tổ chức. Do đó, các giả 
thuyết nghiên cứu được đề xuất cho rằng các yếu tố đãi 
ngộ phi tài chính có tác động tích cực đến sự thỏa mãn 
công việc của nhân viên NHTM.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp, kết hợp 
giữa nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định 
tính được tác giả thực hiện qua thảo luận nhóm và tham 
vấn chuyên gia nhằm hoàn thiện thang đo và mô hình 
nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng được triển khai qua 
hai giai đoạn: khảo sát sơ bộ (n=50) để đánh giá độ tin 
cậy của thang đo và khảo sát chính thức (n=250) nhằm 
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng 
phương pháp chọn mẫu thuận tiện nhằm đảm bảo tính khả 
thi trong việc tiếp cận đối tượng khảo sát là nhân viên ngân 
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hàng, nhóm lao động đặc thù thường xuyên làm việc dưới 
áp lực thời gian lớn và các quy định bảo mật nghiêm ngặt. 
Phương pháp này giúp tác giả tối ưu hóa quá trình thu thập 
dữ liệu từ những nhân sự sẵn sàng hợp tác, đảm bảo tiến độ 
nghiên cứu trong điều kiện nguồn lực có hạn. Tuy nhiên, tác 
giả cũng nhận diện hạn chế về tính đại diện khi mẫu khảo 
sát chỉ tập trung vào 8 NHTM trên địa bàn Hà Nội. Do đó, 
các kết quả nghiên cứu cần được diễn giải một cách thận 
trọng khi áp dụng cho toàn bộ hệ thống các ngân hàng hoặc 
các địa phương khác có sự khác biệt về văn hóa và đặc điểm 
thị trường lao động. Số phiếu thu về hợp lệ là 220, đạt 88%.

Sau khi tiến hành định lượng sơ bộ, 6 biến độc lập ban 
đầu trong nghiên cứu được giữ nguyên để thực hiện khảo 
sát định lượng chính thức, bao gồm: (1) Bản chất công 
việc; (2) Điều kiện làm việc; (3) Đào tạo và phát triển nghề 
nghiệp; (4) Đánh giá và ghi nhận thành tích; (5) Cơ hội 
thăng tiến trong công việc; (6) Sự trao quyền trong giải 
quyết công việc. 

4. Kết quả 

4.1. Thông tin mẫu nghiên cứu 

Kết quả thống kê mô tả mẫu khảo sát được thể hiện ở 
bảng 1.
Bảng 1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát.

Tiêu chí
Tổng

Tiêu chí
Tổng

Người (%) Người (%)

1. Giới tính 220 100 3. Trình độ chuyên 
môn 220 100

Nam 40 18,18 Sơ cấp 0 0

Nữ 180 81,82 Trung cấp - cao đẳng 30 13,64

2. Độ tuổi 220 100 Đại học 125 56,81

Dưới 30 80 36,36 Trên đại học 65 29,55

30 đến dưới 40 91 41,36

40 đến dưới 50 38 17,27

50 trở lên 11 5

Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả.

4.2. Kiểm định độ tin cậy

Kết quả phân tích cho thấy, phần lớn các thang đo đều có 
hệ số Cronbach’s Alpha>0,6 các biến đạt yêu cầu và tương 
quan biến tổng >0,3 (bảng 2). Riêng 2 thang đo “CV5 - Tôi 
được tạo điều kiện để phát huy sáng tạo, năng lực và sở 
trường của mình trong công việc”; “ĐK1 - Chế độ làm việc 
và nghỉ ngơi của ngân hàng là hợp lý” có hệ số tương quan 
biến tổng lần lượt là 0,29<0,3 và 0,22<0,3. Khi tiến hành 
loại bỏ biến CV5 và ĐK1 thì hệ số tương quan biến tổng 
của các biến quan sát còn lại đều >0,3. Cronbach’s Alpha 
của tổng thể của biến “Bản chất công việc” là 0,807>0,6 và 
biến “Điều kiện làm việc” là 0,845>0,6. Do đó thang đo đạt 
yêu cầu.

Bảng 2. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha các thang đo sau khi 
loại biến thành phần không phù hợp.

TT
Biến 
quan 
sát

Trung bình 
thang đo nếu 
loại biến

Phương sai của 
thang đo nếu 
loại biến

Hệ số tương 
quan với biến 
tổng

Hệ số Cronbach’s 
Alpha nếu loại 
biến

Hệ số Cronbach’s Alpha của biến “Bản chất công việc” là 0,807 (>0,6)

1 CV1 8,78 5,303 0,763 0,729

2 CV2 8,62 5,733 0,656 0,768

3 CV3 8,56 5,643 0,524 0,746

4 CV4 7,87 5,751 0,617 0,771

Hệ số Cronbach’s Alpha của biến “Điều kiện làm việc” là 0,845 (>0,6)

1 ĐK2 10,16 6,201 0,695 0,799

2 ĐK3 10,35 5,216 0,764 0,755

3 ĐK4 10,91 6,236 0,790 0,842

4 ĐK5 10,10 6,063 0,765 0,809

Hệ số Cronbach’s Alpha của biến “Đánh giá và ghi nhận thành tích” là 0,898 (>0,6)

1 ĐG1 11,35 6,169 0,765 0,910

2 ĐG2 11,44 5,926 0,574 0,874

3 ĐG3 11,44 6,047 0,777 0,906

4 ĐG4 11,27 6,473 0,691 0,856

5 ĐG5 11,34 5,843 0,537 0,886

Hệ số Cronbach’s Alpha của biến “Đào tạo và phát triển nghề nghiệp” là 0,868 (>0,6)

1 ĐT1 13,98 10,697 0,694 0,860

2 ĐT2 13,28 10,663 0,733 0,834

3 ĐT3 13,59 10,538 0,721 0,836

4 ĐT4 13,47 10,027 0,739 0,850

5 ĐT5 13,04 10,964 0,773 0,844

6 ĐT6 13,65 10,222 0,846 0,849

Hệ số Cronbach’s Alpha của biến “Cơ hội thăng tiến trong công việc” là 0,869 (>0,6)

1 TT1 12,6286 21,510 0,766 0,822

2 TT2 12,4312 22,694 0,584 0,843

3 TT3 12,5377 22,499 0,795 0,841

4 TT4 12,5636 23,429 0,647 0,852

5 TT5 12,4468 23,368 0,801 0,846

Hệ số Cronbach’s Alpha của biến “Sự trao quyền trong giải quyết công việc” là 
0,815 (>0,6)

1 TQ1 9,8961 11,427 0,826 0,771

2 TQ2 9,9974 11,643 0,648 0,761

4 TQ3 10,3325 11,243 0,519 0,775

5 TQ4 9,9584 11,701 0,744 0,763

Hệ số Cronbach’s Alpha của biến “Sự thỏa mãn công việc” là 0,852 (>0,6)

1 TM1 15,68 6,568 0,731 0,803

2 TM2 15,69 7,115 0,752 0,825

3 TM3 15,49 7,170 0,643 0,852

4 TM4 15,70 6,579 0,863 0,822

5 TM5 15,80 6,565 0,638 0,801

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát.
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4.3. Phân tích nhân tố khám phá 

Dựa trên kết quả kiểm định sự phù hợp của mẫu 
nghiên cứu (KMO) đạt 0,852, nằm trong khoảng cho phép 
(0,5-1), cho nên dữ liệu phù hợp để tiến hành phân tích 
nhân tố khám phá. Bên cạnh đó, kiểm định Bartlett’s cho 
giá trị χ²=2240,846 với mức ý nghĩa Sig=0,000 (<0,05), 
các biến quan sát có mối tương quan với nhau và đáp ứng 
yêu cầu của phân tích nhân tố.

4.4. Phân tích tương quan 

Dựa trên kết quả phân tích ta thấy, các biến đại diện 
cho đãi ngộ phi tài chính có hệ số tương quan với biến phụ 
thuộc là sự thỏa mãn công việc và đều có ý nghĩa thống kê 
ở mức 99% (p<0,01). Điều này cho thấy, mối tương quan 
chặt chẽ giữa các biến và bảo đảm điều kiện để tiếp tục 
đưa vào mô hình phân tích ở bước tiếp theo (bảng 3).
Bảng 3. Hệ số tương quan giữa các biến.

TM CV ĐK ĐT ĐG TT TQ
TM 1 0,214** 0,323** 0,133** 0,310** 0,327** 0,222**

CV 0,214** 1 0,144** 0,382** 0,289** 0,142** 0,215**

ĐK 0,323** 0,144** 1 0,112* 0,183** 0,115** 0,149**

ĐT 0,133** 0,382** 0,112** 1 0,270** 0,139** 0,224**

ĐG 0,310** 0,289** 0,183** 0,270** 1 0,227** 0,364**

TT 0,327** 0,142** 0,115** 0,139** 0,227** 1 0,240**

TQ 0,222** 0,215** 0,149** 0,224** 0,364** 0,240** 1

**: Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 phía). TM: Sự thỏa mãn công 
việc; CV: bản chất công việc; ĐK: điều kiện làm việc; ĐT: đào tạo và 
phát triển nghề nghiệp; ĐG: đánh giá và ghi nhận thành tích; TT: cơ 
hội thăng tiến trong công việc; TQ: sự trao quyền trong giải quyết công 
việc. Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát. 

4.5. Phân tích hồi quy
Bảng 4. Kết quả hồi quy.

Mô hình
Hệ số chuẩn hóa Hệ số 

chuẩn hóa
t Sig.

Thống kê cộng 
tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta Độ chấp 

nhận
VIF

1

Hằng số 0,012 0,336 0,036 0,971
TT 0,178 0,520 0,227 3,567 0,007 0,836 1,220
ĐG 0,149 0,036 0,316 2,642 0,020 0,943 1,167
ĐK 0,193 0,047 0,241 3,824 0,005 0,827 1,209
ĐT 0,210 0,059 0,253 4,231 0,000 0,876 1,241
TQ 0,236 0,062 0,268 4,874 0,000 0,853 1,349
CV 0,155 0,059 0,172 2,625 0,018 0,768 1,303

R2 0,688
R2 hiệu chỉnh 0,672

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát.

Kết quả phân tích hồi quy với mức ý nghĩa 5% cho 
thấy, các biến độc lập đều có giá trị Sig.<0,05 và hệ số 
hồi quy chuẩn hóa β dương, khẳng định các biến này có 
ý nghĩa thống kê trong việc giải thích biến phụ thuộc 
(bảng 4). Do đó, không có biến độc lập nào bị loại khỏi mô 
hình. Bên cạnh đó, hệ số phóng đại phương sai (VIF) của 

các biến đều nhỏ hơn 2, cho thấy không tồn tại hiện tượng 
đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy.

Hệ số R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square)=0,672  phản 
ánh mức độ ảnh hưởng của 6 biến độc lập lên biến phụ 
thuộc là 67,2%. Còn lại 32,8% là do ảnh hưởng của các biến 
ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. 

Khi kiểm tra mô hình hồi quy tuyến tính để kiểm định F 
trong mô hình ANOVA ta thấy: Khi các biến độc lập mức 
độ tin cậy trong khoảng 5% mức độ cho phép sẽ có kết quả 
kiểm định F=38,344 điều này cho thấy các biến độc lập có 
tác động tới sự thỏa mãn công việc; giá trị Sig.=0,000 của 
kiểm định F<0,05. Do đó, mô hình hồi quy tuyến tính xây 
dựng phù hợp.

5. Bàn luận 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, cả sáu yếu tố thuộc 
đãi ngộ phi tài chính đều có tác động tích cực và có ý 
nghĩa thống kê đối với sự thỏa mãn công việc của nhân 
viên NHTM tại địa bàn Hà Nội. Điều này phù hợp với các 
lý thuyết kinh điển về động lực lao động và sự hài lòng 
trong công việc của F. Herzberg (1959) [9]. Bên cạnh các 
phát hiện định lượng, những thông tin thu thập được từ các 
cuộc thảo luận nhóm và trao đổi chuyên sâu với nhân viên 
ngân hàng cũng góp phần làm rõ hơn cơ chế tác động của 
các yếu tố đãi ngộ phi tài chính trong bối cảnh thực tiễn 
ngành ngân hàng.

Đánh giá và ghi nhận thành tích: Kết quả hồi quy cho 
thấy, đây là nhân tố có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến 
sự thỏa mãn công việc của nhân viên NHTM trên địa bàn 
thành phố Hà Nội (β=0,316; Sig.=0,000). Điều này cho 
thấy, bên cạnh thu nhập tài chính, người lao động còn đặc 
biệt coi trọng sự ghi nhận về mặt tinh thần thông qua các 
hình thức đánh giá và khen thưởng kịp thời, công bằng và 
minh bạch. Kết quả trao đổi định tính với một số nhân viên 
ngân hàng cho thấy, nhiều người cảm thấy áp lực chỉ tiêu 
là thường xuyên, do đó việc được cấp trên ghi nhận đúng 
lúc, dù chỉ bằng lời khen hay phản hồi tích cực, cũng tạo 
ra động lực tinh thần đáng kể và giúp họ cảm thấy nỗ lực 
của mình là có ý nghĩa. Trong bối cảnh quản trị nhân lực 
hiện đại, sự phản hồi tích cực từ cấp trên và sự ghi nhận, trân 
trọng nỗ lực cá nhân chính là chất xúc tác quan trọng giúp 
nâng cao động lực và duy trì sự gắn bó với tổ chức. Trong 
học thuyết hai yếu tố, F. Herzberg (1959) [9] đã nhấn mạnh 
rằng, “sự công nhận thành tích” là yếu tố tạo động lực cốt 
lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng trong công việc. 
Theo B. Nelson (2005) [24], khen thưởng và công nhận là 
cách quản lý hiệu quả nhất trong môi trường hiện đại, bởi 
nó đánh trúng vào mong muốn nhận được sự tôn trọng trong 
tháp nhu cầu Maslow. 

Sự trao quyền trong giải quyết công việc: Việc trao 
quyền tự chủ được xác định là yếu tố có mức ảnh hưởng cao 
thứ hai đến sự thỏa mãn công việc (β=0,268, Sig.=0,000). 
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Người lao động ngày nay không còn mong muốn chỉ làm 
theo mệnh lệnh, mà họ khao khát được tự ra quyết định, 
chủ động trong công việc và thể hiện năng lực cá nhân. Qua 
phỏng vấn sâu, nhiều nhân viên ngân hàng cho rằng họ 
cảm thấy hứng thú và tự tin hơn khi được linh hoạt xử lý 
các tình huống nghiệp vụ trong khuôn khổ cho phép, thay 
vì phải xin ý kiến cấp trên cho mọi quyết định nhỏ. Điều 
này cũng được E.L. Deci và cs (2000) [6] khẳng định, trong 
nghiên cứu của mình, đó là quyền tự chủ không chỉ liên 
quan đến việc nhân viên có quyền đưa ra quyết định trong 
công việc mà còn liên quan đến khả năng lựa chọn các cách 
tiếp cận để giải quyết vấn đề. Việc trao quyền giúp nhân 
viên cảm thấy họ có giá trị trong tổ chức, ít cảm thấy áp lực 
trong công việc từ đó làm tăng mức độ thỏa mãn công việc 
của họ [25]. Trong bối cảnh Hà Nội - nơi lực lượng lao động 
trẻ có trình độ cao và mong muốn được thể hiện năng lực 
cá nhân mạnh mẽ - việc tổ chức công việc theo hướng phân 
quyền là chìa khóa tạo nên sự hài lòng lâu dài.

Đào tạo và phát triển nghề nghiệp: Đây là nhân tố mang 
tính chiến lược trong việc duy trì và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực của tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh thị 
trường lao động ngày càng cạnh tranh và nhu cầu về nhân 
lực có trình độ, kỹ năng cao ngày càng gia tăng [26, 27]. 
Các ý kiến định tính cho thấy, nhân viên ngân hàng đánh 
giá cao những chương trình đào tạo phù hợp với lộ trình 
nghề nghiệp của họ, đặc biệt là các khóa học giúp nâng 
cao kỹ năng nghề nghiệp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cơ 
hội phát triển nghề nghiệp là một trong những nhân tố then 
chốt thúc đẩy sự cam kết và gắn bó của người lao động đối 
với tổ chức [19, 28]. Trong bối cảnh các NHTM tại Hà Nội 
đứng trước sức ép cạnh tranh khốc liệt, việc thích ứng và 
đổi mới không ngừng trở thành điều kiện tiên quyết để tồn 
tại trong hệ sinh thái số. Do đó đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực ngày càng được chú trọng.

Điều kiện làm việc: Một tổ chức có môi trường làm việc 
tốt không chỉ đảm bảo sức khỏe thể chất mà còn tạo nên nền 
tảng tinh thần tích cực cho người lao động. Kết quả thảo 
luận nhóm cho thấy, nhân viên ngân hàng đặc biệt quan 
tâm đến không gian làm việc chuyên nghiệp, áp lực công 
việc hợp lý và bầu không khí hỗ trợ giữa các đồng nghiệp, 
nhất là trong môi trường có cường độ làm việc cao như 
NHTM. Môi trường vật chất thuận lợi, không gian làm việc 
chuyên nghiệp và bầu không khí thân thiện giúp giảm căng 
thẳng và tạo ra cảm giác an toàn và hứng khởi trong công 
việc [13]. J.R. Hackman và cs (1976) [29] trong mô hình 
đặc điểm công việc cũng chỉ ra môi trường làm việc là một 
phần không thể tách rời để nâng cao sự hài lòng. Trong bối 
cảnh đô thị hóa mạnh tại Hà Nội - nơi chất lượng sống đang 
được đặt lên cao, nhu cầu về một môi trường làm việc tích 
cực ngày càng trở thành yếu tố then chốt giữ chân nhân tài.

Cơ hội thăng tiến trong công việc: Đây là một nhu cầu 
mang tính định hướng, thể hiện khát vọng được công nhận 
về năng lực, vị trí và tầm ảnh hưởng trong tổ chức. Mặc dù 
ảnh hưởng ở mức trung bình so với các nhân tố khác, cơ hội 
thăng tiến vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo động lực 
và sự gắn kết với công việc, đặc biệt đối với nhân sự ở giai 
đoạn phát triển ổn định. Các chính sách phát triển lộ trình 
nghề nghiệp rõ ràng, công bằng và minh bạch sẽ là điểm 
cộng lớn trong chiến lược nhân sự của doanh nghiệp. Theo 
A.H. Maslow (1954) [30], nhu cầu thể hiện bản thân, trong 
đó bao gồm cơ hội thăng tiến, được xếp ở bậc cao nhất 
trong hệ thống nhu cầu của con người. Kỳ vọng thăng tiến 
không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là động lực chiến 
lược thúc đẩy sự gắn kết tự nguyện của người lao động. 
Khi lộ trình phát triển nghề nghiệp được đảm bảo, sự thỏa 
mãn công việc sẽ đóng vai trò biến trung gian quan trọng, 
chuyển hóa những kỳ vọng này thành hiệu suất làm việc 
vượt trội và cam kết thực hiện cam kết bền vững với tổ 
chức [31].   

Bản chất công việc: Mặc dù có ảnh hưởng thấp nhất 
trong nghiên cứu (β=0,172, Sig.=0,001), bản chất công việc 
vẫn đóng vai trò nhất định trong sự hài lòng nghề nghiệp. 
Công việc có ý nghĩa, phù hợp với sở thích, chuyên môn và 
giá trị cá nhân sẽ giúp người lao động cảm thấy gắn bó và 
phát huy tốt năng lực. Đây là yếu tố nền tảng, cần được chú 
trọng trong công tác thiết kế công việc, phân công nhiệm vụ 
và tạo điều kiện để người lao động “làm việc như đang sống 
với đam mê”. J.R. Hackman và cs (1976) [29] đã khẳng 
định rằng, những công việc có tính thử thách, tự chủ, và 
mang ý nghĩa xã hội sẽ thúc đẩy động lực nội tại và sự thỏa 
mãn nghề nghiệp. Như vậy, những phát hiện cũng cho thấy 
rằng, nhân viên có xu hướng nghiêng về sự hài lòng trong 
công việc của họ nhiều hơn về giá trị bên ngoài của công 
việc hơn là giá trị nội tại. A. Ahmad (2018) [32] cho rằng, 
việc đánh giá tốt hơn về nội dung công việc và bối cảnh 
công việc của nhân viên dẫn đến cảm giác có nghĩa vụ và 
cam kết đối với tổ chức, do đó làm tăng sự thỏa mãn trong 
công việc của nhân viên và tăng sự gắn bó với tổ chức. 

Mặc dù nghiên cứu đã xác định được sáu nhân tố thuộc 
đãi ngộ phi tài chính quan trọng, hệ số R2 hiệu chỉnh đạt 
0,672 cho thấy, các nhân tố này chỉ giải thích được 67,2% 
biến thiên của sự thỏa mãn công việc của nhân viên ngân 
hàng. Điều này hàm ý rằng, vẫn còn khoảng 32,8% sự thỏa 
mãn chịu tác động bởi các nhân tố khác nằm ngoài mô hình 
nghiên cứu. Trong bối cảnh thực tế tại các NHTM hiện nay, 
các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng xem xét các biến số 
tiềm năng như: văn hóa tổ chức, sự cân bằng giữa công việc 
và cuộc sống hoặc phong cách lãnh đạo của cấp quản lý trực 
tiếp. Việc bổ sung các khía cạnh này sẽ giúp hoàn thiện bức 
tranh toàn cảnh về các động lực tinh thần, từ đó giúp các nhà 
quản lý xây dựng chiến lược nhân sự toàn diện và hiệu quả 
hơn trong việc duy trì đội ngũ nhân sự nòng cốt.
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6. Kết luận 

Kết quả dữ liệu khảo sát 220 nhân viên ngân hàng từ 8 
NHTM trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, có sáu nhân 
tố thuộc đãi ngộ phi tài chính có ảnh hưởng tích cực theo 
mức độ giảm dần: đánh giá và ghi nhận thành tích; sự trao 
quyền trong giải quyết công việc; đào tạo và phát triển nghề 
nghiệp; điều kiện làm việc; cơ hội thăng tiến trong công 
việc và bản chất công việc đến sự thỏa mãn công việc của 
nhân viên NHTM tại Hà Nội. 
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Phụ phẩm chế biến gỗ tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: 
Thực trạng và giải pháp
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát sinh, tiêu thụ phụ phẩm chế biến gỗ (CBG) và đề 
xuất các giải pháp nhằm nâng cao giá trị của chúng tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Phương pháp nghiên 
cứu bao gồm thu thập số liệu thứ cấp từ các cơ quan quản lý và điều tra, phỏng vấn trực tiếp 120 cơ sở CBG. Kết 
quả cho thấy, năm 2023, tổng lượng phụ phẩm phát sinh trên địa bàn bốn tỉnh lên tới hơn 2,5 triệu m³; các loại 
phụ phẩm chính bao gồm mùn cưa, vỏ dác, bìa gỗ, đầu mẩu và lõi bóc. Việc tận dụng chủ yếu mới dừng lại ở các 
sản phẩm thô hoặc sơ chế với giá trị gia tăng thấp. Hoạt động này cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn như chất 
lượng phụ phẩm không đồng đều, phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu... Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp 
như ứng dụng công nghệ để sơ chế và chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và hình thành liên kết vùng, hoàn thiện 
chính sách hỗ trợ và thúc đẩy chứng chỉ bền vững, tổ chức sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn. Việc thực hiện 
các giải pháp này là yếu tố then chốt để biến phụ phẩm thành nguồn tài nguyên có giá trị, góp phần phát triển bền 
vững ngành gỗ của vùng.

Từ khóa: chế biến gỗ, phát triển bền vững, phụ phẩm chế biến gỗ. 
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Abstract:

This study aims to assess the generation and consumption of wood processing by-products (WPBs) and to propose 
solutions for enhancing their value in the northern midland and mountainous region of Vietnam. The research 
methods include the collection of secondary data from management agencies and direct surveys and interviews 
with 120 wood processing facilities in four provinces. The results indicate that in 2023, the total volume of WPBs 
in these provinces reached over 2.5 million m³, with the main types being sawdust, sapwood bark, wood slabs, 
offcuts, and veneer cores. The utilisation of these by-products remains largely at the level of raw or lightly processed 
products, yielding low added value. This activity also faces multiple challenges, including inconsistent quality of 
WPBs and a heavy dependence on volatile export markets. The study proposes several solutions, including the 
application of technology for pre-processing and deep processing, market diversification and the establishment of 
regional linkages, the improvement of supporting policies and the promotion of sustainability certification, and the 
organisation of production under a circular economy approach. The implementation of these measures is a key 
factor in transforming WPBs into valuable resources, thereby contributing to the sustainable development of the 
region’s wood industry.

Keywords: sustainable development, wood processing, wood processing by-products.
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1. Đặt vấn đề

Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình (trước 
sáp nhập) là 4 tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía 
Bắc, có diện tích rừng sản xuất lớn, khoảng 698 nghìn ha 
vào năm 2023 [1-4], tổng sản lượng khai thác gỗ đạt 2.830 
nghìn m3, chiếm 46,8% sản lượng khai thác gỗ toàn vùng, 
13,8% cả nước [5], tạo ra một lượng phụ phẩm rất lớn. Thực 
tế, ngành công nghiệp CBG có thể tận dụng hầu hết các phụ 
phẩm được tạo ra ở mỗi công đoạn từ CBG thô đến hoàn 
thiện sản phẩm chính [6, 7]. Trên thế giới, các giải pháp 
công nghệ đã được phát triển để tăng giá trị cho các loại phụ 
phẩm gỗ như sản xuất gỗ nhựa composite [8], viên nén gỗ 
[9], nhiên liệu sinh học [10]. 

Việc tận dụng hiệu quả phụ phẩm gỗ không chỉ góp phần 
nâng cao giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp mà còn tạo 
thêm nguồn thu cho doanh nghiệp và hộ sản xuất, giảm chi 
phí xử lý chất thải, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời 
thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp sinh khối, năng 
lượng tái tạo và vật liệu mới [2, 11]. Đối với các địa phương 
miền núi, nơi tỷ trọng kinh tế lâm nghiệp cao, việc khai thác 
hiệu quả phụ phẩm còn giúp tạo việc làm, phát triển dịch vụ 
hỗ trợ CBG và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của 
vùng. Điều này cho thấy, phụ phẩm CBG có vai trò quan 
trọng trong việc phát triển nông, lâm nghiệp và đặc biệt là 
kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Ở Việt Nam, đã có nghiên cứu xây dựng mô hình sản 
xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau CBG [12], tuy nhiên 
các cơ sở chế biến và doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng hết 
giá trị kinh tế của nguồn phụ phẩm này. Đặc biệt, chưa có 
nghiên cứu nào ở nước ta tiến hành đánh giá một cách có 
hệ thống về hiện trạng nguồn phụ phẩm từ quá trình CBG. 
Đứng trước nhu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững 
và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, việc khảo sát, đánh 
giá về đặc điểm, số lượng, hiện trạng tiêu thụ của các nguồn 
phụ phẩm CBG là bước đầu cần thiết giúp cung cấp dữ liệu 
quan trọng cho nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý và 
sử dụng phụ phẩm một cách hiệu quả, thúc đẩy đổi mới và 
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực CBG và nông, 
lâm nghiệp.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu

2.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ Chi cục Kiểm lâm của 
4 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Hòa Bình. 
Các đơn vị này cung cấp các bộ tài liệu quản lý ngành lâm 
nghiệp và CBG trên địa bàn, bao gồm:

- Danh sách các cơ sở CBG đang hoạt động theo từng 
huyện/xã. Thông tin về đặc điểm cơ sở: năm thành lập, loại 
hình sở hữu (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh…); quy mô cơ sở (nhỏ, vừa, lớn) theo 
phân loại của địa phương; công suất chế biến; thực tế theo 
từng loại hình chế biến; loại hình sản phẩm chính mà cơ 
sở sản xuất (gỗ xẻ, gỗ bóc, ván ép, ván ghép, đồ mộc dân 
dụng…); sản lượng chế biến hằng năm nếu có.

- Các báo cáo quản lý chuyên ngành, bao gồm: báo cáo 
hiện trạng rừng; báo cáo ngành CBG trên địa bàn.

Nguồn số liệu thứ cấp này là cơ sở để lựa chọn mẫu khảo 
sát và ước tính lượng phụ phẩm phát sinh theo từng nhóm 
cơ sở.

2.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp

Phương pháp chọn điểm và mẫu khảo sát: Dựa trên 
đánh giá sơ bộ về số liệu diện tích rừng trồng tại các tỉnh 
trung du miền núi phía Bắc; căn cứ theo Quyết định số 
1064/QĐ-TTg ngày 8/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng 
trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020, nhóm nghiên 
cứu đã lựa chọn các địa điểm để tiến hành điều tra khảo sát 
bao gồm 4 tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc 
là Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang và Hòa Bình. Lựa 
chọn này vẫn phù hợp với Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 
4/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 
vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, chia vùng thành 3 tiểu vùng (trước sáp 
nhập): Tây Bắc bao gồm 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện 
Biên; Trung tâm bao gồm 6 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, 
Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu; Đông Bắc bao gồm 5 
tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn và Cao 
Bằng, khi các tiểu vùng mới đều có tỉnh được chọn để khảo 
sát. 

Từ tháng 3 đến tháng 4/2024, tiến hành khảo sát 120 cơ 
sở CBG trên địa bàn các huyện Phú Bình, Phú Lương (tỉnh 
Thái Nguyên); huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái (tỉnh 
Yên Bái); huyện Sơn Dương, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang); 
huyện Lương Sơn, Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), với số mẫu 
xác định cố định là 15 cơ sở CBG/huyện, nhằm tạo cỡ mẫu 
đồng nhất, thuận lợi cho so sánh. Các huyện được chọn có 
số lượng cơ sở CBG lớn và đa dạng loại hình CBG. Phương 
pháp chọn mẫu là lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, trong đó 
mỗi huyện được coi là một tầng mẫu. Trong mỗi tầng, mẫu 
được phân tầng theo loại hình cơ sở (doanh nghiệp/hợp tác 
xã và hộ kinh doanh) tỷ lệ thuận với cơ cấu thực tế tại địa 
phương (bảng 1). Trong mỗi nhóm phân loại, các cơ sở 
được chọn ngẫu nhiên nhằm đảm bảo mẫu khảo sát có tính 
đại diện tốt cho toàn bộ tập cơ sở CBG trong huyện.
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Bảng 1. Phân bố mẫu khảo sát theo tỉnh và tiêu chí phân loại.

Tỉnh
Tổng số 
cơ sở CBG 
(2023)

Doanh 
nghiệp/hợp 
tác xã

Hộ 
kinh 
doanh

Số cơ sở được 
khảo sát 
(n = 120)

Trong đó 
doanh nghiệp/
hợp tác xã

Trong đó 
hộ kinh 
doanh

Thái 
Nguyên 618 64 554 30 8 22

Yên Bái 318 75 243 30 10 20

Tuyên 
Quang 517 107 410 30 10 20

Hòa Bình 151 43 108 30 6 24

Tổng cộng 1604 289 1315 120 34 86

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

Phương pháp khảo sát: Khảo sát bằng phương pháp 
phỏng vấn định hướng sử dụng bảng hỏi bán cấu trúc do 
nhóm nghiên cứu thiết kế trước. Tại mỗi cơ sở, đối tượng 
phỏng vấn là chủ cơ sở hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật/
sản xuất. Bảng hỏi khảo sát tập trung vào các nhóm thông 
tin chính gồm: công suất thiết kế, công suất vận hành thực 
tế; số tháng hoạt động/năm, tháng cao điểm nhất; nguồn 
nguyên liệu (loại nguyên liệu, giá mua vào), sản phẩm chính 
(loại sản phẩm, tỷ trọng) và nguồn phụ phẩm CBG (loại phụ 
phẩm, đặc điểm, tỷ trọng, khả năng tiêu thụ, đối tượng tiêu 
thụ, giá bán ra).

2.2. Phân tích số liệu 

Số liệu nghiên cứu được tổng hợp và phân tích bằng 
Microsoft Excel thông qua các hàm thống kê cơ bản và biểu 
đồ.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Thực trạng các cơ sở chế biến gỗ tại địa bàn 
nghiên cứu

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, 
năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 618 cơ sở CBG 
(gồm 20 doanh nghiệp, hợp tác xã; 44 công ty và 554 cơ sở 
nhỏ lẻ); tỉnh Yên Bái có 318 cơ sở CBG (75 doanh nghiệp, 
hợp tác xã và 243 hộ kinh doanh cá thể); tỉnh Tuyên Quang 
có 517 cơ sở CBG (107 doanh nghiệp, hợp tác xã và 410 hộ 
kinh doanh cá thể); tỉnh Hòa Bình có 151 cơ sở CBG (43 
doanh nghiệp, hợp tác xã và 108 hộ cá thể).

Khảo sát thực địa tại 120 cơ sở CBG cho thấy, 94% các 
cơ sở có vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng, trong đó có 119 cơ sở 
thuộc sở hữu tư nhân và 1 doanh nghiệp nhà nước. Tại các cơ 
sở này, máy móc thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc đang thay 
thế thủ công, giúp giảm lượng gỗ hao hụt trong quá trình chế 
biến. Các loại hình sản phẩm chính là: gỗ xẻ, gỗ bóc, gỗ băm, 
ván ghép, ván ép của các cơ sở đều có mẫu mã đơn điệu, 
mang tính chất gia công sơ chế.

Bảng 2. Số lượng cơ sở chế biến gỗ qua các năm.

Tỉnh 2019 2020 2021 2022 2023 Tốc độ tăng trưởng bình quân 
(%/năm)

Yên Bái 439 393 397 482 318 -7,74%

Tuyên Quang 315 356 315 539 517 +13,19%

Hòa Bình 222 203 214 211 151 -9,19%

Thái Nguyên 479 490 510 570 618 +6,58%

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ báo cáo của Chi cục Kiểm lâm các tỉnh.

Kết quả bảng 2 cho thấy, trong giai đoạn 2019-2023, 
tốc độ tăng trưởng bình quân của số cơ sở CBG cho thấy 
sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương. Tuyên Quang 
(+13,19%/năm) và Thái Nguyên (+6,58%/năm) duy trì xu 
hướng tăng, phản ánh khả năng mở rộng sản xuất và thích 
ứng tốt hơn với biến động thị trường. Ngược lại, Yên Bái 
(-7,74%/năm) và Hòa Bình (-9,19%/năm) ghi nhận mức 
tăng trưởng âm, cho thấy quy mô sản xuất bị thu hẹp và 
chịu tác động mạnh từ khó khăn kinh tế, đặt ra yêu cầu cần 
đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong thời gian tới.

Riêng giai đoạn 2022-2023 có sự giảm về số lượng các 
cơ sở CBG trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, 
Hòa Bình. Thực tế, đầu năm 2024, tình hình sản xuất - kinh 
doanh của các cơ sở CBG gặp nhiều khó khăn do chi phí vận 
chuyển tăng, lạm phát ở nhiều quốc gia, thị trường xuất khẩu 
bị đứt gãy. Nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh 
lâm sản trong tỉnh không có đơn hàng phải ngừng hoạt động, 
hoặc sa thải bớt công nhân, hoạt động cầm chừng. Điều này 
đặt ra yêu cầu các cơ sở CBG cần đa dạng hóa sản phẩm để 
tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn.

3.2. Các loại phụ phẩm chế biến gỗ và nguồn gốc phát 
sinh

Theo điều tra khảo sát, 94% cơ sở chế biến chỉ sử dụng 
nguyên liệu là gỗ keo, các cơ sở chế biến còn lại sử dụng 
70-80% nguyên liệu gỗ keo kết hợp với các loại gỗ nguyên 
liệu khác bao gồm gỗ mỡ, bạch đàn và bồ đề. Như vậy, việc 
khảo sát phụ phẩm từ quá trình CBG keo là cần thiết. Kết 
quả cho thấy, các loại phụ phẩm CBG keo chính bao gồm: 
Mùn cưa, vỏ dác, lõi, đầu mẩu, bìa, gỗ vụn. Kết quả xử lý 
số liệu cho thấy phụ phẩm chiếm tỷ trọng trung bình 34% 
so với khối lượng gỗ keo đầu vào. Trong đó, vỏ dác có tỷ 
trọng trung bình 19%; mùn cưa do sự phát triển của máy 
móc công nghệ, tỷ trọng trung bình 3%, gần như là không 
có đối với các xưởng gỗ băm và gỗ bóc; 12% còn lại là các 
loại phụ phẩm khác (bảng 3).
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Bảng 3. Đặc điểm và nguồn gốc phát sinh của các loại phụ phẩm 
CBG keo trên địa bàn nghiên cứu. 

Đặc điểm Nguồn gốc

Mùn 
cưa

Các hạt gỗ vụn, nhẹ, xốp, kích thước nhỏ từ 
0,5 mm đến 5 mm tùy theo loại thiết bị CBG.
Mùn chà: dạng bột mịn, có lẫn các hạt keo 
nhựa từ các chất kết dính trong quá trình ép, 
ghép gỗ.
Có nhiệt trị cao, khả năng giữ nước và thông 
khí tốt.

Từ quá trình xẻ gỗ: chiếm 7,74% 
khối lượng gỗ nguyên liệu.
Từ quá trình bóc gỗ, băm dăm: dưới 
1% khối lượng gỗ nguyên liệu.
Từ quá trình ép ván, ghép ván: tạo 
ra mùn chà, chiếm 2% khối lượng 
gỗ nguyên liệu. 

Vỏ dác

Phụ phẩm sinh ra từ quá trình loại bỏ phần 
vỏ ngoài của gỗ. Hình dạng, kích thước phụ 
thuộc vào cách xử lý vỏ cây. Bóc bằng tay 
cho ra các miếng vỏ dài, được bó lại thành 
bó dài 1-2 m. Bóc bằng máy cho vỏ dác 
mềm, vụn hơn vỏ bóc bằng tay, được chất 
thành đống.
Có nhiệt trị cao, khả năng giữ nước và thông 
khí tốt. 
Có chứa tannin và các hợp chất phenolic, có 
thể gây ức chế sự phát triển của cây trồng 
hoặc vi sinh vật có lợi nếu không được xử lý 
đúng cách

Từ quá trình bóc gỗ: chiếm 22,8% 
khối lượng gỗ nguyên liệu.
Từ quá trình xẻ gỗ: chiếm 16,9% 
khối lượng gỗ nguyên liệu.
Từ quá trình băm dăm: chiếm 
16,4% khối lượng gỗ nguyên liệu.

Lõi, 
đầu 
mẩu

Đầu mẩu: phần đầu khúc gỗ bị cắt bỏ để 
đảm bảo chiều dài của khúc gỗ trước khi tiến 
hành bóc. 
Lõi: phần còn sót lại sau khi bóc, hình trụ dài, 
đường kính khoảng 2-3 cm

Từ quá trình bóc gỗ: chiếm 12,2% 
khối lượng gỗ nguyên liệu.

Bìa, gỗ 
vụn

Bìa gỗ: phần gỗ rìa dư ra trong quá trình xẻ 
gỗ thành các kích thước khác nhau. 
Gỗ vụn: phần gỗ xấu, không đạt yêu cầu bị 
loại ra trong quá trình cưa xẻ, ghép gỗ, ép gỗ.

Từ quá trình xẻ gỗ: chiếm 13,5% 
khối lượng gỗ nguyên liệu.
Từ quá trình ép ván, ghép ván: 
chiếm 9,55% khối lượng gỗ nguyên 
liệu.

Nguồn: Nhóm nghiên cứu điều tra khảo sát.

3.3. Sản lượng các loại phụ phẩm chế biến gỗ

Theo kết quả thu được từ phiếu phỏng vấn, công suất 
thực tế trung bình của 120 cơ sở CBG là 19,4 m3/ngày, số 
tháng hoạt động trung bình 8 tháng/năm. Tổng số cơ sở 
CBG trên địa bàn 4 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, 
Thái Nguyên hằng năm từ 2019 đến 2023 lần lượt là 1455, 
1442, 1436, 1802 và 1604. Trên cơ sở đó, ước tính năm 
2023, tổng lượng phụ phẩm sinh ra trong quá trình CBG 
trên địa bàn 4 tỉnh này là hơn 2,5 triệu m3 (trong đó, có hơn 
224 nghìn m3 mùn cưa, 1,4 triệu m3 vỏ dác và hơn 896 nghìn 
m3 các loại phụ phẩm khác). Dự đoán năm 2024 đạt gần 2,8 
triệu m3, năm 2025 đạt hơn 2,9 triệu m3 phụ phẩm gỗ (bảng 
4), là sự kéo dài của xu hướng tăng trưởng chung dài hạn 
của ngành (thể hiện qua mức sản lượng cao vào năm 2022) 
và xem sự sụt giảm năm 2023 như một biến động ngắn hạn, 
dựa trên giả định rằng các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng sản 
xuất như nhu cầu thị trường, nguồn nguyên liệu sẽ phục hồi 
và tiếp tục mở rộng. Ngoài ra, các cơ sở CBG còn lại trụ lại 
trong giai đoạn khó khăn hoặc các cơ sở mới đầu tư thường 
có quy mô lớn hơn, công suất cao hơn và mức độ hiện đại 
hóa tốt hơn. Do đó, mặc dù số lượng cơ sở giảm, tổng công 
suất chế biến nguyên liệu thô của toàn ngành có thể vẫn 

tăng, dẫn đến khối lượng phụ phẩm phát sinh cũng gia tăng 
theo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự báo này cần được theo 
dõi sát sao với diễn biến thực tế, đặc biệt là các chính sách 
quản lý, đầu tư công nghệ giảm phế thải và biến động của 
thị trường nguyên liệu đầu vào.
Bảng 4. Ước tính sản lượng các loại phụ phẩm chế biến gỗ từ các 
cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn nghiên cứu. Đơn vị: nghìn m3.

Năm/loại phụ phẩm Mùn cưa Vỏ dác Các loại phụ phẩm khác Tổng

2019 203,234 1.287,151 812,938 2.303,323

2020 201,419 1.275,651 805,674 2.282,744

2021 200,580 1.270,343 802,322 2.273,245

2022 251,703 1.594,121 1.006,813 2.852,638

2023 224,047 1.418,963 896,187 2.539,196

Dự đoán 2024 243,770 1.543,874 975,078 2.762,721

Dự đoán 2025 256,754 1.626,110 1.027,017 2.909,881

Nguồn: Nhóm nghiên cứu điều tra khảo sát.

Bảng 5. Ước tính sản lượng các loại phụ phẩm chế biến gỗ từ các 
cơ sở chế biến gỗ theo từng tỉnh năm 2023. Đơn vị: nghìn m3.

Tỉnh/loại phụ phẩm Mùn cưa Vỏ dác Các loại phụ phẩm khác Tổng

Yên Bái 44,418 281,316 177,673 503,407

Tuyên Quang 72,215 457,359 288,858 818,432

Hòa Bình 21,092 133,581 84,367 239,039

Thái Nguyên 86,322 546,708 345,289 978,319

Nguồn: Nhóm nghiên cứu điều tra khảo sát.

Riêng năm 2023, Thái Nguyên và Tuyên Quang là hai 
tỉnh có lượng phụ phẩm lớn nhất, lần lượt đạt hơn 978 và 
hơn 818 nghìn m³ (bảng 5). Quy mô phụ phẩm lớn phù hợp 
với hoạt động chế biến khá ổn định trong các năm gần đây. 
Trong khi đó, Yên Bái và Hòa Bình, với quy mô sản xuất 
CBG nhỏ hơn và mức độ phụ thuộc cao hơn vào thị trường, 
khi gặp khó khăn về đầu ra trong năm 2023, có tổng lượng 
phụ phẩm thấp hơn nhiều, tương ứng khoảng 503 và 239 
nghìn m³.

3.4. Hiện trạng tiêu thụ các loại phụ phẩm chế biến gỗ

Kết quả khảo sát cho thấy phụ phẩm CBG tại khu vực 
nghiên cứu không chỉ đa dạng về chủng loại mà còn có sự 
phân hóa rõ rệt trong các kênh tiêu thụ. Khoảng 65% lượng 
phụ phẩm được các cơ sở sản xuất dăm gỗ, viên nén gỗ và 
các cơ sở sử dụng lò hơi trên địa bàn thu mua trực tiếp, trong 
khi 35% còn lại được tiêu thụ thông qua các đơn vị trung 
gian trước khi bán cho các xưởng quy mô lớn. Xét theo ứng 
dụng, ba thị trường tiêu thụ chính của phụ phẩm CBG gồm: 
sản xuất viên nén gỗ, sản xuất dăm gỗ và làm nhiên liệu đốt 
lò hơi. Mùn cưa được sử dụng chủ yếu để sản xuất viên nén 
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gỗ (chiếm 62,5% tổng số lượng), ngoài ra cũng được sử 
dụng để đốt lò hơi, làm chất đốt, giá thể trồng nấm hoặc sản 
xuất than hoạt tính (hình 1). Vỏ dác được tiêu thụ nhiều nhất 
tại các lò hơi công nghiệp (70,9%), một phần khác được 
dùng làm viên nén, dăm gỗ, giấy hoặc che phủ gốc cây chè. 
Bìa và gỗ vụn chủ yếu được thu mua phục vụ sản xuất dăm 
gỗ (82,6%). Lõi và đầu mẩu tương tự cũng được sử dụng 
cho các xưởng băm dăm gỗ (69,4%), ngoài ra cũng được thu 
mua lại bởi các xưởng bóc để tiếp tục sản xuất gỗ bóc hoặc 
cung cấp cho các làng nghề làm chổi, lẵng hoa.

3.5. Giá bán các loại phụ phẩm chế biến gỗ 

Với giá mua gỗ keo nguyên liệu khoảng 1,3 triệu 
đồng/tấn, giá bán phụ phẩm mùn cưa, lõi - đầu mẩu, bìa - gỗ 
vụn lần lượt là: 573,1; 379,7 và 266 nghìn đồng/tấn. Vỏ dác 
được bán với giá từ 211,7 đến 628,2 nghìn đồng/tấn tùy loại 
(bảng 6).

Bảng 6. Giá các loại phụ phẩm chế biến gỗ trên địa bàn nghiên 
cứu (2024). Đơn vị: nghìn đồng/tấn.

Tỉnh/loại 
phụ phẩm

Nguyên liệu 
đầu vào

Mùn 
cưa

Vỏ dác 
(bóc tay)

Vỏ dác 
(bóc máy)

Bìa, gỗ 
vụn

Lõi, đầu 
mẩu

Thái Nguyên 1.320 570 625,5 210,5 265 383

Yên Bái 1.327 573 625,5 210,5 262 380

Tuyên Quang 1.330 577 633,5 215,5 275 378

Hòa Bình 1.329 572,5 628,2 210,3 262 377,8

Trung bình 1.326,5 573,1 628,2 211,7 266,0 379,7

Nguồn: Nhóm nghiên cứu điều tra khảo sát.

Kết quả bảng 6 cho thấy, giá các loại phụ phẩm CBG tại 
4 tỉnh không có sự chênh lệch lớn, thể hiện mức độ ổn định 
và tương đồng của thị trường nội địa trong khu vực nghiên 
cứu. Điều này phản ánh thị trường phụ phẩm CBG tại khu 

(A) (B)

(C) (D)

Hình 1. Hiện trạng tiêu thụ các loại phụ phẩm chế biến gỗ keo trên địa bàn nghiên cứu. (A) Hiện trạng tiêu thụ mùn cưa (%); (B) Hiện trạng 
tiêu thụ vỏ dác (%); (C) Hiện trạng tiêu thụ bìa, gỗ vụn (%); (D) Hiện trạng tiêu thụ lõi, đầu mẩu (%). Nguồn: Nhóm nghiên cứu điều tra khảo sát.
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vực có tính liên thông, chịu tác động của cùng một hệ thống 
thu mua và nhu cầu chế biến. Đồng thời sự cạnh tranh giá cả 
giữa các tỉnh trong vùng là không lớn, phù hợp với thực tế 
rằng, các cơ sở CBG trong vùng có loại hình sản xuất tương 
đồng và phụ thuộc chung vào thị trường và các thương lái 
trung gian. Trong đó, mùn cưa là loại phụ phẩm đem lại giá 
trị kinh tế cao nhất. Điều này là do mùn cưa có nhiều ưu 
điểm hơn các loại phụ phẩm khác như kích thước nhỏ, chất 
lượng gỗ tốt, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Hơn nữa, 
viên nén là một loại sản phẩm có giá trị cao, việc 62,5% 
lượng mùn cưa được các cơ sở sản xuất viên nén thu mua 
(hình 1A) cũng góp phần nâng cao giá mùn cưa. 

Giá bán trung bình của lõi - đầu mẩu cao hơn bìa - gỗ 
vụn 113,7 nghìn đồng/tấn mặc dù hai loại phụ phẩm này có 
nhiều đặc điểm, tính chất giống nhau là do một phần lõi gỗ 
có thể bán với giá cao: trung bình 1,2 triệu đồng/tấn cho các 
làng nghề và 750 nghìn đồng/tấn cho các xưởng bóc khác 
để bóc tiếp lần thứ hai (số liệu tổng hợp từ bảng hỏi nhóm 
nghiên cứu khảo sát tại địa phương).

Với vỏ dác, giá bán các loại vỏ dác khác nhau có sự 
chênh lệch rõ rệt: vỏ dác thải ra sau quá trình bóc vỏ cây 
bằng máy, chủ yếu được dùng để đốt lò hơi, có giá bán 
trung bình 211,7 nghìn đồng/tấn; vỏ dác được bóc bằng 
tay, thường bán theo bó, có giá 628,2 nghìn đồng/tấn. Do tỷ 
trọng các cơ sở CBG sử dụng máy bóc vỏ gỗ chiếm 89,4%, 
vì vậy có thể tính giá bán trung bình của vỏ dác nói chung là 
255,7 nghìn đồng/tấn. 

Giá bán các loại phụ phẩm bên trên chưa bao gồm chi phí 
vận chuyển, các doanh nghiệp hoặc trung gian đến thu mua 
tận nơi, các cơ sở CBG phụ trách gắp, xếp phụ phẩm lên xe. 
Theo kết quả phỏng vấn, nếu tính cả chi phí vận chuyển, giá 
mỗi loại phụ phẩm sẽ tăng lên trung bình khoảng 100 nghìn 
đồng/tấn (số liệu tổng hợp từ bảng hỏi nhóm nghiên cứu 
khảo sát tại địa phương).

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy rằng giá các loại phụ 
phẩm CBG tăng khoảng từ 50 đến 100 nghìn đồng/tấn so 
với cùng kỳ những năm trước. Điều này có thể lý giải do: 
các quy định, chính sách bảo vệ môi trường nhằm hạn chế 
khai thác gỗ tự nhiên và khuyến khích tái trồng rừng như 
quy định yêu cầu về điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), 
giảm phát thải khí nhà kính trong chuỗi cung ứng, chỉ thị 
báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp (CSRD), 
quy định về chuỗi cung ứng không phá rừng (EUDR) một 
phần làm giảm nguồn cung gỗ nguyên liệu, đẩy giá gỗ keo 
nguyên liệu thời gian đầu năm 2024 tăng cao; các chính 
sách thắt chặt tiền tệ và duy trì lãi suất cơ bản ở mức cao 
(Mỹ: 5,5%, Anh: 5,25%, khu vực đồng tiền chung Euro: 
4,25%), những căng thẳng địa chính trị và đặc biệt là tình 
trạng đứt gãy chuỗi cung ứng liên quan đến tuyến đường 
biển qua eo biển Đỏ đã khiến các cảng lớn bị quá tải, chi phí 
vận chuyển tăng.

3.6. Đề xuất một số giải pháp

Để nâng cao hiệu quả quản lý và tăng giá trị kinh tế từ 
phụ phẩm CBG, hướng tới một ngành công nghiệp gỗ bền 
vững, nhóm nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp sau.

Nhóm giải pháp về kỹ thuật và công nghệ

Đầu tư dây chuyền sơ chế và xử lý tại chỗ: Khuyến khích 
các cơ sở, đặc biệt là những cơ sở có quy mô vừa, đầu tư 
hệ thống sàng lọc, sấy và ép kiện phụ phẩm ngay tại xưởng. 
Việc này giúp giảm độ ẩm, đồng nhất kích thước và giảm 
tạp chất, từ đó nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào cho 
các nhà máy viên nén, dăm gỗ và giảm chi phí vận chuyển.

Ứng dụng công nghệ chế biến sâu: Nghiên cứu và chuyển 
giao các công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm từ phụ phẩm, 
vượt ra ngoài phạm vi nhiên liệu sinh khối. Ví dụ: Mùn 
cưa ứng dụng làm giá thể phân bón hữu cơ phục vụ nông 
nghiệp, sản xuất than hoạt tính, làm chất độn trong công 
nghiệp; Vỏ dác tận dụng các hợp chất tannin để sản xuất hóa 
chất sinh học; Gỗ vụn, đầu mẩu để sản xuất ván ghép thanh, 
hoặc các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị cao.

Nhóm giải pháp về thị trường và chuỗi giá trị

Đa dạng hóa thị trường và sản phẩm tiêu thụ: Phát triển 
mạnh thị trường nội địa, khuyến khích sử dụng viên nén, 
dăm gỗ cho các nhà máy điện sinh khối, hệ thống sưởi trong 
nước. Đồng thời chuẩn bị các chứng chỉ hợp pháp (FSC, 
PEFC), tiêu chuẩn carbon, an toàn kỹ thuật để đáp ứng yêu 
cầu xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và EU; đa dạng 
hóa thị trường để giảm phụ thuộc vào một số quốc gia nhất 
định.

Tăng cường liên kết vùng: Phát triển các hợp đồng thu 
mua dài hạn giữa các cơ sở chế biến và nhà máy dăm gỗ, 
viên nén; hình thành chuỗi cung ứng ổn định, giảm rủi ro 
biến động giá và nhu cầu. Khai thác triệt để hệ thống sông, 
hồ trong vùng để vận chuyển dăm gỗ, viên nén, giảm chi phí 
logistics và tăng phạm vi thu mua; xây dựng các điểm bốc 
dỡ, kho trung chuyển hợp lý.

Xúc tiến và kết nối thị trường: Tổ chức các hội chợ, diễn 
đàn kết nối giữa người cung cấp phụ phẩm với các doanh 
nghiệp có nhu cầu trong và ngoài nước. Xây dựng các sàn 
giao dịch nguyên liệu số để minh bạch hóa thông tin và giá 
cả.

Nhóm giải pháp về chính sách và thể chế

Hỗ trợ tiếp cận các chứng chỉ bền vững: Các cơ quan 
quản lý nhà nước (Bộ Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm) cần 
có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để giúp các 
cơ sở CBG quy mô nhỏ liên kết lại và đạt được các chứng 
chỉ về nguồn gốc gỗ hợp pháp (FSC, PEFC). Đây là chìa 
khóa để tiếp cận thị trường quốc tế cao cấp.

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ và ưu đãi: Ưu đãi về thuế, 
tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ chế 
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biến sâu phụ phẩm gỗ và bảo vệ môi trường; Đầu tư nâng 
cấp hạ tầng logistics, đặc biệt là hệ thống đường thủy nội 
địa, các bến bãi tập kết để giảm chi phí vận chuyển.

Xây dựng và thực thi quy chuẩn kỹ thuật: Sớm ban hành 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phụ phẩm gỗ 
(độ ẩm, kích thước, tạp chất) để tạo sự đồng bộ, nâng cao 
giá trị và tạo lòng tin cho thị trường.

Đẩy mạnh nghiên cứu: ứng dụng phụ phẩm cho các sản 
phẩm công nghiệp sinh khối, nhiên liệu sạch, vật liệu sinh 
học nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất

Khuyến khích hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác: Tập 
hợp các cơ sở nhỏ lẻ lại thành các đơn vị có quy mô lớn hơn, 
từ đó tăng sức mạnh thương lượng, có khả năng đầu tư công 
nghệ và dễ dàng quản lý chất lượng đầu ra.

Phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành 
gỗ: Khuyến khích các mô hình tận dụng phụ phẩm từ cơ 
sở này làm nguyên liệu đầu vào cho cơ sở khác ngay trong 
cùng một địa bàn.

4. Kết luận

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có quy mô phụ 
phẩm CBG lớn với khối lượng phụ phẩm ước tính đạt hơn 
2,5 triệu m³ năm 2023 (hơn 224 nghìn m3 mùn cưa, 1,4 triệu 
m3 vỏ dác và 896 nghìn m3 các loại phụ phẩm khác) và dự 
báo tiếp tục tăng trong các năm tới, chứng tỏ đây là một 
nguồn sinh khối dồi dào, cần có chiến lược khai thác và 
quản lý hiệu quả. 

Trong đó, các loại phụ phẩm chính bao gồm: mùn cưa, 
vỏ dác, bìa gỗ, đầu mẩu và lõi bóc. Hiện nay, sản xuất viên 
nén gỗ, sản xuất dăm gỗ và làm nhiên liệu đốt lò hơi là 
các lĩnh vực chính có thể tận dụng được các loại phụ phẩm 
CBG. Đầu năm 2024, giá bán mùn cưa trung bình 573,1 
nghìn đồng/tấn. Giá bán lõi - đầu mẩu trung bình 379,7 
nghìn đồng/tấn nhưng chênh lệch nhiều phụ thuộc vào chất 
lượng phụ phẩm và mục đích thu mua. Giá bán bìa - gỗ vụn, 
vỏ dác trung bình lần lượt là 266 nghìn đồng/tấn và 255,7 
nghìn đồng/tấn. Mặc dù thị trường tiêu thụ phụ phẩm tương 
đối linh hoạt, việc tận dụng chủ yếu mới dừng lại ở các sản 
phẩm thô hoặc sơ chế (viên nén, dăm gỗ) với giá trị gia tăng 
thấp; cơ cấu ngành chủ yếu phụ thuộc vào thị trường xuất 
khẩu biến động.

Các yếu tố cản trở chính bao gồm: chất lượng phụ 
phẩm không đồng đều, hạ tầng logistics hạn chế, chi phí 
vận chuyển cao, và đặc biệt là những rào cản kỹ thuật và 
thị trường ngày càng khắt khe (các chứng chỉ FSC, PEFC, 
EUDR).

Để giải quyết những tồn tại trên và hướng tới một ngành 
công nghiệp CBG bền vững, hiệu quả, nghiên cứu kiến nghị 
một số nhóm giải pháp, từ kỹ thuật, thị trường, đến chính 

sách và tổ chức sản xuất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy xử 
lý phụ phẩm sang khai thác tài nguyên từ phụ phẩm thông 
qua việc đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và 
xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn. Sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, nhà khoa học và 
cơ quan quản lý nhà nước là yếu tố then chốt để biến những 
thách thức hiện tại thành cơ hội phát triển trong tương lai, 
không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn đảm 
bảo các mục tiêu về bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững cho vùng.
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Phát triển thị trường phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam: 
Bài học từ phim Mưa đỏ
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Tóm tắt:

Bài báo phân tích hiện tượng thành công của phim Mưa đỏ như một trường hợp tiêu biểu cho sự chuyển mình của 
dòng phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa. Với phương pháp nghiên 
cứu trường hợp kết hợp cách tiếp cận so sánh - đối chiếu, nghiên cứu tập trung làm rõ cách Mưa đỏ vượt qua giới 
hạn của phim tuyên truyền để trở thành sản phẩm văn hóa - thương mại có sức hấp dẫn thị trường. Từ trường hợp 
này, bài báo đề xuất bài học cho việc phát triển thị trường phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam, bao gồm: định vị dòng 
phim lịch sử như một phân khúc thị trường tiềm năng, thúc đẩy hợp tác công - tư trong sản xuất và phát hành, chiến 
lược tiếp cận khán giả trẻ, quảng bá đa nền tảng, phân phối đa kênh và xây dựng thương hiệu gắn với sản phẩm văn 
hóa phụ trợ. Kết quả nghiên cứu khẳng định tính khả thi của việc thương mại hóa các giá trị lịch sử - văn hóa, đồng 
thời mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu phim điện ảnh về lịch sử như một sản phẩm văn hóa - kinh tế đặc 
thù trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Từ khóa: công nghiệp văn hóa, Mưa đỏ, phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam, thị trường điện ảnh.

Chỉ số phân loại: 5.2, 5.8, 5.13

*Email: datvv@huc.edu.vn

DOI: 10.31276/VJST.2025.3735

Developing the market for Vietnamese historical feature films: 
Lessons from the film Red Rain

Van Dat Vu*

Hanoi University of Culture, 418 La Thanh Street, O Cho Dua Ward, Hanoi, Vietnam

Received 7 November 2025; revised 24 November 2025; accepted 2 December 2025

Abstract:

This article examines the success of the film Red Rain as a representative case illustrating the transformation of 
Vietnamese historical cinema in the context of cultural industry development. Employing a case study methodology 
combined with a comparative approach, the study focuses on how Red Rain transcends the limitations of 
propaganda films to emerge as a cultural-commercial product with strong market appeal. Based on this case, the 
article offers lessons for the development of the Vietnamese historical film market, including positioning historical 
cinema as a potential market segment, promoting public-private partnerships in film production and distribution, 
adopting strategies to engage young audiences, implementing multi-platform promotion, developing multi-channel 
distribution, and building brand identities associated with ancillary cultural products. The findings affirm the 
feasibility of commercialising historical and cultural values, while also suggesting a new approach to the study of 
historical cinema as a distinctive cultural-economic product in the context of globalisation.

Keywords: cultural industry, film market, Red Rain, Vietnamese historical films.
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1. Đặt vấn đề

Phim lịch sử không chỉ là một loại hình nghệ thuật mang 
tính giải trí, mà còn là công cụ quan trọng trong việc bảo 
tồn và lan tỏa di sản văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc 
và giáo dục nhận thức lịch sử [1]. Trong bối cảnh toàn cầu 
hóa hiện nay, điện ảnh nói chung, phim điện ảnh về lịch sử 
nói riêng vừa là sản phẩm văn hóa vừa là hàng hóa trong 
nền kinh tế sáng tạo [2]. Việt Nam sở hữu nguồn tư liệu dồi 
dào để phát triển dòng phim điện ảnh về lịch sử, tuy nhiên, 
trong thực tế, thể loại này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, 
từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ. Khoảng cách giữa mục 
tiêu giáo dục và yêu cầu thương mại vẫn là bài toán lớn đối 
với ngành điện ảnh Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Mưa đỏ - bộ phim điện ảnh về lịch 
sử chiến tranh cách mạng, khởi chiếu ngày 22/8/2025 - đã 
trở thành một “hiện tượng điện ảnh”, lập kỷ lục doanh thu 
và được giới chuyên môn đánh giá là bước ngoặt của dòng 
phim lịch sử Việt Nam. Thành công của Mưa đỏ đặt ra câu 
hỏi đáng quan tâm: điều gì đã làm nên sức hút vượt trội của 
bộ phim và bài học nào có thể rút ra để phát triển thị trường 
phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam trong tương lai? Bằng 
phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study) kết hợp 
phân tích - so sánh, bài báo tìm hiểu các yếu tố góp phần vào 
thành công của Mưa đỏ, từ xây dựng nội dung - kịch bản, 
tổ chức sản xuất đến chiến lược truyền thông và phân phối. 
Trên cơ sở đó, bài báo rút ra những hàm ý và bài học thực 
tiễn cho việc phát triển dòng phim lịch sử như một phân 
khúc tiềm năng trong thị trường điện ảnh Việt Nam. Phân 
tích trường hợp này giúp định hình hướng đi mới cho dòng 
phim điện ảnh về lịch sử - từ chỗ được xem như “nhiệm vụ 
chính trị” trở thành một phân khúc vừa có giá trị văn hóa, 
vừa có sức cạnh tranh kinh tế, góp phần khẳng định bản sắc 
điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý luận

Phim lịch sử và phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam: Phim 
lịch sử là thể loại phim mà câu chuyện được đặt trong một 
giai đoạn lịch sử trước thời điểm sản xuất và/hoặc xoay 
quanh các sự kiện, nhân vật có thật của quá khứ [3]. Theo 
Thanouli (2013), phim lịch sử không chỉ tái hiện thế giới 
quá khứ, mà còn đặt quá khứ đó vào đối thoại với hiện tại 
thông qua cách kể chuyện, hình ảnh và cảm xúc; do đó, 
phim lịch sử vừa là sự tái tạo, vừa là một hình thức nhận 
thức về lịch sử [4]. Trong bối cảnh Việt Nam, phim lịch sử 
không chỉ mang chức năng giải trí mà còn tham gia vào quá 
trình kiến tạo “ký ức tập thể” [5], góp phần gìn giữ và lan 
tỏa các giá trị văn hóa - lịch sử cho xã hội, đặc biệt là thế hệ 
trẻ. Đồng thời, với tư cách là sản phẩm của công nghiệp văn 
hóa, phim lịch sử còn hàm chứa giá trị kinh tế, gắn với các 
lĩnh vực như du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Trong phạm vi rộng của phim lịch sử (bao gồm phim 
điện ảnh, phim truyền hình và phim tài liệu về lịch sử), phim 
điện ảnh về lịch sử Việt Nam được hiểu là các tác phẩm điện 
ảnh chiếu rạp lấy lịch sử dân tộc Việt Nam làm trục nội dung 
chính, bao gồm cả những bộ phim tái hiện trực tiếp các sự 
kiện, nhân vật lịch sử và các tác phẩm hư cấu đặt trong bối 
cảnh lịch sử. Đây cũng chính là đối tượng nghiên cứu trọng 
tâm của bài viết này.

Thị trường phim điện ảnh về lịch sử: Thị trường phim 
điện ảnh về lịch sử là một bộ phận đặc thù trong ngành công 
nghiệp điện ảnh, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa và thương 
mại giao thoa. Theo UNESCO (2009), các sản phẩm văn 
hóa, trong đó có điện ảnh, vừa mang giá trị biểu tượng, vừa 
có thể lưu thông trên thị trường như hàng hóa [6]. Trong cấu 
trúc đó, thị trường phim điện ảnh về lịch sử bao gồm toàn bộ 
chuỗi giá trị từ sáng tạo - sản xuất - phân phối - tiêu thụ [2]. 
Sản xuất là khâu trung tâm, bao gồm phát triển kịch bản, tổ 
chức quay, hậu kỳ và định vị thương hiệu phim. Phân phối 
thể hiện năng lực kết nối giữa nhà sản xuất và công chúng 
thông qua hệ thống rạp chiếu, nền tảng số, truyền hình hoặc 
các kênh giáo dục - văn hóa. Tiêu thụ phản ánh mức độ tiếp 
nhận của khán giả, chịu ảnh hưởng bởi thị hiếu, tâm lý thế 
hệ và bối cảnh xã hội [7].

Điện ảnh trong chiến lược phát triển công nghiệp văn 
hóa Việt Nam: Theo quan điểm của UNESCO, thuật ngữ 
“Các ngành công nghiệp văn hóa” (Cultural Industries) được 
áp dụng cho “các ngành công nghiệp kết hợp sự sáng tạo, 
sản xuất và khai thác các nội dung có bản chất phi vật thể và 
văn hóa…” [8]. Ở Việt Nam, điện ảnh được xác định là một 
trong những ngành trọng yếu trong Chiến lược phát triển 
các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 
2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2016). Chiến lược này nhấn 
mạnh nhiệm vụ: “Xây dựng và phổ biến các tác phẩm điện 
ảnh có giá trị nghệ thuật, đồng thời có tính thương mại cao, 
tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế” [9]. 
Trước đó, Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến 2030 (2013) đã đặt mục tiêu xây dựng nền điện 
ảnh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời đạt hiệu 
quả kinh tế - xã hội. Chiến lược khuyến khích xã hội hóa 
nguồn lực, hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực chuyên 
môn và mở rộng thị trường phân phối [10] - những yếu tố 
then chốt để phim trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa 
có giá trị thị trường. Gần đây nhất, Chiến lược phát triển các 
ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 đã đề ra những định hướng phát triển 
cho 10 ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó, mục tiêu đề 
ra cho ngành điện ảnh là: “Phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng trung 
bình đạt 10,13%/năm, doanh thu đạt khoảng 12,5 nghìn tỷ 
đồng (tương đương 500 triệu USD)” [11]. Bên cạnh đó, sự 
kiện Thành phố Hồ Chí Minh được gia nhập vào mạng lưới 
Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh 
vào tháng 10/2025 là một cơ hội lớn cho điện ảnh Việt Nam 
cất cánh trong tương lai.
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Có thể thấy, từ góc độ chính sách, điện ảnh Việt Nam 
đang chuyển đổi từ mô hình bao cấp, mang tính nhiệm vụ 
chính trị, sang phát triển như một ngành công nghiệp sáng 
tạo thực thụ. Từ góc độ thị trường văn hóa, điện ảnh vừa là 
sản phẩm tinh thần, vừa là hàng hóa có khả năng lưu thông 
và cạnh tranh trong nền kinh tế sáng tạo. Do đó, việc phát 
triển thị trường phim điện ảnh về lịch sử không chỉ mang ý 
nghĩa kinh tế, mà còn là cách hiện thực hóa mục tiêu phát 
triển công nghiệp văn hóa quốc gia.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài báo này lựa chọn phương pháp nghiên cứu case 
study, tập trung vào bộ phim Mưa đỏ như một hiện tượng 
tiêu biểu để phân tích quá trình sản xuất, phát hành và tiếp 
nhận trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam. Nghiên 
cứu trường hợp là phương pháp phù hợp khi cần làm rõ 
những yếu tố đặc thù của một hiện tượng, từ đó khái quát 
thành những bài học có giá trị tham khảo rộng hơn [12]. Dữ 
liệu được thu thập chủ yếu từ nguồn tài liệu thứ cấp, bao 
gồm thông tin doanh thu và phản ứng công chúng từ báo 
chí chính thống trong nước, cùng với dữ liệu so sánh quốc 
tế. Bài báo cũng áp dụng cách tiếp cận so sánh đối chiếu. 
Trường hợp Mưa đỏ được đặt trong tương quan với các 
phim lịch sử Việt Nam trước đây nhằm chỉ ra những khác 
biệt về mô hình sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường. 
Đồng thời, phân tích cũng tham chiếu các trường hợp thành 
công quốc tế để rút ra kinh nghiệm so sánh. Tuy chưa tiến 
hành khảo sát khán giả trực tiếp, phương pháp này vẫn cho 
phép phác thảo một bức tranh toàn diện về hiện tượng Mưa 
đỏ, đồng thời cung cấp cơ sở để thảo luận về chiến lược phát 
triển thị trường phim lịch sử Việt Nam trong giai đoạn tới.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Thực trạng thị trường phim lịch sử Việt Nam trước 
Mưa đỏ 

Phim lịch sử Việt Nam ra đời từ những ngày đầu của nền 
điện ảnh quốc gia, khi các nhà làm phim khai thác các sự 
kiện, nhân vật lịch sử nhằm phục vụ đồng thời hai mục tiêu: 
giáo dục truyền thống yêu nước và đáp ứng nhu cầu thưởng 
thức nghệ thuật của công chúng. Phim lịch sử Việt Nam 
thường đi theo hai dòng chính: phim lịch sử chiến tranh 
cách mạng và phim lịch sử phong kiến. Trong đó, phim về 
đề tài lịch sử cách mạng chiếm một vị trí quan trọng hơn cả 
với nhiều tác phẩm tái hiện cuộc kháng chiến chống Pháp 
và Mỹ, khắc họa lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu và sự 
hy sinh của nhân dân Việt Nam, tiêu biểu như: Chị Tư Hậu 
(1962), Nổi gió (1966), Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (1972), 
Sao tháng Tám (1976), Đất Phương Nam (1997)… Những 
bộ phim gần đây như: Đào, Phở và piano (2024), Địa đạo: 
Mặt trời trong bóng tối (2025) đã thể hiện nỗ lực làm mới 
ngôn ngữ điện ảnh, chú trọng yếu tố cảm xúc, tâm lý nhân 
vật và tính nghệ thuật trong dàn dựng. Mảng phim khai thác 
đề tài lịch sử phong kiến có số lượng ít hơn. Một số tác 

phẩm được đánh giá cao về mặt nghệ thuật và phục dựng 
không gian lịch sử, song phần lớn các phim khác vẫn chưa 
đạt được chất lượng nổi bật. 

Nhìn tổng thể, trong bức tranh chung của điện ảnh Việt 
Nam, phim lịch sử là một thể loại có vị trí đặc biệt nhưng lại 
yếu và thiếu cả về chất lẫn lượng. Cho đến trước Mưa đỏ, rất 
ít bộ phim thực sự tạo được tiếng vang lớn trên thị trường, 
cả trong nước lẫn quốc tế. Hầu hết các phim đều được sản 
xuất chủ yếu theo cơ chế Nhà nước đặt hàng nhằm phục vụ 
“nhiệm vụ chính trị” trong các dịp lễ lớn hoặc sự kiện kỷ 
niệm. Bên cạnh đó, chất lượng nghệ thuật của phim lịch sử 
Việt Nam trong thập niên vừa qua cũng chưa có sự đột phá. 
Nhiều tác phẩm chưa cân bằng được giữa yếu tố giáo dục và 
tính giải trí, dẫn đến việc phim khó tiếp cận khán giả rộng 
rãi. Một số phim gây tranh cãi do sai lệch sử liệu hoặc thể 
hiện thiếu bản sắc văn hóa dân tộc. Những trường hợp như 
Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long (2009) [13] 
hay Đất rừng phương Nam (2023) [14] từng bị công chúng 
phản ứng vì hình ảnh, phục trang và bối cảnh bị cho là “lai 
căng”, thiếu tính xác thực lịch sử.

Không chỉ gặp khó ở khâu sản xuất, phim lịch sử do Nhà 
nước đầu tư thường gặp nhiều khó khăn, bất cập trong khâu 
phát hành. Đơn cử như phim Đào, Phở và Piano cho thấy 
nghịch lý: nhu cầu khán giả cao nhưng số lượng suất chiếu 
và địa điểm chiếu quá ít. Bên cạnh đó, nhiều phim dù được 
đầu tư nghiêm túc, công phu nhưng doanh thu vẫn thấp, 
thậm chí không đủ bù chi phí sản xuất [15]. Trường hợp 
Đào, Phở và Piano dù “cháy vé” và tạo tiếng vang lớn, song 
doanh thu chỉ dừng ở mức hòa vốn [16]. Một số dự án quy 
mô lớn như: Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long 
hay Thái sư Trần Thủ Độ thậm chí phải “đắp chiếu” nhiều 
năm, gây lãng phí lớn cho ngân sách.

Từ thực tế trên có thể thấy, trước khi Mưa đỏ ra đời, 
thị trường phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam chưa hình 
thành đúng nghĩa. Các sản phẩm điện ảnh có chủ đề lịch 
sử vẫn chưa được xem là hàng hóa văn hóa có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường; hạ tầng công nghiệp điện ảnh 
còn manh mún; công tác quảng bá, truyền thông chưa được 
đầu tư bài bản; và đặc biệt, chưa có mô hình sản xuất - phân 
phối chuyên biệt dành cho dòng phim này. Chính vì vậy, 
sự xuất hiện và thành công vang dội của Mưa đỏ không chỉ 
là hiện tượng điện ảnh đơn lẻ, mà còn là bước ngoặt quan 
trọng đánh dấu sự chuyển dịch trong tư duy sản xuất, đầu tư 
và tiêu thụ phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam.

3.2. Thành công của phim Mưa đỏ: Nhìn từ góc độ thị 
trường 

3.2.1. “Mưa đỏ”: Một hiện tượng của thị trường phim 
điện ảnh về lịch sử Việt Nam

Mưa đỏ (tên đầy đủ: Mưa đỏ: Máu xương đổ xuống - Đất 
trời lưu danh) là bộ phim điện ảnh về đề tài lịch sử - chiến 
tranh do Đặng Thái Huyền đạo diễn, được chuyển thể từ 
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tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm do 
Điện ảnh Quân đội nhân dân, HKFilm và Galaxy Studio 
hợp tác sản xuất, được ra mắt như một phần trong chuỗi 
hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (1945-
2025). Lấy cảm hứng từ trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ 
Thành cổ Quảng Trị năm 1972, phim phản ánh cuộc chiến 
đấu kiên cường và sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta. 
Địa điểm quay phim được thực hiện trên khu vực rộng lớn 
tại Quảng Trị, trong đó, phim trường có diện tích khoảng 50 
hecta dọc sông Thạch Hãn - đúng nơi từng diễn ra trận đánh 
lịch sử. Phim khởi chiếu chính thức từ ngày 22/8/2025 tại 
các rạp trên toàn quốc và rời rạp ngày 29/9/2025 sau năm 
tuần công chiếu.

Mưa đỏ đã tạo nên cơn địa chấn chưa từng có đối với 
dòng phim lịch sử chiến tranh - thể loại vốn kén khách và hầu 
như không bán được vé trước đây. Chỉ sau hơn một tháng, bộ 
phim đạt 8,1 triệu vé, thu về hơn 700 tỷ đồng - một con số kỷ 
lục, đưa Mưa đỏ trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất 
mọi thời đại [17]. Thành công vang dội của Mưa đỏ còn nằm 
ở khả năng chinh phục công chúng đa dạng, nhất là giới trẻ - 
nhóm khán giả vốn ít quan tâm đến phim đề tài lịch sử [18]. 
Bộ phim đã thúc đẩy không ít người lần đầu đến rạp và nhiều 
khán giả đã xem lại nhiều lần [17]. Bộ phim được truyền 
thông, giới phê bình và khán giả đánh giá là “bước ngoặt 
của điện ảnh lịch sử Việt Nam”, khi khơi dậy sự quan tâm 
mới đối với đề tài chiến tranh - cách mạng, đồng thời mở ra 
hướng đi mới cho nền điện ảnh Việt Nam trong việc làm mới 
các đề tài lịch sử, vốn lâu nay được xem là “kén khán giả”. 
Với thành công đó, Mưa đỏ được chọn gửi đi dự sơ tuyển cho 
hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại giải Oscar lần thứ 98.  

3.2.2. Những yếu tố quyết định thành công của phim 
Mưa đỏ

Thành công của phim Mưa đỏ là kết quả của sự kết hợp 
hài hòa giữa bốn nhóm yếu tố then chốt: chất lượng tác 
phẩm; chiến lược marketing và truyền thông; mô hình phát 
hành và phân phối; khả năng nắm bắt và đáp ứng thị hiếu 
khán giả đương đại.

Trước hết, chất lượng của tác phẩm là yếu tố quyết định 
thành công của Mưa đỏ [19]. Đây là một trong những bộ 
phim lịch sử có quy mô sản xuất lớn nhất từ trước đến nay, 
được đầu tư công phu từ bối cảnh, phục trang, đạo cụ, âm 
thanh, kỹ xảo đến diễn xuất. Không gian chiến đấu tại thành 
cổ Quảng Trị năm 1972 được tái hiện sống động nhờ kết 
hợp giữa cảnh quay thực địa và xử lý kỹ thuật số hậu kỳ, 
tạo nên cảm giác vừa hoành tráng, vừa chân thật. Sự chỉn 
chu này giúp bộ phim đạt chuẩn “bom tấn” - điều hiếm thấy 
trong dòng phim lịch sử Việt Nam vốn thường bị phê phán 
là sơ sài, thiếu tính điện ảnh. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Mưa 
đỏ tạo khác biệt nhờ giá trị nghệ thuật và cảm xúc nhân 
văn sâu sắc. Bộ phim không chỉ tái hiện chiến tranh một 
cách khốc liệt, mà còn khắc họa nội tâm và tình cảm con 
người - tình mẫu tử, tình đồng đội, tình yêu đôi lứa - hòa 

quyện trong tình yêu đất nước. Đặc biệt, phim tìm được 
sự cân bằng tinh tế giữa yếu tố lịch sử và tính giải trí, giữa 
chất bi tráng và hơi thở hiện đại. Chính cách “hiện đại hóa 
lịch sử” này khiến Mưa đỏ vượt qua giới hạn của một phim 
tuyên truyền, trở thành tác phẩm chạm tới trái tim khán giả 
ở nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ.

Yếu tố thứ hai là chiến lược marketing và truyền thông. 
Chiến dịch quảng bá Mưa đỏ được thực hiện bài bản và sáng 
tạo. Trailer phim được công bố sớm, cùng các hoạt động 
truyền thông sôi nổi như giao lưu với đoàn phim, phóng sự 
hậu trường và chiến dịch mạng xã hội rộng rãi. Phần âm 
nhạc của phim cũng góp phần quan trọng trong việc lan 
tỏa sức hút bộ phim. Đặc biệt, việc gắn hoạt động quảng bá 
phim với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã tạo hiệu ứng 
(“hiệu ứng A80”) lan tỏa cộng đồng mạnh mẽ, khiến việc ra 
rạp xem phim không chỉ là hành vi giải trí, mà còn mang ý 
nghĩa tri ân lịch sử, thể hiện lòng yêu nước. 

Thứ ba, mô hình phát hành - phân phối là yếu tố tạo khác 
biệt lớn. Mưa đỏ được phát hành đồng thời tại tất cả các 
hệ thống rạp lớn trên toàn quốc như Trung tâm Chiếu phim 
Quốc gia, CGV, Lotte, Galaxy… và ngay chính tại Thành cổ 
Quảng Trị. Mô hình này giúp phim vừa đạt doanh thu kỷ lục, 
vừa xây dựng được “hiệu ứng xã hội” hiếm thấy. Đáng chú 
ý, việc lên kế hoạch phát hành lại trên các nền tảng số như 
VieON, Netflix hoặc Galaxy Play cũng như chiếu lưu động 
tại các vùng sâu, vùng xa cho thấy tầm nhìn dài hạn của nhà 
sản xuất trong việc kéo dài vòng đời sản phẩm, biến phim 
thành hàng hóa văn hóa có giá trị thương mại bền vững.

Cuối cùng, khả năng nắm bắt nhu cầu khán giả chính 
là “chìa khóa vàng” của thành công. Mưa đỏ đã chạm tới 
“vùng cảm xúc chung” của người Việt - lòng biết ơn, tự hào 
dân tộc và nhu cầu kết nối với lịch sử. Nhịp kể nhanh, diễn 
xuất tự nhiên, âm nhạc và kỹ xảo hiện đại khiến Mưa đỏ vừa 
có tính giáo dục, vừa đủ hấp dẫn như một phim thương mại. 
Vì thế, phim trở thành cầu nối giữa thế hệ trẻ và lịch sử dân 
tộc - điều mà đa số các phim lịch sử trước đó chưa đạt được.

Có thể nói, phim Mưa đỏ mở ra hướng tiếp cận mới quan 
trọng cho tương lai dòng phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam. 
Trong đó, giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế không đối lập, 
mà có thể bổ trợ lẫn nhau khi được tổ chức sản xuất chuyên 
nghiệp, định vị thị trường rõ ràng và thấu hiểu công chúng. 
Trước thành công vang dội của Mưa đỏ, Cục trưởng Cục 
Điện ảnh Đặng Trần Cường cho rằng, đây là một “cơ hội 
vàng” để thúc đẩy dòng phim chiến tranh, cách mạng [20].

3.3. Bài học phát triển thị trường phim điện ảnh về lịch 
sử Việt Nam từ trường hợp Mưa đỏ

3.3.1. Định vị thị trường: từ “nhiệm vụ chính trị” sang 
“phân khúc thị trường tiềm năng”

Việc định vị lại dòng phim điện ảnh về lịch sử từ “nhiệm 
vụ chính trị” sang “phân khúc thị trường tiềm năng” là bước 
khởi đầu quan trọng nhằm khai mở khả năng phát triển 
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thương mại của thể loại này. Trong nhiều năm, phim lịch sử 
ở Việt Nam chủ yếu được sản xuất theo hình thức đặt hàng 
của Nhà nước với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục - một 
định hướng có ý nghĩa về mặt văn hóa - tư tưởng, nhưng lại 
khiến phim rơi vào tình trạng thiếu tính cạnh tranh thương 
mại. Tuy nhiên, sự bùng nổ doanh thu và phạm vi tiếp cận 
của Mưa đỏ cho thấy rằng, khi được đầu tư bài bản, có chiến 
lược, phim lịch sử hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm 
văn hóa - thương mại hấp dẫn. 

Tuy nhiên, chính trường hợp Mưa đỏ cũng bộc lộ giới 
hạn của tư duy thị trường trong các dự án phim có vốn Nhà 
nước. Dù đang bán vé tốt và còn nhu cầu lớn từ khán giả, 
phim vẫn rút rạp sớm sau khoảng năm tuần, do đã “hoàn 
thành trọn vẹn sứ mệnh của mình” gắn với dịp kỷ niệm lịch 
sử. Quyết định này cho thấy yếu tố hành chính và nhiệm 
vụ chính trị vẫn chi phối vòng đời sản phẩm, thay vì để thị 
trường tự điều tiết. Đây là minh chứng điển hình cho tình 
trạng “tư duy thị trường nửa vời”. Điều đó đặt ra vấn đề 
cần sớm thay đổi cơ chế phát hành phim do Nhà nước đầu 
tư [21].

Trong khi đó, ở Hàn Quốc hay Trung Quốc, các phim đề 
tài lịch sử - chiến tranh được vận hành theo logic thị trường, 
với chiến dịch quảng bá lớn và thời gian chiếu linh hoạt, 
mang lại doanh thu lớn. The Admiral: Roaring Currents 
(Đại thủy chiến, 2014) - bộ phim về danh tướng Yi Sun-sin 
- đạt doanh thu hơn 130 triệu USD và trở thành phim có lượt 
xem cao nhất lịch sử Hàn Quốc [22]. Tại Trung Quốc, The 
Battle at Lake Changjin (Trận chiến hồ Trường Tân, 2021) 
đạt doanh thu 890 triệu USD, là phim nội địa có doanh thu 
cao nhất lịch sử nước này [23]. 

Từ đó có thể thấy, điểm mấu chốt của Việt Nam là cần 
nhìn nhận phim điện ảnh về lịch sử như một phân khúc thị 
trường có giá trị kinh tế, chứ không chỉ là công cụ tuyên 
truyền. Việc này đòi hỏi thay đổi tư duy sản xuất - phát hành: 
từ “chiếu phục vụ” sang “phát hành thương mại rộng rãi”, 
từ quảng bá nội bộ sang chiến dịch marketing đại chúng, từ 
chiếu hạn chế sang đa kênh phân phối. Chỉ khi tách bạch rõ 
vai trò định hướng của Nhà nước và quyền vận hành của thị 
trường, dòng phim điện ảnh về lịch sử mới có thể phát triển 
bền vững, vừa lan tỏa giá trị văn hóa, vừa mang lại lợi ích 
kinh tế.

3.3.2. Khuyến khích mô hình hợp tác công - tư

Hợp tác công - tư là một mô hình quản lý và thực hiện 
dự án mà khu vực công và khu vực tư nhân cùng nhau tham 
gia với sự phân chia trách nhiệm, rủi ro và lợi ích giữa hai 
bên [24]. Thành công của phim Mưa đỏ chính là ví dụ điển 
hình cho tính hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư, trong 
đó có sự hợp tác giữa hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân 
dân và các đơn vị tư nhân (HKFilm và Galaxy Studio). Hợp 
tác công - tư cũng là mô hình được áp dụng từ lâu ở nhiều 
nền điện ảnh phát triển trên thế giới. Tại Hàn Quốc, chính 
phủ thông qua Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) hỗ 

trợ tài chính, miễn thuế và tạo quỹ đầu tư cho phim có giá trị 
lịch sử - văn hóa, trong khi các tập đoàn như CJ ENM hay 
Lotte đầu tư sản xuất và phát hành. Phim Đại thủy chiến là 
ví dụ điển hình. Tương tự, tại Trung Quốc, phim Trận chiến 
hồ Trường Tân là kết quả hợp tác giữa hãng phim nhà nước 
August First Film Studio và các công ty tư nhân như Bona 
Film Group [23].

Ở Việt Nam, hợp tác công - tư trong điện ảnh không phải 
chưa có, nhưng với mảng phim lịch sử, thì sự kết hợp này 
đặc biệt cần thiết. Khi Nhà nước và tư nhân cùng tham gia, 
hai nguồn lực này có thể bổ sung cho nhau theo thế mạnh 
vốn có của mình. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân 
sách công, Nhà nước có thể đóng vai trò “đồng sản xuất”, 
thông qua việc cung cấp một phần kinh phí, tư liệu, bảo trợ 
nội dung, định hướng giá trị, hỗ trợ hậu cần; trong khi khu 
vực tư nhân đảm nhận phần sản xuất chuyên nghiệp, công 
nghệ, marketing và phát hành. 

Việc hình thành các quỹ điện ảnh công - tư theo mô hình 
của Hàn Quốc là bước tiến cần thiết đối với sự phát triển 
bền vững của điện ảnh Việt Nam [25]. Cần sớm thành lập 
và đưa vào hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh - điều 
đã được quy định trong Luật Điện ảnh năm 2022 nhưng đến 
nay vẫn chưa được triển khai. Đây là giải pháp phù hợp với 
định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của 
Việt Nam.

3.3.3. Chiến lược tiếp cận khán giả trẻ

Một trong những yếu tố then chốt giúp Mưa đỏ trở thành 
hiện tượng phòng vé là khả năng chạm tới khán giả trẻ mà 
không đánh mất chiều sâu lịch sử. Khác với các phim đặt 
hàng trước đây như Sống cùng lịch sử (2013) hay Thầu Chín 
ở Xiêm (2015), tuy có chiều sâu lịch sử, nhưng không tạo 
được kết nối cảm xúc với thế hệ trẻ, Mưa đỏ đã dung hòa 
giữa tính sử thi và yếu tố giải trí hiện đại, tạo ra trải nghiệm 
điện ảnh vừa xúc động vừa gần gũi. Bộ phim lựa chọn cách 
kể chuyện nhanh, giàu cảm xúc, kết hợp kỹ xảo hiện đại 
và ngôn ngữ hình ảnh đạt chuẩn điện ảnh thương mại. Nội 
dung phim được triển khai qua các tuyến nhân vật trẻ trung, 
tình yêu trong chiến tranh và thông điệp về lòng yêu nước, 
tình đồng đội, sự hy sinh. Nhờ đó, Mưa đỏ không chỉ tái 
hiện một giai đoạn lịch sử bi tráng mà còn mang lại cảm 
giác “thật” và “gần” - khiến thế hệ trẻ có thể tìm thấy chính 
mình trong những con người của quá khứ.

Kinh nghiệm quốc tế củng cố cho hướng đi này. Đại thủy 
chiến của Hàn Quốc đã biến trận hải chiến cổ xưa thành câu 
chuyện điện ảnh gay cấn, xây dựng hình tượng tướng Yi 
Sun-sin như một “người hùng Marvel” phiên bản Hàn. Tại 
Trung Quốc, Trận chiến hồ Trường Tân thu hút đông đảo 
khán giả trẻ nhờ kết hợp yếu tố kỹ xảo quy mô lớn, nhịp 
điệu hiện đại và cảm xúc dân tộc. Những bộ phim này cho 
thấy, khi lịch sử được thể hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ của 
thời đại, nó có thể vừa giáo dục vừa giải trí - thay vì chỉ là 
“bài học đạo đức” khô khan.
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Như vậy, có thể rút ra bài học: để phát triển dòng phim 
điện ảnh về lịch sử, cần chiến lược khán giả mang tính hai 
chiều - vừa gìn giữ “ký ức tập thể” của thế hệ lớn tuổi, vừa 
kiến tạo “ký ức mới” cho giới trẻ qua hình thức kể chuyện 
hấp dẫn, hình ảnh điện ảnh hiện đại và cảm xúc chân thực. 
Khi thế hệ trẻ cảm nhận được giá trị lịch sử qua những trải 
nghiệm thẩm mỹ gần gũi, phim lịch sử Việt Nam sẽ thoát 
khỏi giới hạn “phim đặt hàng” để trở thành một dòng phim 
thương mại có sức sống bền vững.

3.3.4. Chiến lược quảng bá đa nền tảng

Nếu nội dung là yếu tố chạm đến trái tim khán giả, thì 
truyền thông đa nền tảng chính là “động cơ” lan tỏa sức hút 
của Mưa đỏ trong đời sống xã hội. Khác với mô hình quảng 
bá truyền thống vốn dựa vào trailer, họp báo và phỏng vấn 
báo in, Mưa đỏ triển khai chiến dịch truyền thông toàn diện 
trên các không gian số - từ Facebook, TikTok, YouTube, 
Zalo đến nền tảng báo chí điện tử. Chuỗi video hậu trường, 
clip cảm xúc, chia sẻ của diễn viên và cựu chiến binh tạo ra 
hiệu ứng lan truyền tự nhiên, thu hút hàng chục triệu lượt 
tiếp cận chỉ trong thời gian ngắn. 

Đáng chú ý, ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, được sử 
dụng ở phần cuối phim, cùng với ca khúc Còn gì đẹp hơn - 
do một diễn viên trong đoàn phim sáng tác và thể hiện, lấy 
cảm hứng trực tiếp từ Mưa đỏ - nhanh chóng tạo được hiệu 
ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thông qua các hình 
thức hát lại, remix và video ngắn của khán giả, đặc biệt là 
giới trẻ, qua đó góp phần duy trì sức nóng của bộ phim ngay 
cả sau khi rời rạp. Đây là minh chứng cho sự kết hợp giữa 
điện ảnh và âm nhạc như một chiến lược sáng tạo - truyền 
thông hiệu quả, trong đó âm nhạc có thể trở thành “ký ức 
cảm xúc” gắn liền với hình ảnh phim, tương tự như hiện 
tượng Winter Sonata (Bản tình ca mùa đông, Hàn Quốc), 
nơi các ca khúc chủ đề góp phần định hình hình ảnh phim 
và lan tỏa vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Trên thế giới, các chiến dịch quảng bá đa nền tảng đã trở 
thành xu hướng tất yếu. Đơn cử như phim Trung Quốc The 
Wandering Earth 2 (Lưu lạc địa cầu 2, 2023) sử dụng hơn 
300 tài khoản mạng xã hội để tương tác với khán giả, tạo 
ra chiến dịch “người xem cùng quảng bá” [26]. Nghiên cứu 
cho thấy, cùng nhu cầu “trải nghiệm tập thể” tại rạp chiếu, 
truyền miệng trực tuyến và hiệu ứng mạng xã hội là những 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công phòng vé [27].

Từ thực tiễn đó, bài học cho phim điện ảnh về lịch sử 
Việt Nam là: cần coi quảng bá đa nền tảng như một chiến 
lược dài hạn, gắn kết giữa điện ảnh - âm nhạc - mạng xã hội 
- giáo dục văn hóa. Khi mỗi bộ phim được xem như một “sự 
kiện truyền thông”, nó không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, 
mà còn là chất xúc tác cho đối thoại xã hội, khơi dậy niềm 
tự hào và ý thức lịch sử trong công chúng. 

3.3.5. Phân phối đa kênh và chiến lược mở rộng vòng 
đời phim

Một trong những yếu tố then chốt giúp Mưa đỏ đạt doanh 
thu ấn tượng và tạo hiệu ứng xã hội lan tỏa chính là chiến lược 
phân phối đa kênh. Nếu Đào, Phở và Piano bị hạn chế bởi số 
lượng suất chiếu và địa điểm trình chiếu ít ỏi dù nhu cầu khán 
giả lớn, thì Mưa đỏ lại được phát hành đồng loạt tại hơn 1.000 
phòng chiếu trên toàn quốc. Sau đó, phim còn được lên kế 
hoạch trình chiếu phục vụ tại các trường học, khu di tích và 
trên các nền tảng số như TV360 [28], qua đó kéo dài vòng đời 
thương mại cũng như tác động xã hội của tác phẩm.

Ở tầm quốc tế, kinh nghiệm của nhiều nền điện ảnh cho 
thấy, phân phối đa kênh là chiến lược tất yếu trong thời đại 
hậu COVID-19. Phim Hassan: Rồng trỗi dậy (2022) của 
Hàn Quốc được phát hành đồng thời tại rạp, trên TVING và 
Netflix, giúp mở rộng doanh thu và lượng khán giả quốc tế. 
Thậm chí tại Mỹ, hãng Disney triển khai mô hình “Premier 
Access” (dịch vụ trả tiền xem sớm phim chiếu rạp) cho các 
phim như Mulan (2020), cho phép song song chiếu rạp và 
trực tuyến [29]. Tại Nhật Bản, The Last Samurai (2003) 
và Rurouni Kenshin: The Beginning (2021) được tái phát 
hành định kỳ và phân phối quốc tế trên Netflix, giúp duy 
trì doanh thu nhiều năm sau khi ra mắt [30]. Những mô 
hình này khẳng định: vòng đời của phim không kết thúc ở 
rạp, mà có thể kéo dài thông qua nền tảng OTT, bản quyền 
truyền hình, chiếu phục vụ học đường và lưu chiểu văn hóa.

Những kinh nghiệm trên đây gợi cho ngành điện ảnh Việt 
Nam hướng đi cụ thể: cần thiết kế lộ trình phân phối nhiều 
giai đoạn, kết hợp rạp thương mại, nền tảng số (VieON, 
Netflix, Galaxy Play...), chiếu phục vụ cộng đồng và trường 
học. Cách làm này vừa giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu, 
vừa mở rộng tiếp cận công chúng, nhất là tại vùng nông 
thôn và hải ngoại. Nếu được áp dụng rộng rãi, chiến lược 
phân phối đa kênh sẽ giúp dòng phim lịch sử Việt Nam thoát 
khỏi vòng đời ngắn hạn, “không chỉ xuất hiện trong các dịp 
lễ kỷ niệm, mà còn trở thành một dòng chảy thường xuyên 
trong đời sống điện ảnh Việt” [19].

3.3.6. Xây dựng thương hiệu và chuỗi sản phẩm gắn với 
phim

Phát triển dòng phim điện ảnh về lịch sử như một sản 
phẩm văn hóa - giải trí bền vững cần gắn liền với việc xây 
dựng thương hiệu và chuỗi sản phẩm phụ trợ. Ở Việt Nam, 
phần lớn phim lịch sử vẫn dừng lại ở vòng đời chiếu rạp; 
trong khi đó, tại nhiều quốc gia, điện ảnh đã trở thành hạt 
nhân của franchise văn hóa (thương hiệu văn hóa đa nền 
tảng), mở rộng qua nhượng quyền, hàng lưu niệm, du lịch 
và trải nghiệm tương tác. Tại Nhật Bản, phim Rurouni 
Kenshin đã mở rộng từ phim điện ảnh sang truyện tranh, 
game và du lịch tại địa điểm quay. Ở Mỹ, vũ trụ phim Star 
Wars và Marvel chứng minh sức mạnh lan tỏa của thương 
hiệu thông qua sản phẩm phụ trợ như hàng lưu niệm, công 
viên chủ đề, trải nghiệm thực tế. 



Khoa học Xã hội và Nhân văn /Kinh tế và kinh doanh; Thông tin đại chúng và truyền thông; Các lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn

2168(4) 4.2026

Trong bối cảnh đó, trường hợp Mưa đỏ cho thấy những 
bước khởi đầu đáng chú ý của điện ảnh Việt trong tư duy xây 
dựng thương hiệu. Bộ phim mở rộng ảnh hưởng thông qua 
các sản phẩm phụ trợ: hai ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình 
và Còn gì đẹp hơn nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, 
được biểu diễn trong nhiều sự kiện; đồng thời, tiểu thuyết 
Mưa đỏ của Chu Lai - nguyên tác cảm hứng của phim - cũng 
“hồi sinh” mạnh mẽ. Lượng khách đặt tour đến Thành cổ 
Quảng Trị cũng tăng 30% sau khi phim Mưa đỏ công chiếu 
[31]. Đây chính là minh chứng cho việc chuyển hóa giá trị 
ký ức lịch sử thành tài sản thương hiệu, giúp tác phẩm vượt 
khỏi giới hạn của một sản phẩm điện ảnh đơn thuần.

Trên thực tế, hoạt động nhượng quyền sản phẩm văn hóa 
ở Việt Nam vẫn còn yếu, khiến nhiều tác phẩm không thể 
hình thành chuỗi giá trị mở rộng [32]. Do đó, bài học quan 
trọng rút ra là: mỗi phim lịch sử nên được hoạch định như 
một dự án văn hóa - truyền thông tổng thể, kết nối điện ảnh, 
du lịch, xuất bản và thương mại sáng tạo. Cùng với đó, cần 
hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ, bản quyền hình 
ảnh và cơ chế nhượng quyền, để dòng phim lịch sử Việt 
Nam phát triển thành hệ sinh thái văn hóa - giải trí đa tầng, 
vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa nuôi dưỡng bản sắc dân tộc 
trong đời sống đương đại.

4. Kết luận

Thành công vang dội của phim Mưa đỏ là minh chứng 
cho khả năng tái định nghĩa dòng phim điện ảnh về lịch sử 
trong bối cảnh công nghiệp văn hóa Việt Nam đang chuyển 
mình mạnh mẽ. Từ một thể loại từng bị xem là “khó xem, 
khó bán”, phim điện ảnh về lịch sử nay đã chứng minh có 
thể chạm tới khán giả đại chúng nếu được sản xuất chuyên 
nghiệp, truyền thông chiến lược và gắn với cảm xúc thời 
đại. 

Từ trường hợp Mưa đỏ, có thể nhận thấy sáu bài học lớn 
cho việc phát triển thị trường phim điện ảnh về lịch sử Việt 
Nam. Thứ nhất, cần định vị lại dòng phim lịch sử Việt Nam 
như một phân khúc tiềm năng trong công nghiệp sáng tạo, 
nơi yếu tố lịch sử và giải trí cùng tạo ra giá trị kép. Thứ hai, 
mô hình hợp tác công - tư cần được thể chế hóa để tháo gỡ 
rào cản về vốn, phát hành và quảng bá. Thứ ba, chiến lược 
tiếp cận khán giả trẻ phải được đặt ở trung tâm, thông qua 
ngôn ngữ kể chuyện hiện đại và công nghệ điện ảnh tiên 
tiến. Thứ tư, truyền thông đa nền tảng là chìa khóa tạo hiệu 
ứng lan tỏa, biến phim lịch sử thành sự kiện văn hóa - xã 
hội. Thứ năm, phân phối đa kênh giúp kéo dài vòng đời 
thương mại và mở rộng giá trị của phim. Cuối cùng, xây 
dựng thương hiệu và chuỗi sản phẩm phụ trợ là hướng đi 
bền vững để phim lịch sử tồn tại trong hệ sinh thái văn hóa 
đương đại.

Tóm lại, phim Mưa đỏ đánh dấu bước ngoặt cho dòng 
phim lịch sử Việt Nam - nơi quá khứ dân tộc được tái hiện 
bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc, có sức hấp 
dẫn thương mại và giá trị xã hội bền vững. Với sự kết hợp 

đồng bộ giữa chính sách, nguồn lực và chiến lược phát triển, 
có thể tin tưởng rằng, dòng phim điện ảnh về lịch sử Việt 
Nam sẽ không dừng lại ở một hiện tượng nhất thời, mà sẽ 
trở thành thế mạnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển 
của điện ảnh Việt Nam như một ngành công nghiệp văn hóa 
mũi nhọn.
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Quản trị doanh nghiệp theo hướng bền vững: 
Thực tiễn triển khai ESG tại Việt Nam
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Tóm tắt:

Bài báo phân tích thực tiễn triển khai các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG - Environmental, Social, 
and Governance) trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh xu hướng phát triển bền vững trên toàn 
cầu. Dựa trên phân tích dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu đánh giá mức độ áp dụng ESG ở ba nhóm chủ thể: doanh nghiệp 
lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), cùng các ngân hàng và tổ chức tài chính. Kết quả cho thấy, dù một số doanh 
nghiệp tiên phong đã bước đầu tích hợp ESG vào chiến lược quản trị, phần lớn doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều 
rào cản như thiếu khung tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể, hạn chế về nguồn lực và nhân lực chuyên môn, cũng như 
thiếu hệ thống dữ liệu hỗ trợ. Đáng chú ý, tồn tại khoảng cách rõ rệt giữa nhận thức và hành động trong triển khai 
ESG, đặc biệt ở khu vực SMEs. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy thực hành ESG tại 
Việt Nam, bao gồm hoàn thiện khung tiêu chuẩn ESG quốc gia, phát triển nhân lực chuyên sâu, xây dựng cơ sở dữ 
liệu ESG tập trung và tăng cường các cơ chế tài chính hỗ trợ. Những khuyến nghị này góp phần thúc đẩy tích hợp 
ESG vào quản trị doanh nghiệp, hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững. 

Từ khóa: chính sách ESG, phát triển bền vững, quản trị doanh nghiệp, tài chính bền vững, Việt Nam.
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Abstract:

The article analyses the practical implementation of environmental, social, and governance (ESG) standards in 
corporate governance in Vietnam within the context of the growing global trend towards sustainable development. 
Based on secondary data analysis, the study assesses the level of ESG adoption across three key groups: large 
enterprises, small and medium-sized enterprises (SMEs), and banks and financial institutions. The findings indicate 
that while some pioneering firms have begun integrating ESG into their governance strategies, most enterprises still 
face significant barriers, including the lack of standardised frameworks and practical guidelines, limited financial 
and human resources, and insufficient supporting data systems. Notably, a clear gap exists between awareness 
and actual implementation of ESG, particularly among SMEs. Given these findings, the study proposes policy 
recommendations to promote ESG practices in Vietnam, including the completion of a national ESG framework, the 
enhancement of specialised human resources, the establishment of a centralised ESG database, and the strengthening 
of financial support mechanisms. These recommendations are expected to facilitate the integration of ESG into 
corporate governance, contributing to the development of a green and sustainable economy.

Keywords: environmental, social, and governance policies, corporate governance, sustainable development, 
sustainable finance, Vietnam.
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1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch sang mô hình 
phát triển bền vững, các doanh nghiệp trên thế giới đang đối 
mặt với áp lực ngày càng lớn, không chỉ về hiệu quả kinh tế 
mà còn về trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị. Các vấn 
đề như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, bất bình đẳng 
xã hội và khủng hoảng niềm tin vào quản trị doanh nghiệp đã 
thúc đẩy sự hình thành các chuẩn mực quản trị hướng tới phát 
triển dài hạn và bền vững. Trong xu thế đó, ESG đã nổi lên như 
một khung tiếp cận quan trọng giúp doanh nghiệp và nhà đầu 
tư đánh giá tác động tổng thể của hoạt động kinh doanh vượt ra 
ngoài các chỉ tiêu tài chính truyền thống.

Theo PricewaterhouseCoopers (PwC) (2021) [1], 79% nhà 
đầu tư toàn cầu coi ESG là yếu tố quan trọng trong quyết định 
đầu tư và gần một nửa sẵn sàng rút vốn khỏi các doanh nghiệp 
có thực hành ESG chưa đầy đủ. Điều này cho thấy, ESG không 
chỉ mang ý nghĩa đạo đức hay trách nhiệm xã hội mà đã trở 
thành một yếu tố chiến lược ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực 
cạnh tranh và khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp. 
Được định hình rõ từ báo cáo Who Cares Wins: Connecting 
Financial Markets to A Changing World của Liên hợp quốc 
(2004) [2], ESG bao gồm ba trụ cột chính: môi trường (E), xã 
hội (S) và quản trị (G), phản ánh cách tiếp cận toàn diện đối với 
hiệu quả và tính bền vững của tổ chức.

Về mặt lý thuyết, ESG gắn với lý thuyết các bên liên quan khi 
xem doanh nghiệp là một hệ thống tương tác với nhiều nhóm lợi 
ích khác nhau thay vì chỉ tối đa hóa lợi ích cổ đông [3]. Đồng thời, 
mô hình Triple Bottom Line nhấn mạnh sự cân bằng giữa hiệu quả 
kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường như nền tảng của 
phát triển bền vững [4]. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp chú 
trọng yếu tố ESG có tỷ suất sinh lời và hiệu quả tài chính cao hơn 
so với đối thủ [5]. Hai cách tiếp cận này cung cấp cơ sở để phân 
tích mức độ và cách thức doanh nghiệp chuyển hóa các yêu cầu 
phát triển bền vững thành hoạt động quản trị thực tiễn.

Tại Việt Nam, ESG mới được quan tâm mạnh mẽ trong 
khoảng 3-5 năm gần đây, chủ yếu trong nhóm doanh nghiệp 
niêm yết, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức tài chính. 
Theo PwC (2022) [6], khoảng 80% doanh nghiệp đã cam kết 
hoặc có kế hoạch triển khai ESG. Tuy nhiên, quá trình thực thi 
vẫn ở giai đoạn ban đầu, thiếu khung hướng dẫn thống nhất 
và năng lực triển khai chưa đồng đều giữa các nhóm doanh 
nghiệp. Đồng thời, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 
như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - 
EU (EVFTA) đang gia tăng yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, 
lao động và minh bạch quản trị, tạo ra cả áp lực chuyển đổi lẫn 
cơ hội tái cấu trúc mô hình quản trị theo hướng bền vững. Thực 
chứng cho thấy, các doanh nghiệp chú trọng yếu tố ESG có tỷ 
suất sinh lợi và hiệu quả tài chính cao hơn so với đối thủ [5].

Mặc dù ESG ngày càng được nghiên cứu và thảo luận rộng 
rãi, vẫn tồn tại một số khoảng trống nghiên cứu đáng chú ý. Thứ 
nhất, mối quan hệ và vai trò tương tác giữa các nhóm chủ thể chính 

trong hệ sinh thái ESG, bao gồm doanh nghiệp lớn, SMEs và các 
tổ chức tài chính, chưa được phân tích trong cùng một khung lý 
thuyết thống nhất. Thứ hai, phần lớn nghiên cứu hiện nay tập trung 
vào mức độ cam kết hoặc công bố thông tin ESG, trong khi khoảng 
cách giữa nhận thức và hành động triển khai thực tế, cũng như các 
rào cản mang tính cấu trúc như thể chế, nguồn lực và hạ tầng dữ 
liệu, vẫn chưa được làm rõ. Thứ ba, bối cảnh Việt Nam với đặc 
trưng là nền kinh tế chuyển đổi, tỷ trọng SMEs lớn, khung pháp 
lý ESG đang hoàn thiện và thị trường tài chính đang phát triển đòi 
hỏi một cách tiếp cận phân tích phù hợp với điều kiện nội tại thay 
vì áp dụng trực tiếp các mô hình quốc tế.

Từ góc độ chiến lược, M.E. Porter, et al. (2011) [7] cho 
rằng, giá trị kinh tế và giá trị xã hội có thể được đồng tạo ra 
thông qua đổi mới mô hình kinh doanh. ESG vì vậy trở thành 
cầu nối giữa hiệu quả tài chính và phát triển bền vững dài hạn. 
Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nghiên cứu thực nghiệm về triển 
khai ESG vẫn còn hạn chế và thường tập trung vào từng nhóm 
đối tượng riêng lẻ. Do đó, cần thiết có một phân tích mang tính 
hệ thống nhằm làm rõ thực tiễn triển khai ESG, sự khác biệt 
giữa các nhóm chủ thể và các rào cản trong quá trình chuyển 
đổi sang quản trị doanh nghiệp bền vững.

2. Cơ sở lý thuyết

Nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết 
các bên liên quan và mô hình ba trụ cột phát triển bền vững, 
qua đó cung cấp nền tảng phân tích cho việc đánh giá thực tiễn 
triển khai ESG trong doanh nghiệp.

Theo R.E. Freeman (1984) [3], lý thuyết các bên liên quan 
cho rằng doanh nghiệp không chỉ chịu trách nhiệm đối với cổ 
đông mà còn đối với nhiều nhóm lợi ích khác như người lao 
động, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng và cơ quan quản 
lý. Trong bối cảnh đó, việc tích hợp các tiêu chí ESG trong 
quản trị doanh nghiệp phản ánh cách tiếp cận quản trị hướng tới 
cân bằng lợi ích của các bên liên quan và tăng cường tính minh 
bạch, trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, mô hình ba trụ cột phát triển bền vững do 
J. Elkington (1997) [4] đề xuất nhấn mạnh rằng, hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp cần được đánh giá không chỉ trên khía 
cạnh kinh tế mà còn trên hai phương diện xã hội và môi trường. 
Ba trụ cột gồm: (i) hiệu quả kinh tế, (ii) trách nhiệm xã hội và 
(iii) bảo vệ môi trường. Cách tiếp cận này tương thích với cấu 
trúc của ESG, trong đó các yếu tố môi trường, xã hội và quản 
trị được xem như những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức 
độ phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu sử dụng hai khung lý thuyết này 
làm nền tảng để phân tích thực tiễn triển khai ESG tại Việt 
Nam, đồng thời đánh giá sự khác biệt về động lực và rào cản 
giữa các nhóm doanh nghiệp trong quá trình áp dụng ESG.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp 
nhằm đánh giá thực tiễn triển khai ESG trong quản trị doanh 
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nghiệp tại Việt Nam. Dữ liệu được tổng hợp từ các báo cáo và 
nghiên cứu liên quan đến ESG do các tổ chức như PwC, Liên 
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổ chức 
Tài chính Quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) 
công bố trong giai đoạn 2018-2024.

Để phân tích sự khác biệt trong triển khai ESG, nghiên cứu 
phân loại đối tượng thành ba nhóm gồm: (i) doanh nghiệp lớn, 
(ii) doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tiêu chí phân loại doanh 
nghiệp của Việt Nam, và (iii) các ngân hàng thương mại 
(NHTM). Việc lựa chọn ba nhóm này dựa trên sự khác biệt 
về quy mô nguồn lực, áp lực từ thị trường và vai trò trong hệ 
thống tài chính.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, nghiên cứu tiến hành tổng 
hợp, so sánh và phân tích các rào cản triển khai ESG giữa các 
nhóm doanh nghiệp thông qua ma trận rào cản ESG. Việc phân 
tích được thực hiện dựa trên khung lý thuyết các bên liên quan 
và mô hình ba trụ cột phát triển bền vững nhằm làm rõ khoảng 
cách giữa nhận thức và hành động trong triển khai ESG tại các 
doanh nghiệp Việt Nam.

4. Kết quả và bàn luận

Dựa trên khung lý thuyết các bên liên quan của R.E. 
Freeman (1984) [3] và mô hình ba trụ cột phát triển bền vững 
của J. Elkington (1997) [4], nghiên cứu phân tích thực tiễn triển 
khai ESG trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua 
bối cảnh thể chế, áp lực từ các bên liên quan và mức độ áp dụng 
ESG trong các nhóm doanh nghiệp khác nhau. Theo cách tiếp 
cận này, việc triển khai ESG không chỉ phản ánh nỗ lực nội tại 
của doanh nghiệp mà còn chịu tác động mạnh mẽ từ các chủ thể 
trong hệ sinh thái kinh tế như cơ quan quản lý nhà nước, nhà 
đầu tư, các tổ chức tài chính và thị trường quốc tế. Trên cơ sở 
đó, phần kết quả nghiên cứu tập trung phân tích bối cảnh thúc 
đẩy ESG tại Việt Nam, thực tiễn triển khai ESG trong các nhóm 
doanh nghiệp và các rào cản chính trong quá trình thực thi.

4.1. Bối cảnh triển khai ESG tại Việt Nam

4.1.1. Chính sách và khung pháp lý hỗ trợ ESG

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện 
cam kết rõ ràng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và lồng 
ghép các yếu tố ESG vào hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. 
Điều này được phản ánh qua một loạt văn bản chiến lược và 
quy phạm pháp luật mang tính định hướng dài hạn.

Cụ thể, Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ về phát triển bền vững giai đoạn 2021-2030 nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về các tiêu 
chuẩn ESG, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh 
doanh có trách nhiệm, và thúc đẩy việc minh bạch hóa thông tin 
môi trường, xã hội và quản trị [8]. Văn kiện này được xem là nền 
tảng quan trọng để định hình chính sách ESG ở cấp quốc gia.

Tiếp đó, Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 8/2/2022 phê 
duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh 

doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” đã xác định ESG là một 
trong những nội dung then chốt trong cải cách doanh nghiệp, 
đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ESG trong việc nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế [9].

Luật Bảo vệ môi trường 2020 là một trong những văn bản 
pháp lý đầu tiên tích hợp trực tiếp các nội dung phù hợp với 
tiêu chí E (Environment - môi trường) trong ESG [10]. Điều 30 
của Luật quy định rõ về nghĩa vụ công bố thông tin môi trường 
của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo định kỳ kết quả quan trắc 
môi trường, công khai kết quả đánh giá tác động môi trường, và 
tuân thủ tiêu chuẩn phát thải. Đây là nền tảng pháp lý để thực 
hiện giám sát môi trường minh bạch, phục vụ cho hoạt động 
báo cáo ESG.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 
96/2020/TT-BTC, trong đó hướng dẫn việc công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán, bao gồm cả yêu cầu lồng ghép 
các yếu tố phát triển bền vững trong báo cáo thường niên của 
doanh nghiệp niêm yết [11]. Theo Quyết định số 368/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính đến 
năm 2030, các doanh nghiệp niêm yết và tổ chức tín dụng lớn 
sẽ phải công bố báo cáo ESG bắt buộc từ năm 2026 [12].

Ở cấp độ ngành, một số Bộ như Công Thương, Nông nghiệp 
và Môi trường đã lồng ghép ESG vào các chương trình sản xuất 
và xuất khẩu bền vững, như chương trình sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp, chiến lược phát triển thủy sản bền vững đến 
năm 2030 và kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính 
của ngành năng lượng.

Dưới góc độ lý thuyết các bên liên quan, sự hình thành 
các khung chính sách này phản ánh vai trò điều tiết của Nhà 
nước như một chủ thể quan trọng trong hệ sinh thái ESG, định 
hướng hành vi của doanh nghiệp nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa 
giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã 
hội. Thông qua các chính sách và quy định liên quan đến môi 
trường, lao động và quản trị minh bạch, cơ quan quản lý góp 
phần tạo áp lực thể chế thúc đẩy doanh nghiệp tích hợp các tiêu 
chí ESG vào chiến lược và hoạt động quản trị.

Như vậy, khung chính sách và pháp lý về ESG tại Việt Nam 
đang dần được hoàn thiện theo hướng hội nhập quốc tế. Tuy 
nhiên, việc triển khai thực thi còn gặp nhiều khó khăn do thiếu 
hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, năng lực giám sát còn hạn chế và 
chưa có bộ chỉ số ESG quốc gia thống nhất.

4.1.2. Áp lực từ các hiệp định thương mại và thị trường 
quốc tế

Việc Việt Nam tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP (Hiệp định Đối tác 
Kinh tế Toàn diện Khu vực) đã đánh dấu sự hội nhập sâu rộng 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các hiệp định này không chỉ mở 
rộng thị trường xuất khẩu mà còn kèm theo những ràng buộc 
chặt chẽ về tiêu chuẩn phát triển bền vững, đặc biệt trong các 
lĩnh vực lao động, môi trường và minh bạch quản trị.
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Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) (2021) [13], có đến 
63% doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam phải đối mặt với yêu 
cầu từ đối tác quốc tế trong việc cung cấp bằng chứng thực hiện 
ESG một cách minh bạch và có hệ thống. Áp lực này không chỉ 
đến từ phía nhà nhập khẩu mà còn từ các tổ chức tài chính quốc 
tế khi doanh nghiệp cần tiếp cận tín dụng, bảo lãnh thương mại 
hoặc gọi vốn đầu tư nước ngoài.

Trong lĩnh vực dệt may - một trong những ngành xuất khẩu 
chủ lực, các thương hiệu lớn như H&M, Nike, Adidas, Uniqlo 
đều đã triển khai các bộ quy tắc ứng xử áp dụng cho toàn bộ 
chuỗi cung ứng. Các quy định này đòi hỏi nhà cung cấp tại Việt 
Nam phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, trả lương công 
bằng, không sử dụng lao động cưỡng bức hoặc trẻ em và giảm 
phát thải carbon trong quá trình sản xuất. 

Tình trạng này không chỉ giới hạn trong ngành dệt may 
mà còn lan sang điện - điện tử, chế biến gỗ, thủy sản, nơi mà 
các thị trường nhập khẩu như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn 
Quốc ngày càng nâng cao tiêu chuẩn ESG trong kiểm định chất 
lượng và cấp phép nhập khẩu. Ví dụ, ngành thủy sản đang đối 
mặt với yêu cầu về nguồn gốc nuôi trồng bền vững và truy xuất 
minh bạch nhằm duy trì chứng nhận ASC (Hội đồng quản lý 
nuôi trồng thủy sản), BAP (Tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng 
thủy sản), MSC (Hội đồng quản lý biển) để tiếp cận các thị 
trường cao cấp.

Dưới góc độ lý thuyết các bên liên quan, các đối tác thương 
mại quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu đang trở thành những tác nhân gây áp lực đáng kể đối 
với doanh nghiệp Việt Nam. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG 
ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy 
trì khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, việc tuân thủ ESG hiện nay chủ yếu mang tính 
bị động. Phần lớn doanh nghiệp mới chỉ cải thiện ESG khi chịu 
sức ép từ khách hàng lớn hoặc để duy trì đơn hàng xuất khẩu, 
thay vì xuất phát từ nhận thức chiến lược dài hạn. Ngoài ra, các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn lớn trong việc đáp 
ứng yêu cầu này do thiếu năng lực kỹ thuật, chi phí đầu tư cao 
và thiếu thông tin hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

4.1.3. Xu hướng từ hệ thống tài chính trong nước

Hệ thống tài chính trong nước đang từng bước lồng ghép 
các yếu tố ESG vào hoạt động điều hành, quản lý và cấp vốn, 
góp phần định hình môi trường đầu tư có trách nhiệm và bền 
vững hơn. Một trong những dấu mốc quan trọng là việc Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 
17/2022/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 [14]. Theo 
đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tích hợp các yếu tố môi 
trường và xã hội vào quy trình đánh giá tín dụng, đặc biệt đối 
với các dự án có nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường 
như nhiệt điện than, khai thác khoáng sản, xây dựng khu công 
nghiệp và bất động sản quy mô lớn.

Một số NHTM lớn tại Việt Nam đã chủ động đi trước 
trong việc áp dụng tiêu chí ESG vào hệ thống quản trị rủi ro 

tín dụng. Chẳng hạn, NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) và NHTM cổ phần Á Châu (ACB) đã xây dựng 
bộ công cụ chấm điểm rủi ro môi trường - xã hội nội bộ nhằm đánh 
giá các dự án vay vốn. NHTM cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh 
(HDBank), với định hướng phát triển ngân hàng xanh, đã đẩy 
mạnh tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và doanh nghiệp 
có chứng nhận ISO 14001 về quản lý môi trường. Theo báo cáo 
thường niên 2022 của NHTM cổ phần Công Thương Việt Nam 
(VietinBank), tỷ lệ dư nợ cấp cho dự án năng lượng tái tạo đã 
tăng hơn 35% so với năm 2021 [15].

Xu hướng thúc đẩy tài chính xanh và tài chính bền vững 
thông qua ESG trong hệ thống tài chính nội địa là một bước 
tiến quan trọng. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tín dụng vẫn đang ở 
giai đoạn khởi đầu trong việc tích hợp ESG, thiếu nguồn nhân 
lực chuyên trách, dữ liệu đáng tin cậy và công cụ giám sát hiệu 
quả [16]. Sự đồng bộ giữa các Bộ, ngành và tổ chức tài chính là 
điều kiện cần thiết để ESG trở thành một phần thực chất trong 
cấu trúc tài chính quốc gia.

Từ góc độ lý thuyết các bên liên quan, những thay đổi trong 
chính sách công, yêu cầu từ thị trường quốc tế và hệ thống tài 
chính có thể được xem là các nguồn áp lực quan trọng thúc đẩy 
doanh nghiệp tích hợp ESG vào quản trị. Các bên liên quan như 
cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư quốc tế, ngân hàng và 
khách hàng toàn cầu ngày càng đóng vai trò định hình hành vi 
quản trị của doanh nghiệp theo hướng bền vững.

4.2. Thực tiễn triển khai ESG tại Việt Nam

Từ góc độ mô hình ba trụ cột phát triển bền vững, việc triển 
khai ESG trong doanh nghiệp có thể được xem là quá trình cân 
bằng giữa ba mục tiêu: hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và 
bảo vệ môi trường. Trong thực tiễn tại Việt Nam, mức độ chú 
trọng giữa các trụ cột này có sự khác biệt đáng kể giữa các 
nhóm doanh nghiệp.

4.2.1. Doanh nghiệp lớn (bao gồm cả doanh nghiệp niêm 
yết và chưa niêm yết)

Các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam có điều kiện thuận lợi 
hơn trong việc triển khai ESG nhờ vào tiềm lực tài chính mạnh, 
đội ngũ nhân sự chuyên môn và khả năng tiếp cận công nghệ 
tiên tiến. Đa số doanh nghiệp trong nhóm này hoạt động trong 
các ngành công nghiệp nặng, bất động sản, thực phẩm - đồ 
uống và công nghệ, vốn chịu áp lực cao từ nhà đầu tư nước 
ngoài cũng như khách hàng toàn cầu.

Tuy nhiên, dù nhiều công ty đã bắt đầu công bố báo cáo 
phát triển bền vững theo khung của Tổ chức Sáng kiến báo cáo 
toàn cầu (GRI) hoặc tích hợp ESG vào báo cáo thường niên, 
mức độ triển khai vẫn còn thiên lệch về mặt hình thức. Thực tế 
cho thấy, có sự thiếu đồng bộ trong việc áp dụng các tiêu chuẩn 
ESG quốc tế. Theo VCCI (2023) [17], chỉ 31% doanh nghiệp 
lớn có báo cáo ESG được kiểm toán độc lập, dẫn đến hạn chế 
trong tính minh bạch và khả năng so sánh quốc tế.
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Một số ngành có mức độ triển khai ESG cao là thực phẩm, 
đồ uống, bất động sản và công nghệ. Các tiêu chí được doanh 
nghiệp chú trọng nhiều nhất là quản lý môi trường (E), đặc biệt 
là tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng tài nguyên 
hiệu quả và tái chế chất thải. Tuy nhiên, các khía cạnh xã hội 
(S) và quản trị (G) vẫn chưa được đầu tư tương xứng, chủ yếu 
mới dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật.

Một số doanh nghiệp như Vinamilk đã đạt chứng nhận ISO 
14001 và 50001, vận hành các trang trại điện mặt trời và đặt 
mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Công ty cũng 
có chiến lược liên kết sản xuất với nông dân theo mô hình bền 
vững, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa quy trình 
chăn nuôi. Tập đoàn FPT triển khai hệ thống giám sát năng 
lượng trung tâm, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đo lường phát 
thải nội bộ và cung cấp giải pháp phần mềm hỗ trợ ESG cho 
khách hàng. Công ty cũng ban hành bộ quy tắc đạo đức ESG 
áp dụng toàn hệ thống. Tập đoàn Vingroup, thông qua VinFast 
và VinHomes, đang đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, nhà 
ở thông minh và phương tiện giao thông điện, đồng thời công 
bố kế hoạch đo lường dấu chân carbon cho toàn chuỗi giá trị.

Động lực chính khiến các doanh nghiệp lớn theo đuổi ESG 
đến từ: Áp lực từ nhà đầu tư và thị trường quốc tế; mục tiêu 
phát triển thị trường xuất khẩu sang EU, Bắc Mỹ và Nhật Bản; 
mong muốn nâng cao hình ảnh thương hiệu và giảm thiểu rủi 
ro dài hạn.  

Dưới góc nhìn của mô hình ba trụ cột phát triển bền vững, 
các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam có xu hướng tập trung mạnh 
hơn vào yếu tố môi trường (E), đặc biệt trong các hoạt động 
giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, các khía 
cạnh xã hội (S) và quản trị (G) vẫn còn chưa được tích hợp đầy 
đủ vào chiến lược doanh nghiệp, cho thấy sự mất cân đối trong 
triển khai ESG. Thách thức lớn nhất là thiếu nhân sự chuyên 
trách về ESG có năng lực phân tích chiến lược; thiếu khung 
tiêu chuẩn ESG quốc gia dẫn đến khó khăn trong lựa chọn mô 
hình áp dụng; gánh nặng chi phí ban đầu cho công nghệ và hệ 
thống giám sát. 

4.2.2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Mặc dù đóng vai trò cốt lõi trong nền kinh tế, phần lớn 
SMEs tại Việt Nam vẫn ở ngoài lề trong quá trình chuyển đổi 
ESG. Đây là nhóm doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh, 
linh hoạt nhưng lại chịu hạn chế lớn về nguồn lực, thông tin và 
năng lực quản trị.

Doanh nghiệp SMEs chiếm trên 95% tổng số doanh nghiệp 
đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp khoảng 40-45% GDP 
và 30-31% tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, chỉ có 25-30% 
SMEs đã bắt đầu triển khai ESG, mức thấp hơn đáng kể so 
với các doanh nghiệp lớn [18]. Theo PwC Việt Nam (2022) 
[6], 61% doanh nghiệp tại Việt Nam chưa cam kết hoặc bắt 
đầu triển khai ESG, trong đó nguyên nhân chính là “thiếu kiến 
thức”. Hơn nữa, 71% doanh nghiệp vẫn chưa thu thập hoặc chỉ 

bắt đầu thu thập dữ liệu ESG thiết yếu để báo cáo, phản ánh 
khoảng cách rõ rệt giữa cam kết và hành động cụ thể.

Đối với nhóm SMEs, VCCI cùng Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID) chỉ ra rằng mô hình này là nhóm yếu thế 
trong tiếp cận tài chính xanh, đối tác quốc tế và chuỗi cung ứng 
toàn cầu do hạn chế về nhân lực và nguồn lực triển khai ESG 
thực tiễn.
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Hình 1. Rào cản chính khi triển khai ESG tại các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Nguồn: PricewaterhouseCoopers [6].

Hình 1 cho thấy, các rào cản chính khi triển khai ESG trong 
SMEs chủ yếu liên quan đến hạn chế về năng lực và nguồn 
lực. Trong đó, thiếu kiến thức chuyên môn về ESG là rào cản 
lớn nhất (82%), tiếp theo là thiếu nguồn tài chính đầu tư ban 
đầu (75%) và không có nhân sự chuyên trách (67%). Ngoài ra, 
thiếu sự hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức (58%) và thiếu công 
cụ đo lường hiệu quả ESG (53%) cũng gây khó khăn cho doanh 
nghiệp. Kết quả này cho thấy, SMEs gặp trở ngại cả về kiến 
thức, tài chính và hệ thống hỗ trợ khi triển khai ESG.

Một số trường hợp thành công cho thấy, tiềm năng cải thiện 
nếu được hỗ trợ đúng cách có thể kể đến như: EDE Coffee đã 
đạt chứng nhận Rainforest Alliance, ứng dụng nông nghiệp bền 
vững, giảm phát thải, và nâng cao đời sống cho nông hộ đồng 
bào thiểu số. Tôn Hoa Sen áp dụng điện mặt trời áp mái giúp 
tiết kiệm gần 500.000 kWh/năm, đồng thời ban hành chính 
sách ưu tiên nhà cung cấp xanh [19]. Greenjoy là một doanh 
nghiệp khởi nghiệp tại Cần Thơ chuyên sản xuất ống hút từ cỏ 
bàng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh EU, hướng tới sản phẩm thân thiện 
môi trường và phát triển cộng đồng địa phương [20].

Một điểm đáng chú ý là các SMEs theo đuổi ESG phần lớn 
xuất phát từ nhu cầu của thị trường quốc tế hoặc nhận được 
sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác Quốc tế 
Đức (GIZ), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Các tổ chức này thường 
đóng vai trò cung cấp chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo 
nâng cao năng lực, tư vấn xây dựng chiến lược ESG và một số 
nguồn tài trợ cho các dự án thí điểm, qua đó giúp doanh nghiệp 
từng bước tiếp cận và triển khai các tiêu chuẩn ESG. Trong khi 
đó, phần lớn SMEs trong nước vẫn chưa coi ESG là một giá 
trị gia tăng mà chủ yếu xem đây là một khoản chi phí bổ sung. 
Theo lý thuyết các bên liên quan, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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thường chịu áp lực ESG thấp hơn do ít chịu sự giám sát từ nhà 
đầu tư quốc tế hoặc thị trường vốn. Điều này phần nào lý giải 
vì sao động lực triển khai ESG của nhiều SMEs chủ yếu đến từ 
yêu cầu của đối tác xuất khẩu hoặc từ các chương trình hỗ trợ 
kỹ thuật và nâng cao năng lực của các tổ chức quốc tế.

4.2.3. Ngân hàng và tổ chức tài chính

Ngành tài chính ngân hàng là ngành có mức độ áp dụng 
ESG rõ nét nhất tại Việt Nam, đóng vai trò trung gian vốn thúc 
đẩy ESG trong toàn nền kinh tế. Với vai trò huyết mạch tài 
chính, các ngân hàng không chỉ chịu ảnh hưởng bởi các quy 
định trong nước mà còn bởi các chuẩn mực quốc tế như Nguyên 
tắc Đầu tư có trách nhiệm của Liên hợp quốc (UNPRI), Nhóm 
đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu 
(TCFD) và tiêu chuẩn của các tổ chức tài chính đa phương như 
IFC, ADB.

Từ năm 2022, Thông tư số 17/2022/TT-NHNN của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu tất cả tổ chức 
tín dụng lồng ghép đánh giá rủi ro môi trường - xã hội vào quá 
trình thẩm định tín dụng, đặc biệt với các dự án tiềm ẩn rủi ro 
cao như năng lượng, khai thác tài nguyên và công nghiệp nặng 
[14]. Đây là bước đi quan trọng nhằm thể chế hóa ESG trong 
hoạt động ngân hàng.

Một số ngân hàng đã đi trước xu hướng này như VietinBank 
đã áp dụng bộ tiêu chí ESG cho 25 ngành kinh tế, triển khai báo 
cáo tích hợp ESG từ năm 2022, đồng thời xây dựng hệ thống 
cảnh báo sớm rủi ro ESG dựa trên dữ liệu lịch sử và phân tích 
xu hướng thị trường [15]. Hay HDBank đã dành hơn 15% tổng 
dư nợ doanh nghiệp cho các dự án xanh như năng lượng mặt 
trời, điện gió, xử lý nước thải. Ngân hàng cũng triển khai đào 
tạo nội bộ về ESG cho cán bộ thẩm định và tư vấn cho khách 
hàng vay [21]. Các ngân hàng NHTM cổ phần Tiên Phong 
(TPBank) và NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) đã phối hợp với IFC, World Bank và ADB cung cấp 
các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ thực hiện chuyển 
đổi xanh và tuân thủ tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Bên cạnh ngân hàng, các quỹ đầu tư cũng đang điều chỉnh 
danh mục theo hướng ESG. Dragon Capital, VinaCapital và 
SSI Sustainable Fund đã áp dụng mô hình “sàng lọc tiêu cực” 
để loại các doanh nghiệp vi phạm môi trường, đạo đức kinh 
doanh hoặc lao động. Một số doanh nghiệp bị loại khỏi danh 
mục đầu tư do thiếu công bố ESG minh bạch hoặc có dấu hiệu 
vi phạm đạo đức.

Trong hệ sinh thái ESG, các tổ chức tài chính đóng vai trò 
trung gian quan trọng trong việc truyền dẫn các tiêu chuẩn phát 
triển bền vững đến doanh nghiệp. Theo cách tiếp cận của lý 
thuyết các bên liên quan, ngân hàng không chỉ cung cấp vốn 
mà còn đóng vai trò giám sát và thúc đẩy các chuẩn mực môi 
trường - xã hội thông qua cơ chế thẩm định tín dụng và quản 
trị rủi ro. Tuy nhiên, hệ sinh thái tài chính xanh tại Việt Nam 
vẫn còn nhiều rào cản: Chưa có bộ chỉ số ESG quốc gia làm cơ 

sở chuẩn hóa đánh giá; thiếu dữ liệu ESG đáng tin cậy từ phía 
doanh nghiệp đi vay, khiến ngân hàng gặp khó khăn trong định 
giá rủi ro; chi phí triển khai cao trong việc thiết lập hệ thống đo 
lường ESG hiệu quả cần đầu tư vào hạ tầng công nghệ và đào 
tạo nhân lực chuyên sâu; chưa có chính sách ưu đãi đủ mạnh từ 
phía nhà nước để khuyến khích dòng vốn ESG như ưu đãi thuế, 
tín dụng hoặc bảo lãnh rủi ro.
Bảng 1. So sánh triển khai ESG giữa các nhóm doanh nghiệp.

Nội dung Doanh nghiệp lớn SMEs Ngân hàng

Động lực ESG Nhà đầu tư Chuỗi cung ứng Quản trị rủi ro

Mức độ triển khai Trung bình - cao Thấp Trung bình

Rào cản chính Nhân lực ESG Chi phí Dữ liệu ESG

Nguồn: Tác giả tổng hợp.

Kết quả bảng 1 cho thấy, mức độ triển khai ESG tại Việt 
Nam có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm doanh nghiệp. 
Trong khi các doanh nghiệp lớn và các tổ chức tài chính có xu 
hướng tiếp cận ESG mang tính chiến lược hơn do chịu áp lực 
từ nhà đầu tư và yêu cầu quản trị rủi ro, khu vực SMEs vẫn chủ 
yếu ở giai đoạn nhận thức ban đầu và đối mặt với nhiều hạn 
chế về nguồn lực. Kết quả này cũng phù hợp với cách tiếp cận 
của lý thuyết các bên liên quan do R.E. Freeman (1984) [3] đề 
xuất, theo đó mức độ triển khai ESG của doanh nghiệp chịu 
ảnh hưởng đáng kể từ áp lực và kỳ vọng của các nhóm chủ 
thể liên quan. Đồng thời, dưới góc nhìn của mô hình ba trụ cột 
phát triển bền vững của J. Elkington (1997) [4], sự khác biệt 
này phản ánh mức độ cân bằng chưa đồng đều giữa các yếu tố 
môi trường, xã hội và quản trị trong các nhóm doanh nghiệp 
tại Việt Nam.

4.3. Thách thức và khoảng trống trong thực thi ESG tại 
Việt Nam

Từ góc nhìn của mô hình ba trụ cột phát triển bền vững và 
lý thuyết các bên liên quan, những rào cản trong thực thi ESG 
tại Việt Nam có thể được phân thành ba nhóm chính: (i) rào cản 
thể chế và khung pháp lý; (ii) rào cản năng lực quản trị doanh 
nghiệp; và (iii) rào cản từ hệ sinh thái thị trường và tài chính.

Rào cản thể chế và khung pháp lý: Việc thiếu một bộ tiêu 
chuẩn ESG thống nhất, phù hợp với điều kiện Việt Nam và 
được công nhận chính thức ở cấp quốc gia đã khiến nhiều 
doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình áp dụng. Hiện tại, 
các doanh nghiệp phải tự lựa chọn giữa nhiều bộ tiêu chuẩn 
quốc tế như GRI, Chuẩn mực kế toán bền vững (SASB), Nhóm 
đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu 
(TCFD). Việc này dẫn đến sự thiếu nhất quán trong báo cáo 
ESG, gây khó khăn cho việc so sánh, đánh giá kết quả giữa 
các doanh nghiệp trong cùng ngành hoặc giữa các vùng miền.

Ngoài ra, các văn bản pháp lý liên quan đến ESG hiện vẫn 
mang tính định hướng và khuyến khích, chưa có cơ chế cưỡng 
chế hoặc chế tài cụ thể. Ví dụ, mặc dù Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP. Hồ Chí Minh (HOSE) yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố 
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báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn GRI từ năm 2016, nhưng 
không có quy định xử phạt đối với việc không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp xem nhẹ 
ESG, chỉ làm mang tính hình thức để đối phó với yêu cầu của nhà 
đầu tư hoặc các bên liên quan quốc tế.

Rào cản năng lực quản trị của doanh nghiệp: Nhiều doanh 
nghiệp, đặc biệt là SMEs, chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách 
ESG được đào tạo bài bản. Điều này dẫn đến tình trạng các 
hoạt động ESG chỉ mang tính hình thức, thiếu chiều sâu và 
không được gắn kết với chiến lược phát triển dài hạn. Một số 
doanh nghiệp có báo cáo ESG nhưng không có kế hoạch hành 
động cụ thể, chỉ dừng lại ở mức thống kê số liệu mà không có 
đánh giá tác động hay lộ trình cải thiện. Ngoài ra, việc thiếu sự 
hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài cũng khiến quá trình triển khai gặp 
nhiều trở ngại.

Rào cản từ hệ sinh thái thị trường và tài chính: Một trong 
những rào cản lớn nhất hiện nay là chi phí đầu tư ban đầu cho 
ESG, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường như xây dựng hệ 
thống xử lý chất thải, công nghệ tiết kiệm năng lượng hay đầu 
tư thiết bị kiểm soát và giám sát phát thải. Những khoản đầu tư 
này đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian thu hồi dài, khiến nhiều 
doanh nghiệp, đặc biệt khó tiếp cận như SMEs. Trong khi đó, 
hệ thống hỗ trợ tài chính hiện nay vẫn còn rời rạc và thiếu nhất 
quán. Các gói tín dụng xanh hiện có chủ yếu do các tổ chức 
quốc tế tài trợ hoặc một vài NHTM tự triển khai với quy mô 
hạn chế, điều kiện khắt khe và thiếu minh bạch. Ưu đãi thuế 
cho doanh nghiệp triển khai ESG chưa được thể chế hóa thành 
chính sách dài hạn hoặc áp dụng rộng rãi.

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố cốt lõi để triển khai 
ESG hiệu quả là khả năng thu thập, đo lường, xử lý và giám sát 
minh bạch dữ liệu liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị. 
Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt 
là SMEs, chưa xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin đủ 
mạnh để thực hiện các hoạt động này. Các phần mềm quản trị 
dữ liệu ESG còn thiếu phổ biến, chi phí triển khai cao, và đa 
phần doanh nghiệp phải phụ thuộc vào báo cáo thủ công, gây 
thiếu chính xác và khó kiểm chứng.

Ở cấp quốc gia, Việt Nam vẫn chưa có hệ thống dữ liệu 
ESG tập trung có thể kết nối thông tin giữa các bộ ngành, tổ 
chức tài chính và doanh nghiệp. Sự thiếu hụt này dẫn đến khó 
khăn trong việc theo dõi xu hướng phát triển bền vững, đánh 
giá mức độ tuân thủ ESG cũng như điều chỉnh chính sách vĩ mô 
phù hợp. Điều này cũng hạn chế khả năng tích hợp ESG vào 
quá trình hoạch định ngân sách, cấp phép đầu tư và giám sát 
thực thi cam kết quốc tế như Hội nghị COP26, Các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDGs).

Khoảng cách giữa nhận thức và hành động: Dù nhận thức 
về ESG trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã được cải 
thiện đáng kể trong những năm gần đây, song thực tế triển khai 
vẫn còn hạn chế và chưa tương xứng. Theo khảo sát của PwC 

(2022) [6], khoảng 75% doanh nghiệp được hỏi cho biết đã 
nghe đến ESG, nhưng chỉ khoảng 28% thực sự có chiến lược 
cụ thể để tích hợp ESG vào mô hình kinh doanh. Điều này cho 
thấy khoảng cách lớn giữa nhận thức và hành động thực tế.
Bảng 2. Mức độ nhận thức và triển khai ESG tại doanh nghiệp 
Việt Nam.

Nội dung Doanh nghiệp lớn SMEs Ngân hàng

Nhận thức về ESG 80% 55% 90%

Có chiến lược ESG chính thức 45% 15% 60%

Công bố báo cáo ESG 35% 10% 50%

Tích hợp ESG vào quản trị rủi ro 40% 12% 65%

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các báo cáo của PwC, IFC và World Bank (2024).

Kết quả bảng 2 cho thấy, sự khác biệt đáng kể giữa các 
nhóm doanh nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp lớn và ngân 
hàng đã bắt đầu tích hợp ESG vào chiến lược quản trị, phần lớn 
SMEs mới dừng lại ở mức nhận thức ban đầu và chưa có hệ 
thống quản trị ESG chính thức. Điều này phản ánh khoảng cách 
đáng kể giữa nhận thức và hành động trong triển khai ESG, đặc 
biệt tại khu vực SMEs.

Nguyên nhân một phần đến từ việc thiếu áp lực đồng bộ từ 
các bên liên quan. Tại Việt Nam, nhà đầu tư và cổ đông cá nhân 
hiếm khi đặt yêu cầu rõ ràng về ESG trong hoạt động giám sát 
doanh nghiệp, trong khi các cơ quan quản lý nhà nước mới chỉ 
dừng lại ở mức khuyến khích, chứ chưa có chế tài bắt buộc đối 
với nhiều ngành. Ngoài ra, người tiêu dùng trong nước vẫn đặt 
nặng yếu tố giá cả hơn là các tiêu chí phát triển bền vững, khiến 
doanh nghiệp không thấy cần thiết phải đầu tư mạnh cho ESG.

5. Kết luận

Nghiên cứu đã làm rõ bức tranh tổng thể về thực tiễn triển 
khai ESG tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu 
hướng phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh mới 
của doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả triển khai ESG tại 
Việt Nam không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế mà còn 
là nhu cầu nội tại để nâng cao sức cạnh tranh, khả năng tiếp 
cận thị trường và khả năng chống chịu trước rủi ro dài hạn cho 
doanh nghiệp. Dưới đây là các định hướng và giải pháp chính 
cần được chú trọng:

Hoàn thiện khung pháp lý và tiêu chuẩn ESG quốc gia: Việt 
Nam cần xây dựng một khung ESG quốc gia thống nhất, tương 
thích với các chuẩn mực quốc tế như GRI, TCFD, SASB nhưng 
đồng thời phải linh hoạt để phù hợp với điều kiện nội tại. Bộ 
tiêu chuẩn ESG nên được cụ thể hóa theo từng nhóm ngành, 
chia theo quy mô doanh nghiệp (lớn, vừa, nhỏ), nhằm đảm bảo 
tính khả thi và tránh gây áp lực quá mức lên các SMEs. Việc 
này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, cùng sự tư vấn kỹ 
thuật từ các tổ chức như IFC, UNDP, ADB.



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Kinh tế và kinh doanh; Nghiên cứu về khu vực và quốc tế

3068(4) 4.2026

Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị 
ESG: Việc thiếu hụt nhân lực chuyên môn là một rào cản lớn 
trong triển khai ESG. Chính phủ cần thúc đẩy các chương trình 
đào tạo chính quy và không chính quy về ESG, lồng ghép ESG 
vào chương trình đại học ngành quản trị, tài chính, kỹ thuật, 
công nghệ và luật. Đồng thời, các trường đại học nên phối hợp 
với doanh nghiệp để xây dựng khóa học thực hành ESG. Các 
hiệp hội ngành nghề như VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam (VINASME), hay các liên minh sản xuất sạch 
cũng cần phát triển các chứng chỉ ESG chuyên sâu cho cán bộ 
quản lý, tư vấn viên và kiểm toán viên ESG.

Tăng cường động lực tài chính và khuyến khích thị trường 
xanh: Để thúc đẩy ESG, Nhà nước nên có các cơ chế khuyến 
khích mạnh mẽ như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho 
các công ty đạt chuẩn ESG, hỗ trợ tài chính cho kiểm toán báo 
cáo bền vững hoặc phí chứng nhận môi trường (ISO 14001, 
ISO 50001). Ngoài ra, cần phát triển quỹ tín dụng xanh, quỹ 
đổi mới sáng tạo ESG và công bố danh mục dự án đầu tư công 
xanh. Các tổ chức tín dụng nên xây dựng bộ tiêu chí ESG nội 
bộ để thẩm định dự án và ưu tiên cho vay với doanh nghiệp 
đạt chuẩn. Thị trường trái phiếu xanh cũng cần được thúc đẩy 
thông qua cơ chế bảo lãnh, giảm phí phát hành và công khai 
minh bạch tiêu chí ESG.

Thiết lập cơ sở dữ liệu ESG quốc gia và hạ tầng kỹ thuật 
số: Một trong những thách thức lớn là thiếu thông tin và dữ 
liệu ESG. Việt Nam cần thành lập một nền tảng dữ liệu ESG 
tập trung do cơ quan nhà nước vận hành, liên thông với dữ 
liệu từ các Bộ, ngành, doanh nghiệp, cơ quan chứng khoán và 
ngân hàng. Hệ thống này không chỉ phục vụ công bố thông 
tin mà còn là cơ sở để phân tích rủi ro ESG toàn ngành. Cần 
đầu tư ứng dụng các công nghệ mới như blockchain để xác 
thực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích xu hướng ESG, 
và Internet vạn vật (IoT) để đo lường phát thải, tiêu thụ năng 
lượng và tài nguyên theo thời gian thực.

Xây dựng hệ sinh thái khuyến khích ESG và trách nhiệm đa 
bên: Việc triển khai ESG cần một hệ sinh thái đồng bộ với sự 
tham gia của tất cả các bên liên quan. Nhà nước không chỉ giữ 
vai trò định hướng chính sách mà cần lồng ghép ESG vào quy 
trình phê duyệt đầu tư, đấu thầu, cấp phép và mua sắm công. 
Cộng đồng tiêu dùng, báo chí và xã hội dân sự cần đóng vai trò 
giám sát và phản biện chính sách ESG của doanh nghiệp. Các 
nhà đầu tư, quỹ đầu tư và cổ đông cũng nên tích cực thúc đẩy 
ESG thông qua yêu cầu công bố minh bạch và ưu tiên rót vốn 
vào doanh nghiệp bền vững.

Nhìn chung, ESG cần được xem là một trụ cột trong chiến 
lược phát triển quốc gia, gắn với các mục tiêu Net Zero, tăng 
trưởng xanh và chuyển đổi số. Với sự phối hợp đồng bộ giữa 
khu vực công, khu vực tư và các tổ chức quốc tế, Việt Nam có 
tiềm năng trở thành điểm sáng về quản trị bền vững trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương.
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Tóm tắt:

Bài báo phân tích mô hình Công nghiệp 3.5 tại Đài Loan (Trung Quốc) như một bước đệm chiến lược giữa Công 
nghiệp 3.0 và 4.0, được thiết kế nhằm giải quyết các hạn chế về nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). 
Nghiên cứu tập trung làm rõ bối cảnh ra đời của Công nghiệp 3.5, các trụ cột chính sách cốt lõi, vai trò trung tâm 
của SMEs, cũng như cơ chế phối hợp giữa chính phủ, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp (DN) trong quá trình 
triển khai thực tiễn. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của Đài Loan, bài báo rút ra những bài học quan trọng cho 
Việt Nam - một nền kinh tế có cơ cấu DN tương đồng, nơi SMEs chiếm đa số nhưng còn hạn chế về hạ tầng số, chất 
lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Các hàm ý chính sách được đề xuất theo hướng áp dụng có 
chọn lọc mô hình Công nghiệp 3.5, ưu tiên các ngành có lợi thế cạnh tranh và khả năng lan tỏa, đồng thời thúc đẩy 
hình thành các cụm công nghiệp và cơ chế liên kết chặt chẽ giữa DN, viện nghiên cứu và chính quyền địa phương. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, Công nghiệp 3.5 có thể trở thành một lộ trình khả thi, thực tiễn và bền vững, giúp Việt 
Nam nâng cấp năng lực công nghiệp, cải thiện năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai 
đoạn chuyển đổi số.

Từ khóa: chính sách công nghiệp, chuyển đổi số, Công nghiệp 3.5, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đài Loan (Trung Quốc), 
đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ công nghệ.
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Abstract:

This study examines an Industry 3.5 model in Taiwan (China) as a strategic intermediary pathway between Industry 
3.0 and Industry 4.0, designed to address resource constraints faced by small and medium-sized enterprises (SMEs). 
The study focuses on the historical context of the emergence of Industry 3.5, its core policy pillars, the central 
role of SMEs, and the coordination mechanisms between the government, research institutes, and enterprises in 
practical implementation. Drawing on Taiwan’s experience, the article offers key lessons for Vietnam, an economy 
with a similar enterprise structure in which SMEs dominate but still face limitations in digital infrastructure, 
human resource quality, and innovation capacity. The study proposes several policy implications, including the 
selective adoption of the Industry 3.5 approach, the prioritisation of sectors with competitive advantages and strong 
spillover effects, and the development of industrial clusters mechanisms of close coordination among enterprises, 
research institutes, and local authorities. The findings suggest that Industry 3.5 represents a feasible, pragmatic, and 
sustainable development pathway for Vietnam towards industrial upgrading, productivity improvement, and deeper 
integration into global value chains in the context of digital transformation.

Keywords: digital transformation, industrial policy, Industry 3.5, innovation, small and medium-sized enterprises, 
Taiwan (China), technology service centres.
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1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, các nền 
kinh tế mới nổi đứng trước yêu cầu kép: Một mặt phải hội 
nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (Global Value Chains 
- GVCs), mặt khác cần lựa chọn con đường phát triển phù 
hợp với năng lực công nghệ và cấu trúc DN trong nước. Đài 
Loan (Trung Quốc) là một trường hợp điển hình khi đưa ra 
mô hình “Công nghiệp 3.5” - một chiến lược trung gian giữa 
Công nghiệp 3.0 và 4.0. Khái niệm này do GS. Chen-Fu 
Chien (Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan) đề xuất và 
được Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) chính thức triển khai 
từ năm 2017, với mục tiêu hỗ trợ SMEs có bước đi phù hợp 
hơn trong tiến trình chuyển đổi công nghệ [1, 2].

Sự ra đời của Công nghiệp 3.5 phản ánh nỗ lực của Đài 
Loan trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh trước sức ép từ 
các nền kinh tế công nghiệp hóa nhanh ở Đông Á. Theo A. 
Amsden (2001) [3], các nền kinh tế đi sau thường phải tìm 
kiếm “con đường tắt” để rút ngắn khoảng cách với các quốc 
gia tiên phong, trong khi K. Lee (2019) [4] nhấn mạnh chiến 
lược “leapfrogging” (nhảy cóc công nghệ) đòi hỏi những 
giai đoạn trung gian phù hợp với năng lực nội tại. Chính 
vì vậy, mô hình Công nghiệp 3.5 trở thành ví dụ cụ thể cho 
cách tiếp cận “vừa tầm” đối với SMEs - những chủ thể khó 
tiếp cận trực tiếp Công nghiệp 4.0. 

Tại Việt Nam, khái niệm Công nghiệp 3.5 đã được giới 
thiệu qua công trình của H.M. Hiep và cs (2021) [1]. Bên 
cạnh đó, các báo cáo quốc tế cũng nhấn mạnh rằng, Việt 
Nam có đặc điểm DN tương đồng với Đài Loan - hơn 95% 
thuộc nhóm SMEs - nên kinh nghiệm về “bước đệm công 
nghệ” là đặc biệt phù hợp [5, 6]. 

Dù vậy, trong giới học thuật Việt Nam hiện chưa có 
nghiên cứu hệ thống về Công nghiệp 3.5 và mối liên hệ trực 
tiếp của nó với chính sách công nghiệp trong nước. Nghiên 
cứu này nhằm góp phần bổ sung khoảng trống đó thông qua 
việc phân tích bối cảnh và thực tiễn triển khai mô hình tại 
Đài Loan, từ đó đề xuất bài học và hàm ý chính sách cho 
Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết gồm:

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu này nhằm phân tích 
một cách hệ thống mô hình Công nghiệp 3.5 của Đài Loan 
(Trung Quốc), thông qua việc làm rõ bối cảnh hình thành, 
nội dung cốt lõi và cơ chế triển khai, từ đó xác định mức 
độ tương thích với điều kiện của Việt Nam. Trên cơ sở đó, 
nghiên cứu hướng tới đề xuất các khuyến nghị chính sách 
khả thi nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cấp năng lực sản xuất và 
tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu cụ thể: (i) Làm rõ cơ sở hình thành và nội dung 
trọng tâm của mô hình Công nghiệp 3.5 dưới góc nhìn chính 
sách công nghiệp và đặc điểm SMEs; (ii) Phân tích thực 
tiễn triển khai tại Đài Loan, bao gồm các kết quả đạt được, 
những hạn chế và các yếu tố bảo đảm thành công; (iii) Đánh 

giá mức độ phù hợp của mô hình Đài Loan với điều kiện 
Việt Nam, xét trên các khía cạnh: cấu trúc DN, năng lực 
công nghệ, nguồn nhân lực và hạ tầng số; (iv) Đề xuất hệ 
thống hàm ý chính sách cho Việt Nam, tập trung vào thể 
chế, nhân lực số, chuyển đổi số cho SMEs, liên kết đổi mới 
sáng tạo và hội nhập GVCs.

Các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra:

1. Công nghiệp 3.5 được thiết kế như thế nào để giải 
quyết các hạn chế về nguồn lực của SMEs Đài Loan?

2. Những yếu tố nào quyết định hiệu quả triển khai Công 
nghiệp 3.5 tại Đài Loan?

3. Trong bối cảnh DN Việt Nam tương đồng về cơ cấu và 
năng lực, mô hình 3.5 có thể được điều chỉnh như thế nào 
để phù hợp?

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, kết hợp ba 
nhóm kỹ thuật chính: (i) phân tích - tổng hợp tài liệu, (ii) 
phân tích trường hợp và (iii) so sánh đối chiếu.

Thứ nhất, phân tích - tổng hợp tài liệu được dùng để 
hệ thống hóa cơ sở lý luận về Công nghiệp 3.0, 4.0 và sự 
hình thành mô hình trung gian Công nghiệp 3.5. Nguồn dữ 
liệu bao gồm báo cáo của MOEA, Cục Quản lý SMEs (The 
Small and Medium Enterprise Administration - SMEA), 
Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp và các công trình 
học thuật của [1, 3, 4] cùng các tổ chức quốc tế như Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ngân hàng thế 
giới (World Bank).

Thứ hai, phân tích trường hợp được áp dụng để đánh giá 
thực tiễn triển khai Công nghiệp 3.5 tại Đài Loan, tập trung 
vào các ngành điển hình như điện tử, dệt may thông minh 
và cơ khí chính xác. Các dữ liệu thứ cấp từ MOEA và Cục 
Quản lý SMEs (2017-2021) được sử dụng để mô tả mức độ 
áp dụng tự động hóa trung gian, số hóa quy trình và hiệu quả 
đạt được của SMEs.

Thứ ba, phương pháp so sánh đối chiếu được sử dụng để 
đối chiếu điều kiện của Đài Loan và Việt Nam dựa trên các 
tiêu chí: cơ cấu DN, năng lực công nghệ, trình độ nhân lực, 
hạ tầng số và mức độ tham gia GVCs. Dữ liệu tham chiếu từ 
Cục Thống kê, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), UNESCO và OECD.

Dựa trên kết quả phân tích và so sánh, nghiên cứu sử 
dụng suy luận quy nạp để rút ra bài học kinh nghiệm và xây 
dựng hàm ý chính sách phù hợp cho Việt Nam trong tiến 
trình tiếp cận Công nghiệp 3.5.

2. Công nghiệp 3.5 tại Đài Loan: Bối cảnh, nội dung và thực 
tiễn triển khai

2.1. Bối cảnh hình thành Công nghiệp 3.5

Sự ra đời của Công nghiệp 3.5 tại Đài Loan gắn với bối 
cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, chịu 
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áp lực cạnh tranh từ các trung tâm công nghiệp mới nổi như 
Hàn Quốc và Trung Quốc đại lục trong lĩnh vực điện tử, 
cơ khí chính xác và công nghệ cao [1]. Doanh nghiệp Đài 
Loan chủ yếu là SMEs, chiếm 97,7% tổng số DN, đóng góp 
78% việc làm và hơn 30% GDP [2]. Với nguồn lực hạn chế, 
SMEs gặp khó khi tiếp cận trực tiếp các giải pháp Công 
nghiệp 4.0 vốn đòi hỏi đầu tư lớn vào Internet vạn vật (IoT), 
trí tuệ nhân tạo (AI), robot và hạ tầng số toàn diện.

Trong bối cảnh đó, GS. Chen-Fu Chien (Đại học Quốc 
gia Thanh Hoa, Đài Loan) đã đề xuất khái niệm “Công 
nghiệp 3.5” - một chiến lược trung gian giữa Công nghiệp 
3.0 và 4.0, giúp DN nâng cấp năng lực sản xuất thông qua 
tự động hóa vừa phải, số hóa quy trình và kết nối linh hoạt 
trong chuỗi cung ứng [1]. Với vai trò cố vấn cho Bộ Kinh tế 
Đài Loan (MOEA), GS. Chen-Fu Chien khuyến nghị Chính 
phủ hỗ trợ SMEs chuyển đổi theo hướng “vừa sức nhưng 
hiệu quả”. MOEA sau đó đã chính thức đưa Công nghiệp 
3.5 vào Chương trình nâng cấp công nghiệp quốc gia từ 
năm 2017, xem đây là lộ trình phù hợp để tăng năng suất, 
đổi mới sáng tạo và duy trì năng lực cạnh tranh trong toàn 
cầu hóa [8].

Về nội hàm, Công nghiệp 3.5 bao gồm ba trụ cột cốt lõi 
được thiết kế để giảm độ phức tạp của 4.0 nhưng vẫn tạo 
nền tảng nâng cấp sản xuất hiệu quả:

(i) Tự động hóa thông minh ở mức trung gian. DN tập 
trung ứng dụng robot linh hoạt, máy công nghệ cao, cảm 
biến và dây chuyền tự động hóa từng phần thay vì đầu tư 
quy mô lớn như trong Công nghiệp 4.0. Mức độ tự động hóa 
này vừa cải thiện năng suất, vừa hạn chế chi phí đầu tư, phù 
hợp với SMEs có quy mô nhỏ và năng lực tài chính hạn chế.

(ii) Số hóa quy trình và tích hợp dữ liệu. Thay vì triển 
khai toàn bộ hệ thống số hóa phức tạp, Công nghiệp 3.5 
khuyến khích DN áp dụng Hệ thống hoạch định nguồn lực 
DN (ERP - Enterprise Resources Planning), Hệ thống điều 
hành sản xuất (MES - Manufacturing Execution System) 
và các nền tảng quản trị số ở mức thiết yếu, giúp giảm sai 
lỗi trong sản xuất, nâng cao khả năng theo dõi đơn hàng và 
chuẩn hóa quy trình.

(iii) Kết nối linh hoạt trong chuỗi cung ứng. Một đặc 
điểm nổi bật của Công nghiệp 3.5 là nhấn mạnh vai trò của 
các tổ chức trung gian như Viện Nghiên cứu Công nghệ 
Công nghiệp và các trung tâm hỗ trợ công nghệ vùng, giúp 
SMEs kết nối với các DN lớn, tham gia sản xuất theo cụm 
ngành và tăng khả năng gia nhập các chuỗi giá trị toàn cầu. 
Mô hình này tạo ra cơ chế “bổ trợ công nghệ”, trong đó các 
viện nghiên cứu thương mại hóa công nghệ và chuyển giao 
trực tiếp cho DN nhỏ, giảm rào cản tiếp cận.

Như vậy, Công nghiệp 3.5 không phải là một mô hình 
thay thế Công nghiệp 4.0, mà là cách tiếp cận tuần tự, nhấn 
mạnh tính thực tiễn và chi phí hợp lý. Đối với các nền kinh 
tế có cơ cấu công nghiệp phụ thuộc vào SMEs, mô hình 3.5 

cho phép nâng cấp năng lực sản xuất một cách bền vững, 
hạn chế rủi ro và tạo tiền đề để tiến tới 4.0 trong tương lai. 
Đây cũng là lý do Đài Loan lựa chọn 3.5 như chiến lược 
quốc gia nhằm duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh chuyển 
dịch công nghệ toàn cầu.

2.2. Nội dung chính của Công nghiệp 3.5

Nội dung của Công nghiệp 3.5 được MOEA định hình 
theo hướng “nâng cấp từng bước”, tập trung vào khả năng 
ứng dụng thực tiễn của SMEs. Về cấu trúc, Công nghiệp 3.5 
kế thừa một phần nền tảng của Công nghiệp 3.0, đồng thời 
chọn lọc những yếu tố phù hợp nhất của Công nghiệp 4.0 để 
tích hợp theo lộ trình chi phí - hiệu quả.

Mô hình Công nghiệp 3.5 được xây dựng trên ba trụ cột 
cơ bản. Thứ nhất, tự động hóa thông minh ở mức trung gian 
- DN được khuyến khích ứng dụng robot linh hoạt, máy 
công nghệ cao và cảm biến nhưng trong phạm vi phù hợp 
với quy mô SMEs. Thứ hai, số hóa quy trình sản xuất - quản 
trị thông qua ERP, MES và tích hợp dữ liệu sản xuất - phân 
phối. Thứ ba, kết nối linh hoạt giữa SMEs và DN lớn thông 
qua nền tảng dữ liệu, trung tâm hỗ trợ công nghệ và các cụm 
ngành [8]. Bảng 1 cho thấy sự khác biệt giữa Công nghiệp 
3.0, 3.5 và 4.0 theo cách tiếp cận của Đài Loan.
Bảng 1. So sánh Công nghiệp 3.0, 3.5 và 4.0.

Đặc điểm Công nghiệp 3.0 Công nghiệp 3.5 
(Đài Loan) Công nghiệp 4.0

Mức độ tự 
động hóa

Cơ bản (cơ khí hóa, 
máy tính đơn giản)

Tự động hóa trung 
gian, robot linh hoạt

Tự động hóa toàn 
diện, AI, IoT

Quản trị Quản trị rời rạc, 
thủ công

ERP/MES tích hợp 
một phần

Quản trị số hóa toàn 
diện

DN áp dụng Chủ yếu tập đoàn 
lớn SMEs và DN vừa Tập đoàn đa quốc 

gia, DN lớn

Yêu cầu vốn Thấp Trung bình Rất cao

Kết nối chuỗi 
cung ứng Thấp Kết nối cụm ngành 

và nền tảng
Kết nối toàn cầu, 
thời gian thực

Nguồn: Tác giả tổng hợp [6, 8]. 

Công nghiệp 3.5 vì vậy được xem như “bước đệm chiến 
lược” cho quá trình công nghiệp hóa hướng tới 4.0, giúp 
SMEs thích ứng dần mà không phải chịu áp lực tài chính 
hay kỹ thuật quá lớn. Đây cũng chính là lý do khiến mô hình 
này có giá trị tham khảo cao đối với Việt Nam.

2.3. Thực tiễn triển khai tại Đài Loan

Chính phủ Đài Loan triển khai Công nghiệp 3.5 thông 
qua các chính sách đồng bộ. Thứ nhất, MOEA thực hiện 
Chương trình nâng cấp công nghiệp hỗ trợ SMEs vay vốn 
ưu đãi, tư vấn công nghệ và đào tạo nhân lực số. Thứ hai, 
thành lập các trung tâm hỗ trợ công nghệ vùng kết nối DN 
với các viện nghiên cứu như Viện Nghiên cứu Công nghệ 
Công nghiệp. Thứ ba, lựa chọn các cụm ngành trọng điểm 
như bán dẫn, máy công cụ, dệt - may thông minh để thí điểm 
mô hình chuyển đổi [8].  
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Ở cấp nhà nước, thuận lợi của Đài Loan là nền tảng chính 
sách công nghiệp vững chắc, môi trường pháp lý ổn định và 
truyền thống hỗ trợ SMEs. Tuy nhiên, cạnh tranh công nghệ 
gay gắt từ Trung Quốc và Hàn Quốc cùng quy trình hành 
chính phức tạp vẫn là rào cản. Ở cấp ngành, các lĩnh vực 
điện tử, cơ khí chính xác và dệt - may thông minh hưởng lợi 
rõ rệt, song các ngành truyền thống như chế biến gỗ hoặc 
thực phẩm gặp khó do hạn chế về vốn và nhân lực. Ở cấp 
DN, SMEs linh hoạt, dễ thích ứng, nhưng vẫn thiếu kỹ năng 
số và phụ thuộc nhiều vào tư vấn công nghệ nước ngoài [2].

Theo Cục Quản lý SMEs [2], trong giai đoạn 2017-2020 
có hơn 30.000 SMEs tham gia chuyển đổi 3.5; 65% DN 
tăng năng suất trên 10% và 40% tham gia sâu hơn vào chuỗi 
cung ứng quốc tế (bảng 2).
Bảng 2. Kết quả một số chương trình hỗ trợ Công nghiệp 3.5 tại 
Đài Loan, giai đoạn 2017-2020.

Chỉ tiêu Giá trị (n) Tỷ lệ (%)

Số SMEs tham gia 30.276 100

SMEs tăng năng suất >10% 19.680 65,0

SMEs tham gia chuỗi cung ứng quốc tế 12.110 40,0

Doanh nghiệp triển khai ERP/MES 15.540 51,3

Nguồn: Tác giả tổng hợp [2].

Những kết quả trên cho thấy, Công nghiệp 3.5 mang lại 
tác động rõ rệt: tăng năng suất, giảm chi phí và thúc đẩy 
hội nhập quốc tế của SMEs. Đặc biệt, mô hình này yêu cầu 
mức đầu tư trung bình, phù hợp với năng lực tài chính và kỹ 
thuật của phần lớn DN nhỏ. Tuy nhiên, để duy trì tính bền 
vững, Đài Loan vẫn cần tăng cường đầu tư hạ tầng số, phát 
triển kỹ năng lao động và mở rộng các quỹ hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo dài hạn.

Mặc dù các chương trình hỗ trợ đã tạo ra kết quả đáng 
kể cho SMEs, thành công của Công nghiệp 3.5 tại Đài Loan 
không chỉ đến từ giải pháp kỹ thuật hay hỗ trợ tài chính, mà 
chủ yếu nhờ cách Chính phủ thể chế hóa toàn bộ mô hình 
này thành một chiến lược công nghiệp thống nhất. Do đó, 
cần phân tích rõ hơn cơ chế thể chế hóa chính sách 3.5 - yếu 
tố then chốt quyết định khả năng nhân rộng và bền vững của 
mô hình.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mô hình nâng cấp công 
nghiệp chỉ có thể thành công khi được thể chế hóa bằng một 
hệ thống chính sách rõ ràng, có cơ quan điều phối thống 
nhất và cơ chế triển khai bền vững. Đài Loan là trường hợp 
tiêu biểu: Công nghiệp 3.5 không chỉ là một sáng kiến kỹ 
thuật mà còn là một chiến lược công nghiệp quốc gia được 
thể chế hóa theo ba nhóm chính sách chủ đạo.

Thứ nhất, thiết lập cơ chế điều phối trung tâm. MOEA 
đóng vai trò cơ quan “nhạc trưởng”, chịu trách nhiệm hoạch 
định chiến lược, xây dựng chương trình nâng cấp công 
nghiệp và bố trí ngân sách. MOEA vận hành mạng lưới phối 
hợp gồm Cục Quản lý SMEs, Viện Nghiên cứu Công nghệ 

Công nghiệp và các trung tâm hỗ trợ công nghệ vùng, hình 
thành một cấu trúc điều phối liên kết từ trung ương đến địa 
phương [8]. Cơ chế này giúp giảm tình trạng phân tán chính 
sách và bảo đảm DN tiếp cận dịch vụ hỗ trợ theo “một cửa”.

Thứ hai, thể chế hóa mối liên kết nhà nước - viện nghiên 
cứu - DN. Đài Loan quy định rõ vai trò của các viện nghiên 
cứu công lập, đặc biệt là Viện Nghiên cứu Công nghệ Công 
nghiệp, trong ba nhiệm vụ: (i) nghiên cứu - phát triển (R&D) 
định hướng ứng dụng; (ii) thử nghiệm, hoàn thiện và chuẩn 
hóa công nghệ để phù hợp với SMEs và (iii) chuyển giao 
công nghệ cho DN dưới dạng mô hình trình diễn, tư vấn, 
hoặc hợp đồng thương mại hóa [12]. Các cơ chế tài chính 
cũng được thiết kế để khuyến khích viện nghiên cứu trực 
tiếp hợp tác với khu vực tư nhân, giúp rút ngắn khoảng cách 
từ nghiên cứu đến ứng dụng.

Thứ ba, ban hành hệ thống chính sách hỗ trợ đồng bộ. 
Đài Loan triển khai các gói chính sách hỗ trợ như ưu đãi 
thuế R&D, quỹ đổi mới sáng tạo cho SMEs, và các khoản 
vay ưu đãi để đầu tư thiết bị tự động hóa - số hóa [2]. Ngoài 
ra, chính phủ ban hành bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 
giúp DN dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và 
mức độ sẵn sàng công nghệ của mình. Việc thể chế hóa các 
gói hỗ trợ tài chính và tiêu chuẩn kỹ thuật giúp Công nghiệp 
3.5 không dừng ở mô hình lý thuyết mà được triển khai nhất 
quán trên phạm vi toàn quốc.

Nhìn tổng thể, kinh nghiệm Đài Loan cho thấy, Công 
nghiệp 3.5 chỉ đạt được kết quả rõ rệt khi được thiết lập 
như một khuôn khổ chính sách - thể chế hoàn chỉnh, chứ 
không phải sáng kiến riêng lẻ. Điều quan trọng nhất là vai 
trò điều phối mạnh của Nhà nước, sự tham gia chủ động của 
viện nghiên cứu và cơ chế hỗ trợ thiết kế riêng cho SMEs 
- những đặc điểm có giá trị tham khảo lớn cho Việt Nam.

2.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Việt Nam có cấu trúc kinh tế tương đồng Đài Loan, với 
hơn 97% DN là SMEs [9], nhưng đa phần vẫn ở mức công 
nghệ thấp, thiếu liên kết chuỗi và khó tiếp cận tín dụng. 
Kinh nghiệm Đài Loan cho Việt Nam ba bài học quan trọng.

Thứ nhất, tiếp cận theo lộ trình trung gian: Việt Nam 
không nên kỳ vọng SMEs có thể ngay lập tức đạt chuẩn 
Công nghiệp 4.0, mà cần một giai đoạn “3.5” làm bước 
đệm. Trọng tâm là tự động hóa vừa phải, số hóa quy trình và 
tăng tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng.

Thứ hai, chính phủ đóng vai trò dẫn dắt: Đài Loan thành 
công nhờ sự điều phối của MOEA, các trung tâm hỗ trợ 
công nghệ vùng và kết nối DN - viện nghiên cứu - nhà nước. 
Việt Nam cần cơ chế tương tự, đặc biệt là quỹ đổi mới sáng 
tạo, chính sách tín dụng ưu đãi và mạng lưới hỗ trợ SMEs 
chuyển đổi số [2].

Thứ ba, thúc đẩy liên kết cụm ngành và hội nhập chuỗi 
giá trị: Đài Loan khuyến khích SMEs liên kết theo cụm để 
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chia sẻ công nghệ và giảm chi phí, từ đó nâng cao khả năng 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam có thể bắt đầu 
ở các ngành có lợi thế như dệt may, da giày, chế biến gỗ và 
lắp ráp điện tử - nơi chuyển đổi theo mô hình 3.5 sẽ mang 
lại hiệu quả rõ rệt.

Tóm lại, Công nghiệp 3.5 là mô hình mang tính thực tiễn 
cao, phản ánh tư duy “nâng cấp vừa sức” của Đài Loan và 
có thể cung cấp những hàm ý chính sách hữu ích cho Việt 
Nam. Việc áp dụng lộ trình trung gian này không chỉ giúp 
SMEs cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh, mà còn 
tạo nền tảng tiến tới Công nghiệp 4.0 trong điều kiện phù 
hợp với năng lực quốc gia.

3. Kinh nghiệm công nghiệp 3.5 của Đài Loan và khả năng 
tiếp cận của Việt Nam

3.1. Đặc điểm doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh 
Công nghiệp 3.5

Khu vực SMEs chiếm tới 97% tổng số DN tại Việt Nam, 
đóng góp khoảng 45% GDP và tạo việc làm cho hơn 60% 
lao động [9]. Đây là khu vực giữ vai trò trụ cột nhưng còn 
nhiều hạn chế về vốn, quản trị và khả năng đổi mới công 
nghệ. Phần lớn SMEs trong các ngành xuất khẩu chủ lực 
như dệt may, da giày, chế biến gỗ và điện tử mới đạt mức 
cơ giới hóa, tự động hóa cục bộ, còn xa so với tiêu chuẩn 
Công nghiệp 4.0.

Đáng chú ý là cấu trúc DN Việt Nam có mức độ tương 
đồng rất cao với Đài Loan trước khi nước này triển khai 
Công nghiệp 3.5. Cả hai nền kinh tế đều dựa chủ yếu vào 
khu vực SMEs (trên 97%), với đặc điểm quy mô nhỏ, năng 
lực công nghệ trung bình và mức độ tham gia hạn chế vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Tỷ lệ DN Việt Nam có ERP/MES chỉ 
khoảng 8% năm 2022, khá tương đồng với giai đoạn tiền 3.5 
của Đài Loan (15% năm 2016) [8, 11]. Điều này cho thấy 
điểm xuất phát của Việt Nam gần với Đài Loan hơn nhiều so 
với các quốc gia hướng thẳng lên Công nghiệp 4.0, tạo nền 
tảng thuận lợi để tiếp cận mô hình trung gian 3.5.

Trong bối cảnh đó, mô hình Công nghiệp 3.5 - được Đài 
Loan phát triển như một “bước đệm” giữa 3.0 và 4.0 - mang 
tính khả thi với Việt Nam. Khác với 4.0, Công nghiệp 3.5 
không yêu cầu nền tảng hạ tầng số toàn diện hay vốn đầu 
tư lớn mà tập trung vào cải tiến quy trình, tự động hóa vừa 
phải và số hóa từng phần, phù hợp với năng lực của SMEs. 
Việc từng bước áp dụng mô hình này giúp Việt Nam nâng 
cấp công nghệ sản xuất mà không gây đứt gãy chuỗi cung 
ứng hoặc tạo gánh nặng đầu tư quá lớn.

3.2. Mức độ tương thích và khác biệt với bối cảnh 
Đài Loan

Việt Nam và Đài Loan có nhiều điểm tương đồng: Cơ 
cấu kinh tế dựa vào SMEs, định hướng xuất khẩu và nhu 
cầu cấp thiết nâng cấp công nghệ để duy trì lợi thế cạnh 
tranh. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu nằm ở năng lực công 

nghệ, hệ sinh thái R&D và chất lượng nhân lực. Đài Loan có 
nền tảng khoa học - công nghệ mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi 
Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp và các tập đoàn 
tiên phong như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 
(TSMC). Ngược lại, Việt Nam vẫn thiếu trung tâm nghiên 
cứu trọng điểm, chi ngân sách cho R&D mới đạt khoảng 
0,5% GDP [10].

Về mặt cơ cấu ngành, Việt Nam và Đài Loan đều có tỷ 
trọng lớn các ngành thâm dụng lao động (dệt may, da giày, 
chế biến gỗ) song song với các ngành công nghệ trung bình 
- cao như điện tử và cơ khí chính xác. Chính điều này khiến 
mô hình tự động hóa trung gian và số hóa từng bước của 
3.5 phù hợp hơn so với mô hình 4.0 đòi hỏi năng lực R&D 
cao. Ngoài ra, mức độ tham gia chuỗi cung ứng quốc tế của 
DN Việt Nam (~21%) khá giống với Đài Loan trước khi 
triển khai 3.5 (~35%) (bảng 3), phản ánh động lực nâng cấp 
tương tự [8, 9]. Như vậy, cả về cơ cấu DN lẫn vị thế trong 
GVCs, Việt Nam có nhiều điều kiện gần với Đài Loan để 
tiếp nhận mô hình 3.5 một cách hiệu quả.
Bảng 3. So sánh đặc điểm SMEs Việt Nam và Đài Loan trước Công 
nghiệp 3.5.

Tiêu chí Việt Nam 
(2022)

Đài Loan 
(2016)

Tỷ lệ SMEs trong tổng DN 97,0% 97,7%

Đóng góp vào GDP ≃45% ≃30%

Lao động qua đào tạo có chứng chỉ 26,1% >40%

Tỷ lệ DN ứng dụng ERP/MES 8% 15%

Tỷ lệ DN tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ~21% ~35%

Nguồn: Tác giả tổng hợp [8, 9, 11].

Về nhân lực, tỷ lệ lao động có chứng chỉ đào tạo của Việt 
Nam chỉ đạt 26,1% năm 2022, trong khi Đài Loan đã vượt 
40% từ thời điểm khởi động Công nghiệp 3.5 [8, 9]. Chính 
sự khác biệt này khiến Việt Nam khó triển khai đồng loạt 
mô hình 3.5 nếu không có chiến lược nhân lực phù hợp.

Về chính sách, Đài Loan triển khai Công nghiệp 3.5 
với cơ chế phối hợp “ba nhà” - Nhà nước, viện nghiên cứu 
và DN - cùng tầm nhìn dài hạn về chuyển đổi công nghệ. 
Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 theo Quyết định 
số 2289/QĐ-TTg (2020), nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, 
nguồn nhân lực và hạ tầng số. Tuy nhiên, hệ thống thực thi 
vẫn phân tán, thiếu một cơ quan điều phối trung tâm tương 
tự mô hình của Đài Loan. Vì vậy, Việt Nam có thể học hỏi 
Đài Loan về cách tổ chức và kết nối thể chế, nhưng cần linh 
hoạt điều chỉnh theo thực tiễn trong nước.

3.3. Khả năng triển khai thực tiễn

Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam [11], chỉ 16% SMEs Việt Nam đã từng tiếp cận 
giải pháp chuyển đổi số cơ bản, 8% áp dụng hệ thống ERP 
hoặc MES, trong khi hơn 70% vẫn quản lý thủ công. Những 
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con số này phản ánh khoảng cách lớn với Công nghiệp 4.0, 
nhưng đồng thời mở ra cơ hội triển khai các giải pháp trung 
gian theo mô hình 3.5 - cải tiến dây chuyền, quản lý sản xuất 
bằng dữ liệu và ứng dụng tự động hóa từng phần.

Chính phủ Việt Nam đã xác định ưu tiên hỗ trợ SMEs 
đổi mới công nghệ, số hóa quy trình và nâng cao năng lực 
sản xuất. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần sự phối hợp chặt 
chẽ giữa DN lớn, viện nghiên cứu và hiệp hội ngành hàng, 
tạo hệ sinh thái lan tỏa công nghệ giống mô hình “cụm đổi 
mới” của Đài Loan.

Việt Nam có cơ cấu DN tương tự Đài Loan nhưng yếu 
hơn về năng lực công nghệ và chất lượng nhân lực (bảng 
3). Do đó, Công nghiệp 3.5 nên được triển khai theo hướng 
“từng bước, có chọn lọc”, phù hợp với từng ngành và cụm 
DN.

Kinh nghiệm Đài Loan cho thấy, yếu tố quyết định 
không chỉ là công nghệ, mà là sự phối hợp thể chế giữa Nhà 
nước, viện nghiên cứu và DN. Việt Nam cần xây dựng cơ 
chế tương tự để hỗ trợ SMEs chuyển đổi, vừa tạo nền tảng 
tiến tới 4.0, vừa đảm bảo tính bao trùm trong phát triển công 
nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng cho các chính sách cụ thể sẽ 
được phân tích ở phần sau.

Để tăng cường tính thực chứng và phản ánh góc nhìn của 
giới chuyên gia quốc tế, nghiên cứu bổ sung hộp 1 nhằm trình 
bày quan điểm của các học giả và chuyên gia về Công nghiệp 
3.5 cũng như khả năng áp dụng mô hình này tại Việt Nam.
Hộp 1. Quan điểm chuyên gia về Công nghiệp 3.5 và khả năng áp 
dụng tại Việt Nam.

Các quan điểm chuyên gia cho thấy mô hình Công nghiệp 3.5 
mang ý nghĩa thực tiễn cao đối với những nền kinh tế có cơ cấu 
DN tương đồng với Đài Loan, trong đó có Việt Nam. Theo GS. 
Chen-Fu Chien, Công nghiệp 3.5 được thiết kế như một lộ trình 
“vừa đủ”, tập trung vào tự động hóa trung gian, số hóa quy trình 
cốt lõi và tăng cường liên kết chuỗi, qua đó giúp SMEs nâng cấp 
công nghệ mà không đòi hỏi nguồn lực quá lớn. Từ góc nhìn Việt 
Nam, TS. Hà Minh Hiệp cho rằng mô hình này phù hợp vì chi phí 
đầu tư thấp hơn 4.0, cho phép DN học - thích ứng dần và trực tiếp 
cải thiện năng suất trong các ngành xuất khẩu chủ lực; tuy nhiên, 
rào cản lớn nhất nằm ở thể chế phối hợp và năng lực triển khai. 
Quan điểm này tương đồng với khuyến nghị của OECD (2021), 
nhấn mạnh rằng chuyển đổi số công nghiệp chỉ hiệu quả khi quốc 
gia xây dựng được các cơ chế trung gian như trung tâm hỗ trợ 
công nghệ vùng, dịch vụ tư vấn và chính sách tài chính cho SMEs. 
Sự hội tụ của ba nhận định trên củng cố luận điểm rằng, việc phát 
triển các trung tâm hỗ trợ công nghệ vùng là điều kiện then chốt 
để Việt Nam áp dụng mô hình Công nghiệp 3.5 một cách thực chất 
và bền vững.

4. Hàm ý chính sách cho Việt Nam

Từ kinh nghiệm thành công của Đài Loan trong triển 
khai mô hình Công nghiệp 3.5, có thể rút ra nhiều gợi ý 
quan trọng cho Việt Nam trong quá trình nâng cấp công 

nghiệp và chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh 
tế đang hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên đổi 
mới sáng tạo.

4.1. Hàm ý chính sách

Kinh nghiệm của Đài Loan cho thấy, Công nghiệp 3.5 
không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là một mô hình chính 
sách trung gian nhằm hỗ trợ SMEs nâng cấp công nghệ theo 
lộ trình phù hợp với năng lực hấp thụ của DN. Do đó, các 
hàm ý chính sách cho Việt Nam phải bám sát cấu trúc của 
mô hình này, đặc biệt là ba trụ cột cốt lõi gồm tự động hóa 
mức trung gian, số hóa quy trình và kết nối linh hoạt giữa 
DN - viện nghiên cứu - cơ quan nhà nước. Trên cơ sở đó, 
có thể xác định một số định hướng chính sách trọng tâm 
như sau:

Một là, hoàn thiện thể chế và cơ chế điều phối theo 
hướng hỗ trợ chuyển đổi trung gian. Kinh nghiệm của Đài 
Loan cho thấy, vai trò trung tâm của MOEA và Viện Nghiên 
cứu Công nghệ Công nghiệp trong việc điều phối lộ trình 
nâng cấp công nghệ đã giúp SMEs tránh được cú sốc về chi 
phí và năng lực khi chuyển thẳng sang Công nghiệp 4.0. Bài 
học này gợi ý rằng, Việt Nam cần thiết lập một cơ quan điều 
phối thống nhất phụ trách triển khai lộ trình công nghiệp 
3.5, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ “3.5 hóa”, đồng 
thời đồng bộ hóa các chính sách rời rạc hiện nay. Trọng tâm 
của khuôn khổ pháp lý không phải là thúc đẩy các DN tiến 
ngay lên mức tự động hóa toàn diện, mà là tạo hành lang hỗ 
trợ cho các bước chuyển trung gian, phù hợp với đặc điểm 
của phần lớn SMEs Việt Nam.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực số tương thích với yêu 
cầu công nghệ của mô hình 3.5. Khác với Công nghiệp 4.0, 
vốn yêu cầu nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực AI 
và dữ liệu lớn, Công nghiệp 3.5 chỉ đòi hỏi nhóm kỹ năng 
trung cấp như vận hành robot linh hoạt, sử dụng ERP/MES 
rút gọn và xử lý dữ liệu sản xuất cơ bản. Điều này cho thấy, 
Việt Nam cần điều chỉnh chính sách đào tạo theo hướng 
tăng cường hợp tác giữa trường nghề và DN, mở rộng các 
chương trình đào tạo lại và xây dựng bộ chuẩn kỹ năng số 
ở cấp độ 3.5. Các chương trình hỗ trợ nhân lực cũng phải 
hướng đến mục tiêu giúp lao động phổ thông chuyển đổi 
sang các công việc có hàm lượng công nghệ vừa phải, thay 
vì tập trung quá nhiều vào nhóm kỹ năng cao vốn chỉ phù 
hợp với số ít DN lớn.

Ba là, thúc đẩy chuyển đổi số cho SMEs theo hướng số 
hóa từng phần, đúng với tinh thần “vừa phải nhưng thiết 
yếu” của Công nghiệp 3.5. Đài Loan tập trung vào những 
mô-đun số hóa có tác động trực tiếp đến năng suất như số 
hóa kho vận, cảm biến giám sát sản xuất hay ERP/MES tích 
hợp cơ bản. Việt Nam cần áp dụng cách tiếp cận tương tự 
thông qua việc phát triển các nền tảng số dùng chung có chi 
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phí thấp, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho SMEs và xây dựng các 
trung tâm chuyển đổi số ngành tại những cụm công nghiệp 
trọng điểm. Việc triển khai số hóa theo từng phần không chỉ 
giảm chi phí đầu tư mà còn giúp DN thích ứng tốt hơn trước 
khi tiến tới số hóa toàn diện.

Bốn là, củng cố liên kết nhà nước - viện nghiên cứu - 
DN theo mô hình “3.5 ecosystem”. Thành công của Đài 
Loan dựa nhiều vào vai trò của Viện Nghiên cứu Công nghệ 
Công nghiệp và các trường đại học trong việc chuyển giao 
công nghệ cấp trung, đặc biệt là công nghệ tự động hóa vừa 
phải và hệ thống quản trị sản xuất số. Việt Nam cần khuyến 
khích các viện nghiên cứu và trường đại học tham gia sâu 
hơn vào thương mại hóa công nghệ thông qua cơ chế chia 
sẻ lợi ích, đồng thời phát triển các phòng thí nghiệm ứng 
dụng phục vụ SMEs trong đo lường, kiểm thử và tích hợp 
hệ thống tự động hóa quy mô nhỏ. Việc hình thành hệ sinh 
thái trung gian này là điều kiện cần để rút ngắn khoảng cách 
giữa nghiên cứu - ứng dụng - thương mại hóa.

Năm là, phát triển chính sách tài chính và đổi mới sáng 
tạo phù hợp với chi phí đầu tư của mô hình 3.5. Đài Loan 
thành công vì thiết kế được các gói đầu tư và ưu đãi tài 
chính phù hợp với năng lực của SMEs, bao gồm tín dụng ưu 
đãi cho robot nhỏ, máy công nghệ cao thế hệ mới và ERP/
MES rút gọn. Việt Nam có thể học hỏi bằng cách xây dựng 
các gói “tín dụng Công nghiệp 3.5” với điều kiện linh hoạt 
và chi phí thấp, đồng thời triển khai quỹ bảo lãnh đổi mới 
sáng tạo dành riêng cho các dự án tự động hóa trung gian. 
Chính sách thuế cũng cần được điều chỉnh theo hướng ưu 
đãi cho những khoản đầu tư thiết thực, không đặt yêu cầu 
quá cao như chuẩn 4.0.

Sáu là, thúc đẩy hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu theo 
hướng phù hợp với năng lực công nghệ ở mức 3.5. Đài Loan 
đã nâng cao sức cạnh tranh của SMEs bằng cách tích hợp 
họ vào chuỗi giá trị ở các khâu gia công tinh, sản xuất linh 
kiện và dịch vụ kỹ thuật - những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ 
trung bình nhưng yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng. Việt 
Nam cần tập trung thu hút FDI có cam kết phát triển nhà 
cung ứng nội địa theo chuẩn 3.5, hỗ trợ DN đạt chứng nhận 
quốc tế và xây dựng các cụm công nghiệp hỗ trợ nơi SMEs 
có thể kết nối công nghệ và quản trị với các DN lớn. Đây 
là cách tiếp cận khả thi và thực tế hơn nhiều so với kỳ vọng 
tham gia ngay vào các khâu giá trị cao của chuỗi.

Tổng thể, các hàm ý chính sách nêu trên cho thấy, Việt 
Nam không nên tiếp cận Công nghiệp 4.0 theo cách “nhảy 
vọt”, mà cần xây dựng lộ trình nâng cấp tuần tự từ 3.0 lên 
3.5 rồi mới tiến tới chuyển đổi toàn diện. Việc điều chỉnh 
chính sách theo hướng trung gian, phù hợp với đặc điểm 
SMEs và năng lực công nghệ của nền kinh tế, chính là điều 
kiện quan trọng nhất để đảm bảo tính khả thi của quá trình 
nâng cấp công nghiệp trong những năm tới.

4.2. Đánh giá tính khả thi áp dụng Công nghiệp 3.5 
tại Việt Nam

Việc áp dụng mô hình Công nghiệp 3.5 ở Việt Nam hoàn 
toàn khả thi nếu được thực hiện theo hướng chọn lọc ngành 
và triển khai theo cụm công nghiệp thay vì đại trà. Việt Nam 
có lợi thế về nguồn lao động trẻ, vị trí trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu và cam kết hội nhập sâu rộng (WTO, CPTPP, 
EVFTA). Tuy nhiên, các yếu tố như hạ tầng số yếu, thiếu 
vốn và sự phân mảnh chính sách vẫn là rào cản lớn. So với 
Đài Loan, Việt Nam có điểm tương đồng về cơ cấu SMEs 
nhưng hạn chế hơn về năng lực hấp thụ công nghệ và trình 
độ nhân lực. Bảng 4 so sánh một số tiêu chí phản ánh mức 
độ sẵn sàng của Việt Nam đối với mô hình này.
Bảng 4. So sánh tính khả thi áp dụng Công nghiệp 3.5 giữa Đài 
Loan và Việt Nam.

Tiêu chí Đài Loan Việt Nam Nhận xét

Hoàn thiện 
thể chế và cơ 
chế điều phối

Có MOEA làm đầu 
mối, Viện Nghiên 
cứu Công nghệ Công 
nghiệp là tổ chức bán 
công kết nối viện 
nghiên cứu - DN

Chính sách phân 
tán giữa nhiều 
bộ ngành, thiếu 
cơ chế điều phối 
tập trung

Cần thiết lập Ủy 
ban quốc gia về 
nâng cấp công 
nghiệp, điều phối 
thống nhất

Phát triển 
nguồn nhân 
lực số

Đào tạo nghề linh hoạt, 
hệ thống hợp tác trường 
- DN; >40% lao động 
có kỹ năng số

Tỷ lệ lao động 
có chứng chỉ 
đào tạo chỉ 
~26,1%, kỹ 
năng số còn 
hạn chế

Cần đẩy mạnh đào 
tạo kép và chương 
trình đào tạo lại 
quy mô lớn

Thúc đẩy 
chuyển đổi số 
cho SMEs

Chính phủ hỗ trợ nền 
tảng số chung, nhiều 
SMEs áp dụng IoT, 
ERP, dữ liệu lớn

Chỉ ~16% SMEs 
tiếp cận chuyển 
đổi số cơ bản, 
8% áp dụng 
ERP/MES. 

Cần phát triển 
trung tâm chuyển 
đổi số ngành và cơ 
chế ưu đãi tài chính 
cho SMEs

Liên kết DN 
- viện nghiên 
cứu - nhà 
nước

Triple helix: Viện 
Nghiên cứu Công nghệ 
Công nghiệp làm cầu 
nối R&D - thương mại 
hóa - chuyển giao công 
nghệ cho SMEs

R&D còn phân 
tán, nhiều 
nghiên cứu 
“ngăn kéo”, 
thiếu cơ chế 
thương mại hóa

Cần khuyến khích 
đại học, viện 
nghiên cứu tham 
gia sản xuất, chia 
sẻ lợi ích từ thương 
mại hóa

Chính sách hỗ 
trợ tài chính 
và đổi mới 
sáng tạo

Có quỹ đổi mới, ưu 
đãi thuế R&D; >2000 
SMEs nhận vốn ưu đãi 
giai đoạn 2015-2020

SMEs khó tiếp 
cận tín dụng do 
thiếu tài sản 
thế chấp

Cần phát triển quỹ 
bảo lãnh tín dụng 
và chính sách thuế 
ưu đãi cho đầu tư 
công nghệ

Hội nhập 
chuỗi cung 
ứng toàn cầu 
(GVCs)

Tham gia sâu vào 
ngành điện tử toàn cầu, 
có DN chủ lực trong 
GVC

Chủ yếu tham 
gia khâu lắp ráp, 
giá trị gia tăng 
thấp

Cần nâng cấp lên 
các khâu thiết kế, 
logistics, phát triển 
thương hiệu riêng 
trong GVC

Nguồn: Tác giả tổng hợp [2, 8-12].

Như kết quả trong bảng 4, kinh nghiệm Đài Loan cho 
thấy, thành công của Công nghiệp 3.5 đến từ sự kết hợp giữa 
chính sách đồng bộ, cơ chế điều phối tập trung và vai trò 
chủ động của DN. Việt Nam tuy có nhiều hạn chế, song vẫn 
có dư địa lớn để thực hiện cải cách thể chế, nâng cao năng 
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lực công nghệ và phát triển nhân lực. Sáu hàm ý chính sách 
nêu trên cho thấy mô hình Công nghiệp 3.5 không chỉ phù 
hợp với điều kiện Việt Nam, mà còn là con đường khả thi 
để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát 
triển bền vững trong giai đoạn tới.

5. Kết luận

Nghiên cứu đã phân tích cách Đài Loan thiết kế và triển 
khai mô hình Công nghiệp 3.5 như một lộ trình chuyển đổi 
phù hợp với SMEs vốn chiếm tỷ trọng áp đảo trong nền kinh 
tế. Công nghiệp 3.5 được xây dựng nhằm giải quyết trực 
tiếp ba hạn chế cốt lõi của SMEs Đài Loan: (i) năng lực tài 
chính hạn chế, (ii) thiếu hụt nhân lực có kỹ năng số, và (iii) 
mức độ số hóa - tự động hóa chưa đồng đều. Mô hình này vì 
vậy tập trung vào tự động hóa trung gian, số hóa quy trình 
then chốt, cùng cơ chế kết nối linh hoạt trong chuỗi cung 
ứng, giúp DN nâng cấp năng lực mà không tạo áp lực vượt 
quá khả năng hấp thụ.

Hiệu quả của mô hình tại Đài Loan được quyết định bởi 
ba yếu tố chủ đạo. Thứ nhất, thiết chế điều phối tập trung 
do MOEA dẫn dắt, cùng mạng lưới trung gian kỹ thuật gồm 
Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp và các trung tâm 
hỗ trợ công nghệ vùng, giúp bảo đảm sự thống nhất và lan 
tỏa của chính sách. Thứ hai, Đài Loan đầu tư ổn định vào 
đào tạo và tái đào tạo nhân lực, tạo nền tảng kỹ năng đủ để 
SMEs tiếp nhận công nghệ mới. Thứ ba, hệ thống hỗ trợ tài 
chính - ưu đãi thuế, vay vốn đổi mới công nghệ và tư vấn 
kỹ thuật - giúp giảm rủi ro đầu tư cho DN. Nhờ sự kết hợp 
đồng bộ này, giai đoạn 2017-2020, hơn 30.000 SMEs tham 
gia chương trình Công nghiệp 3.5, trong đó 65% tăng năng 
suất trên 10% và 40% mở rộng tham gia chuỗi cung ứng 
toàn cầu.

Đối với Việt Nam, cơ cấu DN và năng lực công nghệ có 
nhiều điểm tương đồng với Đài Loan ở thời điểm bắt đầu 
chương trình 3.5. Do đó, mô hình này phù hợp nếu được 
điều chỉnh theo điều kiện trong nước. Việt Nam cần ưu tiên 
ba hướng chính: (i) thiết lập cơ chế điều phối và các trung 
gian công nghệ tương tự các trung tâm hỗ trợ công nghệ 
vùng để khắc phục tình trạng phân mảnh chính sách và thiếu 
cầu nối R&D - DN; (ii) áp dụng các mô-đun Công nghiệp 
3.5 theo ngành và theo cụm công nghiệp, tập trung vào số 
hóa từng phần và tự động hóa vừa phải; (iii) củng cố hệ 
thống hỗ trợ tài chính, đào tạo kỹ năng số và dịch vụ tư vấn 
cho SMEs.

Tổng thể, Công nghiệp 3.5 mang lại một lộ trình nâng 
cấp công nghiệp có tính thực tiễn cao cho Việt Nam - không 
đòi hỏi nguồn lực quá lớn nhưng vẫn tạo nền tảng để tiến 
tới Công nghiệp 4.0, đồng thời góp phần tăng năng suất, đổi 
mới sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
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Tóm tắt:

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự chuyển dịch cơ cấu ngành đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc 
gia, bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai, 
thông qua mô hình vectơ tự hồi quy (VAR). Dựa trên bộ dữ liệu từ năm 1995 đến 2023, kết quả chỉ ra rằng, chuyển 
dịch cơ cấu ngành bắt đầu tác động rõ rệt đến tăng trưởng kinh tế Lào Cai từ năm thứ hai trở đi. Trong ba khu vực, 
ngành dịch vụ có vai trò chủ đạo, thể hiện ảnh hưởng mạnh nhất ở năm thứ ba và thứ tư, sau đó ổn định từ năm thứ 
năm. Ngành công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - thủy sản tuy có ảnh hưởng nhưng mức độ không lớn. Mô hình 
VAR cho thấy tính phù hợp và độ tin cậy cao trong việc phân tích mối quan hệ nội sinh giữa các ngành kinh tế. Các 
phát hiện của nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế địa 
phương, đồng thời khuyến nghị điều chỉnh cơ cấu ngành phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Lào Cai. 
Bài báo cũng kiến nghị việc thực hiện các điều chỉnh cơ cấu một cách chủ động, ưu tiên phát triển khu vực dịch vụ, 
tích hợp các phương pháp canh tác nông nghiệp hiện đại và tối ưu hóa tăng trưởng công nghiệp, nhằm đạt được sự 
phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh Lào Cai.

Từ khóa: chuyển dịch cơ cấu ngành, mô hình vectơ tự hồi quy, tăng trưởng kinh tế.
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Abstract:

In the context of global economic integration and the ongoing structural transformation of industries across many 
countries, this study analyses the impact of industrial restructuring on economic growth in Lao Cai province using 
the vector autoregression (VAR) model. Drawing on statistical data from 1995 to 2023, the findings reveal that 
industrial restructuring begins to exert a clear effect on Lao Cai’s economic growth from the second year onwards. 
Among the three economic sectors, the service sector plays a dominant role, with its influence peaking in the third and 
fourth years before stabilising from the fifth year. The industry-construction and agriculture-forestry-fishery sectors 
also have certain impacts, although their magnitudes remain relatively modest. The VAR model proves appropriate 
and statistically reliable in capturing the endogenous relationships among economic sectors. The findings provide an 
important scientific basis for local economic policy formulation, while also recommending appropriate adjustments 
to the industrial structure to promote sustainable growth in Lao Cai. The study further recommends implementing 
proactive structural adjustments that prioritise the development of the service sector, the integration of modern 
agricultural practices, and the optimisation of industrial growth in order to achieve long-term, sustainable economic 
development tailored to Lao Cai’s unique conditions.

Keywords: economic growth, industrial restructuring, vector autoregression model.
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1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, cơ cấu ngành phản 
ánh chất lượng, khả năng thích ứng và mức độ hội nhập 
của một quốc gia trong nền kinh tế quốc tế. Điều chỉnh cơ 
cấu ngành phù hợp với thực tiễn là vấn đề, thách thức mà 
mỗi quốc gia, khu vực phải đối mặt. Nền kinh tế Việt Nam 
chuyển đổi từ quản lý tập trung sang cơ chế thị trường với 
xu hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ 
trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. Theo số liệu thống kê 
năm 1986 và năm 2023 của Cục Thống kê [1] cho thấy, tỷ 
trọng của các ngành có sự thay đổi như sau: ngành nông 
nghiệp giảm từ 38,06 xuống 11,96%; ngành công nghiệp, 
xây dựng tăng từ 33,06 lên 42,54%...

Tại Lào Cai, theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tỷ trọng 
ngành nông - lâm - thủy sản giảm từ 50,8% (năm 1995) 
xuống còn 13,0% (năm 2023); ngành công nghiệp và xây 
dựng tăng từ 8,1% (năm 1995) lên 40,9% (năm 2023); 
ngành dịch vụ tăng từ 41,1% (năm 1995) lên 46,1% (năm 
2023). Việc điều chỉnh cơ cấu ngành như vậy là phù hợp 
với thực tiễn tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng liệu điều 
đó có phù hợp với thực tiễn tăng trưởng kinh tế của các 
tỉnh, đặc biệt là tỉnh Lào Cai hay không là vấn đề cần được 
nghiên cứu sâu hơn.

Các công trình nghiên cứu trước đây thường sử dụng 
phương pháp nghiên cứu định tính, thông qua việc quan 
sát số liệu để đưa ra các nhận định, đánh giá; tuy nhiên, 
với phương pháp này, các kết quả đánh giá thường bị phụ 
thuộc vào người quan sát. Do vậy, việc sử dụng phương 
pháp nghiên cứu định lượng, ứng dụng các mô hình kinh tế 
lượng trong nghiên cứu đang ngày càng trở nên phổ biến. 
Nhiều công trình nghiên cứu đã ứng dụng mô hình kinh tế 
lượng trong nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ 
cấu ngành và tăng trưởng kinh tế ở cấp quốc gia như: Y. Yi 
(2021) [2] sử dụng mô hình GMM (generalized method of 
moments - phương pháp tổng quát thời điểm); W.H. Ying 
và cs (2010) [3] đã sử dụng mô hình dữ liệu bảng, dựa trên 
dữ liệu của 29 tỉnh Trung Quốc trong giai đoạn 1978-2007. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuyển dịch cơ cấu ngành có 
ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. 
Ở Việt Nam, N.T.L. Huong (2012) [4] thông qua phương 
pháp hạch toán tăng trưởng đã lượng hóa sự ảnh hưởng của 
chuyển dịch cơ cấu đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Ở 
cấp tỉnh, thành phố, N.T. Son (2023) [5] sử dụng phương 
pháp ước lượng 3SLS để nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị giai 
đoạn 2000-2019; M.V. Tan (2014) [6] sử dụng dữ liệu mảng 
(panel data), dựa trên nghiên cứu của M.R. Peneder (2003) 
[7] để xây dựng mô hình đánh giá tác động của chuyển dịch 
cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí 
Minh. 

Nhìn chung, tùy thuộc vào đặc điểm của từng quốc gia, 
từng khu vực tỉnh, thành phố, sẽ có mô hình đánh giá phù 
hợp. Với đặc điểm về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa - xã 
hội của tỉnh Lào Cai như hiện nay, vẫn chưa có công trình 
nghiên cứu nào chỉ ra được mô hình kinh tế phù hợp để đánh 
giá ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành đến 
tăng trưởng kinh tế Lào Cai. Do đó, các tác giả sử dụng mô 
hình VAR để đánh giá sự ảnh hưởng này.

2. Thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng 
trưởng kinh tế Lào Cai

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về lực lượng sản xuất, 
chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ngày càng nhanh và tác 
động trực tiếp đến sự phát triển của kinh tế - xã hội. Kết quả 
từ mô hình VAR cho thấy, đối với nền kinh tế Lào Cai, quá 
trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng có 
ít tác động đến nền kinh tế của tỉnh. Kinh tế Lào Cai chịu 
tác động chủ yếu từ quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành 
nông - lâm - thủy sản và ngành dịch vụ, trong đó, một sự 
thay đổi nhỏ từ ngành dịch vụ sẽ tác động mạnh đến nền 
kinh tế Lào Cai. 

2.1. Đối với ngành nông - lâm - thủy sản

Tính đến hết năm 2023, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy 
sản chiếm 13% cơ cấu ngành của tỉnh. Sự ảnh hưởng của 
quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành này đến nền kinh tế Lào 
Cai được thể hiện ở tăng trưởng dương vào năm thứ 2, 5 và 
tăng trưởng âm vào năm thứ 3, 7, sau đó đi vào ổn định và 
từ năm thứ 9 trở đi không còn tác động nữa.

2.2. Đối với ngành công nghiệp và xây dựng

Tỷ trọng của ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 
40,9% trong cơ cấu ngành, tính đến hết năm 2023. Quá trình 
chuyển dịch của ngành này sẽ làm cho tăng trưởng kinh tế 
Lào Cai giảm nhẹ từ năm thứ 2 đến năm thứ 5, sau đó tăng 
trưởng dần và đi vào ổn định, từ năm thứ 9 trở đi không còn 
tác động.

2.3. Đối với ngành dịch vụ

Tính đến hết năm 2023, tỷ trọng của ngành dịch vụ 
chiếm 46,1% trong cơ cấu ngành. Tăng trưởng kinh tế Lào 
Cai chủ yếu phụ thuộc vào ngành dịch vụ, tiềm năng của 
ngành là rất lớn và vẫn còn chưa được khai thác triệt để. 
Ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành dịch 
vụ đến tăng trưởng kinh tế Lào Cai bắt đầu ở năm thứ 2 và 
thể hiện rõ nhất ở năm thứ 3, sau đó dần đi vào ổn định, đến 
năm thứ 9 trở đi là không còn tác động.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Dữ liệu

Bài báo thông qua số liệu của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai 
từ năm 1995 đến năm 2023; sử dụng hàm logarit của tổng 
sản phẩm trên địa bàn (LGRDP) làm chỉ số phản ánh tăng 
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trưởng kinh tế Lào Cai; dùng hàm logarit tổng sản phẩm 
trên địa bàn ở các khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản 
(LNLT), khu vực công nghiệp - xây dựng (LCX), khu vực 
dịch vụ (LDV) làm chỉ số phản ánh chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế.

3.2. Mô hình vectơ tự hồi quy 

Mô hình nghiên cứu được mô tả như sau:

LGRDP = f(LNLT, LCX, LDV) 

trong đó: LGRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn; LNLT là 
khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản; LCX là khu vực 
công nghiệp - xây dựng; LDV là khu vực dịch vụ.

Do bản thân các biến số có thể tồn tại mối quan hệ nội 
sinh với nhau nên bài báo sử dụng VAR để nghiên cứu. 
Dạng tổng quát của mô hình như sau:

Yt = α + α1 Yt-1 + ut

trong đó: Yt là giá trị của chuỗi thời gian tại thời điểm t; α là 
hằng số; Yt-1 là giá trị của chuỗi thời gian trong quá khứ; ut 
là sai số nhiễu thuần.

4. Kết quả và bàn luận

4.1. Kiểm tra tính dừng

Khi sử dụng các mô hình kinh tế để phân tích chuỗi dữ 
liệu theo thời gian, muốn có kết quả chính xác và tránh hiện 
tượng “hồi quy giả” thì các biến phải có tính ổn định, do 
đó, việc kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian là một trong 
những yêu cầu bắt buộc. Bài báo sử dụng kiểm định Dickey 
- Fuller (ADF) để kiểm tra tính dừng của các biến trong mô 
hình (bảng 1). Kết quả bảng 1 cho thấy, tất cả các biến dừng 
ở sai phân bậc 2.
Bảng 1. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị.

Biến

Giá trị thống kê 
sử dụng kiểm 
định Dickey - 
Fuller

Xác 
suất

Giá trị tới hạn (%)
Trạng 
thái1 5 10

1. Chuỗi gốc

LGRDP 0,223013 0,9970 -4,323979 -3,580622 -3,225334 Không 
dừng

LNLT -1,402125 0,8380 -4,323979 -3,580622 -3,225334 Không 
dừng

LCX -0,119083 0,9918 -4,323979 -3,580622 -3,225334 Không 
dừng

LDV -0,421228 0,9815 -4,323979 -3,580622 -3,225334 Không 
dừng

2. Sai phân bậc 2

DDLGRDP -6,406985 0,0000 -2,660720 -1,955020 -1,609070 Dừng

DDLNLT -6,232730 0,0000 -2,660720 -1,955020 -1,609070 Dừng

DDLCX -6,800486 0,0000 -2,660720 -1,955020 -1,609070 Dừng

DDLDV -7,293255 0,0000 -2,656915 -1,954414 -1,609329 Dừng

LGRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn; LNLT là khu vực 
nông - lâm nghiệp và thủy sản; LCX là khu vực công nghiệp 
- xây dựng; LDV là khu vực dịch vụ; DD là giá trị của các 
biến ở sai phân bậc 2.

4.2. Chọn độ trễ tối ưu

Để có thể thiết lập được mô hình VAR, trước tiên, các 
biến nghiên cứu phải có tính dừng, thứ hai phải chọn được 
độ trễ tối ưu cho mô hình. Bài báo dựa trên kiểm định log-
likelihood để lựa chọn độ trễ tối ưu cho mô hình nghiên cứu, 
kết quả ở bảng 2.
Bảng 2. Độ trễ tối ưu của mô hình nghiên cứu. Nguồn: Ước lượng 
từ mô hình.

Độ trễ 
(Lag) LogL Kiểm định 

(LR)
Lỗi dự báo cuối 
cùng (FPE)

Tiêu chuẩn 
(AIC)

Tiêu chuẩn 
(SC)

Tiêu chuẩn 
(HQ)

0 75.79907 NA 3.76e-08 -5.743925 -5.548905* -5.689835

1 85.65489 15.76931 6.29e-08 -5.252391 -4.277290 -4.981940

2 118.2471 41.71803* 1.87e-08* -6.579768 -4.824587 -6.092955*

3 135.3074 16.37784 2.35e-08 -6.664588* -4.129327 -5.961415

Các giá trị kiểm định LR (Likelihood), FPE (Final 
prediction error), HQ (Hannan-Quinn information criterion) 
ở bảng 2 đều gợi ý độ trễ tối ưu của mô hình là 2. Do đó, 
bài báo lựa chọn độ trễ tối ưu của mô hình nghiên cứu là 2.

4.3. Thiết lập mô hình VAR

Kết quả mô hình VAR nghiên cứu được thể hiện ở hình 1. 

Hình 1. Ước lượng của mô hình VAR. Nguồn: Ước lượng từ mô hình.

D(Log(GRDP)) = 0,143158 + 0,739544 × 
D(Log(GRDP(-1))) + 3,125953 × D(Log(GRDP(-2))) + 
0,196133 × D(Log(NLT(-1))) - 1,621149 x D(Log(NLT(-2))) 
- 0,302742 × D(Log(CX(-1))) - 0,395237 x D(Log(CX(-2))) 
- 0,161887 × D(Log(DV(-1))) - 1,329071 × D(Log(DV(-2)))
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D(Log(NLT)) = 0,113006 + 0,439567 × 
D(Log(GRDP(-1))) + 3,147274 × D(Log(GRDP(-2))) + 
0,235201 × D(Log(NLT(-1))) - 1,664756 × D(Log(NLT(-2))) 
- 0,228120 × D(Log(CX(-1))) - 0,395237 × D(Log(CX(-2))) 
- 0,161887 × D(Log(DV(-1))) - 1,329071 × D(Log(DV(-2)))

D(Log(CX)) = 0,276178 + 0,922263 × 
D(Log(GRDP(-1))) + 4,286280 × D(Log(GRDP(-2))) + 
0,646781 × D(Log(NLT(-1))) - 2,553721 × D(Log(NLT(-2))) 
- 0,686821 × D(Log(CX(-1))) - 0,510593 × D(Log(CX(-2))) 
- 0,036435 × D(Log(DV(-1))) - 2,085960 × D(Log(DV(-2)))

D(Log(DV)) = 0,129506 + 0,374744 × 
D(Log(GRDP(-1))) + 3,807384 × D(Log(GRDP(-2))) + 
0,162345 × D(Log(NLT(-1))) - 2,095123 × D(Log(NLT(-2))) 
- 0,097044 × D(Log(CX(-1))) - 0,297467 × D(Log(CX(-2))) 
- 0,221316 × D(Log(DV(-1))) - 1,395601 × D(Log(DV(-2)))

4.4. Đánh giá độ tin cậy của mô hình

Bài báo sử dụng kiểm định tính ổn định, kiểm định tự 
tương quan và kiểm định phương sai để đánh giá độ tin cậy 
của mô hình. Kết quả các kiểm định cho thấy, mô hình đáng 
tin cậy, kết quả ước lượng được từ mô hình có thể tin cậy.

4.5. Kiểm tra tính ổn định của mô hình

Hình 2. Tính ổn định của mô hình. Nguồn: Ước lượng từ mô hình.

Nghiên cứu thông qua kiểm định Inverse Roots of AR 
Characteristic Polynomial để kiểm định tính ổn định của mô 
hình VAR. Hình 2 cho thấy, các giá trị riêng đều nằm trong 
vòng tròn đơn, chứng tỏ mô hình là ổn định.

4.6. Kiểm định tự tương quan

Tự tương quan là hiện tượng sai số ước lượng tại thời 
điểm t có tương quan với sai số ước lượng tại thời điểm t-1. 
Khi sai số ước lượng có tự tương quan sẽ làm cho mô hình 
nghiên cứu có thể xuất hiện hiện tượng “hồi quy giả”, các 
kết quả không còn đáng tin. Bài báo thông qua kiểm định 
Durbin-Watson để kiểm định tự tương quan, kết quả được 
thể hiện tại hình 3.

Hình 3. Tự tương quan của mô hình. Nguồn: Ước lượng từ mô hình.

Kết quả hình 3 cho thấy, giá trị prob. của các biến quan 
sát đều lớn hơn 0,1, chứng tỏ mô hình không tồn tại tự tương 
quan, mô hình nghiên cứu là đáng tin cậy.

4.7. Kiểm định phương sai

Hình 4. Kiểm định phương sai. Nguồn: Ước lượng từ mô hình.

Giá trị trung bình prob. của mô hình là 0,7812 (gần tới 
1), chứng tỏ mô hình VAR không có phương sai thay đổi, 
mô hình đề xuất nghiên cứu là đáng tin cậy (hình 4).

4.8. Kết quả ước lượng từ mô hình vectơ tự hồi quy

Tùy thuộc vào đặc điểm nền kinh tế của từng tỉnh, thành 
phố sẽ có các mô hình phù hợp để đánh giá tác động của 
chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế. Đối với 
đặc điểm kinh tế của TP. Hồ Chí Minh thì việc sử dụng mô 
hình dữ liệu mảng là phù hợp, hay đối với tỉnh Quảng Trị 
thì nên sử dụng mô hình 3SLS [4, 6]. Đối với tỉnh Lào Cai, 
từ kết quả kiểm định ở trên cho thấy, việc sử dụng mô hình 
VAR hoàn toàn phù hợp, các kết quả thu được từ mô hình 
VAR là đáng tin cậy để đánh giá tác động của chuyển dịch 
cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế Lào Cai. Các tác động 
này được thể hiện qua kết quả của hàm phản ứng và hàm 
phân rã phương sai.
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4.9. Phân tích hàm phản ứng

Bài báo sử dụng phương pháp Cholesky để 
phân tích phản ứng của kinh tế Lào Cai trước 
các cú sốc về chuyển dịch cơ cấu ngành, kết quả 
thể hiện ở hình 5.

Hình 5 cho thấy, sự chuyển dịch cơ cấu 
ngành tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế 
Lào Cai, trong đó sự chuyển dịch cơ cấu ngành 
ở khu vực 1 và 3 có tác động mạnh mẽ nhất, các 
tác động này kéo dài trong vòng 8 năm, từ năm 
thứ 9 trở đi không còn tác động nữa. 

4.10. Phân tích phân rã phương sai

Để làm rõ hơn phản ứng của kinh tế Lào Cai 
trước cú sốc chuyển dịch cơ cấu ngành, tác giả 
tiến hành phân tích phân rã phương sai, kết quả 
được thể hiện ở hình 6.

Kết quả hình 6 cho thấy, sự thay đổi của tăng 
trưởng kinh tế Lào Cai chủ yếu là do nội sinh 
tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Chuyển 
dịch cơ cấu ngành có ảnh hưởng và tác động đến tăng trưởng 
kinh tế Lào Cai từ năm thứ 2 trở đi. Trong đó, sự thay đổi 
về cơ cấu ngành dịch vụ có tác động lớn nhất, sự ảnh hưởng 
này được bộc lộ rõ nhất ở năm thứ 3 và năm thứ 4, từ năm 
thứ 5 trở đi sẽ đi vào ổn định.

5. Kết luận và khuyến nghị

Theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào 
Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cơ 
cấu kinh tế đến năm 2030: nông - lâm - thủy sản đạt 7,7%, 

Hình 5. Hàm phản ứng trước các cú sốc. Nguồn: Ước lượng từ mô hình. 

Hình 6. Phân tích phân rã phương sai. Nguồn: Ước lượng từ mô hình.
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công nghiệp - xây dựng chiếm 50,6%, dịch vụ - thương 
mại chiếm 36,0%. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quá trình 
chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế Lào Cai, 
nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị:

Một là, nhân rộng mô hình hợp tác xã trong nông - lâm 
- thủy sản. Trong Kế hoạch số 30/KH-UBND của UBND 
tỉnh Lào Cai ngày 20/1/2025 kế hoạch thực hiện Đề án số 
01-ĐA/TU về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm 2025 [8] đã chỉ 
ra: Phát triển chăn nuôi, sản xuất cây trồng hướng tập trung 
theo vùng như: cây dược liệu tập trung ở Bắc Hà, Sapa, 
Văn Bàn; cây chè tập trung tại các huyện Mường Khương, 
Bắc Hà, Bảo Thắng; cây chuối tập trung tại Bát Xát, Bảo 
Yên, Bảo Thắng và Mường Khương; cây dứa tập trung tại 
các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát và TP. Lào 
Cai; vùng cây ăn quả ôn đới tập trung tại các huyện Si Ma 
Cai, Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà và thị xã Sa Pa; nuôi 
cá lồng trên các lưu vực sông… Việc quy hoạch vùng nuôi 
trồng và sản xuất tập trung làm cho mô hình hợp tác xã phát 
huy được ưu thế của mình. Hợp tác xã sẽ đóng vai trò là cầu 
nối trong việc chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật, đồng 
thời cũng giúp cho sản phẩm có thể xâm nhập được vào các 
thị trường khó tính trong và ngoài nước. Chính vì vậy, trong 
thời gian tới, tỉnh Lào Cai nên nhân rộng mô hình này trong 
ngành nông - lâm - thủy sản, đảm bảo tất cả các hộ kinh 
doanh đều được tham gia vào hợp tác xã.

Hai là, phát triển du lịch gắn liền với xóa đói giảm nghèo 
cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Lào Cai được Cục Du lịch 
Quốc gia Việt Nam đánh giá là một trong những địa phương 
đi đầu cả nước về phát triển du lịch cộng đồng. Nghiên cứu 
“Phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Lào Cai” [9] đã chỉ ra 
các điểm du lịch cộng đồng hiện đang tập trung tại Sa Pa, Bắc 
Hà và từng bước mở rộng sang Bát Xát, Bảo Yên, tạo công ăn 
việc làm cho hơn 1500 lao động địa phương, thu nhập trung 
bình của các hộ từ 50 đến 70 triệu đồng/năm, góp phần xóa 
đói, giảm nghèo, nâng cao quyền năng cho phụ nữ dân tộc 
thiểu số nơi đây. Để du lịch cộng đồng phát triển mạnh hơn 
nữa, trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai cần tập trung duy trì các 
mô hình du lịch cộng đồng đã đạt tiêu chuẩn ASEAN, đồng 
thời cần khảo sát, hình thành mới điểm du lịch cộng đồng đạt 
tiêu chuẩn ASEAN tại Y Tý - Bát Xát.

Ba là, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành, Lào 
Cai trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế. Theo Báo 
cáo về chỉ số năng lực logistics theo quốc gia năm 2023 
của Agility [10], Việt Nam thuộc top 10 thị trường logistics 
mới nổi trên thế giới. Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ 
logistics Việt Nam, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics của 
Việt Nam trong những năm gần đây đạt 14-16% [11]. Trên 
cơ sở phân tích các điều kiện để phát triển trở thành trung 
tâm logistics cho thấy, khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành 
hội tụ đầy đủ các điều kiện cần như: vị trí, khả năng kết nối 
giao thông, nguồn quỹ đất, nguồn nhân lực, thể chế và chính 
sách… Tuy nhiên, chi phí logistics tại đây vẫn bị đánh giá 

khá cao so với các nơi khác như Tân Thanh (Lạng Sơn) hay 
Móng Cái (Quảng Ninh), giá cước vận tải trung bình từ Côn 
Minh đến Hải Phòng là 930.000 đồng/tấn hàng hóa khô. 
Ngoài ra, khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành chưa có kho bãi 
chuyên dụng với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại 
phục vụ cho việc bốc xếp hàng hóa; các hàng hóa thuộc lĩnh 
vực điện tử chưa được phép thông quan qua cửa khẩu Lào 
Cai… Chính những bất cập trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến 
việc phát triển khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành trở thành 
trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế. 

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai cần đẩy mạnh hoàn thiện 
hệ thống cơ sở hạ tầng như: nâng cấp tuyến đường sắt Lào 
Cai - Hải Phòng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng 
không Sa Pa, nâng cấp tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai; xây dựng kho bãi chuyên dụng dành cho hàng hóa có tải 
trọng lớn 50-70 tấn; cải thiện chế độ chính sách để góp phần 
thúc đẩy phát triển, từng bước biến khu kinh tế cửa khẩu Kim 
Thành trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế.
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Các nhân tố thành công then chốt để nâng cao năng suất tại doanh nghiệp may công nghiệp 
Việt Nam thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hoàng Xuân Hiệp, Đinh Thị Thủy*

Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, xã Thuận An, Hà Nội, Việt Nam
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm xác định và kiểm định các nhân tố then chốt ảnh hưởng đến năng suất thông qua vai trò trung 
gian của các dạng đổi mới như đổi mới sản phẩm, quản lý, quy trình và mô hình kinh doanh. Dữ liệu được thu thập 
từ 400 nhà quản lý cấp trung và cấp cao tại các doanh nghiệp may công nghiệp Việt Nam và phân tích bằng phương 
pháp PLS-SEM với phần mềm SmartPLS 4.0. Kết quả cho thấy, các thang đo đạt độ tin cậy, giá trị hội tụ và phân 
biệt tốt. Mô hình có khả năng giải thích cao, đặc biệt với biến năng suất (R²=0,745). Phân tích Bootstrapping chỉ ra 
rằng, các yếu tố như cam kết lãnh đạo, chiến lược đổi mới, nguồn lực, năng lực nhân viên, quản lý tri thức và yêu cầu 
thị trường chủ yếu tác động gián tiếp đến năng suất thông qua đổi mới. Trong đó, đổi mới quy trình có ảnh hưởng 
mạnh nhất, tiếp theo là đổi mới quản lý, sản phẩm và mô hình kinh doanh. Nghiên cứu làm rõ cơ chế chuyển hóa từ 
nguồn lực và quản trị sang năng suất thông qua hệ thống đổi mới tích hợp, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học giúp 
doanh nghiệp ưu tiên các dạng đổi mới nhằm nâng cao năng suất.

Từ khóa: các nhân tố thành công then chốt, doanh nghiệp may mặc, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, năng 
suất.
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Abstract:

This study aims to identify and examine the critical success factors affecting productivity through the mediating roles 
of various types of innovation, including product, management, process, and business model innovation. Data were 
collected from 400 middle- and senior-level managers in Vietnamese industrial garment enterprises and analysed 
using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with SmartPLS 4.0 software. 
The measurement model demonstrates strong reliability, convergent validity, and discriminant validity across all 
constructs. The structural model shows substantial explanability, particularly for productivity variable, with an 
R² value of 0.745. Bootstrapping results indicate that key organisational factors - such as leadership commitment, 
innovation strategy, firm resources, employee capabilities, knowledge management, and market demands - primarily 
influence productivity indirectly through innovation activities. Among the innovation types, process innovation 
exerts the strongest impact on productivity, followed by management, product, and business model innovation. The 
study further elucidates how managerial practices and organisational resources are translated into productivity 
outcomes through an integrated innovation system while offering a scientific basis enabling businesses to prioritise 
innovation strategies in order to enhance productivity. 

Keywords: critical success factors, garment enterprises, innovation, productivity, science and technology. 
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1. Đặt vấn đề 

Ngành công nghiệp may đóng vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam vì vừa là lĩnh vực xuất khẩu chủ lực 
vừa tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Hiện nay, ngành 
dệt may ước tính sử dụng khoảng 2,7 triệu lao động và đóng 
góp 10,9% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, trong đó 
ngành may chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị xuất khẩu và 
lao động [1]. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh quốc 
tế ngày càng gay gắt từ các quốc gia như Trung Quốc, 
Bangladesh và các nước ASEAN, các doanh nghiệp may 
mặc Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến 
chi phí, chất lượng, tiến độ giao hàng và yêu cầu đổi mới 
công nghệ. Do đó, nâng cao năng suất trở thành ưu tiên 
chiến lược nhằm duy trì vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện nay, năng suất doanh nghiệp may 
mặc không còn chủ yếu dựa vào lợi thế chi phí lao động, mà 
ngày càng phụ thuộc vào khả năng đổi mới sáng tạo và ứng 
dụng khoa học, công nghệ. Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra 
rằng doanh nghiệp có hoạt động đổi mới, bao gồm nghiên 
cứu khoa học và triển khai thực nghiệm, cải tiến quy trình 
và áp dụng công nghệ mới, thường đạt năng suất và hiệu quả 
hoạt động cao hơn so với doanh nghiệp không đổi mới [1, 
2]. Đặc biệt, dưới tác động của công nghiệp 4.0, các doanh 
nghiệp dệt may buộc phải đẩy mạnh tự động hóa, số hóa 
quy trình và quản lý chuỗi cung ứng thông minh để cải thiện 
hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng với thị trường [1]. 
Điều này cho thấy, nâng cao năng suất bền vững chỉ có thể 
đạt được khi doanh nghiệp khai thác hiệu quả các nguồn lực 
nội tại gắn với năng lực đổi mới sáng tạo.

Từ góc độ quản trị, khái niệm các nhân tố thành công then 
chốt (CSFs) cho rằng, sự thành công của tổ chức phụ thuộc 
vào một số yếu tố trọng yếu mang tính quyết định. Các nghiên 
cứu tiếp theo đã mở rộng hệ thống CSFs, bao gồm chiến lược 
đổi mới, vai trò và cam kết của lãnh đạo, cấu trúc tổ chức linh 
hoạt, nguồn lực tài chính và công nghệ, năng lực nhân viên, 
quản trị tri thức, văn hóa doanh nghiệp cũng như quan hệ đối 
tác trong chuỗi giá trị [2, 3]. Trong ngành may mặc, nơi chuỗi 
giá trị toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và khả năng phản 
ứng nhanh với thị trường, CSFs này được xem là nền tảng để 
thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng suất [4].

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh mối 
quan hệ tích cực giữa đổi mới sáng tạo và năng suất doanh 
nghiệp. D.I. Prajogo và cs (2006) [5] cho rằng, các dạng đổi 
mới khác nhau, từ đổi mới sản phẩm, quy trình đến đổi mới 
quản lý và mô hình kinh doanh, đều góp phần cải thiện hiệu 
quả hoạt động [5]. Các nghiên cứu gần đây cũng nhấn mạnh 
rằng doanh nghiệp áp dụng đồng thời nhiều hình thức đổi 
mới thường đạt hiệu suất cao hơn so với doanh nghiệp chỉ 
tập trung vào một loại đổi mới đơn lẻ [6, 7]. Trong lĩnh vực 
dệt may, bằng chứng thực nghiệm cho thấy, đổi mới quy 
trình và đổi mới quản lý thường mang lại hiệu quả nhanh 
và cải thiện năng suất trong ngắn hạn, trong khi đổi mới 

sản phẩm và mô hình kinh doanh đóng vai trò chiến lược 
đối với năng lực cạnh tranh dài hạn [8, 9]. Ngoài ra, các 
nghiên cứu về đổi mới bền vững cũng chỉ ra rằng đổi mới 
sản phẩm xanh, đổi mới quy trình xanh và đổi mới mô hình 
kinh doanh góp phần giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu 
cầu ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu và củng cố 
lợi thế cạnh tranh trong dài hạn [10].

Mặc dù vậy, phần lớn các nghiên cứu hiện nay chủ yếu 
tập trung phân tích tác động trực tiếp của đổi mới sáng tạo 
hoặc CSFs đến năng suất doanh nghiệp. Cơ chế tác động 
gián tiếp thông qua vai trò trung gian của đổi mới sáng tạo 
vẫn chưa được làm rõ một cách hệ thống, đặc biệt trong bối 
cảnh ngành may mặc tại các nền kinh tế đang phát triển như 
Việt Nam. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về CSFs và năng 
suất chủ yếu được thực hiện trong các ngành công nghiệp 
khác, trong khi bằng chứng thực nghiệm dành riêng cho 
ngành may mặc Việt Nam còn khá hạn chế. Do đó, câu hỏi 
liệu CSFs ảnh hưởng đến năng suất trực tiếp hay thông qua 
đổi mới sáng tạo vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu này, bài báo xây 
dựng và kiểm định mô hình lý thuyết tích hợp mối quan hệ 
giữa CSFs, đổi mới sáng tạo và năng suất trong các doanh 
nghiệp may mặc Việt Nam. Nghiên cứu phân tích tác động 
của 9 nhóm CSFs, bao gồm cam kết lãnh đạo, chiến lược 
đổi mới, cấu trúc tổ chức, nguồn lực doanh nghiệp, năng lực 
nhân viên, quản trị tri thức, văn hóa doanh nghiệp, quan hệ 
đối tác và yêu cầu thị trường, đến năng suất thông qua bốn 
khía cạnh đổi mới sáng tạo: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy 
trình, đổi mới quản lý và đổi mới mô hình kinh doanh. Về 
mặt lý thuyết, nghiên cứu góp phần làm rõ cơ chế tác động 
của CSFs đến năng suất thông qua đổi mới sáng tạo trong 
bối cảnh ngành may mặc Việt Nam; về mặt thực tiễn, kết 
quả nghiên cứu cung cấp hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp 
định hướng phân bổ nguồn lực, thúc đẩy đổi mới và nâng 
cao năng lực cạnh tranh bền vững.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

2.1. Một số lý thuyết nền tảng 

Nghiên cứu về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp 
thường dựa trên các lý thuyết nền tảng nhằm làm rõ các yếu 
tố tác động cũng như cơ chế vận hành của đổi mới. Khung 
Technology-Organization-Environment (TOE) do L.G. 
Tornatzky và cs (1990) [11] đề xuất cho rằng, việc áp dụng 
công nghệ và triển khai đổi mới chịu tác động đồng thời của 
ba nhóm yếu tố: (i) công nghệ, phản ánh mức độ sẵn sàng và 
khả năng tiếp cận công nghệ; (ii) tổ chức, bao gồm cấu trúc, 
nguồn lực và năng lực quản trị; (iii) môi trường, thể hiện 
áp lực cạnh tranh, yêu cầu thị trường và các yếu tố thể chế. 
Khung TOE cung cấp nền tảng lý thuyết quan trọng để phân 
tích vai trò của các nhân tố bên trong và bên ngoài đối với 
đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đặc biệt phù hợp với 
bối cảnh ngành may mặc, nơi chịu tác động mạnh từ chuỗi 
giá trị toàn cầu và cạnh tranh quốc tế.
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Bổ trợ cho TOE, lý thuyết Resource-Based View (RBV) 
nhấn mạnh rằng, lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh 
nghiệp xuất phát từ các nguồn lực có giá trị, khan hiếm và 
khó sao chép [12]. Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, các 
nguồn lực như công nghệ, năng lực nhân viên, tri thức tổ 
chức và quan hệ đối tác chiến lược được xem là nền tảng 
giúp doanh nghiệp triển khai thành công các hoạt động đổi 
mới, từ đó cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, công trình Diffusion of Innovation Theory 
của E.M. Rogers (1995) [13] giải thích quá trình doanh 
nghiệp tiếp nhận và triển khai các ý tưởng, công nghệ và mô 
hình mới. Theo lý thuyết này, mức độ lan tỏa của đổi mới 
phụ thuộc vào nhận thức về lợi ích, mức độ phù hợp với tổ 
chức và khả năng quan sát kết quả. Lý thuyết này giúp làm 
rõ vai trò trung gian của đổi mới sáng tạo trong mối quan hệ 
giữa các yếu tố tổ chức và kết quả hoạt động, qua đó cung 
cấp cơ sở lý luận để phân tích tác động của đổi mới đến 
năng suất doanh nghiệp.

2.2. Khái niệm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong ngành may mặc

Năng suất doanh nghiệp trong ngành may mặc là kết quả 
của sự kết hợp giữa nguồn lực, năng lực quản trị và mức độ 
ứng dụng khoa học, công nghệ. Các nghiên cứu cho thấy, 
năng suất không chỉ phụ thuộc vào lao động và vốn, mà ngày 
càng gắn chặt với việc ứng dụng công nghệ và triển khai các 
hoạt động đổi mới trong sản xuất, quản lý và kinh doanh [14, 
15]. Trong ngành may mặc, ứng dụng khoa học, công nghệ 
bao gồm tự động hóa, số hóa quy trình sản xuất, hệ thống 
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp/hệ thống điều hành sản 
xuất (ERP/MES) và các giải pháp quản lý dữ liệu trong chuỗi 
giá trị, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, 
giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu thị trường [16].

Đổi mới sáng tạo được hiểu là quá trình tạo ra hoặc áp 
dụng các sản phẩm, quy trình, phương thức quản lý hoặc mô 
hình kinh doanh mới nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và 
nâng cao năng lực cạnh tranh [16]. Trong nghiên cứu này, 
đổi mới sáng tạo được xem là cơ chế trung gian quan trọng 
kết nối CSFs với năng suất doanh nghiệp.

Theo các nghiên cứu trước, đổi mới sáng tạo trong doanh 
nghiệp có thể được phân thành bốn nhóm chính: đổi mới sản 
phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới quản lý và đổi mới mô 
hình kinh doanh [5, 6]. Đổi mới sản phẩm và đổi mới mô 
hình kinh doanh thường gắn với chiến lược dài hạn, giúp 
doanh nghiệp mở rộng thị trường, tạo giá trị mới và nâng 
cao năng lực cạnh tranh bền vững. Trong khi đó, đổi mới 
quy trình và đổi mới quản lý tập trung vào cải thiện hiệu quả 
vận hành, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và nâng cao năng 
suất trong ngắn hạn [8, 9]. Các nghiên cứu gần đây cũng 
nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp triển khai đồng thời nhiều 
loại hình đổi mới thường đạt hiệu quả hoạt động và năng 
suất cao hơn so với doanh nghiệp chỉ tập trung vào một hình 
thức đổi mới đơn lẻ [7].

2.3. Khái niệm nhân tố thành công then chốt và mối 
quan hệ với đổi mới sáng tạo và năng suất

Khái niệm CSFs nhấn mạnh rằng, kết quả hoạt động 
của tổ chức phụ thuộc vào một số yếu tố then chốt mang 
tính quyết định. Các nghiên cứu sau đó mở rộng CSFs theo 
hướng bao quát các yếu tố chiến lược, cấu trúc, nguồn lực 
và quan hệ trong tổ chức, như cam kết lãnh đạo, chiến lược 
đổi mới, cấu trúc tổ chức, nguồn lực, năng lực nhân viên, 
quản trị tri thức, văn hóa doanh nghiệp, quan hệ đối tác và 
yêu cầu thị trường [2-4]. Trong bối cảnh ngành may mặc, 
nơi doanh nghiệp chịu áp lực thời gian giao hàng, tiêu chuẩn 
chất lượng, tuân thủ và cạnh tranh theo chuỗi giá trị, CSFs 
đặc biệt quan trọng vì quyết định khả năng triển khai đổi 
mới một cách nhất quán và hiệu quả.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, CSFs đóng vai trò nền 
tảng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao 
năng suất của doanh nghiệp. Các yếu tố như cam kết lãnh 
đạo, năng lực nhân viên và nguồn lực công nghệ được xác 
định là điều kiện tiên quyết để triển khai các sáng kiến đổi 
mới, bao gồm đổi mới sản phẩm, quy trình, quản lý và mô 
hình kinh doanh [7]. Đổi mới sản phẩm và mô hình kinh 
doanh thường góp phần củng cố vị thế cạnh tranh dài hạn, 
trong khi đổi mới quy trình và quản lý giúp nâng cao năng 
lực cạnh tranh trong ngắn hạn, cải thiện hiệu quả hoạt động 
và sử dụng nguồn lực [5, 7].

Do đó, CSFs không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến năng 
suất thông qua việc cung cấp nguồn lực, khả năng quản trị 
và chiến lược, mà còn tác động gián tiếp thông qua cơ chế 
trung gian của đổi mới sáng tạo. Mối quan hệ này cho thấy 
rằng, để nâng cao năng suất bền vững trong ngành may mặc, 
các doanh nghiệp cần đồng thời phát triển CSFs nội tại và 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở nhiều khía cạnh.

2.4. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên các lý thuyết nền tảng về đổi mới sáng tạo và 
năng lực động, kết hợp với các bằng chứng thực nghiệm 
trước đây, nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm 
kiểm định cơ chế tác động của CSFs đến năng suất thông 
qua các dạng đổi mới trong doanh nghiệp.

Biến độc lập là các nhóm CSFs được lựa chọn gồm: (i) 
cam kết của lãnh đạo (CKLD); (ii) cấu trúc tổ chức (CTCT); 
(iii) nguồn lực công ty (NLCT); (iv) năng lực nhân viên 
(NLNV); (v) quản trị tri thức (QLTT); (vi) văn hóa doanh 
nghiệp (VHCT); (vii) quan hệ đối tác (QHDT); (viii) yêu 
cầu thị trường (YCTT) và chiến lược đổi mới (CLDM). Các 
yếu tố này được giả định có tác động đến kết quả đổi mới 
sáng tạo của doanh nghiệp.

Biến trung gian là kết quả đổi mới sáng tạo được tiếp 
cận dưới bốn khía cạnh: (i) đổi mới sản phẩm, (ii) đổi mới 
quy trình, (iii) đổi mới quản lý, và (iv) đổi mới mô hình kinh 
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doanh. Những khía cạnh này phản ánh toàn diện mức độ 
đổi mới của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và cạnh 
tranh toàn cầu.

Biến phụ thuộc là năng suất của doanh nghiệp may mặc, 
được đo lường thông qua mức độ cải thiện hiệu quả sử dụng 
nguồn lực, gia tăng giá trị đầu ra và khả năng nâng cao năng 
lực cạnh tranh bền vững.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất. Nguồn: Tác giả nghiên cứu và 
đề xuất.

Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề 
xuất, nhóm nghiên cứu xây dựng các giả thuyết nhằm kiểm 
định mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình.

Cam kết lãnh đạo và đổi mới: Theo quan điểm năng lực 
động, lãnh đạo cấp cao quyết định định hướng thay đổi, 
mức độ chấp nhận rủi ro và phân bổ nguồn lực cho đổi mới. 
Trong doanh nghiệp sản xuất, cam kết lãnh đạo thường thể 
hiện rõ nhất ở các đổi mới đòi hỏi thay đổi hệ thống điều 
hành và cách thức tạo giá trị, bao gồm đổi mới mô hình kinh 
doanh và đổi mới quản lý; đồng thời thúc đẩy đổi mới quy 
trình thông qua ưu tiên cải tiến vận hành và đầu tư công 
nghệ [17, 18]. Do đó, nghiên cứu đề xuất:

H1: Cam kết lãnh đạo có tác động tích cực đến đổi mới 
mô hình kinh doanh.

H2: Cam kết lãnh đạo có tác động tích cực đến đổi mới 
quản lý.

H3: Cam kết lãnh đạo có tác động tích cực đến đổi mới 
quy trình.

Chiến lược đổi mới và các dạng đổi mới sáng tạo: Chiến 
lược đổi mới giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, ưu tiên 
đầu tư và cơ chế triển khai, từ đó định hình các kết quả đổi 
mới. Một chiến lược đổi mới rõ ràng thường dẫn đến đổi 
mới sản phẩm (đáp ứng thị trường), đổi mới quản lý (để 
thực thi chiến lược) và có thể kéo theo đổi mới mô hình kinh 
doanh khi doanh nghiệp tái cấu trúc cách tạo và thu giá trị 
[19, 20]. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất:

H4: Chiến lược đổi mới có tác động tích cực đến đổi mới 
mô hình kinh doanh.

H5: Chiến lược đổi mới có tác động tích cực đến đổi 
mới quản lý.

H6: Chiến lược đổi mới có tác động tích cực đến đổi mới 
sản phẩm.

Cơ cấu tổ chức và đổi mới quy trình: Cơ cấu tổ chức 
quyết định mức độ linh hoạt, phối hợp nội bộ và tốc độ ra 
quyết định, những yếu tố cốt lõi để triển khai cải tiến vận 
hành. Trong doanh nghiệp sản xuất, cơ cấu tổ chức phù hợp 
giúp chuẩn hóa, tối ưu dòng công việc và thúc đẩy đổi mới 
quy trình [21]. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất:

H7: Cơ cấu tổ chức có tác động tích cực đến đổi mới 
quy trình.

Nguồn lực công ty, năng lực nhân viên và quan hệ đối 
tác: Theo RBV, nguồn lực tài chính, công nghệ là nền tảng 
để doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống, thiết bị, nền tảng số 
và năng lực quản trị, qua đó tạo điều kiện cho đổi mới sản 
phẩm, đổi mới quản lý và đổi mới mô hình kinh doanh [12]. 
Đồng thời, năng lực nhân viên là điều kiện cần để phát triển 
và hiện thực hóa ý tưởng đổi mới, đặc biệt trong đổi mới sản 
phẩm. Quan hệ đối tác giúp doanh nghiệp tiếp cận tri thức 
và công nghệ từ bên ngoài, hỗ trợ đồng phát triển và tái cấu 
trúc quan hệ chuỗi giá trị, gắn chặt với đổi mới mô hình kinh 
doanh [6, 11]. Do đó, nghiên cứu đề xuất:

H8: Nguồn lực công ty có tác động tích cực đến đổi mới 
mô hình kinh doanh.

H9: Nguồn lực công ty có tác động tích cực đến đổi mới 
quản lý.

H10: Nguồn lực công ty có tác động tích cực đến đổi 
mới sản phẩm.

H11: Năng lực nhân viên có tác động tích cực đến đổi 
mới sản phẩm.

H12: Quan hệ đối tác có tác động tích cực đến đổi mới 
mô hình kinh doanh.



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Kinh tế và kinh doanh; Các lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn

4968(4) 4.2026

Quản lý tri thức, văn hóa doanh nghiệp và đổi mới sáng 
tạo: Quản lý tri thức và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng 
của học hỏi tổ chức, có vai trò quan trọng trong việc thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đổi mới quy trình và đổi 
mới quản lý. I. Nonaka và cs (1995) [22] nhấn mạnh vai trò 
của tri thức trong cải tiến quy trình, trong khi E.H. Schein 
(2010) [23] cho rằng, văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến cách 
thức doanh nghiệp tiếp cận và triển khai đổi mới. Do đó, 
nghiên cứu đề xuất:

H13: Quản lý tri thức có tác động tích cực đến đổi mới 
quy trình.

H14: Văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực đến 
đổi mới quản lý.

H15: Văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực đến 
đổi mới quy trình.

Yêu cầu thị trường và đổi mới sản phẩm: Theo lý thuyết 
khuếch tán đổi mới, áp lực từ thị trường và nhu cầu khách 
hàng là động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp phát 
triển và cải tiến sản phẩm nhằm duy trì năng lực cạnh tranh 
[24]. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất:

H16: Yêu cầu thị trường có tác động tích cực đến đổi 
mới sản phẩm.

Đổi mới sáng tạo và năng suất: Đổi mới sáng tạo là cơ 
chế trực tiếp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất thông 
qua cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực, giảm lãng phí và 
nâng cao giá trị đầu ra. Trong đó, đổi mới quy trình và đổi 
mới quản lý thường tác động mạnh đến năng suất vận hành; 
đổi mới mô hình kinh doanh cải thiện hiệu quả tạo giá trị và 
phân phối giá trị; đổi mới sản phẩm gia tăng giá trị đầu ra 
và năng lực cạnh tranh [17, 25]. Trên cơ sở đó, nghiên cứu 
đề xuất:

H17: Đổi mới mô hình kinh doanh có tác động tích cực 
đến năng suất.

H18: Đổi mới quản lý có tác động tích cực đến năng 
suất.

H19: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến năng 
suất.

H20: Đổi mới sản phẩm có tác động tích cực đến năng 
suất.

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được triển khai theo hướng kết hợp định tính 
và định lượng nhằm đảm bảo tính chặt chẽ về lý thuyết và 
độ tin cậy của kết quả. Giai đoạn định tính được sử dụng 
để rà soát, chuẩn hóa thang đo các biến quan sát từ cơ sở 
lý thuyết và nghiên cứu trước; trong khi giai đoạn định 
lượng kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết bằng 
phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên phương 
sai (PLS-SEM). Trên cơ sở tổng hợp các công trình trước 

đây về CSFs, đổi mới sáng tạo và năng suất doanh nghiệp 
[2, 5, 26, 27], nhóm nghiên cứu xây dựng bộ thang đo sơ 
bộ cho các khái niệm nghiên cứu. Tiếp đó, nhóm nghiên 
cứu phỏng vấn sâu với 10 chuyên gia, gồm các giảng viên 
đại học có chuyên môn quản trị sản xuất, nhà quản lý trong 
doanh nghiệp may mặc và đại diện hiệp hội ngành nghề. 
Mục tiêu nhằm đánh giá mức độ phù hợp về nội dung, ngữ 
nghĩa và khả năng đo lường của các biến quan sát trong bối 
cảnh ngành may mặc Việt Nam. Kết quả thảo luận giúp tinh 
gọn và điều chỉnh thang đo để đảm bảo giá trị nội dung. 

Sau khi chuẩn hóa thang đo, khảo sát chính thức được 
thực hiện đối với các doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam. 
Đối tượng khảo sát là các nhà quản lý cấp trung và cấp cao, 
có hiểu biết về chiến lược, quản trị và đổi mới của doanh 
nghiệp. Phương pháp lấy mẫu thuận tiện kết hợp chọn lọc 
được sử dụng nhằm đảm bảo người trả lời có năng lực 
chuyên môn phù hợp. Cỡ mẫu được xác định dựa trên tiêu 
chí của J.F. Hair và cs (2017) [28], khuyến nghị tối thiểu 
gấp 10 lần số mối quan hệ lớn nhất trong mô hình đo lường. 
Nhóm nghiên cứu phát ra 430 bảng hỏi trực tiếp, trực tuyến, 
sau quá trình làm sạch có 400 phản hồi hợp lệ, đáp ứng yêu 
cầu phân tích. Mặc dù phương pháp lấy mẫu thuận tiện kết 
hợp chọn lọc giúp tiếp cận hiệu quả các nhà quản lý có hiểu 
biết chuyên môn sâu về hoạt động đổi mới và năng suất 
doanh nghiệp, cách tiếp cận này vẫn tồn tại một số hạn chế 
nhất định. Cụ thể, mẫu nghiên cứu có thể chưa phản ánh đầy 
đủ tính đa dạng của toàn bộ các doanh nghiệp may mặc tại 
Việt Nam, từ đó phần nào ảnh hưởng đến khả năng khái quát 
hóa kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, hạn chế này được giảm 
thiểu nhờ việc lựa chọn đối tượng trả lời là các nhà quản lý 
cấp trung và cấp cao, những người hiểu sâu về các loại hình 
doanh nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định 
chiến lược và đổi mới trong doanh nghiệp. Do đó, kết quả 
nghiên cứu vẫn phản ánh đúng và có giá trị tham khảo quan 
trọng cho các doanh nghiệp may mặc có đặc điểm tương 
đồng, đồng thời tạo cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo sử 
dụng phương pháp lấy mẫu xác suất nhằm mở rộng khả 
năng khái quát hóa.

Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SmartPLS 4.0 
theo quy trình hai bước. Trước hết, mô hình đo lường được 
đánh giá thông qua các chỉ số về độ tin cậy, giá trị hội tụ và 
giá trị phân biệt, sử dụng cả tiêu chí Fornell-Larcker và tỷ số 
Heterotrait-Monotrait (HTMT). Tiếp theo, mô hình cấu trúc 
được kiểm định bằng cách xem xét khả năng giải thích (R²), 
giá trị dự báo (Q²), cùng với mức độ và ý nghĩa thống kê của 
các quan hệ nhân quả. Để đảm bảo độ tin cậy, các ước lượng 
được xác nhận bằng kỹ thuật Bootstrapping với 5.000 mẫu 
lặp, theo khuyến nghị của J.F. Hair và cs (2019) [29]. Để 
kiểm soát sai lệch, nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng 
ngừa trong thiết kế khảo sát như đảm bảo tính ẩn danh của 
người trả lời, nhấn mạnh không có câu trả lời đúng/sai và sử 
dụng các thang đo đã được kiểm định.
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4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Kết quả kiểm định mô hình đo lường
Bảng 1. Thống kê mô tả khách thể nghiên cứu.

TT Khách thể nghiên cứu Tần suất (n) Tỷ lệ (%)

1 Chức vụ

1.1 Quản lý cấp cao 98 24,5

1.2 Quản lý cấp trung 302 75,5

2 Kinh nghiệm quản lý

2.1 <3 năm 47 11,75

2.2 3-5 năm 99 24,75

2.3 6-10 năm 125 31,25

2.4 >10 năm 129 32,25

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả.

Về chức vụ, nhóm quản lý cấp trung chiếm tỷ lệ 
lớn (75,5%), trong khi quản lý cấp cao chiếm 24,5% 
(bảng 1). Cơ cấu này phản ánh đúng thực tiễn quản trị trong 
các doanh nghiệp may mặc, nơi quản lý cấp trung đóng vai 
trò trực tiếp trong tổ chức sản xuất, triển khai công nghệ, cải 
tiến quy trình và hiện thực hóa các quyết sách đổi mới sáng 
tạo từ cấp chiến lược. Về kinh nghiệm quản lý, phần lớn 
người được khảo sát có thâm niên từ 6 năm trở lên (63,5%) 
cho thấy, họ có sự am hiểu sâu về hoạt động sản xuất, năng 
suất lao động cũng như các rào cản khi ứng dụng khoa học, 
công nghệ trong môi trường may công nghiệp. Đồng thời, 
sự hiện diện của nhóm quản lý có kinh nghiệm dưới 5 năm 
(36,5%) giúp bổ sung góc nhìn mới, phản ánh mức độ tiếp 
cận và sẵn sàng đổi mới của lực lượng quản lý trẻ. Nhìn 
chung, đặc điểm khách thể khảo sát bảo đảm sự kết hợp hài 
hòa giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy đổi mới, tạo cơ sở 
khoa học đáng tin cậy cho việc xác định CSFs nhằm nâng 
cao năng suất thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp may công nghiệp 
Việt Nam.

Kết quả kiểm định mô hình đo lường ở bảng 2 cho thấy, 
các thang đo sử dụng trong nghiên cứu đạt yêu cầu cao về 
độ tin cậy và giá trị hội tụ. Cụ thể, hệ số Cronbach’s alpha 
của tất cả các biến tiềm ẩn đều vượt ngưỡng khuyến nghị 
0,7, phản ánh mức độ nhất quán nội tại tốt giữa các biến 
quan sát. Đồng thời, độ tin cậy tổ hợp của các thang đo đều 
lớn hơn 0,8, cho thấy khả năng đo lường ổn định và đáng tin 
cậy của mô hình. Bên cạnh đó, giá trị phương sai trích trung 
bình (AVE) của các biến đều vượt ngưỡng 0,5, khẳng định 
rằng các biến quan sát giải thích được phần lớn phương sai 
của các khái niệm tiềm ẩn tương ứng. Đáng chú ý, các biến 
liên quan đến cam kết lãnh đạo, chiến lược đổi mới, cơ cấu 
tổ chức, quản lý tri thức và các dạng đổi mới sáng tạo (quản 
lý, quy trình, sản phẩm và mô hình kinh doanh) đều thể hiện 
mức độ tin cậy cao, cho thấy các khái niệm này được đo 
lường rõ ràng và phù hợp với bối cảnh nghiên cứu.

Kết quả kiểm định giá trị phân biệt theo chỉ số HTMT 
cho thấy, tất cả các giá trị đều nhỏ hơn ngưỡng chấp nhận 
0,90, qua đó khẳng định các biến tiềm ẩn trong mô hình có 
sự phân biệt rõ ràng về mặt khái niệm. Điều này cho thấy 
các thang đo không bị trùng lặp và mỗi biến phản ánh một 
cấu trúc lý thuyết riêng biệt.

Kết quả kiểm định theo tiêu chuẩn Fornell-Larcker cho 
thấy, căn bậc hai của AVE của mỗi biến tiềm ẩn đều lớn hơn 
hệ số tương quan với các biến khác. Điều này khẳng định, 
mỗi biến tiềm ẩn có mức độ chia sẻ phương sai với các biến 
quan sát của chính nó cao hơn so với các biến khác, qua đó 

Bảng 2. Độ tin cậy và tính hợp lệ, hội tụ của các thang đo.

Tên biến Ký 
hiệu

Độ tin cậy 
Cronbach’s 
alpha

Độ tin cậy 
tổ hợp, 
đánh giá 
độ tin cậy 
tổng hợp

Độ tin cậy tổ 
hợp, đánh 
giá độ tin cậy 
tổng hợp của 
biến tiềm ẩn

Phương 
sai trích 
trung 
bình 
AVE

Căn bậc 
hai của 
phương 
sai trích 
trung 
bình

Giá trị 
HTMT 
lớn nhất 
của các 
biến tiềm 
ẩn

Cam kết 
lãnh đạo CKLD 0,863 0,864 0,901 0,646 0,804 0,819

Chiến 
lược đổi 
mới

CLDM 0,891 0,893 0,920 0,696 0,834 0,726

Cơ cấu tổ 
chức CTCT 0,883 0,892 0,914 0,680 0,825 0,407

Nguồn 
lực công 
ty

NLCT 0,872 0,874 0,907 0,661 0,813 0,779

Năng 
lực nhân 
viên

NLNV 0,839 0,840 0,886 0,609 0,780 0,796

Quan hệ 
đối tác QHDT 0,882 0,885 0,913 0,678 0,824 0,650

Quản lý 
tri thức QLTT 0,883 0,885 0,914 0,681 0,825 0,664

Văn hóa 
doanh 
nghiệp

VHCT 0,818 0,818 0,873 0,578 0,760 0,819

Yêu 
cầu thị 
trường

YCTT 0,877 0,880 0,910 0,669 0,818 0,575

Đổi mới 
quản lý DMQL 0,732 0,736 0,833 0,555 0,745 0,815

Đổi mới 
quy trình DMQT 0,834 0,835 0,883 0,601 0,776 0,883

Đổi 
mới sản 
phẩm

DMSP 0,829 0,829 0,880 0,594 0,771 0,829

Đổi mới 
mô hình 
kinh 
doanh

DMKD 0,883 0,883 0,914 0,681 0,825 0,753

Năng 
suất NS 0,825 0,825 0,877 0,588 0,767 0,883

Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả.
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chứng minh sự phân biệt rõ ràng giữa các khái niệm nghiên 
cứu. Nhìn chung, kết quả cho thấy các thang đo trong mô 
hình đạt yêu cầu về giá trị phân biệt, bảo đảm tính phù hợp 
cho các bước phân tích mô hình cấu trúc tiếp theo.

4.2. Kết quả mô hình cấu trúc và R2 
Bảng 3. Kết quả R2 và R2 điều chỉnh của các biến phụ thuộc.

Biến R-square R-square 
adjusted

DMKD 0,402 0,396

DMQL 0,311 0,304

DMQT 0,474 0,469

DMSP 0,513 0,508

NS 0,745 0,742

Kết quả phân tích hệ số xác định ở bảng 3 cho thấy, mô 
hình nghiên cứu có khả năng giải thích tốt sự biến thiên của 
các biến phụ thuộc. Cụ thể, các biến đổi mới quản lý, đổi 
mới quy trình, đổi mới sản phẩm và đổi mới mô hình kinh 

doanh có giá trị R² dao động từ 0,311 đến 0,513, cho thấy 
mức độ giải thích từ trung bình đến khá của các biến độc lập 
đối với các dạng đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, biến năng 
suất đạt giá trị R² cao (0,745), phản ánh rằng các nhân tố 
trong mô hình giải thích được khoảng 74,5% sự biến thiên 
của năng suất tại các doanh nghiệp may công nghiệp. Sự 
chênh lệch không đáng kể giữa R² và R² điều chỉnh ở tất cả 
các biến cho thấy mô hình ổn định và không bị ảnh hưởng 
đáng kể bởi số lượng biến độc lập, qua đó khẳng định mức 
độ phù hợp của mô hình nghiên cứu (hình 2).

4.3. Kết quả Bootstrapping, tác động gián tiếp và kiểm 
định mối quan hệ trung gian

Trước khi tiến hành kiểm định Bootstrapping, mô hình 
cấu trúc được đánh giá thông qua việc kiểm tra hiện tượng 
đa cộng tuyến bằng chỉ số VIF và kích thước ảnh hưởng f² 
nhằm bảo đảm độ ổn định của các ước lượng và xác định 
mức độ đóng góp của từng mối quan hệ trong mô hình [29].
Bảng 4. Đa cộng tuyến (VIF) và kích thước ảnh hưởng (f²) của các 
mối quan hệ trong mô hình.

Mối quan hệ VIF f²

CKLD → DMKD 2,192 0,083

CKLD → DMQL 2,563 0,019

CKLD → DMQT 2,197 0,116

CLDM → DMKD 2,066 0,009

CLDM → DMQL 1,989 0,021

CLDM → DMSP 1,943 0,048

CTCT → DMQT 1,154 0,004

DMKD → NS 1,558 0,138

DMQL → NS 1,436 0,173

DMQT → NS 1,672 0,302

DMSP → NS 1,732 0,139

NLCT → DMKD 2,198 0,026

NLCT → DMQL 2,193 0,030

NLCT → DMSP 1,910 0,034

NLNV → DMSP 1,785 0,127

QHDT → DMKD 1,637 0,015

QLTT → DMQT 1,640 0,053

VHCT → DMQL 2,057 0,005

VHCT → DMQT 2,066 0,032

YCTT → DMSP 1,214 0,056

Nguồn: Kết quả chạy SmartPLS.

Kết quả phân tích ở bảng 4 cho thấy, tất cả các giá trị VIF 
đều thấp hơn ngưỡng khuyến nghị 3,3, qua đó khẳng định 
mô hình không gặp vấn đề đa cộng tuyến và các ước lượng 
đường dẫn là ổn định và đáng tin cậy [29]. Đồng thời, các 
giá trị kích thước ảnh hưởng f² chủ yếu nằm trong khoảng 
từ 0,02 đến 0,15 cho thấy mức độ tác động của các mối quan 
hệ trong mô hình chủ yếu nằm trong khoảng từ nhỏ đến 
trung bình, phù hợp với đặc trưng của các mô hình nghiên 

Hình 2. Mô hình cấu trúc tuyến tính từng phần trước khi 
Bootstrapping. Nguồn: Kết quả chạy SmartPLS 4.0. 
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cứu đa nhân tố trong lĩnh vực khoa học quản lý và đổi mới 
[28]. Đáng chú ý, các dạng đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đổi 
mới quy trình, thể hiện mức độ ảnh hưởng tương đối cao 
đối với năng suất, phản ánh vai trò then chốt của đổi mới 
quy trình trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong khi 
đó, các nhân tố nền tảng như cam kết lãnh đạo, chiến lược 
đổi mới, nguồn lực công ty và văn hóa doanh nghiệp chủ 
yếu đóng vai trò gián tiếp thông qua việc thúc đẩy các hoạt 
động đổi mới sáng tạo, đúng với logic lý thuyết về cơ chế 
tác động trong các mô hình đổi mới dựa trên khoa học, công 
nghệ. Nhìn chung, các kết quả này củng cố độ vững chắc 
của mô hình cấu trúc và tạo tiền đề phù hợp cho việc tiếp 
tục kiểm định ý nghĩa thống kê của các mối quan hệ bằng 
phương pháp Bootstrapping.
Bảng 5. Kết quả kiểm định Bootstrapping các hệ số đường dẫn 
trong mô hình cấu trúc.

Mối quan hệ Mẫu gốc 
(O)

Trung bình 
mẫu (M)

Độ lệch 
chuẩn

Thống 
kê T P values Kiểm định 

giả thuyết

CKLD -> DMKD 0,330 0,329 0,073 4,515 0,000 Chấp nhận

CKLD -> DMQL 0,182 0,185 0,086 2,118 0,034 Chấp nhận

CKLD -> DMQT 0,366 0,362 0,083 4,420 0,000 Chấp nhận

CLDM -> DMKD 0,104 0,104 0,061 1,718 0,086 Bác bỏ

CLDM -> DMQL 0,168 0,166 0,065 2,584 0,010 Chấp nhận

CLDM -> DMSP 0,212 0,210 0,059 3,597 0,000 Chấp nhận

CTCT -> DMQT 0,050 0,052 0,046 1,091 0,275 Bác bỏ

NLCT -> DMKD 0,186 0,187 0,063 2,944 0,003 Chấp nhận

NLCT -> DMQL 0,213 0,211 0,092 2,326 0,020 Chấp nhận

NLCT -> DMSP 0,178 0,175 0,074 2,387 0,017 Chấp nhận

NLNV -> DMSP 0,332 0,335 0,067 4,982 0,000 Chấp nhận

QHDT -> DMKD 0,121 0,122 0,052 2,320 0,020 Chấp nhận

QLTT -> DMQT 0,215 0,215 0,066 3,275 0,001 Chấp nhận

VHCT -> DMQL 0,086 0,089 0,076 1,132 0,258 Bác bỏ

VHCT -> DMQT 0,188 0,191 0,073 2,566 0,010 Chấp nhận

YCTT -> DMSP 0,182 0,185 0,058 3,138 0,002 Chấp nhận

DMKD -> NS 0,234 0,235 0,068 3,454 0,001 Chấp nhận

DMQL -> NS 0,252 0,253 0,044 5,683 0,000 Chấp nhận

DMQT -> NS 0,359 0,357 0,063 5,693 0,000 Chấp nhận

DMSP -> NS 0,248 0,246 0,053 4,696 0,000 Chấp nhận

Nguồn: Kết quả chạy SmartPLS.

Các mối quan hệ liên quan đến đổi mới sản phẩm: Kết 
quả bảng 5 cho thấy, đổi mới sản phẩm chịu tác động đồng 
thời từ các yếu tố chiến lược, nguồn lực, con người và thị 
trường. Trước hết, chiến lược đổi mới có tác động tích cực 
và có ý nghĩa thống kê đến đổi mới sản phẩm (β=0,212; 
T=3,597; p<0,001). Điều này cho thấy, khi doanh nghiệp 
có định hướng chiến lược rõ ràng về đổi mới, các hoạt động 
phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có sẽ 
được triển khai hiệu quả hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của thị 
trường. 

Bên cạnh đó, nguồn lực công ty cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sản phẩm (β=0,178; 
T=2,387; p=0,017). Kết quả này phản ánh rằng, đầu tư vào 
công nghệ, trang thiết bị, hoạt động nghiên cứu khoa học 
và triển khai thực nghiệm là điều kiện cần thiết để nâng cao 
năng lực đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, năng lực nhân viên là nhân tố có ảnh hưởng 
mạnh nhất đến đổi mới sản phẩm (β=0,332; T=4,982; 
p<0,001). Điều này khẳng định vai trò trung tâm của nguồn 
nhân lực trong quá trình sáng tạo, thiết kế và cải tiến sản 
phẩm, đặc biệt trong ngành may công nghiệp vốn phụ thuộc 
nhiều vào tay nghề và kinh nghiệm của người lao động.

Ngoài ra, yêu cầu thị trường có tác động tích cực và có 
ý nghĩa thống kê đến đổi mới sản phẩm (β=0,182; T=3,138; 
p=0,002), cho thấy áp lực cạnh tranh và nhu cầu ngày càng 
đa dạng của khách hàng là động lực quan trọng buộc doanh 
nghiệp phải liên tục đổi mới sản phẩm để duy trì lợi thế 
cạnh tranh.

Các mối quan hệ liên quan đến đổi mới quản lý: 

Kết quả phân tích cho thấy, đổi mới quản lý chịu ảnh 
hưởng đáng kể từ yếu tố lãnh đạo, chiến lược và nguồn lực. 
Cụ thể, cam kết lãnh đạo có tác động tích cực và có ý nghĩa 
thống kê đến đổi mới quản lý (β=0,182; T=2,118; p=0,034). 
Điều này cho thấy, sự ủng hộ và định hướng từ lãnh đạo 
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cải tiến về 
phương thức quản lý trong doanh nghiệp.

Đồng thời, chiến lược đổi mới cũng có ảnh hưởng tích 
cực đến đổi mới quản lý (β=0,168; T=2,584; p=0,010), phản 
ánh rằng các định hướng chiến lược giúp doanh nghiệp điều 
chỉnh hệ thống quản lý theo hướng linh hoạt và hiệu quả 
hơn. Bên cạnh đó, nguồn lực công ty tiếp tục thể hiện vai 
trò quan trọng đối với đổi mới quản lý (β=0,213; T=2,326; 
p=0,020), cho thấy việc cải tiến quản lý thường gắn liền với 
đầu tư vào công nghệ, hệ thống thông tin và các công cụ 
quản trị hiện đại.

Ngược lại, văn hóa doanh nghiệp không có tác động trực 
tiếp có ý nghĩa đến đổi mới quản lý (β=0,086; T=1,132; 
p=0,258). Kết quả này cho thấy trong ngắn hạn, văn hóa 
doanh nghiệp có thể chưa tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong 
phương thức quản lý, hoặc tác động của yếu tố này mang 
tính gián tiếp và dài hạn hơn.

Các mối quan hệ liên quan đến đổi mới quy trình: 

Đối với đổi mới quy trình, kết quả nghiên cứu cho thấy 
vai trò nổi bật của lãnh đạo, tri thức và văn hóa doanh 
nghiệp. Cụ thể, cam kết lãnh đạo có tác động mạnh và có ý 
nghĩa thống kê đến đổi mới quy trình (β=0,366; T=4,420; 
p<0,001), khẳng định rằng sự chỉ đạo và quyết tâm từ lãnh 
đạo là điều kiện tiên quyết để triển khai các cải tiến trong 
quy trình sản xuất và vận hành.
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Bên cạnh đó, quản lý tri thức có tác động tích cực đến đổi 
mới quy trình (β=0,215; T=3,275; p=0,001), cho thấy việc 
thu thập, chia sẻ và khai thác tri thức hiệu quả giúp doanh 
nghiệp cải tiến quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất 
hoạt động. Đồng thời, văn hóa doanh nghiệp cũng có ảnh 
hưởng tích cực đến đổi mới quy trình (β=0,188; T=2,566; 
p=0,010), phản ánh rằng các giá trị văn hóa khuyến khích 
cải tiến liên tục và học hỏi có thể thúc đẩy đổi mới trong 
vận hành,

Ngược lại, cơ cấu tổ chức không thể hiện tác động trực 
tiếp có ý nghĩa đến đổi mới quy trình (β=0,050; T=1,091; 
p=0,275), cho thấy cơ cấu tổ chức tương đối ổn định trong 
các doanh nghiệp may công nghiệp chưa tạo ra sự thay đổi 
đáng kể đối với đổi mới quy trình trong ngắn hạn.

Các mối quan hệ liên quan đến đổi mới mô hình kinh 
doanh: 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đổi mới mô hình kinh 
doanh chịu ảnh hưởng chủ yếu từ cam kết lãnh đạo, nguồn 
lực và quan hệ đối tác. Cam kết lãnh đạo có tác động tích 
cực và có ý nghĩa thống kê đến đổi mới mô hình kinh doanh 
(β=0,330; T=4,515; p<0,001), cho thấy vai trò quyết định 
của lãnh đạo trong việc thay đổi cách thức tạo giá trị và tổ 
chức hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, nguồn lực công ty có ảnh hưởng tích 
cực đến đổi mới mô hình kinh doanh (β=0,186; T=2,944; 
p=0,003), phản ánh rằng nền tảng tài chính và công nghệ là 
điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai các mô hình 
kinh doanh mới. Đồng thời, quan hệ đối tác cũng góp phần 
thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh (β=0,121; T=2,320; 
p=0,020), cho thấy sự hợp tác với các đối tác bên ngoài giúp 
doanh nghiệp mở rộng năng lực và tiếp cận các cơ hội đổi 
mới.

Trong khi đó, chiến lược đổi mới không thể hiện tác 
động trực tiếp có ý nghĩa đến đổi mới mô hình kinh doanh 
(β=0,104; T=1,718; p=0,086), cho thấy định hướng chiến 
lược cần được hỗ trợ bởi các nguồn lực và cơ chế thực thi 
cụ thể để tạo ra thay đổi rõ rệt trong mô hình kinh doanh.

Tác động của các dạng đổi mới đến năng suất: 

Kết quả phân tích khẳng định rằng, tất cả các dạng 
đổi mới đều có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê 
đến năng suất. Trong đó, đổi mới quy trình là nhân tố có 
ảnh hưởng mạnh nhất đến năng suất (β=0,359; T=5,693; 
p<0,001), cho thấy cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng 
công nghệ là con đường hiệu quả nhất để nâng cao năng suất 
trong ngành may công nghiệp.

Bên cạnh đó, đổi mới quản lý cũng có tác động đáng kể 
đến năng suất (β=0,252; T=5,683; p<0,001), phản ánh vai 
trò của cải tiến quản trị trong việc nâng cao hiệu quả hoạt 
động, Đổi mới sản phẩm (β=0,248; T=4,696; p<0,001) và 
đổi mới mô hình kinh doanh (β=0,234; T=3,454; p=0,001) 

cũng góp phần cải thiện năng suất, cho thấy tác động tổng 
hợp của đổi mới trên nhiều phương diện của doanh nghiệp 
(hình 3).

 

Hình 3. Mô hình cấu trúc PLS-SEM sau khi chạy Bootstrapping. 
Nguồn: Kết quả chạy SmartPLS 4.0.

Kết quả tổng hợp cho thấy, các dạng đổi mới, bao gồm 
đổi mới quy trình, đổi mới quản lý, đổi mới sản phẩm và đổi 
mới mô hình kinh doanh, đóng vai trò trung gian quan trọng 
trong mối quan hệ giữa các nhân tố đầu vào và năng suất 
doanh nghiệp (bảng 6). Cụ thể, việc tăng năng suất thông 
qua đổi mới sản phẩm chủ yếu do tác động của các nhân tố 
đầu vào như nguồn lực công ty, năng lực nhân viên và yêu 
cầu thị trường; thực tế này cho thấy, khi công ty có nguồn 
lực tài chính mạnh, cơ sở vật chất tốt, trình độ nhân viên cao 
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và thị trường có nhu cầu lớn về sản phẩm thời trang thì sẽ 
tác động tích cực tới năng suất của doanh nghiệp may mặc. 
Việc tăng năng suất thông qua đổi mới quy trình chủ yếu 
do tác động của các nhân tố đầu vào như cam kết lãnh đạo, 
quản lý tri thức và văn hoá công ty; thực tế này cho thấy, 

đổi mới quy trình tác động tích cực đến năng suất khi lãnh 
đạo có quyết tâm cao, doanh nghiệp có hệ thống quản lý tri 
thức và kinh nghiệm tốt, công ty có văn hoá chấp nhận thực 
hiện đổi mới. Việc tăng năng suất thông qua đổi mới quản 
lý chủ yếu do tác động của các nhân tố chiến lược đổi mới 
và nguồn lực công ty; có thể thấy rằng đổi mới quản lý có 
tác động tích cực đến năng suất nếu doanh nghiệp xây dựng 
được chiến lược đổi mới tốt và chuẩn bị đủ nguồn lực về tài 
chính, cơ sở vật chất cho quá trình đổi mới. Việc tăng năng 
suất thông qua đổi mới mô hình kinh doanh chủ yếu do tác 
động của các nhân tố cam kết lãnh đạo và nguồn lực công 
ty; có thể thấy đổi mới mô hình kinh doanh có tác động tích 
cực đến năng suất nếu lãnh đạo có quyết tâm cao khi chuyển 
đổi mô hình kinh doanh và doanh nghiệp có đủ nguồn lực 
để thực hiện các chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mới. 
Nhìn chung, các kết quả này khẳng định rằng năng suất 
không chỉ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các nhân tố nền tảng 
mà còn từ các dạng đổi mới đóng vai trò cầu nối giữa nguồn 
lực, quản trị và kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

5. Bàn luận

Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm 
quan trọng về vai trò của đổi mới sáng tạo như một cơ chế 
trung gian liên kết các nhân tố quản trị, nguồn lực và thị 
trường với năng suất của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này 
phù hợp với các lý thuyết nền tảng về đổi mới và năng lực 
động, trong đó đổi mới được xem là quá trình chuyển hóa 
chiến lược và nguồn lực thành kết quả hoạt động [17].

Các kết quả cho thấy, đổi mới sản phẩm chịu ảnh hưởng 
mạnh từ năng lực nhân viên, nguồn lực công ty và yêu cầu 
thị trường. Phát hiện này nhất quán với các nghiên cứu kinh 
điển cho rằng năng lực nhân sự và định hướng chiến lược là 
nền tảng của đổi mới sản phẩm [20]. So với các nghiên cứu 
trong bối cảnh công nghiệp công nghệ cao, nơi đổi mới sản 
phẩm gắn nhiều với R&D, kết quả này cho thấy trong ngành 
may công nghiệp, yếu tố con người đóng vai trò nổi bật hơn.

Đối với đổi mới quy trình, vai trò nổi bật của cam kết 
lãnh đạo, quản lý tri thức và văn hóa doanh nghiệp là nhất 
quán với các nghiên cứu về học hỏi tổ chức và đổi mới quy 
trình trong sản xuất. Kết quả của nghiên cứu này củng cố 
các lập luận trên, trong bối cảnh ngành may công nghiệp, 
nơi cải tiến quy trình gắn liền với học hỏi liên tục và chuẩn 
hóa vận hành.

Kết quả nghiên cứu xác nhận vai trò quan trọng của 
chiến lược đổi mới và nguồn lực công ty đối với đổi mới 
quản lý. Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu của J. 
Birkinshaw và cs (2008) [18], những người cho rằng đổi 
mới quản lý thường xuất phát từ định hướng chiến lược 
trong quá trình đổi mới. Trong khi đó, văn hóa doanh nghiệp 
không có tác động trực tiếp đáng kể đến đổi mới quản lý, 
điều này khác với một số nghiên cứu trong bối cảnh phương 

Bảng 6. Kết quả phân tích các mối quan hệ trung gian của các 
dạng đổi mới trong mô hình nghiên cứu.

Mối quan hệ
Mẫu 
gốc 
(O)

Trung 
bình mẫu 
(M)

Độ lệch 
chuẩn

Thống 
kê T P value Kết luận, ý nghĩa

CKLD -> 
DMQT -> 
NS

0,132 0,130 0,040 3,326 0,001 Có ý nghĩa, tồn tại mối 
quan hệ trung gian

CLDM -> 
DMSP -> NS 0,053 0,052 0,020 2,681 0,007 Có ý nghĩa; tồn tại tác 

động gián tiếp

CKLD -> 
DMQL -> 
NS

0,046 0,048 0,025 1,835 0,067
Không có ý nghĩa; 
không tồn tại tác động 
gián tiếp

CKLD -> 
DMKD -> 
NS

0,077 0,078 0,031 2,478 0,013 Có ý nghĩa, tồn tại mối 
quan hệ trung gian

CLDM -> 
DMQL -> 
NS

0,042 0,042 0,019 2,270 0,023 Có ý nghĩa, tồn tại mối 
quan hệ trung gian

CTCT -> 
DMQT -> 
NS

0,018 0,019 0,018 1,012 0,311
Không có ý nghĩa; 
không tồn tại tác động 
gián tiếp

CLDM -> 
DMKD -> 
NS

0,024 0,024 0,016 1,518 0,129
Không có ý nghĩa; 
không tồn tại tác động 
gián tiếp

NLCT -> 
DMSP -> NS 0,044 0,043 0,022 2,020 0,043 Có ý nghĩa, tồn tại mối 

quan hệ trung gian

NLNV -> 
DMSP -> NS 0,082 0,082 0,022 3,764 0,000 Có ý nghĩa, tồn tại mối 

quan hệ trung gian

NLCT -> 
DMQL -> 
NS

0,054 0,053 0,025 2,130 0,033 Có ý nghĩa, tồn tại mối 
quan hệ trung gian

NLCT -> 
DMKD -> 
NS

0,044 0,044 0,021 2,101 0,036 Có ý nghĩa, tồn tại mối 
quan hệ trung gian

QLTT -> 
DMQT -> 
NS

0,077 0,076 0,025 3,058 0,002 Có ý nghĩa, tồn tại mối 
quan hệ trung gian

QHDT -> 
DMKD -> 
NS

0,028 0,029 0,016 1,776 0,076
Không có ý nghĩa; 
không tồn tại tác động 
gián tiếp

VHCT -> 
DMQT -> 
NS

0,067 0,068 0,030 2,251 0,024 Có ý nghĩa, tồn tại mối 
quan hệ trung gian

YCTT -> 
DMSP -> NS 0,045 0,046 0,018 2,495 0,013 Có ý nghĩa, tồn tại mối 

quan hệ trung gian

VHCT -> 
DMQL -> 
NS

0,022 0,022 0,020 1,101 0,271
Không có ý nghĩa; 
không tồn tại tác động 
gián tiếp

Nguồn: Kết quả chạy phần mềm SmartPLS 4.0.
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Tây nhưng phù hợp với lập luận rằng tác động của văn hóa 
thường mang tính gián tiếp và dài hạn, đặc biệt trong các tổ 
chức có cấu trúc tương đối ổn định [23].

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, đổi mới mô hình kinh 
doanh chịu ảnh hưởng chủ yếu từ cam kết lãnh đạo và nguồn 
lực công ty. Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước 
đây, khi cho rằng đổi mới mô hình kinh doanh đòi hỏi không 
chỉ tầm nhìn chiến lược mà còn năng lực thực thi [19, 30]. 
Việc chiến lược đổi mới không có tác động trực tiếp đáng 
kể đến đổi mới mô hình kinh doanh cũng đã được ghi nhận 
trong các nghiên cứu trước, cho thấy chiến lược cần được 
cụ thể hóa thông qua nguồn lực và các mối quan hệ đối tác 
để tạo ra thay đổi thực chất.

Quan trọng nhất, kết quả nghiên cứu xác nhận rằng, tất 
cả các dạng đổi mới đều có tác động tích cực đến năng suất, 
trong đó đổi mới quy trình có ảnh hưởng mạnh nhất. Phát 
hiện này nhất quán với các nghiên cứu kinh điển về kinh tế 
học đổi mới và năng suất, vốn cho rằng cải tiến quy trình 
mang lại hiệu quả trực tiếp và nhanh chóng đối với năng 
suất [31]. Đồng thời, tác động của đổi mới quản lý, đổi mới 
sản phẩm và đổi mới mô hình kinh doanh cho thấy năng 
suất là kết quả của sự kết hợp đồng bộ giữa đổi mới vận 
hành và đổi mới chiến lược, thay vì phụ thuộc vào một yếu 
tố đơn lẻ.

Tổng hợp các kết quả, nghiên cứu này bổ sung vào tài 
liệu hiện có bằng cách làm rõ chuỗi tác động đổi mới sáng 
tạo và năng suất trong bối cảnh các doanh nghiệp may công 
nghiệp Việt Nam. So với các nghiên cứu trước chủ yếu xem 
xét từng dạng đổi mới riêng lẻ, nghiên cứu này cho thấy các 
dạng đổi mới có mối quan hệ bổ trợ và cùng nhau tạo ra 
tác động tích lũy đến năng suất. Qua đó, nghiên cứu không 
chỉ củng cố các lý thuyết hiện hữu về đổi mới sáng tạo mà 
còn mở rộng hiểu biết về cơ chế đổi mới trong các ngành 
sản xuất thâm dụng lao động tại các nền kinh tế đang phát 
triển. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này mở rộng các lập 
luận hiện có về đổi mới sáng tạo theo ba khía cạnh. Thứ 
nhất, khác với các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung vào 
các ngành công nghệ cao và nhấn mạnh vai trò của R&D, 
kết quả nghiên cứu cho thấy trong ngành may công nghiệp 
tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo được dẫn dắt nhiều hơn bởi 
năng lực nhân sự, cam kết lãnh đạo và khả năng tổ chức, 
qua đó bổ sung góc nhìn bối cảnh cho lý thuyết đổi mới. 
Thứ hai, nghiên cứu làm rõ vai trò trung gian của các dạng 
đổi mới khác nhau trong mối quan hệ giữa các nhân tố quản 
trị và năng suất, qua đó mở rộng các lập luận về năng lực 
động bằng cách chỉ ra cơ chế chuyển hóa cụ thể từ nguồn 
lực và chiến lược sang kết quả hoạt động. Thứ ba, bằng việc 
xem xét đồng thời nhiều dạng đổi mới và mối quan hệ bổ trợ 
giữa chúng, nghiên cứu điều chỉnh cách tiếp cận tuyến tính 
trong một số nghiên cứu trước, đề xuất rằng năng suất trong 
ngành may công nghiệp là kết quả của một hệ thống đổi mới 
tích hợp, thay vì tác động đơn lẻ của từng loại đổi mới.

6. Kết luận và hàm ý quản trị

Nghiên cứu này xác nhận rằng việc nâng cao năng suất 
của các doanh nghiệp may công nghiệp Việt Nam phụ thuộc 
chủ yếu vào khả năng triển khai đổi mới sáng tạo, hơn là tác 
động trực tiếp từ các nhân tố quản trị và nguồn lực. Từ các 
kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một số hàm ý quản trị quan 
trọng cho các doanh nghiệp may công nghiệp Việt Nam.

Thứ nhất, lãnh đạo doanh nghiệp may mặc cần thể hiện 
cam kết rõ ràng và nhất quán đối với đổi mới sáng tạo, đặc 
biệt trong các hoạt động cải tiến quy trình và đổi mới mô 
hình kinh doanh. Sự cam kết này không chỉ thể hiện ở tầm 
nhìn và chiến lược, mà còn ở việc phân bổ nguồn lực, tạo 
điều kiện thử nghiệm và chấp nhận rủi ro trong quá trình 
đổi mới.

Thứ hai, doanh nghiệp may mặc cần ưu tiên đổi mới quy 
trình như một đòn bẩy trực tiếp để nâng cao năng suất. Việc 
đầu tư vào công nghệ sản xuất, tự động hóa, số hóa quy trình 
và quản lý tri thức nội bộ sẽ mang lại hiệu quả nhanh và 
bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của 
ngành may công nghiệp.

Thứ ba, phát triển năng lực nhân viên cần được xem là 
trọng tâm của chiến lược đổi mới, đặc biệt đối với đổi mới 
sản phẩm. Doanh nghiệp nên chú trọng đào tạo kỹ năng, 
khuyến khích học hỏi và tạo môi trường làm việc hỗ trợ 
sáng tạo nhằm khai thác tối đa tiềm năng của nguồn nhân 
lực.

Thứ tư, đổi mới quản lý và đổi mới mô hình kinh doanh 
cần được triển khai song song với cải tiến vận hành. Việc 
áp dụng các phương thức quản lý hiện đại, tăng cường phối 
hợp nội bộ và mở rộng hợp tác với các đối tác trong chuỗi 
giá trị sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và 
khả năng thích ứng với thị trường.

Cuối cùng, doanh nghiệp may mặc cần tiếp cận đổi mới 
sáng tạo một cách hệ thống và đồng bộ, tránh triển khai rời 
rạc từng hoạt động đơn lẻ. Chỉ khi các yếu tố lãnh đạo, chiến 
lược, nguồn lực, con người và quan hệ đối tác được kết nối 
thông qua các dạng đổi mới phù hợp, doanh nghiệp mới có 
thể đạt được sự cải thiện bền vững về năng suất và năng lực 
cạnh tranh.

Mặc dù đạt được các kết quả có ý nghĩa, nghiên cứu vẫn 
tồn tại một số hạn chế như việc sử dụng dữ liệu cắt ngang 
với phương pháp lấy mẫu thuận tiện và phạm vi nghiên cứu 
giới hạn trong ngành may công nghiệp Việt Nam, từ đó có 
thể ảnh hưởng đến khả năng khái quát hóa kết quả chung 
cho nhiều ngành công nghiệp. Các nghiên cứu tiếp theo có 
thể sử dụng dữ liệu theo chiều dọc, mở rộng sang các ngành 
hoặc bối cảnh quốc gia khác, đồng thời xem xét thêm các 
yếu tố điều tiết nhằm làm rõ hơn cơ chế tác động của đổi 
mới sáng tạo đến năng suất doanh nghiệp công nghiệp.
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Tóm tắt: 

Học vấn giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cá nhân và là mục tiêu trọng tâm của nhiều chính sách 
kinh tế - xã hội. Bên cạnh tác động trực tiếp đến thu nhập cá nhân, học vấn còn tạo ra ảnh hưởng liên thế hệ. Nghiên 
cứu này phân tích mối quan hệ giữa trình độ học vấn của cha mẹ và trình độ học vấn của con cái ở các hộ gia đình 
người Khmer tại Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên số liệu từ khảo sát mức sống dân cư năm 2018 và 2020. Nghiên 
cứu sử dụng mô hình hồi quy logit để ước lượng tác động của học vấn cha mẹ đến khả năng người con có trình độ 
đại học trở lên. Kết quả phân tích cho thấy, khả năng đạt được trình độ đại học của con trong gia đình phụ thuộc 
rất nhiều vào trình độ học vấn của cha và mẹ. Xác suất người con đạt được trình độ đại học trở lên là 20,26% nếu có 
cha có trình độ đại học và xác suất này sẽ giảm đi một nửa nếu học vấn của người cha chỉ dừng lại ở mức trung học 
phổ thông. Đồng thời, ảnh hưởng tích cực từ trình độ học vấn của cha đến học vấn của con được ghi nhận là mạnh 
mẽ hơn tại các gia đình có người mẹ có học vấn cao so với các gia đình có người mẹ có học vấn thấp. Kết quả này 
đóng góp bằng chứng cho thấy, chính sách khuyến học trong cộng đồng Khmer không chỉ tác động đến cá nhân thụ 
hưởng mà còn có khả năng lan tỏa lợi ích đến thế hệ tiếp theo.

Từ khóa: dân tộc Khmer, giáo dục, học vấn.

Chỉ số phân loại: 5.3, 5.4

*Tác giả liên hệ: Email: btkthanh@ctu.edu.vn

DOI: 10.31276/VJST.2025.3615

An analysis of the relationship between parental and children’s educational attainment in Khmer households

Thi Kim Thanh Bui1*, Thi Kim Uyen Huynh1, Thi Ngoc Tao Pham2

1Can Tho University, Campus II, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Can Tho City, Vietnam
2Representative Office of Misa Joint Stock Company in Can Tho, 38C Nguyen Van Cu Street, Cai Khe Ward, Can Tho City, Vietnam

Received 21 August 2025; revised 10 September 2025; accepted 20 September 2025

Abstract: 

Education plays an important role in elevating individual income and has long been a main target of numerous 
socioeconomic policies. Beyond its direct impact on personal income, education also exerts intergenerational effects. 
This study examines the relationship between the educational attainment of parents and that of their children in 
Khmer households within the Mekong delta using data from Vietnam Household Living Standards Surveys in 2018 
and 2020. logistic regression model was employed to estimate the effect of parental education on the likelihood 
that the child attains a university degree or higher. The findings reveal that the likelihood of the children having a 
university degree relies heavily on the levels of education attained by both parents. The probability of an individual 
obtaining a university degree is 20.26% if the father has a university- education, and this probability is reduced by 
half if the father’s education is limited to upper secondary school. At the same time, the positive influence of the 
father’s education on the child’s educational attainment becomes more pronounced in households where the mother 
is highly educated than in those where the mother has a lower level of education. These findings provide compelling 
evidence that educational promotion policies within the Khmer community not only benefit the direct recipients but 
also generate intergenerational spillover effects.

Keywords: education, educational households, Khmer households.

Classification numbers: 5.3, 5.4
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1. Đặt vấn đề

Đồng bào Khmer là một trong năm nhóm dân tộc thiểu 
số có quy mô lớn tại Việt Nam. Cộng đồng người Khmer 
tại Việt Nam sinh sống chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, và phần lớn trong số này tập trung ở vùng nông 
thôn. Điều kiện kinh tế và trình độ học vấn của các hộ gia 
đình Khmer còn khiêm tốn so với mặt bằng chung của cả 
nước. Theo kết quả điều tra, tỷ lệ các gia đình đang ở nhà 
thuê chiếm đến 14,6%, cao hơn rất nhiều so với mức trung 
bình chung cả nước (5%) [1]. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động của người Khmer là 73,9%, thấp hơn mức trung bình 
chung của cả nước (76,8%). Tỷ lệ lao động người Khmer 
làm nghề giản đơn chiếm đến 45,6%, cao gần gấp đôi so với 
nhóm dân tộc Hoa (24,5%). Tỷ lệ trẻ em người Khmer đang 
đi học chỉ đạt 19,6%, thấp hơn mức trung bình của 53 dân 
tộc thiểu số (24,9%). Đặc biệt, tỷ lệ thôi học lên tới 68,4%, 
cho thấy một lượng lớn trẻ em không hoàn thành các bậc 
học cao hơn. Những con số này phản ánh rõ những thách 
thức liên quan đến vấn đề kinh tế và giáo dục mà đồng bào 
Khmer đang gặp phải.

Các hạn chế về điều kiện kinh tế và giáo dục vừa nêu 
không chỉ mới xuất hiện trong giai đoạn hiện tại, mà đã tồn 
tại từ khá lâu. Một trong các điểm gây chú ý chính là tình 
trạng kéo dài các hạn chế này qua nhiều thế hệ trong cộng 
đồng người Khmer. Điều kiện kinh tế kém và trình độ học 
vấn thấp của thế hệ cha mẹ có thể tác động xấu đến học vấn 
của các thế hệ tiếp theo. Trẻ em trong các gia đình có thu 
nhập thấp tại Việt Nam có tỷ lệ bỏ học cao hơn hẳn so với 
nhóm trẻ em có cha mẹ có mức thu nhập cao [2]. Tương tự, 
nhiều nghiên cứu trong cùng lĩnh vực đã ghi nhận mối quan 
hệ tương đồng cao giữa học vấn của cha mẹ và của con cái 
tại Việt Nam [3-6]. Bên cạnh đó, những hạn chế về kinh tế 
và học vấn còn góp phần duy trì tình trạng nghèo đa chiều 
tại các cộng đồng dân tộc thiểu số [7]. Điều này làm vấn đề 
vừa nêu càng trở nên đáng quan tâm. 

Xuất phát từ vấn đề nêu trên, bài báo tập trung nghiên 
cứu mối liên hệ giữa trình độ học vấn của con đã trưởng 
thành với trình độ học vấn của cha mẹ trong các hộ gia đình 
người Khmer tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, 
bài báo sẽ phân tích mức độ ảnh hưởng của trình độ học vấn 
của cha mẹ đến khả năng người con đạt được trình độ học 
vấn từ đại học trở lên. 

2. Phương pháp nghiên cứu

Nội dung phân tích tập trung trả lời hai câu hỏi chính. 
Thứ nhất, mối quan hệ giữa trình độ học vấn của cha mẹ 
và trình độ học vấn của con có tồn tại trong các hộ gia đình 
người Khmer hay không? Thứ hai, mức độ ảnh hưởng của 
trình độ học vấn của cha mẹ đến trình độ học vấn của con 
như thế nào?

Để trả lời hai câu hỏi trên, nghiên cứu chọn đo lường ảnh 
hưởng của trình độ học vấn của cha mẹ đến xác suất người 
con có được trình độ học vấn từ đại học trở lên, để thấy được 
mối liên hệ trong trình độ học vấn giữa hai thế hệ (cha mẹ 
và con). Trong đó, trình độ học vấn của cha và trình độ học 
vấn của mẹ được xem xét riêng rẽ, thông qua hai biến độc 
lập tách biệt trong cùng mô hình phân tích. Việc ghi nhận 
học vấn của cha mẹ trong hai biến riêng lẻ nhằm mục đích 
xác định rõ trình độ học vấn của người cha và trình độ học 
vấn người mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến xác suất người 
con đạt được trình độ đại học. 

Trên cơ sở biến phụ thuộc là biến nhị phân, nghiên cứu 
sử dụng mô hình hồi quy logit để lý giải khả năng người 
con có trình độ đại học trở lên dựa theo thông tin về học vấn 
của cha mẹ và đặc điểm của người con. Cụ thể, mối quan 
hệ giữa các yếu tố vừa đề cập được trình bày trong phương 
trình tổng quát sau:

P(daihoc=1|xi)=G(0+1hocvancha+2hocvanmẹ+3 
gioitinh+4 khuvuc)

Biến daihoc được thể hiện bằng biến nhị phân, ghi nhận 
việc người con có trình độ học vấn từ đại học trở lên hay 
không. Biến nhận giá trị bằng 1 nếu người con có trình độ từ 
đại học trở lên, và nhận giá trị bằng 0 nếu trình độ học vấn 
của người con thấp hơn trình độ đại học. Biến hocvancha 
và hocvanme lần lượt ghi nhận trình độ học vấn của người 
cha và trình độ học vấn của người mẹ trong gia đình. Hai 
biến này thể hiện số năm học được quy đổi từ mức học vấn 
tương ứng của chính họ. Thông tin về trình độ học vấn của 
người cha và người mẹ được dựa trên bằng cấp cao nhất mà 
họ đạt được, hoặc lớp học cụ thể mà họ đã hoàn thành. (Ví 
dụ, trình độ đại học được quy đổi tương đương 16 năm học, 
tốt nghiệp trung học phổ thông tương đương 12 năm học, 
học hết lớp 4 tương đương 4 năm học. Biến gioitinh và biến 
khuvuc là hai biến nhị phân lần lượt ghi nhận giới tính của 
người con là nữ hay nam (tương ứng lần lượt là 0 và 1) và 
khu vực sinh sống là thành thị hay nông thôn (tương ứng lần 
lượt là 0 và 1).

Tiếp theo, mức độ ảnh hưởng của học vấn của cha mẹ sẽ 
được đo lường dựa trên phân tích tác động biên, sử dụng kết 
quả ước lượng từ mô hình vừa nêu. Cụ thể, tác động biên 
của trình độ học vấn của cha đến xác suất người con trong 
gia đình đạt được trình độ đại học, tại từng mức học vấn 
khác nhau của người mẹ sẽ được ước lượng. Tác động biên 
này cho thấy, mức ảnh hưởng cụ thể của học vấn của người 
cha đến học vấn của con trong gia đình. Đồng thời, sự chênh 
lệch trong tác động biến của học vấn người cha giữa các 
mức học vấn khác nhau của người mẹ cho thấy vai trò cụ 
thể của trình độ học vấn của mẹ đến việc học của người con. 

Số liệu sử dụng cho nghiên cứu được trích xuất từ bộ số 
liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2018 và 2020 là VHLSS 
2018 và VHLSS 2020 [8, 9]. Khảo sát được thực hiện trên 
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toàn quốc mỗi hai năm một lần, và được thiết kế nhằm đảm 
bảo số liệu từ khảo sát mang tính đại diện cho các hộ gia 
đình tại Việt Nam. Bài nghiên cứu chọn sử dụng số liệu từ 
khảo sát để đảm bảo tính đại diện của mẫu nghiên cứu.  

Nghiên cứu sử dụng số liệu về trình độ học vấn của 
người trưởng thành, trình độ học vấn của cha mẹ cá nhân 
này, và các thông tin có liên quan của 277 cá nhân trên 22 
tuổi trong các hộ gia đình người Khmer đang sinh sống tại 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc chọn các cá nhân 
trên 22 tuổi nhằm đảm bảo đa phần các cá nhân này đã hoàn 
thành việc học đại học. 

3. Kết quả và bàn luận

Kết quả phân tích khẳng định học vấn của cả cha lẫn mẹ 
đều có ảnh hưởng đến trình độ học vấn của con. Cụ thể, khả 
năng người con đạt được trình độ đại học tỷ lệ thuận với 
mức học vấn của cả cha và mẹ. Bảng 1 trình bày kết quả 
ước lượng mức độ ảnh hưởng của trình độ học vấn của cha 
và mẹ đến xác suất người con đạt được trình độ đại học. 
Trong điều kiện cố định các yếu tố khác, mỗi năm tăng thêm 
trong mức học vấn của người cha giúp tỷ số odds cho khả 
năng người con đạt trình độ đại học tăng thêm 21,9% (do 
log-odds tăng 0,198); trong khi đó, mỗi năm học tăng thêm 
từ người mẹ sẽ giúp tỷ số này tăng thêm 9,5% (do log_odds 
tăng thêm 0,091). Kết quả này tương đồng với kết luận từ 
các nghiên cứu trước đây về mối liên hệ trong trình độ học 
vấn giữa hai thế hệ cha mẹ và con [10-12]. 
Bảng 1. Kết quả ước lượng mô hình logit cho xác suất người con 
có trình độ đại học.

Biến số Tham số ước lượng Sai số chuẩn

Học vấn của cha 0,1977* 0,0153

Học vấn của mẹ 0,0905* 0,0140

Giới tính -0,0203ns 0,0977

Khu vực sinh sống -0,5583* 0,0814

*và ns lần lượt thể hiện tham số có ý nghĩa thống kê ở mức 1% và không 
có ý nghĩa thống kê. Log-likelihood = -2773,3501. Pseudo R2 = 0,1174.

Bên cạnh đó, tham số ước lượng của hai biến kiểm soát 
giới tính và khu vực sinh sống cũng cho thấy khả năng người 
con có trình độ đại học sẽ cao hơn nếu họ là nữ hoặc họ sinh 
sống ở khu vực thành thị. Tuy nhiên, tham số ước lượng cho 
biến giới tính không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên 
cứu này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng 
của khu vực sinh sống và giới tính đến việc học [13, 14]. 
Đồng thời, kết quả nghiên cứu chưa hoàn toàn tương đồng 
về ảnh hưởng không rõ ràng của giới tính đến mối quan hệ 
trong trình độ học vấn giữa hai thế hệ [15]. 

3.1. Mức độ ảnh hưởng của trình độ học vấn người 
cha

Phân tích riêng mức độ ảnh hưởng của học vấn người 
cha đến trình độ học vấn của người con trong điều kiện cố 
định mức học vấn của mẹ tại giá trị trung bình mẫu (7,2 năm 
học) được trình bày trong bảng 2. Khi học vấn của mẹ được 
giữ cố định, sự thay đổi trong xác suất đạt trình độ đại học 
của người con đơn thuần đến từ sự thay đổi trong mức học 
vấn của cha. Trong trường hợp này, xác suất người con đạt 
trình độ đại học là 20,26% nếu cha có bằng đại học. Đồng 
thời, xác suất này sẽ giảm đi nhanh chóng khi học vấn của 
người cha chỉ dừng lại ở các bậc học thấp hơn. Nếu trình độ 
của cha ở mức trung học phổ thông (12 năm), xác suất này 
giảm xuống xấp xỉ một nửa (10,29%). Tốc độ giảm này tiếp 
tục duy trì khi học vấn người cha tiếp tục giảm xuống các 
mức thấp hơn như trung học cơ sở, tiểu học, và mù chữ. Kết 
quả cho thấy mối liên hệ rõ ràng của trình độ học vấn giữa 
thế hệ trước và thế hệ sau, bất kể tại mức học vấn cao (đại 
học) hay mức học vấn thấp (tiểu học, mù chữ). Học vấn của 
mẹ được cố định tại mức 7,2 năm học.  
Bảng 2. Xác suất người con đạt trình độ đại học trở lên tại các 
mức học vấn khác nhau của cha.

Trình độ học vấn của cha Xác suất (%) Sai số chuẩn

Đại học 20,26 01,73

Trung học phổ thông 10,29 00,62

Trung học cơ sở 5,94 00,35

Tiểu học 2,77 00,26

Mù chữ 1,04 00,17

3.2. Mức độ ảnh hưởng chung của trình độ học vấn 
cha mẹ và vai trò của trình độ học vấn người mẹ

Khi mở rộng phạm vi xem xét đến ảnh hưởng tổng hợp 
từ mức học vấn của cả cha và mẹ, kết quả phân tích tiếp tục 
khẳng định vai trò của trình độ học vấn người mẹ đến khả 
năng người con đạt được trình độ đại học. 

Kết quả bảng 3 cho thấy, mức độ ảnh hưởng của mỗi 
năm học tăng thêm trong học vấn của người cha đến khả 
năng người con đạt được trình độ đại học trong hoàn cảnh 
mức học vấn của mẹ lần lượt là trung học phổ thông (12 
năm), trung học cơ sở (9 năm), tiểu học (5 năm) và mù chữ 
(0 năm). Cụ thể, mỗi năm học tăng thêm trong mức học vấn 
của cha giúp tăng 1,2% điểm xác suất người con sẽ đạt trình 
độ đại học nếu người mẹ có trình độ trung học phổ thông. 
Tuy nhiên, tác động biên của mỗi năm tăng thêm trong học 
vấn người cha sẽ giảm đáng kể nếu trình độ học vấn của mẹ 
là thấp hơn và tác động biên này chỉ đạt chưa đến 0,5% nếu 
người mẹ mù chữ. Điều đáng lưu ý là, tác động biên của học 
vấn người cha tăng dần theo sự tăng lên của mức học vấn 
người mẹ. Việc người cha có trình độ học vấn cao rõ ràng 
giúp tăng khả năng người con đạt được trình độ đại học và 
lợi thế này càng mạnh hơn đáng kể nếu người mẹ đồng thời 
cũng có học vấn tốt. 
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Bảng 3. Tác động biên của trình độ học vấn của cha đến trình độ 
học vấn của con tại các mức học vấn khác nhau của mẹ.

Trình độ học vấn của mẹ Tác động biên Sai số chuẩn

Trung học phổ thông 01,22% 0,07

Trung học cơ sở 0,98% 0,08

Tiểu học 0,72% 0,08

Mù chữ 0,48% 0,08

Có thể thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn của con 
trong gia đình và trình độ học vấn của cả cha và mẹ. Học 
vấn của con trong gia đình cùng chịu ảnh hưởng từ trình độ 
học vấn của cha và trình độ học vấn của mẹ. Vai trò của học 
vấn người mẹ đã được khẳng định qua kết quả phân tích. 
Phát hiện này minh chứng cho khả năng phối hợp giữa học 
vấn của cha và học vấn của mẹ đối với việc học của người 
con. Cả người cha và người mẹ đều có khả năng cùng tạo 
nền tảng tốt cho việc học của con trong các gia đình người 
Khmer. Điều này phù hợp với quy luật được công nhận rộng 
rãi, sự trưởng thành của con trong gia đình không chỉ chịu 
ảnh hưởng từ một phía là cha hoặc mẹ mà đến từ cả hai phía. 

4. Kết luận 

Học vấn có vai trò quan trọng trong khả năng tạo thu 
nhập của mỗi cá nhân. Các chính sách kinh tế - xã hội từ lâu 
đã hướng đến việc khuyến khích người dân học tập nhằm 
nâng cao thu nhập của chính họ trong tương lai. Phạm vi 
ảnh hưởng của việc nâng cao trình độ học vấn không chỉ 
dừng lại ở bản thân mỗi cá nhân, mà còn kéo dài đến thế 
hệ tiếp theo. Vấn đề ảnh hưởng liên thế hệ trong trình độ 
học vấn này được thể hiện rõ trong mối quan hệ về trình 
độ học vấn giữa cha mẹ và con trong các hộ gia đình người 
Khmer tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều thú vị là 
phân tích cho thấy, cả học vấn người cha và học vấn người 
mẹ đều có ảnh hưởng đến khả năng học tập của người con. 
Khi cả cha và mẹ đều có trình độ học vấn cao, sự tương tác 
giữa hai yếu tố này cùng tạo ra một môi trường thuận lợi 
cho người con trong gia đình theo đuổi việc học. Kết quả từ 
nghiên cứu giúp củng cố bằng chứng về tầm quan trọng của 
các chính sách nâng cao trình độ học vấn trong cộng đồng 
người Khmer. Tác động của các chính sách này không chỉ 
dừng lại ở một thế hệ mà sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng 
cao trình độ học vấn, thu nhập cũng như chất lượng sống 
cho các thế hệ tiếp theo. 
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Tóm tắt:

Bài báo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của người Thái tại Thanh 
Hóa. Nghiên cứu được đặt trong bối cảnh cấp thiết khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đưa tiếng dân tộc vào 
giảng dạy chính thức như là một môn học tự chọn. Thông qua việc khảo sát chủ thể văn hóa, tác giả làm rõ động lực 
và hành vi của người dân nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc triển khai chính sách trong thời gian tới. Kết quả 
nghiên cứu khẳng định rằng động lực bảo tồn của cộng đồng được hình thành từ sự tương tác giữa các yếu tố nội 
sinh như thái độ, giá trị cảm nhận và các yếu tố ngoại sinh từ môi trường xã hội, điều kiện hỗ trợ… Nghiên cứu cho 
thấy, dù người dân có thái độ tích cực và nhận thức rõ giá trị di sản, nhưng mức độ chuyển hóa từ nhận thức thành 
hành vi thực tế vẫn còn hạn chế. Điều này xuất phát từ rào cản về sinh kế, sự thiếu hụt các thiết chế văn hóa hỗ trợ 
đặc thù… Từ đó, bài báo đề xuất giải pháp bảo tồn từ áp đặt hành chính sang mô hình đồng quản lý, chú trọng gia 
tăng giá trị thực tiễn cho ngôn ngữ qua du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế. 

Từ khóa: bảo tồn và phát huy, chữ viết, dân tộc Thái, Thanh Hóa, tiếng nói.
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Abstract:

The article investigates the factors influencing the preservation and promotion of the Thai people’s spoken and 
written languages in Thanh Hoa. The study was conducted within an urgent context as the Ministry of Education 
and Training officially introduces ethnic minority languages into the curriculum as elective subjects. By surveying 
cultural subjects, the author clarifies the motivation and behaviour of the local people to provide a practical 
foundation for policy implementation in the coming period. The findings confirm that the community’s conservation 
motivation is shaped by the interaction between endogenous factors, such as attitudes and perceived values and 
exogenous factors stemming from the social environment and supporting conditions. The study reveals that although 
the indigenous people maintain positive attitudes and have a clear awareness of their heritage’s value, the translation 
of this awareness into actual behaviour remains limited. This gap originates from livelihood barriers and a lack 
of specific supporting cultural institutions. Therefore, the article proposes shifting preservation solutions from 
administrative imposition to a co-management model, emphasising the enhancement of the language’s practical 
value through community-based tourism and economic development. 
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1. Đặt vấn đề

Ngôn ngữ và chữ viết không chỉ đơn thuần là phương tiện 
giao tiếp, mà còn là “mã gen” văn hóa, là hồn cốt lưu giữ lịch 
sử và tri thức bản địa của mỗi tộc người. Đối với đồng bào dân 
tộc Thái - một cộng đồng có bề dày lịch sử lâu đời và nền văn 
hóa đặc sắc tại Việt Nam, tiếng nói và hệ thống văn tự cổ (chữ 
Thái cổ/chữ Lai Tay) đóng vai trò như một kho tàng sống động 
chứa đựng các nghi lễ, phong tục và tri thức dân gian. Trong 
bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, sự 
giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ mang lại nhiều cơ hội phát 
triển, nhưng đồng thời cũng đặt các ngôn ngữ thiểu số trước 
những thách thức sống còn. Theo cảnh báo của UNESCO, sự 
đa dạng ngôn ngữ đang suy giảm với tốc độ đáng báo động, và 
tiếng nói của các dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị 
“đồng hóa” hoặc trở thành ngôn ngữ chết nếu thiếu đi sự trao 
truyền giữa các thế hệ [1].

Tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cộng đồng người Thái tập 
trung đông đúc tại các xã miền núi như xã Tam Lư, Hiền Kiệt, 
Phú Lệ, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Yên Khương, Văn Phú, 
Yên Nhân, Thắng Lộc, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà 
bản sắc. Mặc dù Đảng và Nhà nước, cũng như chính quyền tỉnh 
Thanh Hóa đã có nhiều chính sách nỗ lực trong việc bảo tồn di 
sản văn hóa, tổ chức các lớp dạy chữ Thái và phục dựng lễ hội, 
nhưng thực tế cho thấy “sức sống” của ngôn ngữ này đang đối 
mặt với nhiều biến động phức tạp. Dưới áp lực của sinh kế và 
sự phổ biến rộng rãi của tiếng phổ thông trong hệ thống giáo 
dục, giáo dục nghề nghiệp và hành chính, không gian sử dụng 
tiếng Thái đang dần bị thu hẹp về quy mô gia đình. Đặc biệt, 
hệ thống chữ viết Thái - vốn là niềm tự hào của dân tộc - đang 
đứng trước nguy cơ “đứt gãy” nghiêm trọng khi thế hệ trẻ ngày 
nay ít mặn mà, hoặc cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận 
và sử dụng. Một nghịch lý đang tồn tại là dù các điều kiện hỗ 
trợ bên ngoài (cơ sở vật chất, chính sách) ngày càng tốt hơn, 
nhưng việc sử dụng tiếng Thái trong sinh hoạt hàng ngày lại có 
xu hướng giảm.

Thực tế cho thấy, vấn đề ngôn ngữ và chữ viết của người 
Thái đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong nước. Ở 
góc độ ngôn ngữ học, các công trình tiêu biểu của C. Trong 
(1978) [2], H. Tue (1984) [3] hay T.T. Doi (2001) [4] đã đi sâu 
phân tích đặc điểm ngữ âm, hệ thống văn tự cổ và vị thế của 
tiếng Thái trong bức tranh ngôn ngữ Việt Nam. Các nghiên cứu 
này đã đặt nền móng quan trọng cho việc nhận diện giá trị khoa 
học và lịch sử của chữ Thái. Trong khi đó, từ góc độ quản lý 
nhà nước và chính sách, các nghiên cứu của L.G. Pao (2016) 
[5] hay N.V. Khang (2014) [6] thường tập trung đánh giá hiệu 
quả của các chính sách ngôn ngữ, thực trạng dạy học tiếng dân 
tộc trong nhà trường và các vấn đề về quyền ngôn ngữ trong 
bối cảnh đa dạng văn hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn 
bỏ ngỏ một “khoảng trống” quan trọng: đó là góc nhìn từ chính 
chủ thể văn hóa - người dân tộc Thái tại các địa bàn đặc thù 
như Thanh Hóa.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng 
tới việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của người Thái 
tại Thanh Hóa từ góc nhìn của người dân” được thực hiện nhằm 
cung cấp những bằng chứng khoa học xác đáng, làm cơ sở đề 
xuất các giải pháp căn cơ, bền vững, khơi dậy động lực từ chính 
nội tại cộng đồng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu của bài viết là các yếu tố ảnh hưởng 
tới việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của người Thái 
tại tỉnh Thanh Hóa, được xem xét dưới góc nhìn của chính 
người dân tộc Thái. 

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát 350 người 
dân tộc Thái tại bảy xã có đông người Thái sinh sống trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: Tam Lư, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Pù 
Luông, Văn Nho, Yên Khương, Văn Phú trong thời gian từ 
8/12/2025 đến 21/12/2025. Mẫu nghiên cứu được chọn theo 
phương pháp thuận tiện có định hướng để đảm bảo tính đại 
diện cho các nhóm xã hội. Trong tổng thể mẫu (n=350), nhóm 
người cao tuổi/nghệ nhân (nắm giữ vốn văn hóa) chiếm 16,6% 
và nhóm thanh niên/người dân (đối tượng trao truyền) chiếm 
83,4%. Việc cơ cấu lại mẫu như vậy giúp kết quả phản ánh 
được đa chiều góc nhìn từ cộng đồng. 

2.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả nhằm phản ánh đặc 
điểm mẫu khảo sát và thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết 
Thái của người dân. Đồng thời, các phân tích độ tin cậy thang 
đo và phân tích mối quan hệ giữa các biến được áp dụng để 
kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất, làm rõ tác động của 
các yếu tố đến động lực và hành vi bảo tồn, phát huy tiếng nói, 
chữ viết Thái. Kết quả phân tích định lượng được kết hợp với 
bối cảnh văn hóa - xã hội địa phương để tăng cường giá trị giải 
thích và tính thực tiễn của nghiên cứu.

3. Kết quả 

3.1. Mô hình nghiên cứu và thang đo

Mô hình được xây dựng dựa trên Thuyết Hành vi định trước 
của I. Ajzen (1991) [7]. Tuy nhiên, để phù hợp với đặc thù văn 
hóa tộc người, mô hình được mở rộng và điều chỉnh bằng cách 
lồng ghép các yếu tố từ Thuyết Sức sống dân tộc - ngôn ngữ 
của H. Giles và cs (1977) [8] và lý thuyết về Sự đảo ngược 
chuyển dịch ngôn ngữ của J.A. Fishman (1991) [9].

Theo đó, biến phụ thuộc của nghiên cứu là Hành vi bảo tồn 
và phát huy tiếng nói, chữ viết của người dân tộc Thái, được đo 
lường bằng tần suất sử dụng tiếng Thái trong sinh hoạt và các 
nỗ lực tham gia lan tỏa văn hóa. Thang đo này được kế thừa từ 
nghiên cứu của J.A. Fishman (1991) [9], tập trung vào mức 
độ sử dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực đời sống. Biến này 
chịu tác động trực tiếp bởi biến trung gian là Động lực bảo 
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tồn. Theo I. Ajzen (1991) [7], động lực là yếu tố dự báo gần 
nhất của hành vi, phản ánh mức độ sẵn lòng và nỗ lực mà cá 
nhân định bỏ ra để thực hiện hành động. 

Các biến độc lập tác động đến động lực và hành vi bao gồm 
bốn nhóm yếu tố chính. Thứ nhất là Thái độ đối với ngôn ngữ 
dân tộc, được xây dựng dựa trên thang đo của R.C. Gardner 
(1985) [10] về động cơ hội nhập, đo lường niềm tự hào và tình 
cảm gắn kết với tiếng mẹ đẻ. Thứ hai là Chuẩn mực xã hội, 
phản ánh áp lực từ gia đình và cộng đồng bản làng trong việc 
duy trì tiếng nói. Thang đo này là sự kết hợp giữa khái niệm 
“Chuẩn chủ quan” của I. Ajzen (1991) [7] và tầm quan trọng 
của “Trao truyền liên thế hệ” được nhấn mạnh bởi J.A. Fishman 
(1991) [9]. Thứ ba là Giá trị cảm nhận, đo lường nhận thức 
về lợi ích kinh tế (việc làm, thu nhập) và giá trị văn hóa (tín 
ngưỡng, lễ hội). Biến này được phát triển dựa trên lý thuyết 
về “Vốn ngôn ngữ” của P. Bourdieu (1991) [11] và quan điểm 
“Thương mại hóa ngôn ngữ” của M. Heller (2010) [12]. Cuối 
cùng là Điều kiện thuận lợi, đo lường cảm nhận về sự hỗ trợ 
của chính sách, nhà trường và cơ sở vật chất, dựa trên yếu tố 
“Hỗ trợ thể chế” trong mô hình của H. Giles và cs (1977) [8].

Tất cả các biến số trong mô hình đều được đo lường bằng 
thang đo Likert 5 điểm (từ 1: Hoàn toàn không đồng ý đến 5: 
Hoàn toàn đồng ý). Các phát biểu trong thang đo gốc tiếng Anh 
đã được dịch thuật, hiệu chỉnh từ ngữ để phù hợp với bối cảnh 
văn hóa và trình độ nhận thức của người dân tộc Thái tại bảy 
xã khảo sát ở Thanh Hóa, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy 
của dữ liệu thu thập.

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc bảo tồn và phát huy 
tiếng nói, chữ viết của người Thái tại Thanh Hóa dưới góc 
nhìn của người dân

Trong các yếu tố được khảo sát, thái độ đối với ngôn ngữ 
dân tộc nổi bật với giá trị trung bình cao nhất (4,25), phản ánh 
sự gắn bó tình cảm và ý thức bản sắc rõ ràng của người dân đối 
với tiếng nói, chữ viết Thái (bảng 1).
Bảng 1. Thống kê mô tả giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.

Các biến số N Min Max Mean Độ lệch chuẩn
Thái độ đối với ngôn ngữ (TD) 350 2,00 5,00 4,25 0,654
Giá trị cảm nhận (GT) 350 1,00 5,00 4,05 0,712
Chuẩn mực xã hội (CM) 350 1,00 5,00 3,72 0,845
Điều kiện thuận lợi (DK) 350 1,00 5,00 3,15 0,982
Động lực bảo tồn (DL) 350 1,00 5,00 3,88 0,765
Hành vi bảo tồn & phát huy (HV) 350 1,00 5,00 3,65 0,812

Giá trị cảm nhận của tiếng nói, chữ viết Thái cũng được 
đánh giá ở mức tương đối cao (giá trị trung bình 4,05), cho thấy 
người dân nhìn nhận ngôn ngữ dân tộc không chỉ ở khía cạnh 
biểu tượng văn hóa mà còn gắn với các giá trị thực hành trong 
đời sống cộng đồng, đặc biệt là trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ 
hội và các hoạt động truyền thống. Tuy nhiên, sự phân tán nhất 
định trong đánh giá cho thấy không phải tất cả các nhóm người 
dân đều cảm nhận rõ ràng lợi ích thực tiễn của tiếng Thái trong 
bối cảnh hiện đại.

Trong khi đó, chuẩn mực xã hội và điều kiện thuận lợi lại 
có mức đánh giá thấp hơn, lần lượt đạt giá trị trung bình 3,72 
và 3,15. Điều này phản ánh rằng gia đình, cộng đồng và môi 
trường chính sách chưa tạo được sức ép xã hội hoặc sự hỗ trợ 
đủ mạnh để việc sử dụng và truyền dạy tiếng Thái trở thành 
một thực hành thường xuyên. Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa 
động lực bảo tồn (3,88) và hành vi bảo tồn - phát huy (3,65) cho 
thấy tồn tại khoảng cách rõ rệt giữa “mong muốn” và “hành 
động”. Thực trạng này phản ánh đúng bối cảnh hiện nay tại 
nhiều địa bàn người Thái ở Thanh Hóa: người dân có ý thức và 
thiện chí bảo tồn, nhưng gặp khó khăn khi triển khai trong đời 
sống hằng ngày.
Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha.

Các biến số Số lượng biến quan sát Cronbach’s alpha

Thái độ đối với ngôn ngữ (TD) 5 0,845

Chuẩn mực xã hội (CM) 4 0,812

Giá trị cảm nhận (GT) 5 0,867

Điều kiện thuận lợi (DK) 4 0,795

Động lực bảo tồn (DL) 4 0,880

Hành vi bảo tồn & phát huy (HV) 5 0,854

Kết quả kiểm định độ tin cậy trong bảng 2 cho thấy, các 
thang đo sử dụng trong nghiên cứu đều đạt mức tin cậy tốt, với 
hệ số Cronbach’s alpha của các biến đều lớn hơn 0,79. Trong 
đó, thang đo động lực bảo tồn đạt mức cao nhất (0,880), tiếp 
đến là giá trị cảm nhận (0,867) và hành vi bảo tồn & phát huy 
(0,854). Điều này cho thấy, các biến quan sát phản ánh tương 
đối nhất quán suy nghĩ, thái độ và hành vi của người dân đối 
với việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái.

Ý nghĩa của kết quả này không chỉ nằm ở khía cạnh kỹ 
thuật phương pháp, mà còn cho thấy các khái niệm như thái độ, 
động lực hay hành vi bảo tồn không phải là những cảm nhận 
rời rạc hay mang tính ngẫu nhiên. Ngược lại, chúng hình thành 
những khuôn mẫu nhận thức và hành động khá ổn định trong 
cộng đồng người Thái. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định 
rằng, các phân tích tiếp theo có thể phản ánh tương đối đúng 
thực trạng bảo tồn ngôn ngữ từ góc nhìn người dân.
Bảng 3. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett.

Chỉ tiêu Giá trị

Hệ số KMO 0,865

Bartlett’s Test of Sphericity - Approx. Chi-square 3245,12

df 256

Sig. 0,000

Kết quả bảng 3 cho thấy, dữ liệu thu thập hoàn toàn phù 
hợp để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát 
huy tiếng nói, chữ viết Thái. Hệ số KMO đạt 0,865 cho thấy, 
các biến có mức độ tương quan đủ chặt chẽ để hình thành các 
nhóm nhân tố có ý nghĩa. Đồng thời, kiểm định Bartlett có ý 
nghĩa thống kê cao cho thấy các biến không tồn tại độc lập, mà 
có mối liên hệ chặt chẽ trong cấu trúc nhận thức và hành vi của 
người dân. Từ góc độ nghiên cứu quản lý văn hóa, kết quả này 
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khẳng định rằng, việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc không phải là 
kết quả của một yếu tố đơn lẻ, mà là sản phẩm của sự tương 
tác giữa nhiều yếu tố tâm lý, xã hội và thể chế. Các yếu tố như 
thái độ cá nhân, chuẩn mực cộng đồng, giá trị cảm nhận và điều 
kiện hỗ trợ có mối liên hệ hữu cơ với nhau, phản ánh đúng thực 
tế đời sống văn hóa của cộng đồng người Thái tại Thanh Hóa.
Bảng 4. Ma trận xoay nhân tố.

Biến quan sát Nhân tố 1 
(GT)

Nhân tố 2 
(TD)

Nhân tố 3 
(DK)

Nhân tố 4 
(CM)

GT1 ,815

GT2 ,789

GT3 ,754

TD1 ,823

TD2 ,791

TD3 ,768

DK1 ,776

DK2 ,742

DK3 ,715

CM1 ,805

CM2 ,778

CM3 ,746

Kết quả bảng 4 cho thấy, các biến quan sát hội tụ rõ ràng 
vào bốn nhóm nhân tố độc lập, tương ứng với các khía cạnh lý 
thuyết đã đề xuất. Các biến đo lường giá trị cảm nhận, thái độ 
đối với ngôn ngữ, điều kiện thuận lợi và chuẩn mực xã hội đều 
có hệ số tải nhân tố ở mức khá cao (đa số lớn hơn 0,7), cho thấy 
người dân có khả năng phân biệt tương đối rõ giữa các chiều 
cạnh khác nhau của vấn đề bảo tồn ngôn ngữ. Điều này phản 
ánh rằng, trong nhận thức của cộng đồng người Thái, việc bảo 
tồn tiếng nói, chữ viết Thái không chỉ đơn thuần là vấn đề tình 
cảm hay ý thức cá nhân, mà còn gắn liền với những điều kiện 
cụ thể của môi trường sống và sự hỗ trợ từ bên ngoài. Sự phân 
biệt này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, bởi nó cho thấy các 
giải pháp bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, mà cần đồng thời tác động đến môi trường xã 
hội và thể chế.
Bảng 5. Ma trận tương quan Pearson giữa các biến nghiên cứu.

Biến TD CM GT DK DL

Thái độ đối với ngôn ngữ 
(TD) 1

Chuẩn mực xã hội (CM) ,452** 1

Giá trị cảm nhận (GT) ,513** ,421** 1

Điều kiện thuận lợi (DK) ,389** ,315** ,440** 1

Động lực bảo tồn (DL) ,621** ,545** ,589** ,487** 1

Trong số các yếu tố, thái độ đối với ngôn ngữ dân tộc có 
mối liên hệ chặt chẽ nhất với động lực bảo tồn (r=0,621) (bảng 
5). Mối liên hệ này cho thấy, động lực bảo tồn trước hết được 
nuôi dưỡng từ yếu tố nội tâm, bao gồm tình cảm, niềm tự hào 
và ý thức bản sắc của người dân đối với tiếng nói, chữ viết 

Thái. Khi người dân thực sự yêu quý và trân trọng ngôn ngữ 
dân tộc, họ có xu hướng hình thành mong muốn duy trì, truyền 
dạy và bảo vệ ngôn ngữ đó, bất chấp những khó khăn trong đời 
sống hiện đại. Điều này phản ánh một thực tế quan trọng: động 
lực bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái không thể được áp đặt từ 
bên ngoài, mà phải bắt nguồn từ sự đồng thuận và tự giác của 
cộng đồng. Giá trị cảm nhận của tiếng nói, chữ viết Thái cũng 
có mối liên hệ mạnh với động lực bảo tồn (r=0,589), cho thấy 
nhận thức về lợi ích của ngôn ngữ dân tộc đóng vai trò quan 
trọng trong việc củng cố mong muốn bảo tồn. Khi người dân 
cảm nhận được rằng tiếng Thái không chỉ mang ý nghĩa biểu 
tượng mà còn có giá trị thực tiễn trong sinh hoạt cộng đồng, tín 
ngưỡng, lễ hội hoặc thậm chí trong phát triển du lịch và sinh 
kế, động lực bảo tồn sẽ trở nên rõ ràng và bền vững hơn. Ngược 
lại, khi giá trị cảm nhận của ngôn ngữ bị suy giảm, đặc biệt 
trong bối cảnh tiếng phổ thông ngày càng chiếm ưu thế trong 
giáo dục, truyền thông và thị trường lao động, động lực bảo tồn 
cũng dễ bị xói mòn. Chuẩn mực xã hội có mối liên hệ đáng kể 
với động lực bảo tồn (r=0,545), phản ánh vai trò của gia đình, 
dòng họ và cộng đồng bản làng trong việc định hướng hành vi 
ngôn ngữ của cá nhân. Khi việc sử dụng và truyền dạy tiếng 
Thái được xem là một giá trị được cộng đồng khuyến khích 
và tôn trọng, người dân có xu hướng hình thành động lực bảo 
tồn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mối liên hệ này cũng cho thấy 
rằng chuẩn mực xã hội hiện nay chưa đủ mạnh để tạo ra áp lực 
thường trực, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Việc sử dụng tiếng Thái 
trong nhiều gia đình và cộng đồng mang tính lựa chọn nhiều 
hơn là nghĩa vụ văn hóa, khiến cho động lực bảo tồn dễ bị suy 
giảm khi cá nhân chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Điều 
kiện thuận lợi cũng có mối liên hệ thuận chiều với động lực 
bảo tồn (r=0,487), cho thấy môi trường chính sách, cơ sở vật 
chất và các hoạt động hỗ trợ có vai trò nhất định trong việc duy 
trì mong muốn bảo tồn của người dân. Khi người dân được tạo 
điều kiện tiếp cận với các lớp học chữ Thái, tài liệu học tập và 
các không gian thực hành ngôn ngữ, động lực bảo tồn có xu 
hướng được củng cố. Ngược lại, khi các điều kiện này thiếu ổn 
định hoặc không đồng đều giữa các địa bàn, động lực bảo tồn 
dù tồn tại vẫn dễ bị suy giảm theo thời gian.
Bảng 6. Hệ số hồi quy.

Biến Hệ số hồi 
quy

Sai số 
chuẩn

Hệ số hồi 
quy chuẩn 
hóa

t-value Mức ý 
nghĩa

Phóng đại 
phương 
sai

(Hằng số) ,452 ,125 3,616 ,000

Thái độ (TD) ,315 ,045 ,342 6,985 ,000 <2

Giá trị cảm nhận 
(GT) ,280 ,048 ,295 5,820 ,000 <2

Chuẩn mực xã 
hội (CM) ,210 ,042 ,215 4,952 ,000 <2

Điều kiện thuận 
lợi (DK) ,155 ,039 ,168 3,974 ,000 <2

Kết quả phân tích hồi quy cho phép đánh giá mức độ tác 
động cụ thể của từng yếu tố đến động lực bảo tồn tiếng nói, chữ 
viết Thái, từ đó làm rõ vai trò tương đối của các yếu tố nội sinh 
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và ngoại sinh trong việc hình thành mong muốn bảo tồn của 
người dân. Kết quả trong bảng 6 cho thấy, cả bốn yếu tố được 
đưa vào mô hình đều tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê 
đối với động lực bảo tồn, song mức độ tác động giữa các yếu 
tố có sự khác biệt rõ rệt.

Thái độ đối với ngôn ngữ dân tộc là yếu tố có mức tác động 
mạnh nhất đến động lực bảo tồn, với hệ số tác động chuẩn hóa 
đạt 0,342. Điều này khẳng định rằng tình cảm, niềm tự hào 
và ý thức bản sắc là nền tảng quan trọng nhất trong việc hình 
thành động lực bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái. Khi người dân 
coi ngôn ngữ dân tộc là một phần không thể tách rời của bản 
thân và cộng đồng, họ có xu hướng sẵn sàng đầu tư thời gian, 
công sức để duy trì và truyền dạy ngôn ngữ đó cho thế hệ sau. 
Kết quả này cho thấy, các biện pháp bảo tồn nếu chỉ dựa vào 
cơ chế hành chính hoặc áp đặt từ bên ngoài sẽ khó đạt hiệu quả 
nếu không chạm tới yếu tố thái độ và cảm xúc của cộng đồng.

Giá trị cảm nhận là yếu tố có mức tác động đứng thứ hai 
(β=0,295), phản ánh vai trò quan trọng của nhận thức về lợi 
ích cụ thể của tiếng nói, chữ viết Thái trong việc thúc đẩy động 
lực bảo tồn. Khi người dân nhận thấy ngôn ngữ dân tộc có 
thể mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống cộng đồng, văn 
hóa và thậm chí trong phát triển kinh tế địa phương, họ có xu 
hướng duy trì động lực bảo tồn mạnh mẽ hơn. Ngược lại, khi 
tiếng Thái bị xem là ít giá trị trong học tập, việc làm và giao 
tiếp ngoài cộng đồng, động lực bảo tồn dễ bị suy yếu, đặc biệt 
trong bối cảnh hội nhập và di cư lao động ngày càng gia tăng.

Chuẩn mực xã hội có mức tác động thấp hơn (β=0,215), 
song vẫn giữ vai trò đáng kể trong việc hình thành động lực bảo 
tồn. Điều này cho thấy gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng 
vẫn có ảnh hưởng nhất định đến thái độ và mong muốn của cá 
nhân, nhưng mức độ ảnh hưởng này hiện nay chưa đủ mạnh 
để tạo thành động lực chi phối. Thực tế này phản ánh sự suy 
giảm dần vai trò của các thiết chế xã hội truyền thống trong bối 
cảnh hiện đại hóa, khi cá nhân ngày càng chịu ảnh hưởng của 
các chuẩn mực xã hội rộng lớn hơn ngoài cộng đồng tộc người.

Điều kiện thuận lợi là yếu tố có mức tác động thấp nhất 
(β=0,168), phản ánh thực trạng rằng, các yếu tố hỗ trợ từ bên 
ngoài hiện nay chưa phát huy hết vai trò trong việc thúc đẩy 
động lực bảo tồn. Mặc dù môi trường chính sách và cơ sở vật 
chất có ý nghĩa quan trọng, nhưng khi các điều kiện này chưa 
ổn định và chưa được triển khai một cách đồng bộ, tác động 
của chúng đến động lực bảo tồn còn hạn chế. Kết quả này cho 
thấy, công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết Thái tại Thanh Hóa 
hiện nay vẫn đang dựa nhiều vào ý thức cá nhân hơn là vào các 
cơ chế hỗ trợ mang tính hệ thống.
Bảng 7. Hồi quy Động lực bảo tồn → Hành vi bảo tồn và phát huy.

Biến độc lập Hệ số chuẩn hóa t-value Sig. R² hiệu chỉnh

Động lực bảo tồn ,685 15,420 ,000 ,468

Phân tích mối quan hệ giữa động lực bảo tồn và hành vi bảo 
tồn - phát huy tiếng nói, chữ viết Thái trong bảng 7 cho thấy, 
động lực giữ vai trò trung gian mang tính quyết định trong việc 

chuyển hóa nhận thức và thái độ của người dân thành hành 
động cụ thể trong thực tiễn. Mức độ tác động của động lực 
bảo tồn đến hành vi đạt hệ số 0,685 cho thấy, khi người dân có 
động lực mạnh mẽ, họ có xu hướng sử dụng tiếng Thái thường 
xuyên hơn trong sinh hoạt hằng ngày, tham gia các hoạt động 
truyền dạy và góp phần lan tỏa giá trị ngôn ngữ dân tộc trong 
cộng đồng.

Đáng chú ý, động lực bảo tồn giải thích được khoảng 46,8% 
sự biến thiên của hành vi bảo tồn - phát huy, phản ánh vai trò 
quan trọng nhưng không tuyệt đối của yếu tố này. Kết quả này 
cho thấy, động lực là điều kiện cần để hành vi bảo tồn diễn ra, 
nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Trong thực tế, nhiều người 
dân dù có mong muốn và ý định bảo tồn rõ ràng, nhưng vẫn 
gặp khó khăn trong việc thực hành do chịu tác động của nhiều 
rào cản khách quan.

Các rào cản này có thể xuất phát từ điều kiện kinh tế và sinh 
kế, khi người dân phải ưu tiên thời gian và nguồn lực cho các 
hoạt động mưu sinh. Bên cạnh đó, môi trường giao tiếp cũng 
là một yếu tố quan trọng: trong nhiều không gian công cộng, 
trường học và nơi làm việc, tiếng phổ thông vẫn giữ vai trò chủ 
đạo, khiến cho việc sử dụng tiếng Thái bị thu hẹp vào những 
không gian riêng tư. Áp lực học tập và lao động của thế hệ trẻ 
càng làm gia tăng nguy cơ đứt gãy trong quá trình trao truyền 
ngôn ngữ giữa các thế hệ.

Kết quả này khẳng định rằng, bảo tồn tiếng nói, chữ viết 
Thái không thể chỉ trông chờ vào ý thức và động lực của người 
dân. Để hành vi bảo tồn trở nên thường xuyên và bền vững, cần 
có sự can thiệp đồng bộ từ chính sách văn hóa, giáo dục và phát 
triển cộng đồng. Các chính sách cần hướng tới việc mở rộng 
không gian sử dụng tiếng Thái, tăng cường các điều kiện hỗ trợ 
và tạo ra những giá trị thực tiễn gắn với ngôn ngữ dân tộc, từ 
đó giúp động lực bảo tồn được duy trì và chuyển hóa hiệu quả 
thành hành động trong đời sống hằng ngày.

Kết quả này có sự tương đồng với quan điểm của T.T. Doi 
(2001) [4] và J.A. Fishman (1991) [9] về vai trò nền tảng của 
thái độ ngôn ngữ. Tuy nhiên, điểm khác biệt thú vị tại Thanh 
Hóa là sự “lệch pha” giữa nhận thức và hành vi: người dân có 
thái độ rất tích cực nhưng hành vi thực hành lại thấp. Điều này 
cho thấy, rào cản không nằm ở ý thức người dân, mà nằm ở sự 
thiếu hụt các “thiết chế văn hóa” hỗ trợ (như tài liệu chữ Lai 
Tay, không gian giao tiếp công cộng) để chuyển hóa thái độ 
thành hành vi thực tế.

4. Bàn luận

Tại Thanh Hóa, hệ thống chính sách bảo tồn tiếng nói, 
chữ viết của đồng bào dân tộc Thái hiện đang được triển 
khai dựa trên khung pháp lý đồng bộ từ Trung ương đến địa 
phương, song thực tế áp dụng vẫn còn những khoảng cách 
nhất định so với kỳ vọng. Tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện 
Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030, trong đó Dự án 6 tập trung vào bảo tồn văn hóa truyền 
thống [13]. Cụ thể hóa chủ trương này, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 4795/QĐ-UBND (2022) phê duyệt Đề 
án “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang 
phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2030” [14]. Đây là cơ sở pháp lý quan 
trọng nhất hiện nay, quy định rõ nguồn lực và lộ trình khôi 
phục các di sản ngôn ngữ đang có nguy cơ mai một. Chính 
sách đưa tiếng Thái vào nhà trường đã có những bước đi 
tiên phong nhưng quy mô còn hẹp. Điển hình là mô hình 
dạy tiếng Thái tại Trường THPT Quan Sơn (bắt đầu từ năm 
2012) và gần đây là Trường THCS Dân tộc nội trú huyện 
Thường Xuân (triển khai thí điểm giai đoạn 2021-2023 
với thời lượng 6 tiết/tuần cho học sinh khối 8, 9) [15]. Bên 
cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại 
học Hồng Đức tổ chức biên soạn tài liệu và mở các lớp bồi 
dưỡng cấp chứng chỉ tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên 
công tác tại vùng cao. Chính sách ngôn ngữ được áp dụng 
nhằm phục vụ công tác dân vận. Công an tỉnh Thanh Hóa và 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp bồi 
dưỡng tiếng Thái cho cán bộ, chiến sĩ công an xã, dân quân 
tự vệ tại các địa bàn trọng điểm tại các xã như Văn Nho, 
Luận Thành, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Cổ Lũng… Việc này 
không chỉ dừng lại ở giao tiếp thông thường mà còn hướng 
tới hiểu biết văn hóa để “nghe dân nói, nói dân hiểu”.

Thông qua kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thái độ đối với 
tiếng nói, chữ viết Thái là yếu tố có tác động mạnh nhất đến 
động lực bảo tồn, do đó chính sách cần tập trung tạo ra môi 
trường xã hội thường xuyên củng cố cảm xúc tích cực, niềm tự 
hào và sự gắn bó của người dân đối với ngôn ngữ dân tộc. Ở 
cấp tỉnh, cần xây dựng và ban hành các định hướng thống nhất 
nhằm khuyến khích việc sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái trong 
các hoạt động văn hóa cộng đồng tại những xã có đông người 
Thái sinh sống, như lễ hội truyền thống, sinh hoạt nhà văn hóa 
và các sự kiện văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức. Việc sử 
dụng tiếng Thái trong những không gian này không chỉ mang ý 
nghĩa biểu trưng, mà còn góp phần tạo cảm giác chính danh và 
giá trị xã hội cho ngôn ngữ dân tộc trong đời sống đương đại. 
Chính quyền cơ sở cần chủ động đưa tiếng nói, chữ viết Thái 
vào không gian sinh hoạt cộng đồng một cách thường xuyên 
và linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. 
Việc sử dụng song ngữ trong bảng thông tin tại nhà văn hóa xã, 
trong các thông báo cộng đồng và trong các hoạt động sinh hoạt 
tập thể sẽ giúp tiếng Thái hiện diện như một phần tự nhiên của 
đời sống xã hội, từ đó tác động trực tiếp đến thái độ của người 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khi ngôn ngữ dân tộc không bị giới 
hạn trong các dịp lễ hội hay sự kiện đặc biệt, mà trở thành một 
phương tiện giao tiếp quen thuộc, thái độ tích cực của cộng 
đồng đối với ngôn ngữ sẽ được duy trì và củng cố bền vững.

Bên cạnh thái độ, giá trị cảm nhận là yếu tố có tác động 
mạnh thứ hai đến động lực bảo tồn, cho thấy người dân chỉ 
thực sự sẵn sàng tham gia bảo tồn khi họ nhìn thấy những 
lợi ích cụ thể mà ngôn ngữ dân tộc mang lại. Do đó, chính 
sách cần hướng tới việc làm rõ và gia tăng giá trị thực tiễn 
của tiếng nói, chữ viết Thái trong đời sống kinh tế - xã hội. 
Ở cấp tỉnh, việc lồng ghép tiếng Thái và chữ Thái vào các 
chương trình phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế văn hóa 
và quảng bá bản sắc địa phương là hướng đi cần thiết. Khi 
tiếng Thái được sử dụng trong thuyết minh du lịch, biểu 
diễn văn hóa, truyền thông địa phương và các sản phẩm 
văn hóa đặc trưng, người dân sẽ nhận thấy rõ hơn mối liên 
hệ giữa việc bảo tồn ngôn ngữ và cơ hội phát triển sinh kế. 
Chính quyền địa phương cần khuyến khích các mô hình sử 
dụng tiếng Thái gắn với hoạt động tạo thu nhập, như trình 
diễn văn nghệ dân gian, sản xuất và giới thiệu sản phẩm 
thủ công truyền thống, tổ chức trải nghiệm văn hóa cho du 
khách. Khi tiếng nói, chữ viết Thái trở thành một phần của 
các hoạt động kinh tế - văn hóa, giá trị cảm nhận của người 
dân đối với ngôn ngữ dân tộc sẽ được nâng cao một cách tự 
nhiên, từ đó tạo động lực nội tại cho việc bảo tồn mà không 
cần đến các biện pháp cưỡng ép hay tuyên truyền áp đặt.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, chuẩn mực xã hội 
vẫn có vai trò nhất định trong việc hình thành động lực bảo 
tồn, dù mức độ ảnh hưởng không còn mạnh như trước. Điều 
này đòi hỏi chính sách cần tập trung củng cố vai trò của 
gia đình và cộng đồng cơ sở như những không gian quan 
trọng của truyền liên thế hệ. Trong mô hình chính quyền 
hai cấp, cấp xã cần đóng vai trò hỗ trợ và điều phối các hoạt 
động truyền dạy tiếng nói, chữ viết Thái trong cộng đồng, 
thông qua việc tạo điều kiện cho các nhóm truyền dạy do 
người có uy tín, già làng hoặc nghệ nhân đảm nhiệm. Các 
mô hình này cần được tổ chức linh hoạt, gắn với sinh hoạt 
cộng đồng và nhu cầu thực tế của người dân, tránh áp dụng 
cứng nhắc theo khuôn mẫu giáo dục chính quy. Gia đình cần 
được khuyến khích trở thành không gian sử dụng tiếng Thái 
thường xuyên, đặc biệt trong giao tiếp giữa các thế hệ. Các 
hoạt động truyền thông tại cơ sở nên tập trung nhấn mạnh 
vai trò của gia đình trong việc duy trì tiếng mẹ đẻ, coi đây là 
nền tảng quan trọng nhất của bảo tồn ngôn ngữ. Khi chuẩn 
mực sử dụng tiếng Thái được hình thành và duy trì trong gia 
đình và cộng đồng, động lực bảo tồn của cá nhân sẽ được 
củng cố một cách bền vững hơn so với các tác động mang 
tính bên ngoài.

Cuối cùng, mặc dù điều kiện thuận lợi là yếu tố có mức 
ảnh hưởng thấp nhất trong mô hình nghiên cứu, song đây 
vẫn là điều kiện cần để duy trì và phát triển các hoạt động 
bảo tồn trong dài hạn. Chính sách cần tập trung giải quyết 
những rào cản cụ thể mà người dân đang gặp phải, thay vì 
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đầu tư dàn trải hoặc mang tính hình thức. Ở cấp tỉnh, cần có 
kế hoạch đầu tư có trọng tâm cho việc xây dựng và phổ biến 
học liệu tiếng Thái, bao gồm tài liệu in, tài liệu số và nội 
dung truyền thông phù hợp với đặc thù từng vùng. Việc phát 
triển học liệu cần dựa trên nhu cầu thực tế của cộng đồng 
và khả năng duy trì hoạt động tại cấp xã. Ở cấp xã, cần tạo 
điều kiện về không gian sinh hoạt, thời gian và nguồn lực 
tối thiểu để các hoạt động truyền dạy và sử dụng tiếng Thái 
có thể diễn ra thường xuyên. Đồng thời, việc ứng dụng công 
nghệ số và mạng xã hội cần được khuyến khích như một 
cách mở rộng không gian sử dụng tiếng nói, chữ viết Thái, 
đặc biệt đối với giới trẻ. Khi các điều kiện thuận lợi được 
cải thiện một cách thiết thực, động lực bảo tồn của người 
dân sẽ có thêm cơ sở để chuyển hóa thành hành vi bảo tồn 
và phát huy cụ thể.

5. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực 
nghiệm xác đáng, khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng 
người Thái tại Thanh Hóa trong công tác bảo tồn và phát 
huy tiếng nói, chữ viết dân tộc. Mô hình lý thuyết được 
kiểm định cho thấy, động lực bảo tồn không hình thành 
ngẫu nhiên mà là kết quả của sự tương tác đa chiều giữa 
các yếu tố nội sinh (thái độ, giá trị cảm nhận) và ngoại 
sinh (chuẩn mực xã hội, điều kiện thuận lợi). Trong đó, 
thái độ tôn trọng di sản và nhận thức về giá trị thực tiễn 
đóng vai trò then chốt nhất trong việc thúc đẩy động lực 
nội tại của người dân. Tuy nhiên, một phát hiện quan trọng 
mang tính cảnh báo từ nghiên cứu là sự tồn tại của “độ trễ” 
hay khoảng cách giữa nhận thức và hành vi. Dù cộng đồng 
sở hữu nguồn vốn thái độ rất tích cực, nhưng những rào 
cản khách quan về sinh kế, áp lực hội nhập và sự thiếu hụt 
không gian giao tiếp đặc thù (như chữ Lai Tay) đã kìm hãm 
quá trình chuyển hóa động lực thành các thực hành văn hóa 
thường xuyên trong đời sống.

Từ góc độ quản lý văn hóa, nghiên cứu cho thấy các chính 
sách bảo tồn hiện nay cần chuyển dịch từ cách tiếp cận “từ trên 
xuống” sang mô hình “đồng quản lý”, trong đó tập trung tháo 
gỡ các rào cản cấu trúc để người dân tự nguyện tham gia. Việc 
đưa tiếng Thái vào trường học theo Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 là một bước tiến quan trọng, song chưa đủ nếu 
thiếu đi các hệ sinh thái văn hóa hỗ trợ tại gia đình và cộng 
đồng. Do đó, các giải pháp bảo tồn cần mang tính đồng bộ: vừa 
củng cố niềm tự hào tộc người, vừa gia tăng “giá trị thương 
mại” của ngôn ngữ thông qua du lịch và kinh tế văn hóa, đồng 
thời kiến tạo các không gian sinh hoạt cộng đồng để tiếng nói, 
chữ viết Thái thực sự trở thành một nguồn lực phát triển bền 
vững chứ không chỉ là một di sản được lưu trữ.
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Hiện trạng phát sinh, phân loại và mức độ tham gia của người dân trong 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt ở một số chung cư tại Hà Nội
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Tóm tắt:

Bài báo đánh giá hiện trạng phát sinh, phân loại, nhận thức và sự tham gia của người dân trong việc phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh từ hộ gia đình sinh sống tại chung cư ở Hà Nội. Dựa trên cơ sở này, nghiên 
cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH tại khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy, hệ số phát sinh 
CTRSH tại chung cư Dream Town và Vinhomes Smart City tương ứng là 0,72 và 1,15 kg/người/ngày. Thành phần 
chủ yếu của CTRSH phát sinh tại hai chung cư là rác thải thực phẩm (48-51%). Tại chung cư Dream Town, người 
dân chủ yếu phân loại CTRSH thành hai loại là chất thải rắn (CTR) vô cơ và hữu cơ. Tại chung cư Vinhomes Smart 
City, người dân đã phân loại CTRSH chủ yếu thành ba loại chính: chất thải thực phẩm, CTR có khả năng tái sử 
dụng, tái chế và CTR còn lại theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Người dân chung cư Dream Town và Vinhomes 
Smart City đều sẵn lòng tham gia phân loại CTRSH tại nguồn với tỷ lệ tương ứng là 84 và 90%. Theo thang đo 
Pretty, đa số người dân sẵn lòng tham gia ở bậc khuyến khích (bậc 4). 

Từ khóa: chất thải rắn sinh hoạt, Hà Nội, sự tham gia của người dân.
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Abstract:

The article assesses the current status of generation, classification, awareness, and participation of people in the 
sorting of domestic solid waste generated from households living in apartment buildings in Hanoi. Based on the 
analysis, the study proposes solutions to improve the efficiency of domestic solid waste management in the study 
area. The results show that the coefficient of domestic solid waste generation at Dream Town and Vinhomes Smart 
City apartment complexes is 0.72 and 1.15 kg/capita/day, respectively. The main composition of domestic solid 
waste generated in both complexes is food waste (from 48 to 51%). At Dream Town, residents mainly classified 
domestic solid waste into two types, including inorganic solid waste and organic solid waste. At Vinhomes Smart City 
apartment building, residents classified it mainly into three main categories, namely food waste, recyclable waste 
and remaining solid waste according to the 2020 Law on Environmental Protection of Vietnam. Residents of both 
Dream Town and Vinhomes Smart City apartment complexes show their willingness to participate in the separation 
of domestic solid waste at source with corresponding rates of 84 and 90%. According to Pretty’s participation scale, 
the majority of residents are willing to participate at the incentive level (level 4).

Keywords: domestic solid waste, Hanoi, people’s participation.

Classification numbers: 5.4, 5.13
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1. Đặt vấn đề

Phân loại CTRSH là quá trình phân chia CTRSH thành 
các nhóm khác nhau. Phân loại có thể diễn ra theo phương 
thức thủ công tại nhà hoặc được thu gom bởi dịch vụ hoặc 
phân loại một cách tự động bằng máy. Theo khoản 1 Điều 
75, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, CTRSH phát sinh từ 
hộ gia đình, cá nhân được phân loại thành tối thiểu ba loại: 
chất thải thực phẩm, CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế, 
CTRSH khác [1].

 Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện công tác phân loại 
CTRSH ở các địa phương còn gặp nhiều thách thức. Trước 
hết, hạ tầng thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTRSH sau 
phân loại còn thiếu và không đồng bộ. Nhiều địa phương 
chưa tìm được đầu ra cho từng loại chất thải, chưa tìm thấy 
công nghệ tái chế và xử lý mỗi loại chất thải phù hợp sau khi 
phân loại. Tiếp theo, một trong những khó khăn là việc gia 
tăng dân số cùng quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, một mặt thúc đẩy sự 
phát triển của kinh tế - xã hội nhưng mặt khác cũng làm gia 
tăng lượng và thành phần chất thải, trong đó có cả CTRSH, 
gây áp lực rất lớn đến môi trường. Để giải quyết được những 
vấn đề, thách thức đó cần sự chung tay của chính quyền, 
doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, nhận thức của cộng 
đồng, người dân về phân loại CTRSH còn hạn chế [2]. 

J.J. Momoh và cs (2010) [3] đã nghiên cứu nhận thức, 
thái độ và sự sẵn sàng của người dân tham gia chương trình 
tái chế CTR hộ gia đình ở Ado-Ekiti, Nigeria. Việc quản 
lý chất thải ở Ado-Ekiti đang gặp nhiều khó khăn, việc kết 
hợp với đô thị hóa tăng nhanh và sự phát triển không có kế 
hoạch dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bản chất 
của nghiên cứu này nhằm giáo dục và khuyến khích người 
dân Ado-Ekiti giảm tỷ lệ phát sinh CTRSH bằng cách giữ 
thói quen tái chế chất thải [3]. Các nhà khoa học đã nghiên 
cứu mối quan tâm và sẵn sàng tham gia quản lý CTRSH ở 
hai khu “ổ chuột” ở miền trung Uganda [4]. Nghiên cứu có 
440 người dân tham gia, sử dụng phiếu hỏi để thu thập dữ 
liệu về mối quan tâm và mức độ sẵn sàng của các thành viên 
cộng đồng đối với ​​quản lý CTRSH. Kết quả nghiên cứu thể 
hiện mức độ sẵn sàng phân loại CTRSH chiếm 76,6%. Một 
số nghiên cứu được triển khai tại Việt Nam liên quan tới 
quản lý CTRSH có thể kể tới như N.T. Hiep (2022) [5] đã 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi dự định của 
người dân trong hoạt động phân loại CTRSH tại huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập). T.T. Hong và cs 
(2016) [6] đã đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH tại xã Minh Nghĩa, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (trước sáp nhập). Kết quả điều 
tra, khảo sát cho thấy, CTRSH trong xã có nguồn gốc từ sinh 
hoạt, nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Người dân có ý thức phân 

loại, tận dụng các chất hữu cơ dễ phân hủy và chất thải có 
khả năng tái sử dụng tái chế. CTRSH bình quân trên toàn xã 
thải ra khoảng 2.105 kg/ngày, được thu gom tại ba điểm, vận 
chuyển tới bãi rác Hồ Mơ với tần suất 2 lần/tuần/khu vực 
thu gom [6]. Nghiên cứu của T.T.T. Dung và cs (2021) [7] 
đo lường tỷ lệ phân loại và thu gom, tái chế chất thải; đồng 
thời phân tích nhận thức, thái độ, hành vi của người dân đến 
hoạt động thu gom CTRSH có khả năng tái chế tại huyện 
Quốc Oai, Hà Nội (trước sáp nhập) cho thấy, yếu tố “hành vi 
tái chế” của người dân huyện Quốc Oai có tác động sâu sắc 
tới kết quả tái chế là “chỉ số tái chế”, nghiên cứu đã xác định 
được hệ số phát sinh CTRSH có khả năng tái chế trung bình 
của các hộ dân là 0,027 kg/người/ngày.

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016-
2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) công bố cuối năm 2021, lượng 
CTRSH vẫn tiếp tục gia tăng trên phạm vi cả nước, trung 
bình 64.658 tấn/ngày [8]. Lượng CTRSH ước tính ở các 
đô thị tăng trung bình 10-16%/năm (với tổng khối lượng 
phát sinh 35.624 tấn/ngày, hơn 13 triệu tấn/năm, chiếm tới 
55% tổng khối lượng CTRSH phát sinh của cả nước). Cũng 
theo kết quả thống kê giai đoạn 2016-2019, tốc độ thu gom 
và xử lý CTRSH đô thị tăng trung bình 2%/năm, phần lớn 
chỉ được xử lý bằng hình thức chôn lấp thô sơ. Việc phân 
loại CTRSH chưa được triển khai thường xuyên, rộng rãi 
và không đồng bộ với hoạt động thu gom, xử lý [8]. Báo 
cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019 với chuyên 
đề “Quản lý CTRSH” của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cho thấy, các giải pháp quản lý CTRSH ở nước ta đã đạt 
được nhiều thành tựu, tuy nhiên còn một số vấn đề tồn tại 
như: Việc quản lý chưa đồng bộ, chưa chú trọng đến các 
giải pháp giảm thiểu trong sinh hoạt; các quy định pháp luật 
chưa phù hợp với thực tế; chất thải hầu hết chưa được phân 
loại tại nguồn, trang thiết bị thu gom vận chuyển xử lý chưa 
được chú trọng đầu tư; hoạt động tái chế CTRSH mang tính 
nhỏ lẻ, tự phát, còn thiếu sự quản lý của cơ quan có thẩm 
quyền tại địa phương, công nghệ lạc hậu, máy móc cũ gây ô 
nhiễm môi trường thứ cấp; phương thức xử lý chủ yếu vẫn 
là chôn lấp, tiêu tốn quỹ đất, tỷ lệ chất thải được xử lý kết 
hợp thu hồi năng lượng còn thấp [9].

Hiện nay, tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển và 
xử lý CTRSH tại Việt Nam đang có những bước tiến, nhưng 
vẫn gặp nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng, nhận thức cộng 
đồng và quy định thực thi. Các chính sách của Chính phủ đã 
có những động thái tích cực, nhưng cần sự phối hợp mạnh 
mẽ hơn giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng 
đồng để cải thiện hiệu quả công tác phân loại, tái chế và xử 
lý CTRSH trong tương lai. Bài báo này đánh giá hiện trạng 
phát sinh, phân loại, nhận thức và sự tham gia của người dân 
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trong việc phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình sinh 
sống tại các chung cư, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng 
cao hiệu quả quản lý CTRSH tại khu vực nghiên cứu.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng 

Nghiên cứu hiện trạng phân loại và thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt tại phường Đại Mỗ và Tây Mỗ (trước sáp nhập).

Nghiên cứu về hiện trạng phát sinh và mức độ tham gia 
của người dân trong việc thực hiện phân loại CTRSH phát 
sinh từ hộ gia đình tại một chung cư hạng một và một chung 
cư hạng hai.

Chung cư Dream Town: chung cư hạng hai, nằm gần đại 
lộ Thăng Long có giao thông thuận lợi, bao gồm ba tòa nhà 
CT1, CT2 và CT3 với khoảng 480 căn. Theo số liệu thống 
kê từ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - chi 
nhánh Cầu Diễn, trung bình chung cư Dream Town phát 
thải khoảng 49,92 tấn CTRSH/tháng [10].

Chung cư Vinhomes Smart City: thuộc phân khúc hạng 
một. Đây là khu đô thị có cơ sở hạ tầng tốt, bao gồm các khu 
công viên, trung tâm mua sắm, công viên. Trung bình phát 
thải khoảng 147,2 tấn CTRSH/tháng [10].

Nghiên cứu tiến hành từ tháng 11/2024 đến tháng 5/2025.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Ngoài ra, để đánh giá hiện trạng phân loại và thu gom 
CTRSH tại phường Đại Mỗ và Tây Mỗ (trước sáp nhập), 
các tác giả đã thu thập thông tin, số liệu trong báo cáo thống 
kê năm 2024, 2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường 
Đô thị Hà Nội và báo cáo hiện trạng môi trường của quận 
Nam Từ Liêm (trước sát nhập).

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã thu thập các thông 
tin từ các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến quản 
lý CTRSH, các công trình nghiên cứu trên thế giới và Việt 
Nam có liên quan đến mức sẵn lòng tham gia, các thông 
tin từ các báo cáo khoa học liên quan đến công tác quản lý 
CTRSH trên thế giới và tại Việt Nam.

Ngoài ra, để đánh giá hiện trạng phân loại và thu gom 
CTRSH tại phường Đại Mỗ và Tây Mỗ (trước sáp nhập), 
các tác giả đã thu thập thông tin, số liệu trong báo cáo thống 
kê năm 2024, 2025 của Công ty TNHH MTV Môi trường và 
Đô thị và báo cáo hiện trạng môi trường của quận Nam Từ 
Liêm (trước sát nhập).

2.2.2. Phương pháp sử dụng thang đo của Pretty

Để đánh giá mức độ tham gia của người dân trong việc 
phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình, các tác giả đã tiến 
hành so sánh ba thang đo theo Pretty, Arnstein và Tosun. Trong 
khi thang đo của Arnstein xem xét sự tham gia từ quan điểm 

người tiếp nhận cuối cùng thì Pretty nói rõ hơn về người sử 
dụng các cách tiếp cận tham gia. Các loại hình tham gia của 
Pretty bắt đầu từ tham gia mức thấp và tăng dần lên các mức 
độ tham gia cao hơn. Cách thức phân loại mức độ tham gia của 
Tosun thì mang tính khái quát, không đi sâu vào chi tiết hình 
thức tham gia. Chính vì vậy, các tác giả vận dụng mô hình của 
Pretty để phân loại mức độ tham gia của người dân thực hiện 
phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình tại Hà Nội [11-14]. 
Những tiêu chí cụ thể của mô hình 7 bậc của Pretty như sau:

+ Tiêu chí cho bậc 1 (thụ động): Hộ dân được thông báo 
về việc phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình.

+ Tiêu chí cho bậc 2 (thông tin): Hộ dân cung cấp thông 
tin hoặc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc phân loại 
CTRSH phát sinh từ hộ gia đình.

+ Tiêu chí bậc 3 (tư vấn): Hộ dân tham gia các buổi 
họp và được trao đổi thông tin liên quan tới việc phân loại 
CTRSH phát sinh từ hộ gia đình.

+ Tiêu chí cho bậc 4 (tham gia vì ưu đãi vật chất): Hộ 
dân trực tiếp thực hiện hành động phân loại CTRSH phát 
sinh từ hộ gia đình khi nhận được các ưu đãi vật chất nhất 
định.

+ Tiêu chí cho bậc 5 (chức năng): Hộ dân trực tiếp thực 
hiện hành động phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình 
khi đã hiểu rõ những lợi ích về môi trường của hành động.

+ Tiêu chí cho bậc 6 (tương tác): Hộ dân trực tiếp tham 
gia vào các nhóm chức năng (nhóm quản lý, nhóm thu gom, 
nhóm phân loại, nhóm chuyển giao, nhóm hướng dẫn) trong 
việc phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình.

+ Tiêu chí cho bậc 7 (chủ động): Hộ dân tự đưa ra sáng 
kiến và chủ động liên hệ tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, 
kiểm soát, quyết định việc phân loại CTRSH phát sinh từ hộ 
gia đình tại địa phương.

2.2.3. Phương pháp khảo sát thực địa kết hợp điều tra 
xã hội học

Các số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách điều tra sử 
dụng mẫu phiếu đối với người dân, người thu gom CTRSH, 
doanh nghiệp/hợp tác xã thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; 
phỏng vấn sâu đối với người thu gom CTRSH và cán bộ môi 
trường. Số lượng phiếu đối với doanh nghiệp/hợp tác xã thu 
gom, vận chuyển, xử lý CTRSH là 5 phiếu; số lượng phiếu 
đối với người thu gom CTRSH là 5 phiếu; đối với người dân, 
sau khi điều tra phỏng vấn thử 20 hộ gia đình, nghiên cứu 
tiến hành điều tra chính thức chủ hộ bằng hình thức trực tiếp 
với số lượng 400 phiếu cho cả hai chung cư.

Phiếu điều tra được xây dựng để thu thập thông tin về 
các đặc điểm kinh tế, xã hội, nhận thức của người dân về 
công tác quản lý CTRSH và mức độ tham gia của người dân 
thực hiện phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia đình tại hai 
chung cư. Nội dung mẫu phiếu điều tra gồm ba phần: 
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Phần 1: Các câu hỏi liên quan đến hiện trạng phát sinh, 
phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.

Phần 2: Các câu hỏi liên quan đến mức độ tham gia 
của người dân thực hiện phân loại CTRSH phát sinh từ 
hộ gia đình.

Phần 3: Các câu hỏi về các thông tin của người tham gia 
khảo sát bao gồm tuổi, giới tính, địa chỉ, trình độ học vấn, thu 
nhập bình quân, quy mô hộ gia đình.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Hiện trạng phân loại và thu gom chất thải rắn sinh 
hoạt tại phường Đại Mỗ và Tây Mỗ (trước sáp nhập)

Theo kết quả nghiên cứu báo cáo thống kê, trung bình tại 
phường Đại Mỗ và Tây Mỗ phát sinh 73,477 tấn CTRSH/
ngày (năm 2024) và 80,825 tấn CTRSH/ngày vào năm 2025. 
Từ số liệu này cho thấy, lượng phát sinh CTRSH có tốc độ 
tăng rất nhanh, từ đó đặt ra thách thức về mặt thu gom và 
quản lý CTRSH tại địa phương [10]. Theo nguồn thông tin 
từ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, phương 
án phân loại CTRSH tại nguồn bao gồm 4 loại: CTR có khả 
năng tái sử dụng, tái chế; chất thải nguy hại; chất thải cồng 
kềnh và chất thải còn lại [15].

 Đối với CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế, Công ty 
TNHH MTV Môi trường Đô thị cho biết, người dân có thể 
mang CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế đến điểm thu 
rác 24/24 giờ, thu CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế trực 
tiếp qua công nhân thu gom, với số lượng 3, 5 và 10 kg hoặc 
người dân có thể mang CTR có khả năng tái sử dụng, tái 
chế đến điểm thu mua tập trung sáng thứ 7. Ở điểm thu mua 
này, mỗi phường bố trí tại một trung tâm văn hóa và ba nhà 
văn hóa tổ dân phố. Việc phân loại CTR có thể tái sử dụng, 
tái chế, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chi phí 
thu gom, vận chuyển, xử lý. Khi thực hiện triệt để công tác 
phân loại, khối lượng chất thải có thể tái sử dụng, tái chế 
thu được có thể đạt được 10-15% tổng khối lượng CTR phát 
sinh trên địa bàn.

Với chất thải cồng kềnh, người dân có thể mang đến 
điểm tập kết do UBND phường quy định, sau đó công ty sẽ 
thu gom bằng xe ô tô 1,25 tấn đến khu xử lý chất thải. Ở đây, 
CTR sẽ được phá dỡ và nghiền nhỏ để chuyển làm nguyên 
liệu cho lò hơi hoặc làm viên nhiên liệu. Thực hiện vận 
chuyển chất thải cồng kềnh về khu xử lý chất thải Cầu Diễn 
giúp giảm ngân sách cho thành phố về việc chi cho công tác 
thu gom, vận chuyển chất thải cồng kềnh, giúp giảm khoảng 
1/2 chi phí so với vận chuyển về bãi rác Nam Sơn.

Đối với chất thải nguy hại, người dân cần phân loại, lưu 
giữ, không để lẫn với các loại chất thải khác đựng trong bao 
bì có sẵn, sau đó đem đến điểm tập kết do chính quyền địa 
phương quy định được bỏ miễn phí. Với loại chất thải này, 
chính quyền địa phương sẽ bố trí điểm tập kết, ký hợp đồng và 
chi trả phí thu gom, vận chuyển với đơn vị có chức năng. Các 

tòa nhà chung cư bố trí thùng chứa chất thải nguy hại tại tòa 
nhà và chủ động ký hợp đồng với đơn vị có chức năng quản lý.

Đối với các chất thải còn lại, các hộ gia đình, cá nhân 
phân loại và cho vào bao bì đựng phù hợp, sau đó công nhân 
vệ sinh môi trường tiến hành thu gom về điểm tập kết, thu 
gom đã thống nhất với UBND các phường. 

Về phương thức thu gom, có 2 hình thức thu gom chính: 
i) Thu gom CTRSH trực tiếp: Sử dụng loại xe ô tô >2,5 tấn 
trên các tuyến đường Phúc Diễn, Nhuệ Giang và đường 70. 
Thời gian thu gom: từ 3 giờ đến 7 giờ [10]; ii) Thu CTRSH 
qua xe gom: Sử dụng xe ô tô >10 tấn, thời gian thu gom: 
19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút trên các tuyến: Do Nha 
(50 xe), điểm cầu 70 (70 xe), phố Cầu Ốc (20 xe) và Coma 
6 (25 xe) [10]. Với đặc thù có lượng phát sinh CTRSH lớn, 
nhưng lại không phải tất cả các địa điểm đều có khu vực để 
xe cuốn ép có thể vào thu gom trực tiếp trong khuôn viên, 
vì vậy, công tác thu gom CTRSH tại các tòa nhà chung cư, 
nhà cao tầng, các doanh nghiệp, trường học và các đơn vị sự 
nghiệp… trên địa bàn quận được thu gom theo nhiều hình 
thức khác nhau, tùy thuộc vào diện tích khu vực đó. Căn 
cứ dựa trên hiện trạng hạ tầng kỹ thuật các khu vực đô thị, 
chung cư, nhà cao tầng, doanh nghiệp, trường học và đơn vị 
hành chính sự nghiệp trên địa bàn, đơn vị thu gom xây dựng 
phương án thu gom cụ thể ở bảng 1.
Bảng 1. Phương thức thu gom [10].

Phương thức thu gom Đặc điểm khu vực

Loại hình thu gom 1: 
Công nhân chuyển rác từ 
thùng thu chứa rác lên xe 
thu rác 500 kg và chuyển 
về điểm sang tải

Đây là các khu vực tòa nhà có hầm nhỏ và thấp 
<1,9 m, xe cuốn ép không thể vào tận nơi, đồng 
thời cũng không có vị trí hoặc ban quản lý tòa 
nhà không cho phép đặt thùng Container nhỏ và 
xa các điểm tập kết rác nên phải thu gom bằng 
hình thức chuyển rác từ thùng thu chứa rác lên 
xe 500 kg

Loại hình thu gom 2: Đặt 
Container 1 tấn tại phòng 
rác tòa nhà

Đây là các khu vực tòa nhà có hầm từ 1,9 đến 
2,1 m, có thể đặt vừa thùng Container và đủ cao 
và rộng để xe tải 1 tấn có thể thu gom/cẩu

Loại hình thu gom 3: Thu 
gom bằng xe cuốn ép 
2,5 tấn

Đây là các khu vực tòa nhà có hầm lớn >2,1 m, 
thu gom/cẩu trực tiếp tại hầm bằng xe cuốn ép 
2,5 tấn

Loại hình thu gom 4: 
Công nhân trực tiếp đẩy 
ra xe thu

Đây là các khu vực khu chung cư, nhà cao tầng 
không có hầm; Doanh nghiệp, trường học và 
đơn vị hành chính sự nghiệp...

3.2. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại 
hai chung cư

3.2.1. Khối lượng và hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

Kết quả nghiên cứu thể hiện lượng CTRSH phát sinh 
trung bình trên khu vực nghiên cứu dao động 1-4 kg/hộ/
ngày (chung cư Dream Town) và 2-5 kg/hộ/ngày (chung 
cư Vinhomes Smart City). Trong đó, những hộ phát sinh 1 
kg/hộ/ngày hoặc 2 kg/hộ/ngày thường là các gia đình nhỏ 
hoặc sinh viên thuê trọ (1-2 thành viên), còn những hộ phát 
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thải lớn khoảng 4-5 kg/hộ/ngày thường là các gia đình đông 
thành viên (từ 3 người trở lên) hoặc làm nghề buôn bán, 
kinh doanh online. 
Bảng 2. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 2 chung cư 
khảo sát.

STT Chung cư
Số hộ 
khảo 
sát

Lượng 
CTRSH thấp 
nhất (kg/hộ/
ngày)

Lượng CTRSH 
cao nhất
(kg/hộ/ngày)

Lượng 
CTRSH 
trung bình 
(kg/hộ/ngày)

1 Dream Town 200 1 4 2,6

2 Vinhomes 
Smart City 200 2 5 3,9

Kết quả bảng 2 cho thấy, trung bình, tại chung cư Dream 
Town một ngày phát sinh khoảng 2,6 kg/hộ/ngày, khu đô thị 
mới Vinhomes Smart City, trung bình lượng CTRSH phát 
sinh là 3,9 kg/hộ/ngày, cao hơn tại chung cư Dream Town 
khoảng 1,3 kg/hộ/ngày. Sự chênh lệch về lượng CTRSH phát 
sinh của 2 chung cư này có thể do khu đô thị mới Vinhomes 
Smart City có nhiều khu mua sắm tích hợp như Winmart và 
các khu trường học, công viên, đồng thời thu nhập trung bình 
của người dân tại đây cũng cao hơn, các hộ cũng có thói quen 
mua sắm, kinh doanh các mặt hàng online nhiều hơn (mức 
sống cao). Lượng CTRSH phát sinh phụ thuộc vào đặc điểm 
phát triển kinh tế - xã hội và mức sống của người dân tại các 
khu vực khác nhau.

Theo kết quả khảo sát, hệ số phát sinh CTRSH trung bình 
tại chung cư Dream Town là 0,72 kg CTRSH/người/ngày, 
trong khi đó hệ số phát sinh CTRSH tại Khu đô thị Vinhomes 
Smart City là 1,15 kg CTRSH/người/ngày (bảng 3). So sánh 
với hệ số phát sinh CTRSH trung bình khu vực đô thị trên 
cả nước là 1,08 kg/người/ngày [8] nhận thấy rằng, hệ số phát 
sinh tại chung cư Dream Town và Vinhomes Smart City 
không có sự chênh lệch đáng kể. 

Bảng 3. Hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trung bình.

STT Chung cư
Số hộ 
khảo 
sát

Tổng số người 
dân
(người)

Tổng lượng 
CTRSH
(kg/ngày)

Hệ số phát sinh
(kg/người/ngày)

1 Dream Town 200 704 509 0,72

2 Vinhomes Smart City 200 680 782 1,15

3.2.2. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, tại hai chung cư Dream 
Town và Vinhomes Smart City thành phần CTRSH bao gồm 
5 nhóm chính như sau:

1) Chất thải thực phẩm: thức ăn thừa; thực phẩm hết hạn 
sử dụng; các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, 
rau, củ, quả, trái cây, dầu ăn thải, bã cà phê, trà, mía…; chất 
thải từ làm vườn; xác động vật…

2) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: giấy, 
nhựa, kim loại…

3) Chất thải rắn nguy hại: chất thải điện tử, pin, ắc quy, 
sơn, chất kết dính có thành phần nguy hại, chai lọ/găng tay/
giẻ lau dính hóa chất, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit, 
dầu mỡ công nghiệp, chất tẩy rửa có thành phần nguy hại, 
bình gas mini…

4) Chất thải rắn cồng kềnh: thùng, hộp có kích thước lớn, 
tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, quạt điện, cánh cửa, bàn, ghế…

5) Chất thải rắn sinh hoạt khác: nilon, bao tải, vỏ cứng các 
loại thủy hải sản, xỉ than, gốm, sành, sứ, thủy tinh…

Qua số liệu thu thập thực tế từ người dân cho thấy, tại hai 
chung cư đều có tỷ lệ CTR hữu cơ là lớn nhất, chủ yếu là rác 
thải thực phẩm (48-51%), tiếp đến là các loại chất thải khác 
như nilon, bao bì thực phẩm, vỏ cứng các loại thủy hải sản 
(khoảng 33-37%) và ít nhất là chất thải nguy hại: pin, sạc 

Hình 1. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực khảo sát. Nguồn: Tổng hợp của các nhóm tác giả.
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điện thoại, đồ điện tử hỏng (2-3%) (hình 1). Kết quả nghiên 
cứu này có sự tương đồng với số liệu trình bày trong Báo cáo 
hiện trạng môi trường quốc gia năm 2020.

 3.3. Hiện trạng phân loại và thu gom chất thải rắn 
sinh hoạt tại hai chung cư

3.3.1. Hiện trạng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
hai chung cư

Kết quả khảo sát từ 400 phiếu của 2 chung cư cho thấy, 
việc phân loại CTRSH đang được phân ra thành 6 nhóm 
chính: (1) Phân thành 2 loại: CTR hữu cơ và CTR vô cơ; (2) 
Phân thành 3 loại: CTR hữu cơ; CTR có thể tái sử dụng, tái 
chế và CTR còn lại; (3) Phân thành 3 loại: CTR có thể tái sử 
dụng, tái chế; CTR nguy hại và CTR còn lại; (4) Phân thành 
4 loại: CTR hữu cơ; CTR có thể tái sử dụng, tái chế; CTR 
nguy hại và CTR còn lại; (5) Phân thành 5 loại: CTR hữu cơ; 
CTR có thể tái sử dụng, tái chế; CTR nguy hại; CTR cồng 
kềnh và CTR còn lại; (6) Không phân loại. Chi tiết số liệu 
được thể hiện ở hình 2.

Hình 2. Hiện trạng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại chung cư 
Dream Town và Vinhomes Smart City.

Kết quả nghiên cứu thể hiện, nhìn chung ở cả hai chung 
cư tỷ lệ không phân loại CTRSH tại nguồn là lớn nhất, chiếm 
khoảng 26-32%. Chung cư Dream Town có tỷ lệ phân loại 
thành CTR vô cơ và CTR hữu cơ khoảng 24%; chung cư 
Vinhomes Smart City có sự phân loại tốt hơn Dream Town, 
hiện đang phân loại chủ yếu thành 3 loại chính: CTR hữu cơ, 
CTR có thể tái chế và CTR còn lại theo đúng hướng dẫn của 
Luật Bảo vệ môi trường 2020. Như vậy, với mục tiêu đến 
năm 2030, Hà Nội sẽ đạt tỷ lệ phân loại CTRSH tại nguồn là 
100% thì cần sự chung tay và đẩy mạnh hơn nữa trong công 
tác đổi mới, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân 
trong việc phân loại. 

3.3.2. Quy trình thu gom rác tại chung cư Dream Town

Qua quá trình phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý, nhân 
viên vệ sinh và quan sát thực tế tại địa điểm nghiên cứu, quy 

trình thu gom rác tại chung cư Dream Town như sau: (1) Mỗi 
tầng bao gồm 2 sảnh A và B và mỗi sảnh được bố trí một 
thùng rác chung. Sau đó, từ 13 đến 14 giờ, nhân viên vệ sinh 
sẽ tập trung thu gom và di chuyển CTRSH từ sảnh xuống vị 
trí điểm tập trung tại sân tầng 1; (2) CTRSH được chuyển 
xuống từ các tầng đến điểm tập kết sẽ được chuyển vào lô rác 
và được nhân viên môi trường đến thu gom.

Theo phỏng vấn nhân viên quản lý, tổ thu gom bao gồm 
7 người: 2 người lau dọn, nhà vệ sinh, rác vệ sinh, 5 người 
thu gom thùng rác các tầng. Khoảng 2-3 giờ sáng, nhân viên 
môi trường tới vận chuyển CTRSH lên xe và đi tập kết ở 
đường 70.

Kết quả cho thấy rằng, việc phân loại hoàn toàn phụ 
thuộc và người dân, không có bước phân loại sau mà toàn bộ 
CTRSH vận chuyển toàn bộ đến điểm tập kết. Điều này đồng 
nghĩa với việc nếu người dân không phân loại tại gia đình 
mình thì CTRSH đến điểm xử lý cũng không được phân loại.

3.3.3. Quy trình thu gom rác tại chung cư Vinhomes 
Smart City

Tại đây có các nhân viên vệ sinh xung quanh chung cư, 
nhân viên vệ sinh theo tòa, nhân viên vệ sinh tầng hầm và 
nhân viên phân loại CTRSH. Xung quanh khu chung cư, 
dưới tầng hầm được bố trí nhiều thùng rác, đồng thời cũng 
có nhiều nhân viên vệ sinh ở tất cả các khu vực.

Tại mỗi tầng đều bố trí hai thùng rác (xanh: chất thải thực 
phẩm, vàng: CTRSH vô cơ) với hướng dẫn cụ thể cho người 
dân, ngoài ra cũng có những biển quy định, nhắc nhở người 
dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Vào các khung giờ thu gom: 14-16 giờ và 19-20 giờ, nhân 
viên vệ sinh ở tòa sẽ vận chuyển CTRSH từng tầng xuống 
tầng hầm rồi đưa vào nhà chứa tổng lượng CTRSH nơi các 
loại CTRSH sẽ được phân loại thành nhiều nhóm khác nhau. 
Sau khi được phân loại, các nhóm CTRSH được xếp cho vào 
bao và sẽ có nhân viên đến thu gom đưa đến điểm tập kết, 
xử lý.

Khác với chung cư Dream Town, việc phân loại CTRSH 
không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào việc phân loại của người 
dân mà còn có bước phân loại của nhân viên vệ sinh tòa nhà. 
Song song với đó, người dân cần trả thêm một khoản phí dịch 
vụ cho việc này. Qua phỏng vấn người dân đang sinh sống tại 
đây, việc phân loại và dọn dẹp được diễn ra thường xuyên, 
cố định và sạch sẽ. 

3.3.4. Nhận thức của người dân trong việc phân loại 
chất thải rắn tại nguồn

Qua kết quả phỏng vấn thực tế, khoảng 70-80% người 
dân tại cả hai chung cư Dream Town và Vinhomes Smart 
City đều đã từng được nghe và tuyên truyền về việc phân loại 
CTRSH từ ban quản lý tòa nhà. Cụ thể, tại chung cư Dream 
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Town, 50% người dân chia sẻ rằng hoạt động tuyên truyền 
tổ chức được diễn ra khoảng 1 quý/lần qua hình thức bảng 
tin và trực tiếp. 

Tại Vinhomes Smart City, qua tìm hiểu và phỏng vấn 
trực tiếp người dân, việc hướng dẫn và tuyên truyền được 
thực hiện thường xuyên, thông qua hình thức tổ chức trực 
tiếp, dán hướng dẫn quy định ở các thùng rác và trên Website 
của tòa nhà.

3.3.5. Khó khăn trong việc phân loại chất thải rắn 

Từ việc khảo sát về mức độ khó khăn và lý do về việc 
“Tại sao không phân loại CTRSH tại nguồn” của người dân 
tại chung cư Dream Town và Vinhomes Smart City, kết quả 
thể hiện chủ yếu khó khăn liên quan đến các vấn đề chính 
như: phương pháp, cơ sở hạ tầng và khoảng cách di chuyển 
(hình 3).

Hình 3. Một số khó khăn chính trong việc phân loại chất thải rắn 
sinh hoạt tại nguồn.

Nhìn chung, tất cả các hộ đang thực hiện phân loại và 
chưa thực hiện tại cả hai chung cư đều cho rằng khó khăn 
lớn nhất nằm ở cơ sở hạ tầng chưa đủ tiện nghi và đáp ứng 
được để người dân có thể thực hiện phân loại CTRSH. Ngoài 
ra, việc người dân chưa nắm vững được phương pháp phân 
loại sao cho đúng, cho nhanh và chính xác cũng chiếm tỷ lệ 
cao. Điều này có thể ảnh hưởng từ việc tiếp cận, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cũng như kiến thức của người dân trong 
lĩnh vực này. 

3.4. Đánh giá mức độ tham gia của người dân trong 
việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo thang đo Pretty

Đa số người dân ở cả hai chung cư đều sẵn lòng tham gia 
việc phân loại CTRSH tại nguồn, trong đó chung cư Dream 
Town có tỷ lệ là 84%, Vinhomes Smart City khoảng 90%.

Các tác giả sử dụng thang đo theo Pretty để đo lường 
mức độ tham gia của người dân thực hiện phân loại CTRSH 
phát sinh từ hộ gia đình tại chung cư Vinhomes Smart City 
và Dream Town từ mức độ thấp nhất là thụ động đến mức độ 
cao nhất là chủ động, tương ứng với các nhóm câu hỏi khác 
nhau cho mỗi mức độ. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã hướng 
dẫn người dân chỉ chọn vào mức độ tham gia cao nhất của 

họ để tránh sự trùng lặp trong các ý kiến trả lời. Nghiên cứu 
sử dụng phần mềm phân tích thống kê mô tả, phân tích tần 
số của từng câu hỏi/nhóm câu hỏi tương ứng với các mức 
độ tham gia. Kết quả xử lý số liệu về mức độ tham gia của 
người dân thực hiện phân loại CTRSH phát sinh từ hộ gia 
đình tại chung cư Vinhomes Smart City và Dream Town 
như ở hình 4.
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Hình 4. Mức độ tham gia của người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 
hoạt. 

Thang đo Pretty gồm 7 bậc, phản ánh mức độ tham gia từ thụ động đến chủ động 
của người dân. Như vậy có thể thấy rằng, người dân tham gia cao nhất đạt ở bậc 4 (khuyến 
khích) với 29%. Ý nghĩa của bậc này là người dân sẵn sàng trực tiếp thực hiện hành động 
phân loại CTRSH tại hộ gia đình khi nhận được các ưu đãi vật chất nhất định. Thực tế, từ 
việc phỏng vấn trực tiếp người dân, những người không sẵn lòng tham gia phân loại 
CTRSH chủ yếu đến từ việc thấy phiền và chưa nhận thức được giá trị của hoạt động này. 
Vậy, khi có những ưu đãi vật chất: thưởng tiền, quà tặng xứng đáng thì người dân sẽ phân 
loại, từ đó tạo động lực cho họ trong việc rèn luyện thói quen phân loại CTRSH tại nguồn. 

Với bậc cao số 2 là bậc Tương tác (19%), việc này cho thấy họ sẵn lòng trong việc 
trực tiếp tham gia vào các nhóm chức năng (nhóm quản lý, nhóm thu gom, nhóm phân 
loại, nhóm chuyển giao, nhóm hướng dẫn) trong việc phân loại CTRSH. Nghĩa là, khi 
được gán cho mình một vai trò, trách nhiệm, người dân có thể nâng cao trách nhiệm và 
lan tỏa ý thức trong việc phân loại CTRSH. 

3.5. Khuyến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

Từ kết quả khảo sát trên 400 phiếu tại chung cư Dream Town và Vinhomes Smart 
City chỉ ra rằng, người dân sẵn lòng tham gia vào hoạt động phân loại CTRSH khi họ 
nhìn nhận thấy một giá trị của việc làm này, có thể là giá trị vật chất tương xứng hoặc sâu 
xa hơn là hiểu về giá trị cốt lõi của việc phân loại CTRSH. Như vậy, sự tham gia của 
người dân trong việc thực hiện phân loại, tái sử dụng, tái chế và chuyển giao CTRSH vẫn 
còn mang tính lợi ích cá nhân, chưa thực sự vì lợi ích chung của cộng đồng. Vì vậy, giải 
pháp đề ra là song song với việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc phân loại, thu gom 
CTRSH, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ về vai trò và lợi ích trong 
khía cạnh môi trường, mang tính phát triển bền vững. Hướng dẫn chi tiết để người dân 
thực hiện việc phân loại, tái sử dụng, tái chế và chuyển giao CTRSH tương xứng với vai 
trò, trách nhiệm của người dân trong việc phân loại CTRSH, thúc đẩy cộng đồng đưa ra 
những sáng kiến góp phần cải thiện tình hình quản lý CTRSH nói riêng và đối với công 
tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nói chung. 

4. Kết luận 

Hình 4. Mức độ tham gia của người dân thực hiện phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt.

Thang đo Pretty gồm 7 bậc, phản ánh mức độ tham gia từ 
thụ động đến chủ động của người dân. Như vậy có thể thấy 
rằng, người dân tham gia cao nhất đạt ở bậc 4 (khuyến khích) 
với 29%. Ý nghĩa của bậc này là người dân sẵn sàng trực 
tiếp thực hiện hành động phân loại CTRSH tại hộ gia đình 
khi nhận được các ưu đãi vật chất nhất định. Thực tế, từ việc 
phỏng vấn trực tiếp người dân, những người không sẵn lòng 
tham gia phân loại CTRSH chủ yếu đến từ việc thấy phiền 
và chưa nhận thức được giá trị của hoạt động này. Vậy, khi 
có những ưu đãi vật chất: thưởng tiền, quà tặng xứng đáng thì 
người dân sẽ phân loại, từ đó tạo động lực cho họ trong việc 
rèn luyện thói quen phân loại CTRSH tại nguồn.

Với bậc cao số 2 là bậc tương tác (19%), việc này cho 
thấy họ sẵn lòng trong việc trực tiếp tham gia vào các nhóm 
chức năng (nhóm quản lý, nhóm thu gom, nhóm phân loại, 
nhóm chuyển giao, nhóm hướng dẫn) trong việc phân loại 
CTRSH. Nghĩa là, khi được gán cho mình một vai trò, trách 
nhiệm, người dân có thể nâng cao trách nhiệm và lan tỏa ý 
thức trong việc phân loại CTRSH.

3.5. Khuyến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt

Từ kết quả khảo sát trên 400 phiếu tại chung cư Dream 
Town và Vinhomes Smart City chỉ ra rằng, người dân sẵn 
lòng tham gia vào hoạt động phân loại CTRSH khi họ nhìn 
nhận thấy giá trị của việc làm này, có thể là giá trị vật chất 
tương xứng hoặc sâu xa hơn là hiểu về giá trị cốt lõi của 
việc phân loại CTRSH. Như vậy, sự tham gia của người dân 
trong việc thực hiện phân loại, tái sử dụng, tái chế và chuyển 
giao CTRSH vẫn còn mang tính lợi ích cá nhân, chưa thực 
sự vì lợi ích chung của cộng đồng. Vì vậy, giải pháp đề ra là 
song song với việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc phân 
loại, thu gom CTRSH, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh các 
hoạt động chia sẻ về vai trò và lợi ích trong khía cạnh môi 
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trường, mang tính phát triển bền vững. Hướng dẫn chi tiết 
để người dân thực hiện việc phân loại, tái sử dụng, tái chế và 
chuyển giao CTRSH tương xứng với vai trò, trách nhiệm của 
người dân trong việc phân loại CTRSH, thúc đẩy cộng đồng 
đưa ra những sáng kiến góp phần cải thiện tình hình quản lý 
CTRSH nói riêng và đối với công tác quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường nói chung.

4. Kết luận

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại hai chung cư Dream 
Town và Vinhomes Smart City trên địa bàn thành phố Hà 
Nội, chúng tôi đưa ra một số kết luận như sau: 

Về khối lượng, thành phần và số phát sinh: Tại chung 
cư Dream Town, trung bình lượng CTRSH phát sinh dao 
động 1-4 kg/hộ/ngày, với hệ số phát sinh CTRSH là 0,72 kg/
người/ngày. Tại chung cư Vinhomes Smart City, trung bình 
một ngày một hộ lượng CTRSH phát sinh dao động 2-5 kg/
hộ/ngày, với hệ số phát sinh CTRSH là 1,15 kg/người/ngày. 
Thành phần chủ yếu của CTRSH phát sinh tại hai chung cư 
là CTR hữu cơ, chủ yếu là rác thải thực phẩm (48-51%), tiếp 
đến là các loại chất thải khác như nilon, bao bì thực phẩm, 
vỏ cứng các loại thủy hải sản (33-37%) và ít nhất là chất thải 
nguy hại: pin, sạc điện thoại, đồ điện tử hỏng (2-3%).

Về hiện trạng phân loại: Tại chung cư Dream Town, 
người dân chủ yếu phân loại CTRSH thành 2 loại là CTR 
vô cơ và CTR hữu cơ, tại chung cư Vinhomes Smart City, 
người dân đã phân loại chủ yếu thành 3 loại chính: chất thải 
thực phẩm, CTR cá khả năng tái sử dụng, tái chế và CTR còn 
lại theo đúng hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Về nhận thức của người dân trong việc phân loại CTRSH 
tại nguồn: khoảng 70-80% người dân tại cả hai chung cư 
Dream Town và Vinhomes Smart City đều đã từng được 
nghe và tuyên truyền về việc phân loại CTRSH từ Ban 
quản lý tòa nhà qua các hình thức khác nhau. Về khó khăn 
trong việc phân loại, tất cả các hộ đang thực hiện phân loại 
và chưa thực hiện tại cả hai chung cư đều cho rằng, khó 
khăn lớn nhất nằm ở cơ sở hạ tầng chưa đủ tiện nghi và đáp 
ứng được để người dân có thể thực hiện phân loại CTRSH. 
Ngoài ra, việc người dân chưa nắm vững được phương pháp 
phân loại sao cho đúng, cho nhanh và chính xác cũng chiếm 
tỷ lệ cao.

Về mức độ tham gia của người dân trong việc phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt theo thang đo Pretty: Đa số người 
dân ở cả hai chung cư đều sẵn lòng tham gia việc phân loại 
CTRSH tại nguồn, trong đó chung cư Dream Town có tỷ 
lệ 84%, Vinhomes Smart City khoảng 90%. Theo thang đo 
Pretty, đa số người dân sẵn lòng tham gia ở bậc khuyến 
khích (bậc 4), nghĩa là họ sẵn sàng tham gia việc phân loại 
khi nhận được các giá trị, ưu đãi vật chất tương xứng. 
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Tóm tắt:

Bài báo phân tích phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về trí tuệ nhân tạo (RAM) do Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) phát triển, dựa trên Khuyến nghị về đạo đức trí tuệ nhân tạo (AI) được 
thông qua năm 2021. Nghiên cứu xem xét RAM như một công cụ chuẩn tắc - chính sách mang tính đặc thù trong hệ 
sinh thái toàn cầu của các khuôn khổ quản trị AI. Đồng thời, nghiên cứu so sánh RAM với các công cụ đánh giá và 
quản trị AI quốc tế chủ chốt khác do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên minh châu Âu (EU) và 
Ngân hàng Thế giới phát triển, qua đó làm nổi bật sự nhấn mạnh đặc trưng của RAM đối với quyền con người, đa 
dạng văn hóa, bao trùm xã hội và phát triển bền vững. Dựa trên Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về AI của Việt 
Nam được công bố vào tháng 10/2025, bài báo cho rằng, sự tham gia của Việt Nam vào RAM không chỉ đơn thuần 
là một hoạt động chính sách mang tính kỹ thuật, mà còn phản ánh một cam kết chiến lược đối với quản trị AI có 
trách nhiệm, đồng thời cho thấy vai trò đang nổi lên của Việt Nam như một chủ thể vừa tiếp nhận vừa định hình 
chuẩn mực trong quản trị AI toàn cầu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách mở rộng cho Việt 
Nam, nhấn mạnh sự chuyển dịch từ phát triển AI sang quản trị AI có trách nhiệm, việc thể chế hóa RAM như một 
công cụ chính sách dài hạn, cũng như tiềm năng để Việt Nam đóng vai trò cầu nối khu vực cho các chuẩn mực AI 
do UNESCO dẫn dắt. 

Từ khóa: phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về trí tuệ nhân tạo; quản trị AI; Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa của Liên hợp quốc; trí tuệ nhân tạo, Việt Nam.
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Abstract:

The article analyses the readiness assessment methodology (RAM) for artificial intelligence (AI), developed by the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), based on the Recommendation on 
the ethics of artificial intelligence adopted in 2021 by all 193 member states. It examines UNESCO’s RAM as a 
distinctive normative-policy instrument within the global ecosystem of AI governance frameworks. At the same time, 
it compares RAM with other major international AI assessment and governance tools developed by the Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD), the European Union (EU), and the World Bank, highlighting 
RAM’s unique emphasis on human rights, cultural diversity, social inclusion, and sustainable development. Drawing 
on the Vietnam Artificial Intelligence Readiness Assessment Report published in October 2025, the article argues 
that Vietnam’s engagement with RAM not only represents a technical policy exercise but also reflects a strategic 
commitment to responsible AI governance and an emerging role as a constructive norm-taker and norm-shaper 
within global AI governance. Given these insights, the article proposes extended policy implications for Vietnam, 
emphasising the transition from AI development to responsible AI governance, the institutionalisation of RAM as a 
long-term policy instrument, and the potential for Vietnam to serve as a regional bridge for UNESCO-led AI norms.

Keywords: AI governance, artificial intelligence, readiness assessment methodology, United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation, Vietnam.
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1. Đặt vấn đề

Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, AI đã chuyển từ 
một lĩnh vực nghiên cứu hẹp trong khoa học máy tính sang 
một công nghệ nền tảng có khả năng định hình lại toàn bộ 
cấu trúc kinh tế - xã hội. AI hiện diện ngày càng sâu rộng 
trong các lĩnh vực then chốt như quản trị công, giáo dục, y 
tế, tài chính, quốc phòng và truyền thông. Sự lan tỏa nhanh 
chóng này khiến AI không chỉ là một vấn đề kỹ thuật hay 
kinh tế, mà trở thành một vấn đề chính sách công và quản 
trị toàn cầu.

Tác động của AI đặt ra những thách thức căn bản đối với 
các giá trị xã hội cốt lõi. Các hệ thống AI có thể tạo ra hoặc 
khuếch đại bất bình đẳng, xâm phạm quyền riêng tư, làm 
suy giảm tính minh bạch trong ra quyết định và thậm chí 
ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của con người. Trong bối 
cảnh đó, việc thiếu vắng các khuôn khổ quản trị chung có 
nguy cơ dẫn đến sự phân mảnh trong quản trị AI toàn cầu, 
nơi các lợi ích kinh tế và cạnh tranh địa chính trị lấn át các 
giá trị đạo đức và phát triển bền vững.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp 
quốc (UNESCO) tiếp cận vấn đề này từ truyền thống lâu dài 
của mình trong việc gắn khoa học và công nghệ (KH&CN) 
với hòa bình, quyền con người và phát triển bền vững. Khác 
với các tổ chức thiên về kinh tế hoặc thương mại, UNESCO 
coi KH&CN là “hàng hóa công toàn cầu”, đòi hỏi các chuẩn 
mực chung nhằm bảo đảm lợi ích cho toàn nhân loại. Cách 
tiếp cận này được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện 
chuẩn mực của UNESCO, từ Khuyến nghị của UNESCO 
về Khoa học và các nhà nghiên cứu [1] đến Khuyến nghị 
về Khoa học mở [2] và đặc biệt là Khuyến nghị về đạo đức 
trong AI [3].

Khuyến nghị về đạo đức trong AI năm 2021 đánh dấu 
một bước ngoặt quan trọng trong quản trị AI toàn cầu. Đây 
là văn kiện đầu tiên về AI được thông qua với sự đồng thuận 
của toàn bộ 193 quốc gia thành viên, qua đó tạo ra một nền 
tảng chuẩn mực chung cho phát triển và ứng dụng AI [4]. 
Tuy nhiên, chính bản chất “chuẩn mực” của văn kiện này 
cũng đặt ra một câu hỏi lớn: làm thế nào để các nguyên tắc 
đạo đức và quyền con người được chuyển hóa thành chính 
sách cụ thể và hành động thực tiễn ở cấp quốc gia? RAM 
được UNESCO phát triển như một câu trả lời trực tiếp cho 
thách thức đó [5].

Bên cạnh những tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh 
tế và năng lực quản trị, AI còn tạo ra những biến đổi mang 
tính cấu trúc đối với cách thức xã hội tổ chức tri thức, quyền 
lực và trách nhiệm. Khi các hệ thống AI ngày càng được sử 
dụng trong các lĩnh vực nhạy cảm như tuyển dụng, đánh giá 
tín dụng, y tế hay quản trị công, ranh giới giữa quyết định 
của con người và quyết định của hệ thống kỹ thuật trở nên 

mờ nhạt. Điều này đặt ra thách thức mới đối với các khái 
niệm truyền thống về trách nhiệm giải trình, minh bạch và 
kiểm soát quyền lực trong nhà nước hiện đại.

Hơn nữa, AI không phát triển trong chân không, mà gắn 
chặt với các điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa cụ thể. Sự 
chênh lệch về năng lực dữ liệu, hạ tầng số và nguồn nhân 
lực giữa các quốc gia có nguy cơ dẫn đến những hình thức 
bất bình đẳng công nghệ mới, trong đó các quốc gia đang 
phát triển có thể trở thành bên phụ thuộc vào các nền tảng 
và thuật toán do các chủ thể bên ngoài kiểm soát. Trong bối 
cảnh đó, việc thiết lập các chuẩn mực toàn cầu về AI không 
chỉ nhằm kiểm soát rủi ro, mà còn nhằm bảo đảm quyền tiếp 
cận công bằng và chủ quyền công nghệ ở mức độ nhất định.

Cách tiếp cận của UNESCO, coi KH&CN là hàng hóa 
công toàn cầu, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Việc gắn AI với các giá trị về quyền con người, hòa bình 
và phát triển bền vững giúp định vị lại AI như một công cụ 
phục vụ lợi ích chung, thay vì chỉ là phương tiện cạnh tranh 
kinh tế hoặc địa chính trị. Điều này tạo nền tảng chuẩn mực 
cho các công cụ như RAM, đồng thời mở ra không gian 
chính sách cho các quốc gia đang phát triển tham gia vào 
quản trị AI toàn cầu trên cơ sở bình đẳng hơn.

2. Phương pháp RAM của UNESCO: Logic tiếp cận và cấu trúc 
đánh giá

RAM của UNESCO được thiết kế như một công cụ 
chẩn đoán chính sách toàn diện, nhằm hỗ trợ các quốc gia 
đánh giá mức độ sẵn sàng trong phát triển và quản trị AI 
có trách nhiệm. RAM không phải là một bộ chỉ số kỹ thuật 
đơn thuần, mà là sự cụ thể hóa trực tiếp các nguyên tắc của 
Khuyến nghị về đạo đức trong AI thành một khung đánh giá 
chính sách có thể vận hành được.

Về mặt logic tiếp cận, RAM dựa trên ba giả định cơ bản. 
Thứ nhất, AI là một công nghệ liên ngành, do đó không thể 
được quản trị hiệu quả nếu chỉ tiếp cận từ góc độ kỹ thuật 
hoặc kinh tế. Thứ hai, mức độ sẵn sàng về AI không chỉ phụ 
thuộc vào năng lực công nghệ hiện tại, mà còn vào năng lực 
thể chế, xã hội và văn hóa trong dài hạn. Thứ ba, không tồn 
tại một mô hình phát triển AI “phổ quát” áp dụng cho mọi 
quốc gia; do đó, đánh giá AI cần tôn trọng sự đa dạng về bối 
cảnh phát triển.

Trên cơ sở đó, RAM được cấu trúc thành năm trụ cột 
chính: (i) pháp lý và thể chế; (ii) xã hội và văn hóa; (iii) 
khoa học, giáo dục và nguồn nhân lực; (iv) kinh tế và (v) hạ 
tầng kỹ thuật - dữ liệu. Các trụ cột được cụ thể hóa thông 
qua hơn 180 chỉ số định tính và định lượng, cho phép phân 
tích đa chiều mức độ sẵn sàng của một quốc gia đối với AI 
[6].
Bảng 1. Bảng tóm tắt khuyến nghị*.
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Khía cạnh Khuyến nghị Lộ trình Ưu tiên

1. Luật pháp 
và quy định

1.1 Rà soát và hoàn thiện các đạo luật và quy 
định liên quan đến AI 2025-2026 Cao

1.2 Thiết lập các khung pháp lý thử nghiệm 
(Regulatory Sandboxes) cho AI 2026-2027 Cao

1.3 Ban hành quy định về chính sách mua sắm 
công đối với hệ thống AI, tích hợp các nguyên 
tắc đạo đức

2025-2028 Trung bình

1.4 Xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và đạo 
đức AI 2025-2030 Cao

2. Thể chế và 
quản trị

2.1 Cập nhật Chiến lược Quốc gia về AI, tích 
hợp các yếu tố đạo đức AI 2025-2026 Cao

2.2 Thành lập Ủy ban Đạo đức AI Quốc gia 2025-2027 Cao

2.3 Xây dựng hệ thống giám sát tác động kinh tế 
và xã hội của AI 2025-2028 Trung bình

2.4 Đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu và nâng cao năng 
lực quản trị dữ liệu 2025-2027 Cao

2.5 Khuyến khích thực hành tốt trong doanh 
nghiệp 2025-2030 Trung bình

3. Giáo dục, 
nâng cao 
năng lực và 
nghiên cứu

3.1 Nâng cao nhận thức toàn xã hội về đạo 
đức AI 2025-2030 Cao

3.2 Phổ cập kiến thức về đạo đức AI cho công 
chức 2025-2030 Cao 

3.3 Tích hợp đạo đức AI vào chương trình giáo 
dục và đào tạo 2025-2030 Cao

3.4 Thu hút và bồi dưỡng nhân tài AI có hiểu 
biết về đạo đức AI 2026-2028 Cao

3.5 Xây dựng và triển khai chương trình quốc 
gia về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng AI 2025-2027 Trung bình

3.1 Cải cách chương trình và phương pháp giảng 
dạy STEM/STEAM tăng cường đến các nhóm 
yếu thế

2025-2030 Trung bình

4. Công 
nghệ, hạ tầng 
và đổi mới 
sáng tạo

4.1 Xây dựng và nâng cấp các trung tâm dữ liệu 
quy mô lớn, hiện đại 2025-2030 Cao

4.2 Thành lập các trung tâm AI xuất sắc ở các 
lĩnh vực công nghệ chiến lược để khuyến khích 
xây dựng phát triển và chia sẻ dữ liệu AI, tích 
hợp đạo đức AI 

2026-2028 Trung bình

5. Hòa nhập 
và phúc lợi

5.1 Phát triển thí điểm công nghệ AI trong lĩnh 
vực văn hoá 2025-2028 Cao

5.2 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong 
lĩnh vực AI 2025-2030 Cao

5.3 Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển AI cho 
ngôn ngữ ít tài nguyên 2025-2030 Trung bình

6. Hệ sinh 
thái đầu tư

6.1 Thúc đẩy hệ sinh thái đầu tư và startup AI, 
có tích hợp đạo đức AI 2025-2030 Cao

Bên cạnh vai trò như một công cụ đánh giá, RAM của 
UNESCO còn cần được hiểu như một khuôn khổ tư duy 
chính sách đối với AI: Khác với các bộ chỉ số kỹ thuật tập 
trung vào đo lường năng lực hiện tại, RAM hướng tới việc 
đánh giá “mức độ sẵn sàng thể chế”, phản ánh khả năng của 
một quốc gia trong việc dự báo, quản lý và điều chỉnh các 

tác động dài hạn của AI. Cách tiếp cận này đặc biệt quan 
trọng trong bối cảnh AI phát triển nhanh, nơi các rủi ro xã 
hội và đạo đức thường chỉ bộc lộ sau một thời gian triển 
khai rộng rãi.

RAM cũng cho phép nhận diện các “điểm nghẽn thể 
chế” trong quản trị AI, chẳng hạn như sự thiếu rõ ràng trong 
phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý, hoặc sự 
chồng chéo giữa các khung pháp lý hiện hành. Thông qua 
việc hệ thống hóa các câu hỏi đánh giá theo từng trụ cột, 
RAM giúp các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận AI như 
một vấn đề liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều lĩnh 
vực chính sách khác nhau, từ KH&CN, pháp luật, giáo dục 
cho đến văn hóa và xã hội.

Một khía cạnh quan trọng khác của RAM là khả năng 
hỗ trợ quá trình học hỏi chính sách (policy learning). Việc 
tham gia RAM không chỉ tạo ra một báo cáo đánh giá, mà 
còn thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan trong nước 
và với cộng đồng quốc tế. Quá trình này giúp các quốc gia 
điều chỉnh tư duy quản trị AI từ cách tiếp cận phản ứng sang 
cách tiếp cận phòng ngừa và dựa trên bằng chứng. Đối với 
Việt Nam, nơi chính sách AI còn đang trong giai đoạn định 
hình, giá trị học hỏi này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

3. RAM trong hệ thống các công cụ quản trị và đánh giá AI 
toàn cầu

RAM của UNESCO tồn tại trong một hệ sinh thái rộng 
lớn các công cụ quản trị AI toàn cầu, mỗi công cụ phản 
ánh một cách tiếp cận và hệ giá trị khác nhau. Việc so sánh 
RAM với các công cụ này giúp làm rõ hơn giá trị chuẩn mực 
và chính sách của RAM.

Các công cụ của OECD, đặc biệt là OECD AI Policy 
Observatory, tập trung vào đo lường năng lực đổi mới sáng 
tạo, đầu tư R&D và tác động kinh tế của AI [6]. Cách tiếp 
cận này phù hợp với các nền kinh tế phát triển, nơi AI được 
coi là động lực tăng trưởng và cạnh tranh toàn cầu.

Liên minh châu Âu tiếp cận AI chủ yếu từ góc độ pháp 
lý và quản lý rủi ro thông qua EU Artificial Intelligence Act 
[7]. Khung này phân loại các hệ thống AI theo mức độ rủi 
ro và áp đặt nghĩa vụ pháp lý tương ứng, phản ánh truyền 
thống pháp quyền và ưu tiên bảo vệ quyền công dân của EU.

Ngân hàng Thế giới lại tiếp cận AI từ góc độ phát triển, 
coi AI là công cụ hỗ trợ cải cách thể chế, hiện đại hóa khu 
vực công và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm tại các quốc gia 
đang phát triển [8].

So với các công cụ trên, RAM của UNESCO nổi bật ở 
việc đặt các giá trị đạo đức, xã hội và văn hóa vào trung tâm. 
RAM không phủ nhận vai trò kinh tế hay pháp lý của AI, 
nhưng nhấn mạnh rằng các yếu tố này phải được đặt trong 
mối quan hệ hài hòa với quyền con người và phát triển bền 

                                                                                                                

*https://www.unesco.org/en/articles/viet-nam-artificial-intelligence-
readiness-assessment-report.
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vững. Chính cách tiếp cận này khiến RAM đặc biệt phù hợp 
với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Trong hệ sinh thái quản trị AI toàn cầu, sự tồn tại song 
song của nhiều công cụ đánh giá và khung chính sách phản 
ánh sự đa dạng về ưu tiên và hệ giá trị của các chủ thể quốc 
tế. Các chỉ số tập trung vào năng lực đổi mới và thị trường 
thường phản ánh lợi ích của các nền kinh tế phát triển, trong 
khi các khung pháp lý nghiêm ngặt lại đòi hỏi năng lực thực 
thi cao mà không phải quốc gia nào cũng đáp ứng được. 
Trong bối cảnh đó, RAM của UNESCO đóng vai trò như 
một “khung trung gian chuẩn mực”, giúp dung hòa các cách 
tiếp cận khác nhau.

RAM không tìm cách áp đặt một mô hình quản trị AI 
thống nhất, mà tạo ra một không gian chính sách linh hoạt, 
nơi các quốc gia có thể điều chỉnh các nguyên tắc chung phù 
hợp với bối cảnh phát triển của mình. Điều này giúp giảm 
nguy cơ sao chép chính sách một cách máy móc, vốn có thể 
dẫn đến các hệ quả không mong muốn khi áp dụng các mô 
hình quản trị AI từ các quốc gia có trình độ phát triển khác 
biệt.

Trong dài hạn, vai trò trung gian của RAM có thể góp 
phần hạn chế sự phân mảnh trong quản trị AI toàn cầu, đồng 
thời thúc đẩy hình thành một nền tảng đối thoại dựa trên các 
giá trị chung như quyền con người, công bằng và phát triển 
bền vững. Đối với các quốc gia đang phát triển, RAM mở ra 
cơ hội tham gia quản trị AI toàn cầu mà không bị đặt vào thế 
bất lợi về năng lực công nghệ hay nguồn lực thể chế.

4. Triển khai Phương pháp RAM tại Việt Nam: Bối cảnh chính 
sách, quá trình thực hiện và kết quả bước đầu

Việc Việt Nam triển khai RAM của UNESCO cần được 
đặt trong bối cảnh rộng hơn của tiến trình đổi mới mô hình 
tăng trưởng và chuyển đổi số quốc gia. Trong thập niên vừa 
qua, Việt Nam đã xác định khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo là động lực trung tâm của phát triển bền vững, với 
AI được coi là một trong những công nghệ chiến lược then 
chốt. Tuy nhiên, cùng với các cơ hội tăng trưởng, AI cũng 
đặt ra những thách thức mới về quản trị, đạo đức và công 
bằng xã hội, đòi hỏi cách tiếp cận chính sách toàn diện hơn.

4.1. Bối cảnh chính sách và động lực triển khai RAM

Trước khi triển khai RAM, Việt Nam đã ban hành nhiều 
chiến lược và văn bản quan trọng liên quan đến chuyển đổi 
số và phát triển AI. Tuy nhiên, các chính sách này chủ yếu 
tập trung vào thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển thị 
trường, trong khi các vấn đề về đạo đức AI, quản trị rủi ro và 
tác động xã hội vẫn chưa được tiếp cận một cách hệ thống. 
Trong bối cảnh đó, RAM của UNESCO cung cấp một khung 
đánh giá phù hợp, giúp Việt Nam rà soát lại chính sách AI từ 
góc độ chuẩn mực, quyền con người và phát triển bền vững.

Quá trình triển khai RAM tại Việt Nam được khởi động 
từ tháng 8/2024 dưới sự chủ trì của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, với sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp của UNESCO và tài 
trợ của Liên minh châu Âu [2]. Việc lựa chọn RAM không 
chỉ xuất phát từ nhu cầu kỹ thuật, mà còn phản ánh cam kết 
chính trị của Việt Nam trong việc tiếp cận AI theo hướng 
có trách nhiệm, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế do 
UNESCO dẫn dắt.

4.2. Quá trình triển khai và cách tiếp cận đa bên

Một đặc điểm nổi bật của RAM tại Việt Nam là cách tiếp 
cận đa bên và liên ngành. Quá trình đánh giá không giới hạn 
trong phạm vi cơ quan quản lý nhà nước, mà huy động sự 
tham gia của hơn 100 bên liên quan, bao gồm các bộ, ngành, 
viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, 
tổ chức xã hội và chuyên gia độc lập [8].

Phương pháp luận của RAM kết hợp phân tích tài liệu 
chính sách, thu thập dữ liệu định lượng và phỏng vấn chuyên 
gia chuyên sâu. Các cuộc tham vấn quốc gia được tổ chức 
nhằm bảo đảm rằng các kết quả đánh giá phản ánh tương đối 
đầy đủ thực tiễn phát triển AI tại Việt Nam, đồng thời tạo 
không gian đối thoại giữa các nhóm lợi ích khác nhau. Cách 
tiếp cận này phù hợp với tinh thần của Khuyến nghị về Đạo 
đức trong AI, trong đó nhấn mạnh sự tham gia của các bên 
liên quan và tính minh bạch trong quản trị AI [9].

4.3. Kết quả đánh giá theo các trụ cột của RAM

Kết quả RAM Việt Nam cho thấy một bức tranh đa chiều 
về mức độ sẵn sàng AI của quốc gia. Về pháp lý và thể chế, 
Việt Nam được đánh giá đã có nền tảng tương đối đầy đủ 
trong các lĩnh vực liên quan như an ninh mạng, dữ liệu và 
chính phủ số. Tuy nhiên, việc tích hợp các nguyên tắc đạo 
đức AI vào hệ thống pháp luật vẫn còn phân tán, thiếu cơ 
chế giám sát chuyên trách.

Về xã hội và văn hóa, RAM ghi nhận những nỗ lực của 
Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và bao trùm xã hội 
trong chuyển đổi số. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra sự hạn 
chế trong việc bảo đảm sự tham gia thực chất của các nhóm 
yếu thế - như người khuyết tật hoặc cộng đồng dân tộc thiểu 
số - trong toàn bộ vòng đời của AI, từ thiết kế đến triển khai.

Về khoa học, giáo dục và nguồn nhân lực, Việt Nam có 
tốc độ tăng trưởng nhanh về nghiên cứu AI, song vẫn đối 
mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao, đặc biệt 
trong các lĩnh vực cốt lõi như học máy, xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên và đạo đức AI [10]. Điều này đặt ra thách thức lớn đối 
với năng lực phát triển AI bền vững trong dài hạn.

Về kinh tế và hạ tầng kỹ thuật, RAM ghi nhận đóng góp 
ngày càng lớn của kinh tế số và AI đối với tăng trưởng, đồng 
thời chỉ ra các vấn đề về chia sẻ dữ liệu, khả năng liên thông 
hệ thống và tính bền vững của hạ tầng số.
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4.4. Giá trị gia tăng của RAM đối với hoạch định chính 
sách AI tại Việt Nam

Giá trị quan trọng nhất của RAM đối với Việt Nam 
không nằm ở các con số đánh giá đơn lẻ, mà ở khả năng 
cung cấp một khung phân tích dựa trên bằng chứng cho 
hoạch định chính sách AI. RAM giúp Việt Nam nhận diện 
rõ ràng các khoảng trống chính sách, tránh cách tiếp cận 
phát triển AI mang tính phong trào hoặc chạy theo xu thế 
công nghệ ngắn hạn.

Quan trọng hơn, quá trình triển khai RAM góp phần 
nâng cao năng lực thể chế trong quản trị AI. Thông qua việc 
tham gia đánh giá liên ngành và đối thoại đa bên, các cơ 
quan quản lý nhà nước và các bên liên quan đã tích lũy được 
kinh nghiệm trong việc tiếp cận AI như một vấn đề chính 
sách công tổng hợp, thay vì chỉ là một lĩnh vực công nghệ.

Quá trình triển khai RAM tại Việt Nam cho thấy những 
tác động sâu rộng vượt ra ngoài phạm vi một dự án hợp tác 
quốc tế. Thông qua các hoạt động tham vấn và đánh giá, 
RAM đã góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy của 
các cơ quan quản lý, từ cách tiếp cận AI như một công cụ 
kỹ thuật sang cách tiếp cận AI như một vấn đề chính sách 
công tổng hợp. Sự thay đổi này là điều kiện tiên quyết để 
xây dựng các chính sách AI bền vững và có trách nhiệm.

RAM cũng làm nổi bật mối liên hệ giữa chính sách AI và 
các chính sách phát triển khác, như giáo dục, lao động và an 
sinh xã hội. Việc đánh giá AI trong mối quan hệ với các lĩnh 
vực này giúp tránh tình trạng chính sách rời rạc, đồng thời 
tăng cường tính nhất quán trong hệ thống chính sách quốc 
gia. Đối với Việt Nam, nơi quá trình chuyển đổi số diễn ra 
nhanh chóng, cách tiếp cận liên ngành này giúp giảm thiểu 
rủi ro và tối ưu hóa lợi ích từ AI.

Tuy nhiên, để duy trì các kết quả tích cực này, cần có các 
cơ chế theo dõi và cập nhật sau khi quá trình đánh giá chính 
thức kết thúc. Nếu không, RAM có nguy cơ chỉ dừng lại ở 
một hoạt động mang tính thời điểm, thay vì trở thành một 
công cụ chính sách lâu dài gắn với chu kỳ hoạch định và 
đánh giá chính sách quốc gia.

5. Việt Nam trong quản trị AI toàn cầu: Vị thế chính trị, vai trò 
chuẩn mực và ý nghĩa của RAM

Việc Việt Nam tham gia triển khai RAM của UNESCO 
cần được phân tích trong mối liên hệ với vị thế chính trị - đối 
ngoại của Việt Nam trong các thiết chế đa phương, đặc biệt 
là UNESCO. Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đảm 
nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong cơ cấu của UNESCO, 
tạo điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào quá trình 
xây dựng và thực thi các chuẩn mực quốc tế về khoa học và 
công nghệ.

5.1. Từ tiếp nhận chuẩn mực đến tham gia đồng kiến 
tạo

Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ và 
triển khai các khuyến nghị chuẩn mực của UNESCO trong 
lĩnh vực KH&CN. Việc tham gia RAM cho thấy, Việt Nam 
không chỉ tiếp nhận các chuẩn mực quốc tế, mà đang từng 
bước chuyển sang vai trò đồng kiến tạo thông qua việc nội 
địa hóa phương pháp luận và chia sẻ kinh nghiệm triển khai.

Trong bối cảnh quản trị AI toàn cầu còn phân mảnh, 
RAM cung cấp cho Việt Nam một không gian chính sách 
trung gian, nơi các quốc gia có thể đối thoại về AI dựa trên 
các giá trị chung, thay vì cạnh tranh địa chính trị hay lợi ích 
kinh tế ngắn hạn [10].

5.2. Ý nghĩa đối ngoại và vị thế quốc tế của Việt Nam

Từ góc độ đối ngoại, việc triển khai RAM giúp Việt 
Nam định vị mình như một quốc gia đang phát triển có trách 
nhiệm trong kỷ nguyên AI, sẵn sàng tham gia các cơ chế 
quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ và chuẩn mực. Điều này 
góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh quốc tế của Việt Nam, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật 
và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI [11].

Quan trọng hơn, RAM tạo nền tảng để Việt Nam trong 
tương lai có thể đóng vai trò cầu nối trong khu vực, chia sẻ 
kinh nghiệm về quản trị AI có trách nhiệm với các quốc gia 
đang phát triển khác, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á.

Việc Việt Nam tham gia RAM cần được đặt trong bối 
cảnh rộng hơn của chính sách đối ngoại KH&CN. Trong 
những năm gần đây, Việt Nam đã chuyển từ vai trò tiếp nhận 
thụ động sang tham gia chủ động vào các cơ chế đa phương 
về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. RAM là một ví 
dụ điển hình cho xu hướng này, khi Việt Nam không chỉ áp 
dụng một công cụ đánh giá, mà còn tham gia vào quá trình 
đối thoại chuẩn mực do UNESCO dẫn dắt.

Thông qua RAM, Việt Nam có cơ hội đóng góp góc nhìn 
của một quốc gia đang phát triển có tốc độ chuyển đổi số 
nhanh, qua đó làm phong phú thêm các cuộc thảo luận toàn 
cầu về quản trị AI. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối 
cảnh nhiều chuẩn mực AI vẫn đang trong quá trình hình 
thành, và tiếng nói của các quốc gia đang phát triển cần 
được phản ánh đầy đủ hơn trong các khung quản trị toàn 
cầu.

Trong dài hạn, vai trò này có thể giúp Việt Nam nâng 
cao vị thế trong các mạng lưới hợp tác khu vực về AI, đồng 
thời củng cố hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trong 
việc thúc đẩy phát triển công nghệ gắn với các giá trị nhân 
văn và bền vững.
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6. Hàm ý chính sách: Từ đánh giá RAM đến chiến lược quản trị 
AI có trách nhiệm tại Việt Nam

Việc triển khai Phương pháp RAM của UNESCO tại 
Việt Nam mang lại những hàm ý chính sách sâu rộng, không 
chỉ trong lĩnh vực KH&CN mà còn đối với toàn bộ hệ thống 
quản trị quốc gia. Các kết quả và quá trình triển khai RAM 
cho thấy, AI cần được tiếp cận như một vấn đề chính sách 
công tổng hợp, đòi hỏi sự điều chỉnh đồng bộ về pháp lý, thể 
chế, xã hội và chiến lược phát triển dài hạn.

6.1. Chuyển dịch từ “phát triển AI” sang “quản trị AI 
có trách nhiệm”

Một hàm ý chính sách cốt lõi rút ra từ RAM là sự cần 
thiết phải chuyển dịch tư duy từ cách tiếp cận “phát triển 
AI” thuần túy sang “quản trị AI có trách nhiệm”. Trong 
nhiều năm qua, chính sách AI tại Việt Nam - cũng như tại 
nhiều quốc gia đang phát triển - chủ yếu tập trung vào việc 
thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hình thành thị trường và nâng 
cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, RAM cho thấy phát 
triển AI nếu thiếu khung quản trị phù hợp có thể dẫn đến các 
rủi ro về quyền con người, bất bình đẳng xã hội và suy giảm 
niềm tin công chúng.

Do đó, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý 
về AI theo hướng tích hợp đầy đủ các nguyên tắc đạo đức 
của UNESCO, đặc biệt là các nguyên tắc về minh bạch, 
trách nhiệm giải trình, bảo vệ dữ liệu cá nhân và công bằng 
xã hội [12]. Việc này không chỉ dừng ở cấp chiến lược hay 
tuyên bố chính sách, mà cần được cụ thể hóa trong các văn 
bản pháp luật và hướng dẫn thực thi, nhất là trong các lĩnh 
vực có rủi ro cao như dịch vụ công, giáo dục, y tế và an sinh 
xã hội.

6.2. Thể chế hóa RAM như một công cụ chính sách 
dài hạn

Một nguy cơ phổ biến trong triển khai các công cụ đánh 
giá quốc tế là coi đó như một dự án mang tính thời điểm. 
Kinh nghiệm từ RAM cho thấy, giá trị thực sự của công 
cụ này chỉ được phát huy khi nó được sử dụng một cách 
liên tục và có hệ thống. Vì vậy, Việt Nam cần xem xét thể 
chế hóa RAM - hoặc các chỉ số cốt lõi của RAM - trong hệ 
thống theo dõi và đánh giá chính sách khoa học, công nghệ 
và chuyển đổi số quốc gia.

Việc cập nhật RAM định kỳ (ví dụ mỗi 3-5 năm) sẽ cho 
phép các nhà hoạch định chính sách theo dõi sự thay đổi 
về mức độ sẵn sàng AI của Việt Nam theo thời gian, từ đó 
điều chỉnh chiến lược và phân bổ nguồn lực phù hợp. Đồng 
thời, RAM có thể được sử dụng như một công cụ tham 
chiếu trong quá trình xây dựng và đánh giá các chiến lược, 
chương trình và dự án liên quan đến AI.

6.3. Tăng cường phối hợp liên ngành và cơ chế điều 
phối quốc gia về AI

Kết quả RAM cho thấy, AI là một lĩnh vực có tính chất 
xuyên ngành rõ nét, liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực 
quản lý nhà nước như pháp luật, giáo dục, lao động, văn hóa 
và an sinh xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc 
tăng cường phối hợp liên ngành trong quản trị AI.

Một hàm ý chính sách quan trọng là cần xem xét thiết lập 
hoặc củng cố các cơ chế điều phối quốc gia về đạo đức và 
quản trị AI, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và các bên 
liên quan ngoài nhà nước. Cơ chế này có thể đóng vai trò tư 
vấn chính sách, giám sát việc lồng ghép các nguyên tắc đạo 
đức AI vào thực tiễn triển khai, cũng như thúc đẩy đối thoại 
giữa nhà nước, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

6.4. Gắn quản trị AI với chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực và khoa học mở

RAM nhấn mạnh vai trò then chốt của nguồn nhân lực 
và hệ sinh thái khoa học - giáo dục trong việc bảo đảm phát 
triển AI bền vững. Đối với Việt Nam, điều này đòi hỏi một 
chiến lược phát triển nguồn nhân lực AI toàn diện, không 
chỉ tập trung vào kỹ năng kỹ thuật mà còn bao gồm các nội 
dung về đạo đức AI, chính sách công nghệ và tác động xã 
hội của AI.

Bên cạnh đó, việc triển khai Khuyến nghị về Khoa học 
mở của UNESCO cần được coi là một phần không thể tách 
rời của chiến lược AI quốc gia [13]. Dữ liệu mở, tri thức 
mở và hợp tác khoa học quốc tế không chỉ thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, mà còn góp phần giảm bất bình đẳng trong tiếp cận 
AI và tăng cường tính bao trùm của quá trình chuyển đổi số.

6.5. Phát huy vai trò đối ngoại và vị thế chuẩn mực của 
Việt Nam trong khu vực

Một hàm ý chính sách mang tính chiến lược dài hạn là 
Việt Nam có thể tận dụng kinh nghiệm triển khai RAM để 
nâng cao vai trò của mình trong quản trị AI khu vực và toàn 
cầu. Với vị thế ngày càng được củng cố trong UNESCO và 
các diễn đàn đa phương, Việt Nam có điều kiện trở thành 
một cầu nối chuẩn mực, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị AI 
có trách nhiệm với các quốc gia đang phát triển khác, đặc 
biệt trong khu vực Đông Nam Á.

Việc chủ động đề xuất các sáng kiến hợp tác, đào tạo và 
chia sẻ kinh nghiệm về RAM không chỉ góp phần nâng cao 
uy tín quốc tế của Việt Nam, mà còn giúp củng cố năng lực 
thể chế trong nước thông qua quá trình học hỏi và đối thoại 
chính sách liên tục.
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Các hàm ý chính sách rút ra từ RAM cho thấy tầm quan 
trọng của việc xây dựng các cơ chế quản trị AI mang tính 
phòng ngừa và dựa trên bằng chứng. Thay vì chỉ phản ứng 
với các hệ quả tiêu cực sau khi AI đã được triển khai rộng 
rãi, các công cụ đánh giá sớm giúp các cơ quan quản lý chủ 
động nhận diện rủi ro và điều chỉnh chính sách kịp thời. Đây 
là một thay đổi quan trọng trong tư duy quản trị công nghệ, 
đặc biệt trong bối cảnh AI phát triển nhanh và khó dự đoán.

Bên cạnh đó, RAM nhấn mạnh vai trò của năng lực con 
người trong quản trị AI. Việc đào tạo cán bộ quản lý và 
hoạch định chính sách về đạo đức và quản trị AI không chỉ 
giúp nâng cao chất lượng quyết định, mà còn góp phần xây 
dựng niềm tin xã hội đối với các ứng dụng AI. Đối với Việt 
Nam, đầu tư vào năng lực con người là điều kiện cần thiết 
để bảo đảm rằng các giá trị chuẩn mực được nội tại hóa 
trong quá trình ra quyết định chính sách.

7. Kết luận

Phương pháp RAM của UNESCO đại diện cho một cách 
tiếp cận mới trong quản trị AI toàn cầu, nơi công nghệ được 
đặt trong mối quan hệ hữu cơ với con người, xã hội và phát 
triển bền vững. Thông qua việc cụ thể hóa các nguyên tắc 
của Khuyến nghị về Đạo đức AI, RAM đã chuyển các giá trị 
chuẩn mực thành một công cụ chính sách có thể vận hành và 
áp dụng ở cấp quốc gia.

Việc Việt Nam tham gia triển khai RAM không chỉ góp 
phần hoàn thiện khung chính sách AI trong nước, mà còn 
phản ánh mức độ hội nhập và vai trò ngày càng chủ động 
của Việt Nam trong hệ thống quản trị KH&CN toàn cầu. 
RAM đã giúp Việt Nam tiếp cận AI không chỉ như một công 
nghệ tăng trưởng, mà như một vấn đề chính sách công gắn 
với quyền con người, công bằng xã hội và phát triển bền 
vững.

Trong bối cảnh quản trị AI toàn cầu đang đứng trước 
nguy cơ phân mảnh, RAM của UNESCO cung cấp một 
không gian đối thoại chuẩn mực, nơi các quốc gia có thể 
cùng nhau định hình tương lai AI dựa trên các giá trị chung. 
Việc Việt Nam tiếp tục duy trì và phát huy kết quả triển khai 
RAM sẽ không chỉ mang lại lợi ích trong nước, mà còn góp 
phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc 
bảo đảm AI phục vụ hòa bình, phát triển bền vững và phẩm 
giá con người.

Tổng thể, RAM có thể được xem là một bước khởi đầu 
quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái quản trị AI 
có trách nhiệm tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị lâu dài của 
RAM phụ thuộc vào mức độ mà các kết quả đánh giá được 
chuyển hóa thành hành động chính sách cụ thể và được theo 
dõi trong dài hạn. Điều này đòi hỏi sự cam kết chính trị liên 
tục và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Trong bối cảnh AI tiếp tục phát triển nhanh chóng, việc 
duy trì đối thoại chính sách thường xuyên và cập nhật định 
kỳ các đánh giá theo tinh thần của RAM sẽ giúp Việt Nam 
thích ứng tốt hơn với những thay đổi công nghệ. Qua đó, 
Việt Nam có thể bảo đảm rằng AI không chỉ phục vụ tăng 
trưởng kinh tế, mà còn đóng góp tích cực vào các mục tiêu 
phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn.
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Tóm tắt:

Quan hệ giữa Trung Quốc và Myanmar được xem là một trong những cặp quan hệ bất đối xứng điển hình giữa hai 
nước láng giềng. Với tư cách là “nước lớn”, Trung Quốc đã thể hiện sự chủ động trong việc tăng cường ảnh hưởng 
và vị thế quốc gia và chi phối mối quan hệ với “nước nhỏ” Myanmar trong nhiều năm qua. Đối với Myanmar, quốc 
gia này đã và đang phải hứng chịu tác động tiêu cực lớn hơn tác động tích cực. Điều này đòi hỏi Chính phủ Myanmar 
cần phải có đối sách phù hợp trước ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc. Trong phạm vi thời gian nghiên 
cứu giai đoạn 2011-2021, với việc sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, kết hợp với phương pháp 
nghiên cứu liên ngành sử học - địa lý học - chính trị học, bài viết nhằm rút ra nhận xét một số đặc điểm chủ yếu và 
đánh giá những tác động của mối quan hệ Trung Quốc - Myanmar từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác 
chiến lược toàn diện (năm 2011).
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Abstract:

Throughout the history of relations between China and Myanmar, this can be considered one of the typical 
asymmetrical relationships between two neighbouring countries in international relations. As a “major power”, 
China has proactively sought to enhance its influence and national standing, while exerting dominance over its 
relationship with the “smaller country” Myanmar over the years. For China, this relationship has had a significant 
impact on the country’s overall development as well as its foreign policy strategy. For Myanmar, this country has 
been experiencing more negative impacts than positive ones. This requires the Myanmar government to adopt 
appropriate countermeasures in response to China’s increasingly strong influence. Within the temporal scope of 
the 2011-2021 period, employing historical and logical methods in combination with an interdisciplinary approach 
integrating history, geography, and political science, the article aims to draw out key characteristics and evaluate 
the impacts of the China - Myanmar relations since the two countries elevated their ties to a comprehensive strategic 
partnership in 2011.
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1. Mở đầu

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 
8/6/1950, mối quan hệ Trung Quốc - Myanmar đã trải qua một 
thời kỳ dài thân tình và tốt đẹp. Nước láng giềng Trung Quốc 
luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ gắn kết với Myanmar trên 
lĩnh vực kinh tế thương mại và an ninh quân sự1. Sau sự kiện 
Tướng Ne Win tiến hành đảo chính, thiết lập chính phủ quân sự ở 
Myanmar (năm 1962), Trung Quốc là quốc gia duy nhất vẫn duy 
trì quan hệ ngoại giao với nước này. Trong những năm 60-70 của 
thế kỷ XX, cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc đã tác động 
mạnh mẽ đến Myanmar khiến cho mối quan hệ Trung Quốc - 
Myanmar xấu đi. Bước sang những năm 70 của thế kỷ XX, Trung 
Quốc đã tích cực cải thiện quan hệ với Myanmar thông qua ngoại 
giao kênh một và ngoại giao kênh hai. Kết quả là mối quan hệ 
giữa hai quốc gia láng giềng này được bình thường hoá từ tháng 
3/1971, dần dần tốt đẹp trở lại trong những năm 1971-1988. 

Kể từ năm 1988, Trung Quốc đã trở thành một đồng minh 
thân cận và là quốc gia có tiếng nói quan trọng đối với Hội đồng 
quân sự cầm quyền tại nước láng giềng Myanmar. Chính quyền 
quân sự Myanmar coi sự hậu thuẫn của Trung Quốc có ý nghĩa 
quan trọng trong một thế giới mà họ có rất ít bạn bè hùng mạnh. 
Chính quyền Myanmar luôn xem Trung Quốc là “Pauk-Phaw” 
- một mối quan hệ anh em thân thiết theo cách gọi của người 
Myanmar. Và từ “Pauk-Phaw” cũng chỉ được sử dụng cho duy 
nhất một mối quan hệ ngoại giao của Myanmar, đó là với Trung 
Quốc. Trải qua nhiều thăng trầm, Trung Quốc và Myanmar đã 
không ngừng củng cố, thắt chặt và nâng cấp quan hệ hai nước 
lên một nấc thang mới - quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào 
tháng 5/2011. 

Trong giai đoạn 2011-2021, mối quan hệ Trung Quốc - 
Myanmar tiếp tục diễn ra trên nhiều lĩnh vực với các nội dung 
hợp tác chủ yếu từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế và an ninh 
- quân sự. 

Về chính trị - ngoại giao, từ năm 2011 (nhất là khi Chủ tịch 
Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc vào năm 
2013), quan hệ Trung Quốc - Myanmar có nhiều bước tiến mới 
thể hiện qua các cuộc hội đàm của lãnh đạo cấp cao hai nước; 
các cuộc gặp gỡ cấp cao chuyên ngành, cấp lãnh đạo địa phương 
cùng với các cơ chế hợp tác song phương, đa phương... Các hiệp 
định, hiệp ước, các tuyên bố, thông cáo và các loại văn bản khác 
đã được hai bên ký kết, tạo nền tảng pháp lý và là cơ sở định 
hướng cho những hoạt động trên các lĩnh vực chủ yếu khác. Hiện 
nay, mặc dù Myanmar đã có những điều chỉnh trong việc đa dạng 
hoá quan hệ ngoại giao nhưng Trung Quốc vẫn là “chỗ dựa vững 
chắc” cho quốc gia này [1]. 

Về thương mại, đây vẫn là điểm sáng nhất trong quan hệ song 
phương Trung Quốc - Myanmar. Kể từ năm 2010 trở đi, Trung 
Quốc luôn đứng đầu trong danh sách các đối tác thương mại lớn 
nhất ở Myanmar với tổng kim ngạch thương mại hơn 5 tỷ USD/
năm [2]. 

Về hợp tác đầu tư, trong những năm 2011-2021, Trung Quốc 
xếp thứ nhất trong tổng số 41 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn 
đầu tư trực tiếp tại Myanmar. Hoạt động thương mại tại các khu 
vực biên giới hai nước cũng tăng vọt so với trước năm 2011, nhờ 
những sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại như tổ chức 
các hội chợ, triển lãm tại các khu vực giáp biên, xây dựng các khu 
kinh tế tại Myanmar ở những địa điểm giáp biên giới Trung Quốc. 

Về an ninh năng lượng, với nguồn tài nguyên giàu có, 
Myanmar trở thành “mảnh đất vàng” cho các nước lớn trên thế 
giới đẩy mạnh đầu tư, khai thác năng lượng và Trung Quốc là 
một trong những đối tác có nhiều ưu thế thuận lợi nhất. Trong 
thập kỷ qua, Trung Quốc chủ yếu tập trung vào hợp tác năng 
lượng và kinh tế trong quan hệ với Myanmar. Việc hợp tác khai 
thác năng lượng sẽ góp phần tăng cường quan hệ kinh tế Trung 
Quốc - Myanmar nói riêng và quan hệ hai nước nói chung. 

Về an ninh quân sự, trong giai đoạn 2011-2021, Trung Quốc 
và Myanmar đã duy trì mức độ hợp tác và phối hợp cao trong các 
lĩnh vực quân sự và an ninh ở nhiều cấp độ khác nhau. Giao lưu 
quân sự cấp cao, hợp tác quốc phòng biên giới, tình hình an ninh 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, an ninh sông Mekong, cơ 
chế mới, đào tạo cán bộ và giao lưu giữa các học viện quân sự 
là những điểm nổi bật trong trao đổi, hợp tác an ninh và quân sự 
song phương kể từ năm 2011. Trao đổi và hợp tác giữa lực lượng 
không quân và hải quân của hai nước cũng đã được mở rộng với 
việc nâng cấp mối quan hệ Trung Quốc - Myanmar vào tháng 
5/2011. Ngoài ra, Trung Quốc tiếp tục giữ vị thế quan trọng số 
một trong các vấn đề hợp tác quốc phòng cũng như nguồn tài trợ, 
cung cấp sức mạnh quân sự cho Myanmar. 

Trong một số lĩnh vực hợp tác đa phương, quan hệ giữa Trung 
Quốc và Myanmar không tách rời với những đổi thay, biến động 
chính trị của hai nước cũng như những mối quan tâm đến các tổ 
chức, các cơ chế đa phương ở khu vực. Chẳng hạn, Hành lang 
kinh tế Bangladesh - Trung Quốc - Ấn Độ - Myanmar (BCIM-
EC), Hợp tác Mekong - Lan Thương (LMC), Tiểu vùng Mekong 
mở rộng (GMS) mà Trung Quốc và Myanmar là những thành 
viên quan trọng.

Trong các lĩnh vực hợp tác giữa Trung Quốc và Myanmar, 
quan hệ chính trị - ngoại giao và kinh tế được nhìn nhận như 
một công cụ chính thúc đẩy sự phát triển quan hệ song phương. 
Đây không chỉ là nhân tố chính giúp Trung Quốc và Myanmar 
cùng nhau phát triển mối quan hệ, xây dựng lòng tin lẫn nhau, 
mà còn là cơ sở để thúc đẩy các nội dung hợp tác khác cùng tiến 
triển. Trong quan hệ với Myanmar, Trung Quốc luôn phải cạnh 
tranh với các nhân tố bên ngoài khác như Mỹ, Ấn Độ để gia tăng 
ảnh hưởng tại nước láng giềng quan trọng này. Với việc sử dụng 

                                                                                                                             
1Trước năm 1989, Myanmar được gọi là Miến Điện (Burma). Sau khi giành 
được độc lập từ Đế quốc Anh, Myanmar đã sử dụng các quốc hiệu sau: Liên 
bang Miến Điện: 1948-1974; Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Burma: 
1974-1988; Liên bang Myanmar: 1988-2011 (từ năm 1989 thì quốc hiệu tiếng 
Anh dùng Myanmar thay cho Burma); Cộng hòa Liên bang Myanmar: từ năm 
2010 đến nay”.
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phương pháp lịch sử và phương pháp logic, kết hợp với phương 
pháp nghiên cứu liên ngành sử học - địa lý học - chính trị học, 
bài viết làm rõ hai nội dung chính: Đưa ra một số đặc điểm chủ 
yếu của quan hệ hai nước Trung Quốc và Myanmar từ năm 2011-
2021; Đánh giá những tác động của mối quan hệ song phương 
nói trên đối với mỗi nước.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Một số đặc điểm chủ yếu của quan hệ Trung Quốc - 
Myanmar (2011-2021)

2.1.1. Quan hệ giữa Trung Quốc và Myanmar (2011-2021) 
chịu tác động của các nhân tố nước lớn (Mỹ, Ấn Độ) và sự cạnh 
tranh ảnh hưởng của các cường quốc

Với vị thế “ngã tư châu Á” quan trọng của mình, Myanmar 
đang trở thành “tâm điểm” của các cuộc cạnh tranh chiến lược 
giữa nhiều nước lớn. Do vậy, quan hệ của nước này với Trung 
Quốc luôn chịu tác động từ các nhân tố Mỹ, Ấn Độ... Cùng với 
yếu tố địa chính trị, nguồn tài nguyên dồi dào, cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật, nhất là hệ thống đường bộ xuyên biên giới Myanmar - 
Trung Quốc, giữa Ấn Độ, Myanmar và Thái Lan đã và đang làm 
cho vị thế Myanmar thay đổi, trở nên quan trọng hơn trong các 
mối giao lưu quốc tế, nhất là trong thương mại hàng hải ở Ấn Độ 
Dương và thông thương đường bộ, đường sông nối Trung Quốc 
với Ấn Độ Dương.

Trong bối cảnh đó, nhiều cường quốc thế giới và khu vực 
không thể không quan tâm đến Myanmar, cụ thể là Ấn Độ, Mỹ, 
Nhật Bản... Sự cải thiện và tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc 
ở Myanmar kể từ năm 1988 đến nay khiến Ấn Độ không thể “ngồi 
yên”. Myanmar giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế và chiến lược 
đối với New Delhi, là cửa ngõ để Ấn Độ tiến vào khu vực Đông 
Nam Á. Giới phân tích quốc tế nhận định, việc Trung Quốc và Ấn 
Độ không ngừng triển khai sự can dự vào nước láng giềng Đông 
Nam Á này đi kèm với những ưu đãi đã thúc đẩy Myanmar đa 
dạng hoá chính sách đối ngoại, nhằm tìm kiếm nhiều lợi ích hơn 
nữa. Từ chính sách được cho là quá gần gũi, “thân Trung Quốc”, 
Myanmar đã đa phương hoá, đa dạng hoá chính sách ngoại giao 
và các mối quan hệ quốc tế [3].

Bên cạnh đó, việc Mỹ thực hiện chính sách “xoay trục” nhằm 
mở rộng ảnh hưởng sang châu Á và trở thành đối trọng với Trung 
Quốc, trong đó Myanmar đóng vai trò là một “mắt xích” quan 
trọng. Về lợi ích chiến lược, Myanmar là thành viên của ASEAN, 
là láng giềng với cả Trung Quốc và Ấn Độ, lại nằm trên tuyến 
đường thương mại hàng hải trọng yếu nối với Thái Bình Dương 
qua eo biển Malacca và hệ thống quân sự duyên hải của Mỹ ở 
châu Á, trải dài từ Vịnh Ba Tư qua Biển Đông đến bán đảo Triều 
Tiên. Đối với Mỹ, tầm quan trọng địa chính trị của Myanmar sẽ 
giúp cường quốc này kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, duy trì 
thế cân bằng chiến lược của Mỹ ở châu Á và trên bàn cờ địa chính 
trị thế giới hiện nay. Ở mức độ hẹp hơn, quan hệ Mỹ - Myanmar 
được cải thiện sẽ có lợi cho Mỹ trong việc khai thác tài nguyên, 
nhất là nguồn dầu khí, thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược với 
ASEAN và Ấn Độ, cũng như có điều kiện tốt hơn trong cải thiện 

quan hệ với các nước Nam Á và thế giới Ả Rập [4]. 

Xuất phát từ vị thế địa chính trị, Myanmar luôn là “lá bài 
chiến lược” trong tham vọng nước lớn của Trung Quốc. Quan hệ 
hai nước trong những năm 2011-2021 tiếp tục chịu tác động bởi 
tình hình chính trị phức tạp của Myanmar và bối cảnh thế giới, 
khu vực cũng như các nhân tố nước lớn. Mặc dù hai nước đều có 
những điểm tương đồng về lợi ích chiến lược, song có thể thấy 
rằng, vị thế của Myanmar ngày nay đã khác trước, là một trong 
những “chiến trường” quan trọng trong cuộc cạnh tranh chiến 
lược giữa các cường quốc. Sự biến đổi phức tạp của nền chính trị 
Myanmar, sự leo thang của các vấn đề xung đột sắc tộc, sự trục 
trặc trong các dự án đầu tư của Trung Quốc tại Myanmar và sự 
điều chỉnh quan hệ của Mỹ với Myanmar là những yếu tố tạo ra 
thách thức đối với quan hệ giữa hai nước. Do sự cạnh tranh của 
Mỹ và Ấn Độ, những lợi thế mang tính truyền thống của Trung 
Quốc tại nước láng giềng này đang ngày càng bị đe dọa.

2.1.2. Quan hệ Trung Quốc - Myanmar (2011-2021) biến 
động phức tạp và chứa đựng nhiều bất ổn

Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền lực, Trung 
Quốc đã bắt tay nâng cấp chính sách đối ngoại láng giềng và đưa 
ra các sáng kiến ngoại giao mới. Trong chính sách đối ngoại, 
Trung Quốc luôn coi trọng vị thế địa chiến lược của Myanmar 
và mối quan hệ ngoại giao với nước láng giềng này ở Đông Nam 
Á. Quan hệ Trung Quốc - Myanmar từ sau khi hai nước nâng cấp 
lên “đối tác chiến lược toàn diện” (tháng 5/2011) đến năm 2021 
là một giai đoạn đầy thách thức và thăng trầm trong bối cảnh quá 
trình chuyển đổi chính trị ở Myanmar diễn ra từ năm 2011. Cụ thể, 
vào cuối tháng 9/2011, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã ra 
lệnh tạm dừng xây đập thủy điện Myitsone trên sông Irrawaddy. 
Đây được xem là một quyết định mang tính đột ngột trong bối 
cảnh Myanmar và Trung Quốc vừa mới nâng cấp quan hệ ngoại 
giao 4 tháng trước. Đây là một đòn giáng mạnh vào chiến lược 
đối với Myanmar của Trung Quốc, khiến nước này phải “đau đầu” 
giải quyết “bài toán” cải thiện hình ảnh của đất nước và con người 
Trung Quốc trong mắt người dân Myanmar, trong bối cảnh làn 
sóng chỉ trích về những tác động xã hội và môi trường tiêu cực 
liên quan đến dự án đập Myitsone tăng cao. Không những thế, 
Trung Quốc còn phải đối mặt với những thách thức đến từ sự cải 
thiện và phát triển quan hệ của Myanmar với các quốc gia phương 
Tây và Mỹ. Có thể nói, mặc dù Trung Quốc và Myanmar đã nâng 
cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện” nhưng chỉ sau 1 
năm (năm 2012), mối quan hệ hai nước đã có dấu hiệu đi xuống 
do các cuộc biểu tình công khai chống lại các dự án do Trung 
Quốc tài trợ, xung đột ở bang Kachin (Myanmar), những bất ổn 
biên giới hai nước và những thay đổi trong môi trường bên ngoài 
sau quá trình chuyển đổi chính trị ở Myanmar.

Bên cạnh đó, tiến trình cải cách dân chủ và xung đột sắc tộc 
vẫn là những vấn đề bất ổn trong quan hệ giữa hai nước. Chính 
sách của Trung Quốc đối với Myanmar chịu tác động bởi những 
lo ngại về an ninh biên giới, vấn đề bảo vệ các dự án phát triển ở 
miền bắc Myanmar, sự bất ổn định chính trị ở Myanmar trong thời 
gian qua. Bạo lực ở miền bắc Myanmar đã ảnh hưởng đến các dự 
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án do Trung Quốc đầu tư ở Myanmar và nó đòi hỏi Bắc Kinh phải 
chú ý đến tiến trình hòa bình Myanmar. Bên cạnh vấn đề người tị 
nạn, cuộc xung đột đã ảnh hưởng đến thương mại, giao thông và 
hòa bình và ổn định biên giới. Vào ngày 04/02/2013, Trung Quốc 
đã tổ chức đàm phán giữa Chính phủ Myanmar với đại diện Tổ 
chức Độc lập Kachin (KIO)2 tại thị trấn biên giới Ruili thuộc tỉnh 
Vân Nam (Trung Quốc). Điều này đã thiết lập vai trò chính thức 
đầu tiên của nước này trong tiến trình hòa bình của Myanmar [5]. 
Tuy nhiên, bất đồng về vấn đề thỏa thuận hòa bình toàn diện bao 
gồm tất cả các nhóm vũ trang sắc tộc và tổ chức đối thoại chính 
trị với Chính phủ Myanmar tiếp tục cản trở hòa bình và ổn định ở 
miền bắc Myanmar.

Ngoài ra, vấn đề người Hồi giáo Rohingya cũng là nhân tố tác 
động quan hệ Trung Quốc - Myanmar biến động phức tạp và chứa 
đựng nhiều bất ổn. Vào tháng 8/2017, có hơn 700.000 người tị 
nạn Rohingya đã bị buộc phải rời khỏi Myanmar và nhập cư vào 
Bangladesh [6]. Điều này đã gây ra các vấn đề nhân đạo và an ninh 
khu vực”. Tháng 11/2017, Trung Quốc đã đề xuất “giải pháp ba 
giai đoạn” giúp giải quyết vấn đề người Rohingya, cụ thể là: Giai 
đoạn 1: Đạt được lệnh ngừng bắn để cư dân địa phương không 
phải di dời; Giai đoạn 2: Khuyến khích Myanmar và Bangladesh 
thường xuyên thiết lập mối liên lạc nhằm tìm ra giải pháp khả thi 
cho vấn đề này; giai đoạn 3: Tìm giải pháp lâu dài thông qua các 
nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở bang Rakhine [7].

Ngày 2/8/2019, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội 
đàm với Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San 
Suu Kyi, khi đó đang thăm Bắc Kinh. Phía Trung Quốc kêu gọi 
Myanmar nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới, 
đồng thời bày tỏ ủng hộ tiến trình cải cách dân chủ của Myanmar. 
Trung Quốc ủng hộ lệnh ngừng bắn ở miền bắc Myanmar. Ngoài 
ra, phía Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối đa phương hóa và chính 
trị hóa bang Rakhine. Thay vào đó, quốc gia này lên tiếng ủng hộ 
giải quyết vấn đề Rohingya bằng đàm phán song phương và hợp 
tác hữu nghị.

Vào ngày 23/9/2019, một cuộc gặp gỡ ba bên không chính 
thức giữa Trung Quốc, Myanmar và Bangladesh đã được tổ chức 
tại New York (Mỹ) do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ 
trì với sự tham dự của Ngoại trưởng Myanmar Kyaw Tint Swe, 
Ngoại trưởng Bangladesh Abdul Momen [8]. Cuộc họp còn có 
sự tham dự của Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
về Myanmar Christine Schraner Burgener. Cuộc họp đã đạt được 
ba điểm đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng Rohingya. 
Thứ nhất, đó là ý chí chính trị mạnh mẽ và sự đồng thuận chính 
trị quan trọng của ba bên để thực hiện việc hồi hương càng sớm 
càng tốt. Thứ hai, các bên nhất trí thành lập cơ chế Nhóm công tác 
chung Trung Quốc - Myanmar - Bangladesh, trong đó Myanmar 
và Bangladesh là cơ quan chính và Trung Quốc triển khai các 

công việc liên quan đến vấn đề người hồi hương dưới sự chỉ đạo 
chính trị của Ngoại trưởng ba nước. Thứ ba, phát triển là biện 
pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề Rakhine. Ba bên nhất trí tăng 
cường hợp tác ba bên giúp bang Rakhine và khu vực biên giới 
Myanmar-Bangladesh tạo cơ hội việc làm, cải thiện sinh kế cho 
người dân, đảm bảo ổn định và phát triển [8].

2.1.3. Quan hệ Trung Quốc - Myanmar (2011-2021) là một ví 
dụ điển hình về quan hệ “bất cân xứng” trong quan hệ quốc tế 

Trong cuốn sách “Sự bất cân xứng về sức mạnh và các mối 
quan hệ quốc tế”, B. Womack (2020) [9] đã đưa ra khung lý thuyết 
mới trong quan hệ quốc tế - lý thuyết “bất cân xứng”. Ông cho 
rằng, quan hệ bất cân xứng là một đặc điểm phổ biến trong quan 
hệ quốc tế, “là mối quan hệ mà bên nhỏ hơn dễ bị tác động hơn 
trong tương tác so với bên lớn hơn bởi sự khác biệt về tiềm lực, 
nhưng bên lớn hơn không thể đơn phương điều chỉnh mối quan 
hệ”. Được xây dựng cho mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, 
mô hình bất cân xứng của Brantly Womack cũng được áp dụng 
cho quan hệ giữa Trung Quốc và Myanmar. Cũng như Việt Nam, 
Myanmar là quốc gia láng giềng với Trung Quốc. Nếu như Trung 
Quốc được đánh giá là một cường quốc châu Á, một nước có vị 
thế chính trị to lớn trong cộng đồng quốc tế với một hệ thống 
chính trị ổn định, dân số đông, có tiềm lực quân sự mạnh, một nền 
kinh tế “trỗi dậy” đứng thứ hai thế giới (từ năm 2010) thì ngược 
lại, Myanmar lại là một quốc gia đang phát triển trong khu vực và 
luôn trong tình trạng bất ổn.

Là một nước láng giềng với Trung Quốc, Myanmar đã chịu 
những tác động mạnh mẽ trước sự “trỗi dậy” của nước này. Trong 
tiến trình cải cách chính trị và phát triển đất nước, Myanmar 
có điều kiện tiếp nhận các yếu tố thuận lợi và không tránh khỏi 
đương đầu với những thách thức từ sự “trỗi dậy” về nhiều mặt của 
Trung Quốc. Quan hệ Trung Quốc - Myanmar là một ví dụ điển 
hình cho mô hình quan hệ bất cân xứng do sự chênh lệch quyền 
lực giữa hai nước và sự phụ thuộc của Myanmar vào Trung Quốc. 
Nhìn từ góc độ bất cân xứng, quan hệ Trung Quốc - Myanmar 
cho thấy sự mất cân bằng về dân số, kinh tế, quân sự, ngoại giao 
và vị thế chính trị. Trước hết, có một sự khác biệt rõ ràng về quy 
mô nhân khẩu học của hai quốc gia: Trung Quốc là nơi sinh sống 
của 1,4 tỷ người (tính đến ngày 8/9/2025), trong khi dân số của 
Myanmar chỉ hơn 54 triệu người (tính đến ngày 8/9/2025). Thứ 
hai, có sự khác biệt rất lớn về quy mô nền kinh tế của hai nước, 
trong khi Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới với 
GDP là 18,74 nghìn tỷ USD thì Myanmar là một trong những 
quốc gia nghèo nhất ở châu Á, với GDP là 74,08 tỷ USD (năm 
2024). Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar. 
Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất trong cả xuấ/nhập khẩu của 
nước này với 31,7% thị phần xuất khẩu và 34,7% thị phần nhập 
khẩu, vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác [10]. Thứ ba, Trung Quốc 
và Myanmar khác nhau về năng lực nhà nước, được định nghĩa là 
quyền lực thực tế của nhà nước trong việc duy trì hòa bình và trật 
tự trên lãnh thổ của mình, đánh thuế các hoạt động kinh tế, thiết kế 
và thực hiện các chính sách một cách hiệu quả và thực thi quyền 
sở hữu [11]. Do những khác biệt về quy mô này, sự bất cân xứng 

                                                                                                                             
2Tổ chức Độc lập Kachin (KIO) là lực lượng phiến quân sắc tộc lớn thứ hai ở 
Myanmar trong hơn 50 năm qua với tham vọng thành lập nhà nước độc lập 
nhằm mục đích kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú ở bang 
Kachin.
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đóng vai trò như một nhân tố cấu trúc đã thấm sâu vào mối quan 
hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào 
năm 1950. Cụ thể hơn, quan hệ Trung Quốc - Myanmar đã được 
định hình bởi loại bất cân xứng đặc biệt mà Womack xác định là 
“bất cân xứng phụ thuộc”, tức là một điều kiện cấu trúc trong đó 
quốc gia B “không có giải pháp thay thế khả thi nào ngoài việc 
tuân thủ” các ưu tiên của quốc gia A do phụ thuộc nhiều vào A để 
bảo vệ các lợi ích sống còn [12]. 

Từ năm 1988, hai nước đã có mối quan hệ kinh tế, chính trị 
và quân sự gần gũi hơn trước. Do những vi phạm nhân quyền của 
chính quyền quân sự và sự đàn áp tàn bạo các phong trào dân chủ, 
Myanmar đã phải đối mặt với rất nhiều lệnh trừng phạt từ phương 
Tây, đặc biệt là Mỹ. Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc chính 
là “người bảo hộ” cho Myanmar trên các diễn đàn quốc tế. Là 
thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung 
Quốc đã nhiều lần bảo vệ Myanmar khỏi sự lên án của quốc tế đối 
với chế độ chính trị và các chính sách đối nội của nước này [13]. 
Trung Quốc còn là một trong những nhà cung cấp quân sự lớn 
nhất của Myanmar kể từ năm 1988. Trong những năm 2011-2021, 
Myanmar đã chi 1,3 tỷ USD để mua vũ khí từ Trung Quốc [10]. 
Ngoài ra, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ chính các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Myanmar, chẳng hạn như gỗ 
tếch, ngọc bích, dầu mỏ, khí đốt, và ảnh hưởng của Trung Quốc 
đang ngày càng gia tăng đáng kể. Khi sự phụ thuộc của Myanmar 
vào Trung Quốc ngày càng tăng, ảnh hưởng của Trung Quốc tại 
Myanmar càng trở nên sâu đậm hơn. Chính vì vậy, Myanmar đã 
được tạp chí Thế giới Ngoại giao của Mỹ ví von là “California” 
của Trung Quốc [14]. Theo giáo sư Brantly Womack, trong một 
quan hệ bất cân xứng, thay vì cạnh tranh quyền lực với nước lớn, 
nước nhỏ một mặt có thể tuân phục để giữ hòa khí, mặt khác có thể 
xây dựng và phát triển quan hệ với các nước khác để tránh sự phụ 
thuộc quá mức vào nước lớn. Mối quan hệ Trung Quốc - Myanmar 
trong những năm 2011-2021 cũng được xem là một minh chứng cụ 
thể cho luận điểm nêu trên.

2.2. Tác động của quan hệ Trung Quốc - Myanmar (2011-
2021) đối với mỗi bên

2.2.1. Đối với Trung Quốc

Thứ nhất, quan hệ Trung Quốc - Myanmar giai đoạn 2011-
2021 đã góp phần duy trì được ảnh hưởng truyền thống ở Myanmar 
cũng như ở khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. 

Trong nhiều thập kỷ qua, sự chi phối và tầm ảnh hưởng của 
Trung Quốc ở nước láng giềng Myanmar ngày càng lớn, cả về 
chính trị, kinh tế và an ninh quân sự. Điều này được thể hiện thông 
qua việc Trung Quốc đóng vai trò nhất định trong tiến trình hoà giải 
dân tộc của Myanmar, công khai ủng hộ nước này một cách mạnh 
mẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Ngoài ra, Trung Quốc còn 
tích cực làm trung gian hoà giải giữa Myanmar và Bangladesh 
trong vấn đề người Hồi giáo Rohingya, triển khai nhiều chương 
trình viện trợ và dự án đầu tư tại Myanmar trong khuôn khổ sáng 
kiến BRI, đẩy nhanh quá trình xây dựng Hành lang kinh tế Trung 
Quốc - Myanmar (CMEC). 

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã luôn sát cánh cùng 
Myanmar, khuyến khích nước này đẩy mạnh dân chủ, củng cố 
luật pháp, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho người dân, đồng thời bảo vệ sự thống nhất quốc gia. Các nhà 
lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên thực hiện các chuyến 
thăm, khẳng định mong muốn làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và 
cam kết duy trì, phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược 
toàn diện. Trung Quốc coi Myanmar là một đối tác then chốt trong 
nhiều lĩnh vực hợp tác chủ yếu. Việc duy trì quan hệ tốt đẹp với 
Myanmar giúp Trung Quốc hạn chế ảnh hưởng của chính sách 
“Xoay trục” của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời thu 
hút sự ủng hộ của nước láng giềng này trong vấn đề Biển Đông. 
Hợp tác với Myanmar cũng đóng góp vào việc ổn định vành đai an 
ninh của Trung Quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực biên 
giới phía Nam, đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng người Hoa và 
các nhà đầu tư Trung Quốc tại đây. Trung Quốc còn xem Myanmar 
là một “lá bài” địa chiến lược quan trọng giúp Trung Quốc hướng 
ra Ấn Độ Dương, rút ngắn quãng đường vận chuyển dầu khí từ 
Trung Đông.

Ngoài ra, Trung Quốc đã đẩy mạnh sự hiện diện của mình ở 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng chiến lược “Chuỗi ngọc 
trai” (String of Pearls) và Sáng kiến “Vành đai và Con đường” 
(BRI). Theo đó, cảng nước sâu ở Sittwe, cảng Kyaukpyu, cảng 
Yangon (Myanmar) là một trong những “viên ngọc” trong chiến 
lược “Chuỗi ngọc trai”. Với chiến lược này, Trung Quốc đặt mục 
tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bắt đầu từ Hải Nam ở Biển 
Đông và vươn tới Vịnh Ba Tư, đi qua những tuyến đường biển sầm 
uất nhất thế giới. Mục đích chính của Trung Quốc là kiềm chế Ấn 
Độ, đảm bảo an ninh năng lượng và kiểm soát các tuyến đường 
hàng hải quốc tế thiết yếu [15]. Bên cạnh chiến lược “Chuỗi ngọc 
trai” đầy tham vọng, Trung Quốc cũng tăng cường mở rộng ảnh 
hưởng khu vực thông qua việc thiết lập các mối quan hệ sâu rộng 
với các quốc gia, thông qua viện trợ, thương mại và hợp tác an ninh 
quốc phòng. Đồng thời, Trung Quốc liên tục đưa ra những sáng 
kiến hợp tác đột phá. Nổi bật nhất là sáng kiến “Vành đai, Con 
đường” (BRI) được công bố năm 2013. Sáng kiến này bao gồm hai 
phần chính: Vành đai kinh tế con đường tơ lụa (một tuyến đường 
bộ kết nối Trung Quốc với châu Âu qua Trung Á và Nga) và Con 
đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI (một tuyến đường biển mở rộng 
từ eo biển Malacca đến Ấn Độ, Trung Đông và Đông Phi). Mục 
đích cốt lõi của BRI là tạo ra một mạng lưới kết nối lục địa Á - Âu 
- Phi trên bộ và trên biển mà Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo, từ 
việc đề xuất, xây dựng cho đến kiểm soát toàn bộ. Trong sáng kiến 
BRI, Myanmar luôn là nhân tố quan trọng chiến lược.

Thứ hai, việc duy trì và tăng cường quan hệ với Myanmar góp 
phần mang lại những lợi ích về kinh tế (nhất là năng lượng dầu 
khí) cho Trung Quốc 

Ấn Độ Dương với nhiều tuyến đường biển thiết yếu đối với 
thương mại toàn cầu, đặc biệt trong vận tải container và dầu mỏ, 
là một khu vực chứa đựng nhiều thách thức và rủi ro. Nhiều huyết 
mạch giao thông và yết hầu kinh tế của thế giới tập trung tại đây. 
Trong bối cảnh đó, Myanmar nổi lên như một quốc gia ven biển 
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Ấn Độ Dương có ý nghĩa chiến lược, với vị trí thuận lợi cho các 
hoạt động hàng hải như tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng tàu thuyền. 
Không chỉ sở hữu vị trí địa lý đắc địa, Myanmar còn là một cường 
quốc tài nguyên dầu khí. Nước này sở hữu trữ lượng khí đốt tự 
nhiên khổng lồ, ​​đạt 14,57 nghìn kg (tính đến tháng 9/2025) [16]. 
Đặc biệt, Myanmar còn là một trong những nơi khai thác đá quý, 
vàng, nguyên tố hiếm và ngọc trai lớn nhất thế giới. Trong thời 
gian Myanmar chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, Trung 
Quốc đã khéo léo khai thác những lợi thế sẵn có của quốc gia này. 
Qua đó, Trung Quốc không chỉ củng cố vị thế mà còn thu về những 
lợi ích kinh tế khổng lồ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư 
và năng lượng. Bằng cách viện trợ kinh tế và quân sự, Bắc Kinh đã 
từng bước biến Myanmar thành một điểm tựa quan trọng trên biển 
Andaman, qua đó kiểm soát một phần đáng kể tuyến vận chuyển 
năng lượng từ vùng Vịnh qua Ấn Độ Dương về Trung Quốc.

Thứ ba, Trung Quốc đang phải cạnh tranh quyết liệt với các 
cường quốc khác về những lợi ích chiến lược tại Myanmar

Với “mảnh đất vàng” Myanmar ngày càng đóng vai trò quan 
trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của nhiều nước lớn 
(Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản...), lợi ích chiến lược của Trung Quốc 
tại quốc gia láng giềng này đang bị đe dọa. Từ một quốc gia bị 
cộng đồng quốc tế cô lập, lên án vi phạm dân chủ, bị Mỹ và các 
nước phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt, cấm vận, Myanmar 
dần “đổi sắc”, thay đổi hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế với sự 
chuyển đổi từ chế độ quân sự sang chế độ dân sự trong những năm 
2011-2016. Chính nhờ cải cách chính trị mà Myanmar đang trở 
thành một trong những “tâm điểm” trong chính sách Đông Nam 
Á của nhiều nước lớn ở khu vực và trên thế giới. Mỹ, Ấn Độ, các 
nước EU, Nhật Bản... đã và đang nới lỏng các lệnh trừng phạt 
đối với Myanmar, từng bước cải thiện quan hệ ngoại giao và tăng 
cường ảnh hưởng của mình tại quốc gia Đông Nam Á này. 

Đối với Mỹ, từ sau khi Chính quyền của Tổng thống Thein 
Sein lên cầm quyền vào tháng 3/2011 và tiến hành nhiều cải cách 
dân chủ, thì quan hệ Mỹ - Myanmar đã bước sang một trang mới. 
Sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình cải thiện quan hệ 
Mỹ - Myanmar nói chung, chính sách của Mỹ nói riêng với quốc 
gia này là cuộc viếng thăm chính thức Myanmar của Ngoại trưởng 
Mỹ Hillary Clinton vào đầu tháng 12/2011. Chuyến thăm của bà 
Hillary Clinton là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức nội các 
Mỹ trong hơn 50 năm [17]. Có thể nói, đây là chuyến thăm lịch sử 
sau hơn nửa thế kỷ quan hệ lạnh nhạt giữa hai quốc gia này, đánh 
dấu bước chuyển từ nghi kỵ, đối đầu sang đối thoại, cải thiện và 
tiến tới bình thường hóa. Về chính trị - ngoại giao, tháng 1/2012, 
Mỹ bắt đầu trao đổi đại sứ với Myanmar và vào ngày 17/5/2012, 
Tổng thống Obama đã chính thức bổ nhiệm Derek Mitchell làm 
Đại sứ Mỹ đầu tiên tới Myanmar trong hơn 20 năm gián đoạn, mở 
đường cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 
Về thương mại, đầu tư phát triển, tháng 7/2012, Mỹ đã bãi bỏ phần 
lớn các biện pháp cấm vận đầu tư vào Myanmar, kể cả trong lĩnh 
vực dầu khí, đồng thời cho phép các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu 
các dịch vụ tài chính Mỹ vào nước này. Sau hàng loạt những tiến 
triển về quan hệ giữa hai nước, ngày 7/10/2016, Mỹ chính thức 
tuyên bố bãi bỏ Lệnh trừng phạt khẩn cấp với Myanmar, dỡ bỏ các 

lệnh cấm vận về kinh tế, tài chính đối với nước này (được áp dụng 
từ năm 1997). Đây là một bước ngoặt lớn, tạo điều kiện cho Mỹ 
thâm nhập sâu hơn vào Myanmar, cạnh tranh trực tiếp với Trung 
Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Đối với Ấn Độ, từ chính sách “hướng Đông” đến “Hành động 
phía Đông”, Myanmar luôn là một mắt xích quan trọng trong mối 
quan hệ giữa Ấn Độ với ASEAN và Trung Quốc. Bên cạnh đó, với 
việc triển khai chính sách “Láng giềng trước tiên”, Ấn Độ luôn 
nhấn mạnh tầm quan trọng của các nước láng giềng của mình. Thủ 
tướng N. Modi từng phát biểu: “Số phận của một quốc gia gắn với 
khu vực láng giềng của nó. Đó là lý do tại sao chính phủ của tôi 
(Ấn Độ) đặt ưu tiên cao nhất trong việc thúc đẩy tình bằng hữu 
và sự hợp tác với các nước láng giềng” [18]. Ấn Độ tăng cường 
quan hệ với Myanmar nhằm tìm kiếm sự cân bằng chiến lược tại 
nước này trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Có phần 
khác với Mỹ và nhiều nước phương Tây, Ấn Độ mặc dù công khai 
ủng hộ lực lượng dân chủ đối lập nhưng cũng tương đối mềm 
dẻo, chủ động cải thiện quan hệ với chính phủ Myanmar. Quan hệ 
ngoại giao, kinh tế thương mại, quân sự giữa hai nước vẫn được 
duy trì trong suốt thời gian cầm quyền của chính phủ quân sự tại 
Myanmar. Bên cạnh đó, thái độ mềm dẻo của Ấn Độ cũng phù 
hợp với truyền thống văn hóa ngoại giao của Myanmar, đáp ứng 
phần lớn ý nguyện của người dân và chính phủ Myanmar là không 
muốn phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc. Ấn Độ đã có những 
động thái khá mạnh mẽ, chủ động mở rộng quan hệ kinh tế, an 
ninh quốc phòng với Myanmar. Nhiều dự án khá lớn trong hợp tác 
năng lượng (như xây dựng nhà máy thủy điện, tìm kiếm và khai 
thác dầu khí), phát triển giao thông, công nghệ thông tin, chế tạo 
cơ khí... Trao đổi thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Myanmar 
không ngừng tăng, năm 2010, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 
ba của Myanmar, sau Thái Lan và Trung Quốc. Trong những năm 
qua, Ấn Độ đã cung cấp xe tăng, bệ phóng tên lửa, súng cối, súng 
trường, radar, thiết bị nhìn ban đêm, xe quân sự Gypsies, hệ thống 
thông tin liên lạc và thiết bị vệ tinh địa tĩnh (Inmarsat) cũng như 
các thiết bị xây dựng đường sá như máy ủi, máy xới đất và máy 
đầm đất. Đặc biệt, Ấn Độ được coi là đối tác chủ chốt trong việc 
hiện đại hóa hải quân Myanmar khi cung cấp cho Myanmar chiếc 
tàu ngầm đầu tiên vào tháng 10/2020 [19].

Có thể nói, nhân tố Mỹ và Ấn Độ tác động không nhỏ đến mối 
quan hệ giữa Trung Quốc với Myanmar, nhất là trong bối cảnh 
Myanmar đang nỗ lực tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, đa 
dạng hoá chính sách đối ngoại và giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào 
Trung Quốc. Điều đó buộc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và điều 
chính chính sách đối ngoại với Myanmar nhằm giữ vững và phát 
huy những lợi ích chiến lược của cường quốc này tại Myanmar nói 
riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. 

2.2.2. Đối với Myanmar

Thứ nhất, với việc duy trì quan hệ với nước láng giềng Trung 
Quốc, Myanmar tận dụng và phát triển được tài nguyên địa chính 
trị của mình. 

Với sự hợp tác giữa hai quốc gia, Myanmar có thể được hưởng 
lợi rất nhiều từ việc Trung Quốc đầu tư vào các dự án khác nhau. 
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Nền kinh tế của Myanmar được cải thiện rõ rệt. Myanmar hiện 
đang được coi là điểm đến quan trọng cho các khoản đầu tư của 
Trung Quốc vào lĩnh vực dầu khí ở Đông Nam Á sau Indonesia. 
Đầu tư của các công ty Trung Quốc vào Myanmar ngày càng 
tăng kể từ khi thành lập vào năm 2000, và lĩnh vực dầu mỏ đã 
trở thành một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế đang 
phát triển nhanh chóng của Myanmar. Theo báo cáo Earth Rights 
International năm 2008, 16 công ty Trung Quốc, bao gồm Tập 
đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), Tổng công ty Dầu 
khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) và Tập đoàn Hóa 
dầu Trung Quốc (Sinopec) tham gia vào 21 dự án dầu khí tự nhiên 
trên đất liền và ngoài khơi ở Myanmar [20]. Vai trò của Trung 
Quốc đối với đầu tư Myanmar, với việc cải thiện cơ sở hạ tầng 
Myanmar là rất lớn, trong khi đa số các dự án cơ sở hạ tầng này 
các doanh nghiệp phương Tây không muốn tham gia vì tỷ lệ thu 
hồi vốn đầu tư thấp. Hợp tác kinh tế và thương mại song phương 
vừa là nhu cầu phát triển chung, vừa là động lực và chất xúc tác 
cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Từ việc xem xét 
vị trí địa chiến lược và tài nguyên thiên nhiên của Myanmar, có 
thể nói rằng Myanmar có thể biến nền kinh tế nghèo nàn của mình 
thành một nền kinh tế phát triển thông qua thương mại và đầu tư, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Vịnh Bengal và Rakhine bao 
gồm cả các bang khác của Myanmar, trong đó Trung Quốc vẫn 
đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế của Myanmar.

Thứ hai, việc duy trì và tăng cường mối quan hệ với Trung 
Quốc sẽ góp phần vào việc ổn định, phát triển đất nước, thực hiện 
hòa giải dân tộc nhằm phù hợp với lợi ích lâu dài cho Myanmar. 

Từ năm 1988 đến năm 2021, sự giúp đỡ và hậu thuẫn của 
Trung Quốc luôn có tác động không nhỏ trong việc duy trì ổn 
định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia và giải quyết tốt “bài toán” 
kinh tế của Myanmar. Trung Quốc là nước láng giềng lớn nhất, 
là đối tác thương mại lớn nhất và cũng là nhà đầu tư nước ngoài 
lớn nhất của Myanmar. Sau khi lên cầm quyền, Đảng Liên minh 
quốc gia vì nền dân chủ (NLD) phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề 
là duy trì cục diện chính trị ổn định, thúc đẩy tiến trình hòa bình, 
đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhanh chóng cải thiện sinh kế của 
người dân... Muốn giải quyết được những vấn đề này, Myanmar 
cần duy trì môi trường xung quanh hòa thuận với các nước láng 
giềng, thu hút nguồn vốn và công nghệ từ các nước khác. Tháng 
8/2016, Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã tiến 
hành chuyến công du nước ngoài đến Trung Quốc, thay vì đến 
Mỹ. Điều này cho thấy, sự ưu tiên trong chính sách đối ngoại của 
Myanmar đối với việc duy trì, phát triển quan hệ với nước láng 
giềng phía bắc. Bà Aung San Suu Kyi từng nhiều lần nhấn mạnh 
“Một Myanmar dân chủ không nhằm vào Trung Quốc” và hy 
vọng Myanmar có thể tìm kiếm sự hợp tác mật thiết hơn với Mỹ 
song vẫn duy trì được “quan hệ hữu hảo” với Trung Quốc [21].

Thứ ba, trong mối quan hệ với Trung Quốc, Myanmar đang 
phải đối mặt với những thách thức trong xã hội, mà có sự can dự 
đến từ nhân tố nước lớn. 

Các dự án phát triển khác nhau của Trung Quốc đã trở thành 
mối đe dọa đối với môi trường và sinh kế của người dân Myanmar. 

Việc suốt hơn nửa thế kỷ bị cô lập về kinh tế đã đẩy Myanmar vào 
cảnh khốn cùng. Hiện nay, mức sống của người dân Myanmar 
thuộc vào nhóm những nước chậm tiến nhất trong khu vực Đông 
Nam Á. Giới lãnh đạo và tướng lĩnh quân sự nước này đều chung 
suy nghĩ nếu không có đối sách phù hợp đối với Trung Quốc 
thì không chỉ tài nguyên thiên nhiên của đất nước mà toàn bộ 
quốc gia lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Có lẽ đây là những 
nguyên nhân quan trọng dẫn đến, sự kiện Tổng thống Thein Sein 
ra lệnh đình chỉ dự án thủy điện Myitsone vốn được Trung Quốc 
đầu tư hàng tỷ USD vào năm 2011, tiến hành chuyển từ chính thể 
nhà nước quân sự sang nhà nước dân sự và cải cách kinh tế, đa 
dạng hoá chính sách đối ngoại... là những đòn giáng mạnh vào 
tham vọng của Bắc Kinh tại nước láng giềng này.

3. Kết luận

Quan hệ giữa Trung Quốc và Myanmar (2011-2021) là một 
minh chứng tiêu biểu cho mối quan hệ giữa một cường quốc đang 
phát triển với một nước láng giềng nhỏ hơn trong quan hệ quốc 
tế từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Từ những toan tính về lợi ích chiến 
lược của mình, cả hai nước này đều vẫn coi trọng và duy trì quan 
hệ song phương, cũng như cố gắng đưa ra những ưu tiên chính 
sách cho nhau. Myanmar có tầm quan trọng chiến lược trong 
chính sách đối ngoại nói chung của Trung Quốc, trong khi Bắc 
Kinh luôn nằm ở vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của 
Naypyidaw. Ngoài tình hình nội tại của mỗi nước, quan hệ Trung 
Quốc - Myanmar giai đoạn này còn chịu sự tác động của tình hình 
thế giới, khu vực và sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn 
tại Myanmar. 

Có thể nhận thấy, sự chuyển đổi nền chính trị từ quân sự sang 
dân sự ở Myanmar bắt đầu từ năm 2011 đã mang lại một giai 
đoạn đầy thách thức trong mối quan hệ Trung Quốc - Myanmar. 
Cho nên, Trung Quốc đang triển khai điều chỉnh chính sách nhằm 
hướng tới việc củng cố niềm tin lẫn nhau, kết nối và ngoại giao 
nhân dân với nước láng giềng này. Hai nước đã mở rộng các cam 
kết về an ninh và quân sự nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Hợp tác quân sự tiếp tục mở 
rộng trong lĩnh vực đào tạo nhân sự và diễn tập hàng hải. Về hợp 
tác hàng hải, cuộc tập trận hàng hải chung đầu tiên được tiến hành 
vào tháng 5/2017 tại Vịnh Martaban có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với hai nước Trung Quốc và Myanmar. Cuộc tập trận tập trung vào 
thông tin liên lạc, diễn tập đội hình, hoạt động tìm kiếm và cứu 
nạn chung... Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu vũ 
khí lớn cho Myanmar. Do đó, các khía cạnh quan trọng của quan 
hệ quân sự song phương là sự tập trung ngày càng tăng vào quan 
hệ quân sự chiến lược và hợp tác vì an ninh khu vực và lợi ích phát 
triển chung. Mặc dù vấn đề an ninh và ổn định biên giới là những 
lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hai nước, nhưng những nỗ lực 
củng cố niềm tin và hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh những lo 
ngại về an ninh của các dự án được lên kế hoạch trong Hành lang 
Kinh tế Trung Quốc - Myanmar là những yếu tố quan trọng tác 
động quan hệ song phương trong những năm sắp tới.
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Nếu như trong giai đoạn 2001-2010, quan hệ Trung Quốc - 
Myanmar khá “êm đẹp” với sự phụ thuộc lớn của Myanmar vào 
Trung Quốc thì từ năm 2011 đến trước sự kiện đảo chính quân sự 
đầu năm 2021, quan hệ giữa hai nước có sự biến đổi quan trọng 
theo chiều hướng xấu đi do tác động của quá trình mở cửa, dân chủ 
hóa tại Myanmar, nhất là sự đa dạng hoá các mối quan hệ ngoại 
giao của chính phủ nước này. Trung Quốc cũng đã có những sự 
điều chỉnh thích nghi kịp thời nhằm duy trì vai trò ảnh hưởng của 
mình tại Myanmar, tuy nhiên không còn giữ được vị trí độc tôn 
như trước. Dấu ấn lớn nhất trong quan hệ giữa hai nước giai đoạn 
này là các dự án lớn về hạ tầng, thủy lợi, khai thác khoáng sản của 
Trung Quốc tại Myanmar trong khi trở ngại lớn nhất là chính sách 
“thoát Trung” của chính quyền dân chủ mới tại Myanmar. Nghiên 
cứu và dự báo về quan hệ Trung Quốc - Myanmar là một vấn đề 
lớn, đặc biệt trước những biến động không ngừng của tình hình 
thế giới, khu vực và mỗi nước như hiện nay. Quan hệ giữa hai 
nước trong những năm tiếp theo còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố 
như chính sách đối ngoại của mỗi bên, tiến trình cải cách chính trị 
ở Myanmar cũng như sự cạnh tranh của các nước lớn, vai trò của 
ASEAN... Tuy nhiên, có thể khẳng định trong khoảng thời gian 
tới, dù Myanmar có biến đổi đến đâu, ảnh hưởng của Trung Quốc 
tại nước này vẫn là rất lớn. Có thể nói, Myanmar đã khá thành 
công trong việc duy trì quan hệ ngoại giao với “quốc gia láng 
giềng có quy mô lớn” trong những năm 2011-2021 nhằm đảm bảo 
vị thế quốc gia dân tộc, giữ vững độc lập chủ quyền, lợi ích chiến 
lược lâu dài cũng như đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Sự 
đa dạng hoá chính sách ngoại giao trung lập với các cường quốc 
cũng là một điểm sáng của Myanmar trong giai đoạn này. Đây 
chính là những kinh nghiệm quý cho Việt Nam trong quan hệ với 
Trung Quốc cũng như trong việc hoạch định và thực hiện chính 
sách đối ngoại của mình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Bên 
cạnh đó, đều là những thành viên của ASEAN, Myanmar có cùng 
quan điểm với Việt Nam trong nhiều vấn đề quốc tế liên quan đến 
Trung Quốc (như vấn đề Biển Đông) và sẵn sàng ủng hộ Việt Nam 
trong các diễn đàn quốc tế và khu vực. Với mối quan hệ hữu nghị 
lâu đời, Việt Nam và Myanmar đang có nhiều cơ hội thuận lợi để 
gia tăng sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực chủ yếu, vì 
sự phát triển mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định, thịnh vượng 
chung của khu vực Đông Nam Á.
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Quan điểm của Immanuel Kant về tình dục, hôn nhân và gia đình 
từ góc độ đạo đức và pháp quyền
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích quan điểm của Immanuel I. Kant về tình dục, hôn nhân và gia đình dưới góc độ đạo đức 
học và triết học pháp quyền. Dựa trên việc khảo cứu hai tác phẩm “Các bài giảng về Đạo đức” và “Siêu hình học về 
Đức lý”, bài báo làm sáng tỏ lập luận của I. Kant rằng tính dục tự nhiên chứa đựng nguy cơ dẫn đến sự “vật hóa”, 
biến con người thành phương tiện thỏa mãn ham muốn. Để giải quyết mâu thuẫn giữa bản năng và phẩm giá, I. 
Kant xác lập hôn nhân như một khế ước pháp lý nghiêm ngặt về sự sở hữu hỗ tương trọn vẹn, qua đó khôi phục 
nhân vị của các chủ thể. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những giới hạn lịch sử trong quan niệm gia trưởng 
của I. Kant về quyền quản trị của người chồng, đồng thời khẳng định nghĩa vụ tuyệt đối của cha mẹ đối với con cái 
dựa trên trách nhiệm kiến tạo sinh mệnh. Kết quả cho thấy, tư duy của I. Kant đánh dấu bước chuyển quan trọng 
từ mục đích luận sinh học sang nền tảng chuẩn tắc đạo đức, gợi mở những giá trị cốt lõi về quyền tự quyết trong xã 
hội hiện đại.

Từ khóa: hôn nhân, Immanuel Kant, phẩm giá con người.
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Abstract:

This study analyses Immanuel Kant’s views on sexuality, marriage, and family from ethical and juridical 
perspectives. Based on the examination of “Lectures on Ethics” and “The Metaphysics of Morals”, the article 
clarifies Kant’s argument that natural sexual impulse poses the risk of “objectification”, turning human beings into 
a mere means for satisfying desire. To resolve the conflict between instinct and dignity, Kant establishes marriage as 
a strict legal contract regarding mutual and complete possession, thereby restoring the personhood of the subjects 
involved. Furthermore, the study highlights the historical limitations in Kant’s patriarchal conception of the 
husband’s governance, while affirming the absolute duties of parents towards children based on the responsibility 
of procreation. The findings demonstrate that Kant’s thought marks a significant shift from biological teleology to 
ethical normativity, elucidating the core values of autonomy in modern society.
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1. Đặt vấn đề

Trong lịch sử tư tưởng phương Tây, Immanuel Kant 
(1724-1804) không chỉ được biết đến như người sáng lập 
nền triết học cổ điển Đức với các công trình nền tảng về 
nhận thức luận và siêu hình học, mà còn là một nhà tư tưởng 
đạo đức học và triết học pháp quyền có tầm ảnh hưởng sâu 
rộng. Các công trình của ông, đặc biệt là hai tác phẩm như: 
Các bài giảng về Đạo đức (1930) và Siêu hình học về Đức 
lý (1991), đã thiết lập nên một hệ thống lý luận chặt chẽ 
về tình dục và hôn nhân [1, 2]. Đối với I. Kant, đời sống 
tình dục của con người không đơn thuần là hành vi sinh 
học hay sự thăng hoa cảm xúc, mà luôn tiềm ẩn một nguy 
cơ mà ông gọi là sự “vật hóa”. Trong ngữ cảnh triết học 
I. Kant, khái niệm này được hiểu là quá trình một chủ thể 
nhân vị (person) bị xem là một đồ vật (thing/sache), bị tước 
bỏ phẩm giá vốn có để trở thành phương tiện đơn thuần 
cho sự thỏa mãn ham muốn của người khác. Chính từ nguy 
cơ vật hóa này, I. Kant lập luận rằng, chỉ có trong khuôn 
khổ hôn nhân được định nghĩa như một khế ước pháp lý về 
quyền sở hữu trọn vẹn lẫn nhau, nhân phẩm con người mới 
được khôi phục và bảo vệ.

Trên thế giới, nỗ lực tái cấu trúc quan điểm của I. Kant 
được thể hiện tiêu biểu qua các nghiên cứu của H. Varden 
(2006, 2018) nhằm bảo vệ ông trước các phê phán nữ quyền 
và làm rõ điều kiện đạo đức của tính dục [3, 4]. Bên cạnh 
đó, các tranh luận về nghĩa vụ với bản thân và quyền tự 
quyết cũng được J.M. Finnis (1987), K. Bauer (2018) và D. 
Mattox (2014) khai thác sâu [5-7]. Tuy nhiên, các hướng 
tiếp cận này chủ yếu tập trung vào đạo đức học thuần túy 
hoặc ứng dụng nữ quyền hiện đại mà chưa khai thác triệt để 
cấu trúc pháp quyền của định chế gia đình. Tại Việt Nam, 
nghiên cứu về I. Kant đạt được nhiều thành tựu qua các 
bản dịch và chú giải nền tảng của B.V.N. Sơn [8-10]. Một 
số công trình của Trần Thái Đỉnh (2005) và Viện Triết học 
nghiên cứu trước đó (1997) đã cung cấp cái nhìn tổng quan 
về hệ thống triết học của ông [11, 12]. Về các khía cạnh cụ 
thể như nhận thức, đạo đức và mỹ học, Nguyễn Vân Hạnh 
(2016, 2020) và Lê Đức Thọ (2018, 2020) đã có nhiều phân 
tích sâu sắc [13-16]. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại một khoảng 
trống lớn về các công trình phân tích trực diện quan điểm 
của I. Kant về tình dục, hôn nhân và gia đình dưới góc độ 
học thuyết về quyền, vượt ra khỏi khuôn khổ các nguyên lý 
đạo đức chung.

Xuất phát từ bối cảnh đó, nghiên cứu tập trung phân tích 
sự chuyển dịch từ bản năng tự nhiên sang nghĩa vụ đạo đức 
và pháp lý theo tư tưởng I. Kant. Mục đích không chỉ nhằm 
tái hiện lịch sử mà còn cung cấp cơ sở triết học giải quyết 
các vấn đề đương đại như sự đồng thuận và quyền tự quyết, 
dựa trên nguyên tắc “con người là mục đích tự thân”. Bài 
viết sẽ làm sáng tỏ logic pháp quyền của hôn nhân trong 
việc hợp thức hóa tính dục, đồng thời đánh giá cấu trúc 
quyền lực gia đình để nhận diện cả tính hiện đại lẫn những 
giới hạn lịch sử của ông.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quan điểm của I. Kant về tính 
dục, hôn nhân và gia đình. Phương pháp chủ đạo là phân 
tích văn bản và tổng hợp lý thuyết dựa trên hai tác phẩm 
nguồn: Các bài giảng về Đạo đức (1775-1780) - mang sắc 
thái luân lý và Siêu hình học về Đức lý (1797) - nơi I. Kant 
tách biệt pháp quyền khỏi đức hạnh. Đồng thời, phương 
pháp so sánh lịch sử (với T. Aquinas, J. Locke) được vận 
dụng để làm nổi bật bước chuyển từ mệnh lệnh đạo đức 
sang nguyên tắc pháp lý duy lý trong việc giải quyết mâu 
thuẫn giữa bản năng và phẩm giá.

3. Kết quả 

3.1. Quan niệm về tính dục và sự vật hóa con người

Trong hệ thống triết học đạo đức của I. Kant, tình dục 
không được tiếp cận đơn thuần như một bản năng sinh học 
hay sự thăng hoa của cảm xúc lãng mạn, mà được phân 
tích dưới vai trò của nghĩa vụ và phẩm giá con người. Khi 
khảo cứu về bản tính của các ham muốn trong tác phẩm 
Các bài giảng về Đạo đức, I. Kant đã thực hiện một sự phân 
biệt rạch ròi giữa tình yêu (dựa trên tình cảm) và tình dục 
(dựa trên sự ham muốn). Ông mô tả ham muốn tình dục, 
xét ở trạng thái tự nhiên, là một dạng khao khát chiếm đoạt 
đối tượng khác, không phải vì hạnh phúc của người đó mà 
nhằm mục đích hưởng thụ khoái cảm cho bản thân chủ thể 
[1]. Ở đây, I. Kant không chủ ý gán ghép sự ô uế mang tính 
luân lý cho hành vi tình dục, mà ông mô tả một cơ chế tâm 
lý sinh học khách quan, khi ham muốn xác thịt trỗi dậy, sự 
chú ý của con người có xu hướng khu biệt vào các đặc tính 
giới tính thay vì trân trọng toàn thể nhân vị của đối phương. 
Chính cơ chế này dẫn đến nguy cơ của cái mà triết học gọi 
là sự “vật hóa”, nơi con người vốn là một chủ thể tự do bị hạ 
thấp xuống thành đối tượng của sự thỏa mãn.

Vấn đề cốt lõi mà I. Kant biện giải không phải là sự bài 
trừ khoái cảm, mà là nguy cơ đánh mất phẩm giá trong quan 
hệ tình dục. Ông lập luận rằng ham muốn tình dục có xu 
hướng biến người được yêu thành một vật thể của sự thèm 
khát. Ông sử dụng một hình ảnh ẩn dụ khắc nghiệt nhưng 
đầy tính mô tả để minh họa cho tính chất nhất thời và vị 
kỷ của ham muốn tự nhiên này: “ngay khi sự thèm khát 
được thỏa mãn, đối tượng kia có thể bị gạt bỏ như một quả 
chanh đã bị vắt kiệt nước” [1]. Điều này xảy ra bởi vì trong 
khoảnh khắc của sự chiếm hữu bản năng, con người không 
còn tương tác với nhau như những nhân vị có lý tính, mà 
như những công cụ phục vụ cho nhu cầu sinh lý. Nếu một cá 
nhân cho phép người khác sử dụng cơ thể mình chỉ để thỏa 
mãn ham muốn mà không có bất kỳ ràng buộc đạo đức hay 
pháp lý nào, thì I. Kant cho rằng họ đang tự hạ thấp nhân 
tính của mình xuống hàng sinh thể bản năng (những tồn tại 
chỉ hành động theo xung năng tự nhiên) hoặc sự vật (những 
đối tượng không sở hữu phẩm giá và quyền tự quyết). Đây 
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là điểm mấu chốt trong lập luận của I. Kant, ông phê phán 
việc sử dụng con người đơn thuần như một phương tiện 
trong tình dục, chứ không phủ nhận giá trị của sự thân mật 
thể xác nếu nó được đặt trong một bối cảnh tôn trọng nhân 
phẩm.

Bước sang tác phẩm Siêu hình học về Đức lý, I. Kant 
chuyển hướng tiếp cận từ những mô tả mang tính tâm lý - 
đạo đức sang các nguyên tắc pháp quyền chặt chẽ hơn nhằm 
giải quyết mâu thuẫn này. Ông khẳng định rằng hành vi tự 
biến mình thành vật thể để người khác hưởng thụ chính là 
sự vi phạm quyền phổ quát ngay trong bản thân chủ thể 
[2]. Dựa trên nguyên tắc mệnh lệnh tuyệt đối, con người 
luôn phải được tôn trọng như một mục đích tự thân thay 
vì chỉ đơn thuần là phương tiện. Tuy nhiên, I. Kant chỉ ra 
một nghịch lý là con người không có quyền tự quyết theo 
nghĩa định đoạt tùy nghi đối với cơ thể mình, bởi lẽ con 
người đóng vai trò là chủ thể sở hữu chứ không phải vật sở 
hữu. Ông nhấn mạnh quan điểm rằng con người không thể 
là tài sản của ai đó và cũng không thể là tài sản của chính 
mình theo nghĩa vật lý [2]. Lập luận này cần được hiểu như 
sự bảo vệ cốt lõi cho tính chủ thể, hàm ý rằng một cá nhân 
không có quyền dùng tự do của mình để triệt tiêu chính tự 
do và nhân phẩm của bản thân. Nhằm giải quyết mâu thuẫn 
giữa nhu cầu tình dục tất yếu và yêu cầu không vật hóa con 
người, I. Kant đặt tình dục vào một khuôn khổ pháp lý cụ 
thể. Theo đó, chỉ khi sự trao đổi thân xác diễn ra trong bối 
cảnh mà cả hai bên trao trọn vẹn bản thân cho nhau và khôi 
phục nhân cách của đối phương thông qua quyền sở hữu 
hợp pháp thì hành vi tình dục mới thực sự thoát khỏi nguy 
cơ biến con người thành công cụ.

3.2. Hôn nhân như một khế ước pháp lý khôi phục 
nhân phẩm

Nếu như tính dục tự nhiên, khi tách rời khỏi các ràng 
buộc đạo đức, được I. Kant mô tả như một nguy cơ dẫn đến 
sự “vật hóa” con người, biến nhân vị thành phương tiện cho 
khoái cảm, thì ông tìm thấy lối thoát duy nhất cho bế tắc 
này thông qua định chế hôn nhân. Tuy nhiên, quan niệm của 
I. Kant về hôn nhân hoàn toàn xa lạ với những diễn giải lãng 
mạn hay thần học đương thời; đối với ông, hôn nhân trước 
hết và quan trọng nhất là một quan hệ pháp lý, một khế ước 
dựa trên lý tính để hợp thức hóa việc sử dụng các thuộc tính 
giới tính của con người mà không vi phạm vào nhân phẩm 
của họ. Trong tác phẩm Siêu hình học về Đức lý, I. Kant đưa 
ra một định nghĩa nổi tiếng và mang tính kỹ trị về hôn nhân: 
“Hôn nhân là sự kết hợp của hai người khác giới nhằm sở 
hữu suốt đời các thuộc tính giới tính của nhau” [2]. Định 
nghĩa này thoạt nghe có vẻ thô bạo vì nó nhấn mạnh vào 
sự “sở hữu” và “thuộc tính giới tính”, song thông qua định 
nghĩa này, I. Kant đã chuyển dịch hôn nhân từ khái niệm bí 
tích tôn giáo sang một khái niệm pháp quyền thế tục, nơi các 
nghĩa vụ được xác lập rõ ràng để bảo vệ các chủ thể khỏi 
sự lạm dụng.

Cơ sở lý luận của I. Kant cho sự chuyển đổi này không 
nằm ở sự thăng hoa cảm xúc mà nằm ở cơ chế trao đổi 
quyền lợi để đảm bảo sự tự trị. Ông lập luận rằng để một 
người không bị coi là vật khi thỏa mãn ham muốn của người 
khác, họ phải có quyền sở hữu lại chính người đó. Ông viết: 
“Nếu tôi có quyền đối với toàn bộ con người của một ai đó, 
tôi có quyền đối với cả bộ phận giới tính của họ” [1]. Vấn 
đề của tình dục tự do, theo I. Kant biện giải, là người ta chỉ 
muốn sử dụng bộ phận giới tính mà không chịu trách nhiệm 
với toàn bộ con người đó. Ngược lại, hôn nhân yêu cầu chủ 
thể buộc phải tiếp nhận “toàn bộ con người” của đối phương 
như một điều kiện tiên quyết để được phép tiếp cận thân thể 
họ. I. Kant mô tả quá trình này như một sự trao quyền hỗ 
tương: “Khi tôi trao trọn vẹn bản thân mình cho một người 
khác và cũng sở hữu trọn vẹn người đó thay cho bản thân 
mình, tôi đã giành lại chính tôi” [1]. Ở đây, I. Kant không 
diễn giải theo hướng cứu rỗi linh hồn, mà ông đang thiết lập 
một nguyên tắc pháp lý về sự bình đẳng khi quyền sở hữu 
được trao đi và nhận lại một cách trọn vẹn và ngang bằng, 
tình trạng lệ thuộc bị triệt tiêu, và hai bên trở thành những 
chủ thể quyền lợi ngang hàng.

Tính chất pháp lý đặc biệt của hôn nhân được I. Kant xếp 
vào loại “Các quyền đối với người giống như các quyền đối 
với vật”. Đây là một khái niệm phức tạp và độc đáo trong 
triết học pháp quyền của I. Kant, được H. Varden phân tích 
là nỗ lực của ông nhằm giải quyết nghịch lý của việc sở 
hữu một con người [3]. Khái niệm này chỉ ra rằng, trong 
hôn nhân, con người vừa đóng vai trò là chủ thể của quyền 
(người sở hữu), vừa là đối tượng của quyền (người bị sở 
hữu, tương tự như vật). Trong Siêu hình học về Đức lý, 
ông giải thích rằng mối quan hệ này không phải là sự sở 
hữu tài sản đơn thuần (như nô lệ), mà là quyền sở hữu một 
con người “như là một vật” nhưng vẫn phải tôn trọng họ 
“như là một người” [2]. Điều này chỉ có thể thực hiện được 
thông qua sự độc quyền và vĩnh viễn của khế ước hôn nhân. 
I. Kant kiên quyết bác bỏ các hình thức sống chung tạm 
thời hoặc hình thức hôn nhân có thời hạn, vì nếu chỉ sở hữu 
nhau trong một khoảng thời gian, con người sẽ bị giáng cấp 
thành vật dụng có thể thuê mướn rồi vứt bỏ. Daniel Mattox 
trong nghiên cứu của mình cũng đồng tình rằng, đối với I. 
Kant, chỉ có sự cam kết trọn đời mới đảm bảo rằng sự vật 
hóa trong khoảnh khắc tính dục được bao bọc và hóa giải 
bởi trách nhiệm đạo đức bền vững đối với toàn bộ cuộc đời 
của người bạn đời [7].

Cuối cùng, khế ước hôn nhân trong triết học I. Kant 
không chỉ là sự hợp thức hóa tình dục mà còn là nền tảng 
duy nhất tạo ra sự bình đẳng đạo đức giữa hai giới trong 
quan hệ xác thịt. Nếu không có luật pháp của hôn nhân, sự 
chênh lệch về sức mạnh hoặc ham muốn sẽ dẫn đến việc 
một người trở thành nô lệ cho khoái cảm của người kia. 
I. Kant nhấn mạnh rằng trong hôn nhân, “cả hai bên đều 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Triết học, đạo đức và tôn giáo; Các lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn

9468(4) 4.2026

bình đẳng với nhau” về quyền sở hữu thân thể [1]. Không ai 
có quyền thống trị người kia trong vấn đề tình dục, vì cả hai 
đều đã trao tặng quyền đó cho nhau một cách tự nguyện và 
trọn vẹn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự bình đẳng mà I. Kant 
mô tả ở đây chủ yếu là bình đẳng trên phương diện khế ước 
sở hữu thân thể, chứ không hẳn là sự bình đẳng xã hội toàn 
diện theo quan niệm hiện đại, bởi lẽ trong các phần khác 
của hệ thống triết học, ông vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi các 
định kiến thời đại về vai trò giới. Dẫu vậy, chính sự ràng 
buộc pháp lý khắc nghiệt này của I. Kant lại là bức tường 
thành bảo vệ sự tự do và nhân vị của con người trước sức 
mạnh hủy diệt của bản năng tự nhiên; hôn nhân, do đó, là 
sự chuyển hóa của ham muốn bản năng thành một nghĩa vụ 
đạo đức cao cả thông qua sức mạnh của lý tính và luật pháp.

3.3. Cấu trúc quyền lực và bình đẳng trong gia đình

Đối với một triết gia cổ điển Đức như I. Kant, gia đình 
không chỉ đơn thuần là một cộng đồng tình cảm mà còn là 
một xã hội thu nhỏ được điều chỉnh bởi các nguyên tắc công 
lý nghiêm ngặt. Tuy nhiên, khi xây dựng cấu trúc quyền 
lực trong gia đình, I. Kant đã để lộ một sự căng thẳng nội 
tại chưa được giải quyết triệt để giữa nguyên tắc tự trị đạo 
đức phổ quát và các định kiến nhân học của thời đại. Mặc 
dù ông nỗ lực xác lập sự bình đẳng tuyệt đối về nhân phẩm 
giữa vợ và chồng thông qua khế ước hôn nhân, nhưng trong 
Siêu hình học về Đức lý, I. Kant vẫn duy trì một trật tự thứ 
bậc trong quản trị gia đình, nơi ông lập luận rằng trong gia 
đình cần trao quyền làm chủ cho người chồng dựa trên ưu 
thế tự nhiên về năng lực của nam giới [2]. Khái niệm “ưu 
thế tự nhiên” này đặt ra một mâu thuẫn lý luận với chính 
học thuyết của I. Kant, vốn khẳng định mọi nhân vị đều có 
năng lực tự lập pháp đạo đức. Nếu một cá nhân được xem 
là có quyền quản trị người khác chỉ vì giới tính sinh học, 
thì nguyên tắc tự trị của chủ thể bị suy giảm từ bên trong. 
Đây không phải là một sự cân bằng hài hòa giữa quyền uy 
và bình đẳng như một số cách diễn giải cố gắng biện hộ, mà 
thực chất là một giới hạn lịch sử của triết học I. Kant, nơi lý 
tính siêu nghiệm đã phải thỏa hiệp trước các cấu trúc xã hội 
gia trưởng của thế kỷ XVIII.

Dù vậy, I. Kant vẫn cố gắng đưa ra một sự phân biệt 
quan trọng để cứu vãn tính hợp pháp của quyền lực người 
chồng, quyền này không được hiểu là quyền lực của một 
ông chủ đối với nô lệ, mà là quyền lực quản trị vì lợi ích 
chung. Trong Các bài giảng về Đạo đức, I. Kant khẳng định: 
“Trong hôn nhân, một người phục tùng người kia... nhưng 
người vợ không phục tùng chồng để làm nô lệ, mà để cho 
lợi ích chung của cả gia đình” [1]. Ông nhấn mạnh rằng, 
dù người chồng có quyền ra lệnh trong các vấn đề quản lý, 
mệnh lệnh đó không được phép xâm phạm đến tự do nội tại 
của người vợ. Người vợ, dù tuân phục trong các vụ việc cụ 
thể, vẫn giữ nguyên tư cách là một nhân vị tự do trong khế 

ước hôn nhân và không bao giờ trở thành tài sản của chồng. 
Các nhà nghiên cứu như Helga Varden cho rằng đây là nỗ 
lực của I. Kant, nhằm xây dựng một mô hình gia đình nơi 
trật tự pháp lý (sự lãnh đạo) không được phép tiêu diệt trật 
tự đạo đức (sự tôn trọng nhân phẩm), dù nỗ lực này vẫn còn 
dang dở và chứa đựng mâu thuẫn [4].

Chuyển sang mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, 
I. Kant xây dựng một học thuyết pháp quyền dựa trên khái 
niệm mà ngày nay chúng ta có thể gọi là trách nhiệm kiến 
tạo. Ông kiên quyết phản đối quan niệm coi con cái là tài 
sản của cha mẹ. Trong Siêu hình học về Đức lý, I. Kant lập 
luận rằng hành vi sinh sản là hành vi mang một con người 
vào thế giới mà không có sự đồng ý trước của họ và ném họ 
vào trạng thái tồn tại đầy rủi ro [6]. Vì lẽ đó, cha mẹ mặc 
nhiên gánh chịu một nghĩa vụ pháp lý bắt buộc chứ không 
chỉ là tình thương tự nguyện phải chăm sóc, nuôi dưỡng và 
giáo dục con cái, cho đến khi chúng có khả năng tự lập. I. 
Kant viết: “Bởi vì cha mẹ đã mang con cái vào cuộc đời... 
họ có nghĩa vụ làm cho con cái hài lòng với điều kiện sống 
của chúng” [2]. Quan điểm này của I. Kant, dù chưa xây 
dựng nên khái niệm “quyền trẻ em” theo nghĩa hiện đại 
đầy đủ, nhưng đã chứa đựng những hạt nhân tư tưởng quan 
trọng gợi mở cho sự hình thành các quyền này, đó là việc 
thừa nhận đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã là một công dân thế 
giới với quyền được bảo vệ và phát triển, không phụ thuộc 
vào ý muốn chủ quan của cha mẹ.

Quyền của cha mẹ đối với con cái, theo I. Kant, chỉ là 
một quyền tạm thời và có điều kiện, tồn tại vì sự yếu đuối 
và chưa trưởng thành của đứa trẻ. Mục đích cuối cùng của 
quyền lực này không phải là để phục vụ lợi ích của cha mẹ, 
mà là để chuẩn bị cho con cái khả năng tự do sử dụng lý trí 
của chính mình. Quyền lực này sẽ tự động chấm dứt khi đứa 
trẻ đạt đến độ tuổi trưởng thành và có khả năng tự nuôi sống 
bản thân. Khi đó, cha mẹ và con cái trở lại trạng thái bình 
đẳng hoàn toàn về mặt pháp lý, không còn sự phục tùng hay 
cai trị. Quan điểm về gia đình trong triết học I. Kant không 
phải là nơi sở hữu con người vĩnh viễn, mà đóng vai trò như 
một trường học của sự tự do, nơi chuẩn bị cho cá nhân bước 
vào đời sống đạo đức độc lập.

4. Bàn luận

4.1. Tính tiến bộ và hạn chế trong quan niệm của 
Immanuel Kant về tình dục, hôn nhân và gia đình

Quan niệm của I. Kant về hôn nhân và gia đình thể hiện 
một bước chuyển dịch mô thức (paradigm shift) sâu sắc từ 
truyền thống luật tự nhiên và thần học sang triết học pháp 
quyền (philosophy of right). Tính tiến bộ trong tư tưởng của 
I. Kant nằm ở nỗ lực thế tục hóa (secularisation) và pháp lý 
hóa các quan hệ nhân tính, nhằm bảo vệ phẩm giá con người 
(human dignity) trước sự chi phối của bản năng. Nếu đặt I. 
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Kant vào thế đối sánh với các tư tưởng tiền nhiệm, ta thấy 
ông đã vượt gộp quan niệm của Thomas Aquinas và chủ 
nghĩa duy nghiệm Anh để thiết lập một nền tảng đạo đức 
học duy lý nghiêm ngặt.

Trước hết, về mặt tiến bộ, I. Kant đã đoạn tuyệt với 
quan niệm mục đích luận sinh học (biological teleology) 
vốn thống trị tư tưởng phương Tây nhiều thế kỷ. Trong S. 
Theologica, T. Aquinas lập luận rằng hôn nhân và tình dục 
thuộc về luật tự nhiên (natural law), với mục đích tối hậu là 
sinh sản và giáo dục con cái nhằm duy trì nòi giống [17]. 
Theo T. Aquinas, bất kỳ hành vi tình dục nào không hướng 
đến mục đích sinh sản đều là tội lỗi vì nó đi ngược lại tự 
nhiên. Ngược lại, Kant trong Siêu hình học về Đức lý đã 
loại bỏ hoàn toàn yếu tố sinh học này ra khỏi định nghĩa về 
tính hợp pháp của hôn nhân. Đối với I. Kant, mục đích của 
hôn nhân không phải là sinh con, mà là hợp thức hóa sự sở 
hữu các thuộc tính giới tính giữa hai nhân vị. Sự tiến bộ này 
thể hiện ở chỗ: I. Kant công nhận giá trị tự thân của khế ước 
hôn nhân ngay cả khi không có con cái, đặt trọng tâm vào 
sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ và chồng như những chủ thể 
pháp quyền, thay vì xem họ là công cụ của nòi giống.

Thứ hai, I. Kant đã khắc phục sự lỏng lẻo về mặt đạo 
đức của chủ nghĩa duy cảm (Sentimentalism) và chủ nghĩa 
tự do sơ khai. J. Locke, trong Khảo luận thứ hai về chính 
quyền, quan niệm “xã hội phu phụ” (conjugal society) là 
một hợp đồng tự nguyện chủ yếu nhằm mục đích sinh sản 
và nuôi dưỡng con cái, và do đó, nó có thể bị chấm dứt khi 
mục đích này đã hoàn thành hoặc theo thỏa thuận [18]. D. 
Hume, trong Luận thuyết về bản chất con người, lại đặt nền 
tảng của đạo đức và các mối quan hệ xã hội trên cơ sở của 
cảm xúc (passions) và sự thiện cảm (sympathy) hơn là lý 
tính thuần túy [19]. I. Kant phản đối kịch liệt cả hai khuynh 
hướng này. Ông cho rằng, xây dựng hôn nhân trên nền tảng 
lợi ích (như Locke) hay cảm xúc (như Hume) là hạ thấp tính 
thiêng liêng của nghĩa vụ đạo đức. Với Kant, hôn nhân là 
một “liên minh sở hữu trọn đời” không thể hủy bỏ tùy tiện, 
bởi lẽ nếu con người có thể “thuê mướn” nhau hoặc kết thúc 
sở hữu khi hết yêu, thì con người đã bị giáng cấp thành vật 
dụng. Bằng cách buộc chặt tình dục vào một khuôn khổ 
pháp lý vĩnh viễn, I. Kant đã tạo ra một rào chắn bảo vệ 
nhân vị con người khỏi sự biến động của dục vọng và sự 
tính toán lợi ích nhất thời.

Tuy nhiên, quan điểm của I. Kant chứa đựng những hạn 
chế lịch sử không thể phủ nhận, đặc biệt là trong vấn đề 
bình đẳng giới và tính chất khô cứng của chủ nghĩa hình 
thức (formalism). Dù chịu ảnh hưởng từ J.J. Rousseau về 
quan niệm “tự do” và “nhân phẩm”, Kant lại không chia 
sẻ cái nhìn lãng mạn của Rousseau trong Émile về sự bổ 
sung hài hòa giữa nam và nữ [20]. Thay vào đó, I. Kant duy 
trì một cái nhìn gia trưởng, thừa nhận quyền uy của người 

chồng dựa trên “ưu thế tự nhiên” (natural superiority). Mặc 
dù ông nỗ lực biện minh rằng sự phục tùng của người vợ 
không phải là nô lệ, nhưng mâu thuẫn nội tại vẫn tồn tại: 
làm thế nào một chủ thể đạo đức tự trị (autonomous moral 
agent) lại có thể chấp nhận sự quản trị của người khác mà 
không đánh mất sự tự do của mình? Hơn nữa, việc I. Kant 
coi tình dục thuần túy là sự “vật hóa” nếu thiếu hôn nhân đã 
dẫn đến những kết luận cực đoan, phủ nhận hoàn toàn giá 
trị của tình yêu thương nằm ngoài khuôn khổ pháp lý, biến 
đạo đức học của ông trở nên xa lạ với thực tiễn phong phú 
của đời sống con người.

4.2. Giá trị tham chiếu đối với các vấn đề tình dục, hôn 
nhân và gia đình hiện đại

Mặc dù mang đậm dấu ấn của thế kỷ XVIII, triết học 
pháp quyền của I. Kant vẫn cung cấp những công cụ tư duy 
sắc bén để giải quyết các vấn đề đạo đức sinh học và luật 
hôn nhân gia đình trong bối cảnh hiện đại. Thay vì nhìn 
nhận những quy tắc của ông như những giáo điều cổ hủ, 
chúng ta có thể thấy trong đó những nguyên tắc cốt lõi về 
sự đồng thuận (consent) và quyền tự quyết (autonomy) đang 
chi phối tư duy pháp lý ngày nay.

Thứ nhất, nguyên tắc chống “vật hóa” (anti-
objectification) của I. Kant là tiền đề triết học vững chắc 
cho các quy định pháp luật về sự toàn vẹn thân thể và chống 
xâm hại tình dục. Khi I. Kant khẳng định trong Các bài 
giảng về Đạo đức rằng “con người không có quyền định 
đoạt bản thân mình như một món đồ” và không được phép 
dùng người khác như phương tiện [1], ông đã đặt nền móng 
cho quan niệm hiện đại về nhân phẩm trong quan hệ tình 
dục. Trong bối cảnh ngày nay, khi các vấn đề như mại dâm, 
mang thai hộ thương mại hay việc sử dụng hình ảnh cơ 
thể trong môi trường số đang gây tranh cãi, lập luận của I. 
Kant nhắc nhở rằng, mọi giao dịch liên quan đến cơ thể con 
người đều phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt về mặt đạo 
đức: liệu hành vi đó có biến con người thành công cụ thuần 
túy hay không? Quan điểm này vượt xa tư duy “thỏa thuận 
là được” của chủ nghĩa tự do (Libertarianism), đòi hỏi một 
sự tôn trọng tuyệt đối đối với nhân vị, ngay cả khi chủ thể tự 
nguyện từ bỏ quyền đó.

Thứ hai, định nghĩa của I. Kant về hôn nhân như một 
liên minh pháp lý giữa hai chủ thể bình đẳng về quyền sở 
hữu thân thể (dù ông chưa thực hiện được điều này trọn vẹn 
trong thời đại của mình) lại chính là cấu trúc lý tưởng mà 
luật pháp hiện đại đang hướng tới. Khác với Hugo Grotius 
hay truyền thống gia trưởng cũ - nơi người vợ bị “hòa tan” 
vào chồng, I. Kant xác lập hôn nhân là hợp đồng giữa hai 
nhân vị độc lập [21]. Tư tưởng này tương đồng với nguyên 
tắc chế độ tài sản riêng và tư cách pháp nhân độc lập của vợ 
chồng trong Luật Hôn nhân và Gia đình hiện đại. Hơn nữa, 
việc I. Kant nhấn mạnh nghĩa vụ bắt buộc của cha mẹ đối 
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với con cái - không phải vì tình thương mà vì trách nhiệm 
đối với việc đã đưa một sinh linh vào thế giới rủi ro mà 
không có sự đồng ý của nó [2] - là một luận điểm đi trước 
thời đại, đặt nền tảng cho các luật về quyền trẻ em và nghĩa 
vụ cấp dưỡng ngày nay, tách biệt trách nhiệm nuôi dưỡng 
khỏi sự tùy hứng của tình cảm cha mẹ.

Tóm lại, di sản của I. Kant không nằm ở những quy định 
cụ thể về việc ai làm chủ gia đình, mà nằm ở phương pháp 
luận: chuyển dịch các quan hệ tình cảm tự nhiên sang ngôn 
ngữ của quyền và nghĩa vụ. Trong một thế giới hiện đại đề 
cao chủ nghĩa cá nhân, triết học I. Kant đóng vai trò như 
một “cái neo” đạo đức, khẳng định rằng tự do không phải 
là sự buông thả theo bản năng, mà là khả năng tự ràng buộc 
mình vào những quy luật đạo đức phổ quát để bảo vệ phẩm 
giá con người.

5. Kết luận

Nghiên cứu đã hệ thống hóa quan điểm của I. Kant 
về tình dục, hôn nhân và gia đình, qua đó khẳng định sự 
chuyển dịch mô thức quan trọng từ mục đích luận sinh học 
sang nền tảng đạo đức pháp quyền trong tư duy của triết gia 
này. Kết quả cho thấy, I. Kant xem tính dục tự nhiên là nguy 
cơ dẫn đến sự “vật hóa”, biến con người thành phương tiện 
thỏa mãn ham muốn. Để giải quyết xung đột giữa bản năng 
và phẩm giá, ông xác lập hôn nhân như một khế ước pháp 
lý nghiêm ngặt dựa trên cơ chế “sở hữu trọn vẹn” - tức là 
việc mỗi bên không chỉ nắm giữ các thuộc tính giới tính mà 
còn sở hữu toàn bộ nhân vị (bao gồm cả quyền tự do) của 
đối phương, nhờ đó sự bình đẳng được khôi phục và nhân 
phẩm được bảo toàn. Trong phạm vi gia đình, ông kiến tạo 
một cấu trúc quyền lực dựa trên công lý: quyền quản trị của 
người chồng bị giới hạn bởi tự do nội tại của người vợ, và 
cha mẹ có nghĩa vụ tuyệt đối nuôi dưỡng con cái xuất phát 
từ trách nhiệm kiến tạo sinh mệnh chứ không phải quyền sở 
hữu tài sản.

Giá trị đương đại của tư tưởng I. Kant nằm ở việc cung 
cấp những nguyên tắc cốt lõi về quyền tự quyết và chống 
xâm hại tình dục, đặt nền móng cho luật hôn nhân hiện đại 
về sự bình đẳng pháp lý. Từ kết quả này, các nghiên cứu tiếp 
theo có thể mở rộng theo hướng so sánh quan điểm gia đình 
của I. Kant với các giá trị truyền thống Á Đông, hoặc vận 
dụng đạo đức học của ông để giải quyết các vấn đề đạo đức 
sinh học mới nổi như mang thai hộ thương mại, quyền của 
trẻ em trong kỷ nguyên số.
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- Phía döôùi teân baøi baùo laø teân taùc giaû khoâng vieát chöùc danh vaø hoïc haøm, hoïc vò. Neáu coù nhieàu taùc giaû laøm vieäc ôû caùc cô quan khaùc nhau thì 

teân taùc giaû ñöôïc ñaùnh soá (1, 2...) ôû phía treân. Daáu hoa thò (*) chæ taùc giaû lieân heä, ñöôïc vieát ôû cuoái trang ñaàu tieân cuûa baøi baùo. 
Khi lieät keâ cô quan coâng taùc cuûa taùc giaû, caàn neâu roõ teân cô quan vaø ñòa chæ cô quan (soá nhaø, teân ñöôøng, phöôøng, quaän, thaønh phoá, quoác 

gia) baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh.   

Toùm taét
Toùm taét baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh (khoaûng 160-250 töø). Neâu ñöôïc muïc ñích, phöông phaùp nghieân cöùu chính, keát quaû nghieân cöùu vaø keát 

luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet (ít nhaát 3 töø khoùa). Chæ soá phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

1. Ñaët vaán ñeà/Dẫn nhaäp/Môû ñaàu
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn 

ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

2. Ñoái töôïng/Vaät lieäu vaø phöông phaùp nghieân cöùu 
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông 

phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

3. Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu 

phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh vaø baøn luaän.

4. Baøn luaän (phaàn naøy coù theå goäp vôùi phaàn keát quaû)
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu 

bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp cuûa ñeà taøi.
Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

5. Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

LÔØI CAÛM ÔN (neáu coù)
Taùc giaû caûm ôn caùc toå chöùc/caù nhaân ñaõ taøi trôï kinh phí hoaëc hoã trôï cho nghieân cöùu.

Phuï luïc (neáu coù)
Ñaêng taûi baûng soá lieäu, thoâng tin ñeå hoã trôï theâm cho noäi dung baøi baùo.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän (1, 2, 3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong 

ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi moät hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Lưu ý: 
- Đối với trích dẫn trong bài báo: tài liệu tham khảo có nhiều hơn một tác giả chỉ để tên tác giả đầu tiên và cộng sự, viết tắt là cs, ví dụ: T.V. 

Nguyen và cs (năm xuất bản) [thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo].
- Đối với danh mục tài liệu tham khảo cuối bài: tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh, các tài liệu không phải tiếng Anh cần được dịch sang tiếng 

Anh và chú thích ở cuối câu, ví dụ: (in Vietnamese), (in French)... 
- Tài liệu tham khảo là các đường link cần bổ sung ngày truy cập.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp(soá), trang/soá trang/trang ñaàu-trang cuoái (neáu coù), soá DOI (neáu coù), 

URL (neáu coù), ngaøy truy caäp (ghi roõ ngoân ngöõ naøo neáu khoâng phaûi taøi lieäu baèng tieáng Anh).
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn: liệt kê đầy đủ tên tác giả (chữ viết tắt đưa lên trước) với những tài liệu 

tham khảo có ≤3 tác giả; liệt kê 3 tác giả đầu tiên và theo sau là “et al.” khi có từ 4 tác giả trở lên. 
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn. 
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch… (chæ vieát hoa chöõ caùi ñaàu, tröø teân rieâng vaø sau daáu hai chaám), vieát trong 

ngoaëc keùp.
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc in nghieâng), vieát hoa chöõ caùi ñaàu 

tieân cuûa moãi töø chính.
Taäp(soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang/soá trang/trang ñaàu-trang cuoái phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu nguoàn.
Neáu coù ≥2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng taùc giaû ñaàu tieân vaø cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau 

naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a, 1986b...).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo coù cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích daãn theâm soá trang, ví duï: A. Amber 

(1982, p.39).
Chi tieát vui loøng xem theâm taïi: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/quy-dinh-bai-viet.

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp Taïp chí.

Quy ñònh naøy aùp duïng töø naêm 2022 trôû ñi.

3.         Khoa hoïc y - döôïc
3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc 
         y - döôïc

PHAÂN LOAÏI LÓNH VÖÏC KHOA HOÏC

2.         Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1.          Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4.          Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5.      Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học 
		  xã hội và nhân văn 
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Ảnh hưởng của đãi ngộ phi tài chính đến sự thỏa mãn công việc của 
nhân viên ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội.
Ngô Thị Hồng Nhung 

Phụ phẩm chế biến gỗ tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Thực 
trạng và giải pháp.
Chu Huy Tưởng, Phan Thị Khánh Linh, Nguyễn Văn Tiễn, Phạm Hồng 
Nhung, Phùng Minh Trí, Đào Thùy Dương 

Phát triển thị trường phim điện ảnh về lịch sử Việt Nam: Bài học từ 
phim Mưa đỏ.
Vũ Văn Đạt 

Quản trị doanh nghiệp theo hướng bền vững: Thực tiễn triển khai ESG 
tại Việt Nam.
Nguyễn Thị Hồng 

Công nghiệp 3.5: Kinh nghiệm từ Đài Loan (Trung Quốc) và hàm ý 
chính sách cho Việt Nam.
Lê Đăng Minh 

Ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành đến tăng trưởng kinh tế Lào Cai.
Bùi Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Các nhân tố thành công then chốt để nâng cao năng suất tại doanh 
nghiệp may công nghiệp Việt Nam thông qua ứng dụng khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hoàng Xuân Hiệp, Đinh Thị Thủy 

Phân tích mối liên hệ giữa trình độ học vấn của cha mẹ và trình độ học 
vấn của con trong các hộ gia đình người Khmer.
Bùi Thị Kim Thanh, Huỳnh Thị Kim Uyên, Phạm Thị Ngọc Tạo 

Các yếu tố ảnh hưởng tới việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết 
của người Thái tại Thanh Hóa từ góc nhìn của người dân tộc Thái.
Vũ Thị Dung 

Hiện trạng phát sinh, phân loại và mức độ tham gia của người dân 
trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt ở một số chung cư tại Hà Nội.
Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Võ Đức Huy 

Đánh giá mức độ sẵn sàng về trí tuệ nhân tạo (AI) theo công cụ RAM 
của UNESCO và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
Trịnh Quỳnh Trang

Quan hệ giữa Trung Quốc và Myanmar (2011-2021): Đặc điểm và tác 
động.
Nguyễn Tuấn Bình

Quan điểm của Immanuel Kant về tình dục, hôn nhân và gia đình từ 
góc độ đạo đức và pháp quyền.
Nguyễn Duy Hậu 

The impact of non-financial rewards on employee job satisfaction at 
commercial banks in Hanoi.
Thi Hong Nhung Ngo 

Wood processing by-products in the northern midland and mountain-
ous provinces: Current situation and solutions.
Huy Tuong Chu, Thi Khanh Linh Phan, Van Tien Nguyen, Hong Nhung 
Pham, Minh Tri Phung, Thuy Duong Dao 

Developing the market for Vietnamese historical feature films: Lessons 
from the film Red Rain.
Van Dat Vu 

Sustainable-oriented corporate governance: The implementation of 
ESG practices in Vietnam.
Thi Hong Nguyen 

Industry 3.5: Lessons from Taiwan (China) and policy implications for 
Vietnam.
Minh Dang Le

The impact of industrial restructuring on Lao Cai’s economic growth.
Thi Thanh Bui, Thi Ngoc Ha Nguyen 

Key success factors for enhancing productivity in Vietnamese industrial 
garment enterprises through the application of science, technology, and 
innovation.
Xuan Hiep Hoang, Thi Thuy Dinh 

An analysis of the relationship between parental and children’s educa-
tional attainment in Khmer households.
Thi Kim Thanh Bui, Thi Kim Uyen Huynh, Thi Ngoc Tao Pham 

Factors influencing the preservation and promotion of the Thai people’s 
spoken and written languages in Thanh Hoa from the perspective of the 
Thai ethnic community.
Thi Dung Vu 

Current status of generation, classification, and public participation 
in domestic solid waste classifying at selected apartment buildings in 
Hanoi.
Thi Thu Trang Bui, Thi Hong Hanh Nguyen, Duc Huy Vo 

Assessing Artificial Intelligence Readiness using UNESCO’s RAM tool 
and policy implications for Vietnam.
Quynh Trang Trinh 

China - Myanmar strategic partnership (2011-2021): Characteristics 
and impacts.
Tuan Binh Nguyen 

Immanuel Kant’s views on sexuality, marriage, and family from ethical 
and juridical perspectives.
Duy Hau Nguyen 
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